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TÁM QUY LUẬT CỦA 

VIỆN PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN

#  Dịch giả phải thoát mình ra khỏi động cơ tự truy 
cầu danh lợi.

0  Dịch giả phải tu thân dưỡng tánh, dứt bỏ thói cao 
ngạo.

0  Dịch giả phải tự chế, không được tự khen ngợi mình 
mà chê bai kẻ khác.

m  Dịch giả không được tự cho mình là tiêu chuẩn, là 
thước đo, rồi hạ thấp kẻ khác bằng cách tìm lỗi lầm 
nơi tác phấm của họ.

0  Dịch giả phải lẩy tâm Phật làm tâm mình.
%  Dịch giả phải dùng trạch pháp nhãn để phản xét 

đâu là chân lý.

#  Dịch giả phải cung kính cầu thỉnh Cao tăng, Đại 
đức mười phương chứng minh cho bản dịch.

m  Dịch giả phải hoan hỷ truyền bả giáo nghĩa nhà 
Phật băng cách in Kinh, Luật, Luận một khỉ phần 
phiên dịch của mình được chứng minh là đủng.
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Kỉnh văn:

P ĩ V U ầ ỉ í ,  ' í ề ì ị s . Ê M , ' ữ ‘Ệ $ -
ểíJữé iiậ f, ^Aíi-ữ4-, ề-ầ&Ế., Ểi.

Nhĩ thời Phú-lâu-na Di-đa-la-ni Tử, tại đại chúng 
trung, tức tùng tòa khởi, thiên đản hữu kiên, hữu tất 
trước địa, hợp chưởng cung kỉnh nhi bạch Phật ngôn: 
Đại oai đức Thế tôn, thiện vỉ chủng sanh, phu diễn Như 
Lai đệ nhât nghĩa đê.

Việt dịch:
Lúc bấy giờ Phú-lâu-na Di-đa-la-ni Tử từ chỗ 

ngồi trong đại chúng liền đứng dậy, bày vai áo bên 
phải, quỳ gối bên phải xuống đất, chắp tay cung kính 
rồi bạch Phật rằng: Đấng Thế tôn đại oai đức, xin 
ngài hãy vì thương chúng sinh mà diễn bày đệ nhất 
nghĩa đế của Như Lai.

Giảng giải:
Lúc bấy giờ, đó là khi A-nan đã nói xong bài kệ tán 

thán Đức Phật, Phú-lâu-na Di-đa-la-ni Tử từ chỗ ngồi 
trong đại chúng liền đứng dậy. Phú-lâu-na Di-đa-la- 
ni Tử là tiáiig phiên âm (s: Pũrna-maitrãyanĩ-putra; p: 
Punna-mantãni-putta); có nghĩa là Mãn Từ Tử .
Phú-lâu-na (s: Pũrna) Hán dịch là mãn họ của cha; Di- 
đa-la-ni (s: Maitrãyanĩ) Hán dịch là từ M, họ của mẹ; 
ghép họ cha mẹ thành tên; tử có nghĩa là người con 
trai. Phú-lâu-na liền đứng dậy. Đệ tử của Đức Phật rất
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tôn kính ngàiế Mỗi khi muốn thưa thỉnh Đức Phật điều 
gì, các vị đệ tử đều đứng rất trang nghiêm, bày vai bên 
phải ra. Y ca-sa của Trung Hoa được may không phủ kín 
vai bên phải là để biểu hiện phong cách cung kính này. 
Ở Ấn Độ thời tiết không lạnh lắm, dù vào mùa đông 
hay mùa hạ, thế nên việc để bày vai phải không có gì 
khó hiểu. Nhưng khí hậu ở Trung Hoa rất lạnh, nên nếu 
hở bày vai phải ra sẽ dễ bị cảm lạnh. Thế nên chư tăng 
Trung Hoa mặc thêm áo (thông y) bên trong y ca-sa. 
Việc này phù hợp với khí hậu địa lý và phong tục của 
Trung Hoa.

Y ca-sa Ấn Độ không có cái móc gài như y ca-sa 
Trung Hoa. Ngày nay ở Ấn Độ, Miến Điện, Tích Lan, 
Thái Lan, nơi giáo lý Phật giáo Nguyên thủy lưu hành, 
y ca-sa của chư tăng ở đó vẫn không dùng móc gài trên 
y ca-sa. Tại sao y ca-sa Trung Hoa lại có móc gài? Điều 
này hoàn toàn do khí hậu ở Trung Hoa, vì nếu chư tăng 
mặc thông y bên trong y ca-sa, nếu không dùng móc gài 
thì sẽ không giữ được y ca-sa. Thế nên các vị Tổ Trung 
Hoa đã phát minh ra móc gài trên y. Y ca-sa của các 
quốc gia khác vẫn giống nhau ở các giải điều (vạch), 
nhưng không có móc gài, vì khí hậu ở các nước đó quá 
nóng nên chư tăng không mặc thông y bên trong y ca-sa. 
Neu y ca-sa có bị lỏng sắp rơi, họ liền biết ngay để chỉnh 
sửa vì y được mặc sát thân.

Sau khi xuất gia, tôi tham khảo chuyên cái móc gài 
y của chư tăng Trung Hoa với nhiều vị pháp sư trưởng 
lão. Tôi hỏi các ngài tại sao y ca-sa của chư tăng các
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nước khác không có móc gài; tại sao chư tăng Trung 
Hoa lại thêm cái móc vào y? Nhưng các vị đều lắc đầu. 
Họ không biết. Đó là chuyện nhỏ, nhưng tình thật là 
các vị ấy không biếtề Thế cuối cùng, ai bảo cho tôi biết? 
Chăng ai cả. Tôi chỉ so sánh khí hậu của Trung Hoa và 
An Độ rồi phát hiện ra rằng vị Tổ sư đầu tiên từ Ấn Độ 
sang Trung Hoa có lẽ đã phát minh ra móc gài cho y để 
thuận tiện cho việc mặc thông y dưới y ca-sa. Khi tôi 
trình bày ý kiến này, vị trưởng lão pháp sư và chư tăng 
liên bảo: “ Đúng rồi, dĩ nhiên là như vậy!” Có lẽ đúng là 
như vậy. Đó là chuyện nhỏ, nhưng chẳng ai dẹp bỏ mối 
bận tâm vê chuyện ấy. Tôi biết người Mỹ thích hiểu biết 
mọi việc một cách tường tận, nên bây giờ tôi trình bày 
về nguồn gốc của cái móc gài y ca-sa theo truyền thống 
Trung Hoa, dù quý vị chưa hỏi đến.

Phú-lâu-na bày vai áo bên phải, quỳ gối bên phải 
xuống đất. Ngày nay chư tăng ở Miến Điện, Tích Lan, 
Thái Lan đều thực hành pháp này. Chẳng hạn, khi một vị 
tăng trẻ tiêp kiên một vị tăng trưởng lão thì không được 
đứng mà phải quỳ, đầu gối bên phải chấm đất, chắp tay 
cung kính.

Phú-lâu-na chắp tay cung kính rồi bạch Phật rằng: 
“Đâng Thê tôn đại oai đức, xin ngài hãy vì thương 
chúng sinh mà diễn bày đệ nhất nghĩa đế của Như 
Lai. " Phú-lâu-na thưa rằng Đức Phật là bậc có oai đức rất 
lớn, có thể hàng phục mọi chúng sinh trong ba cõi. Oai 
lực của ngài có thê khiến cho chúng sinh được chuyển 
hoá. Đức hạnh của ngài khiến cho mọi chúng sinh thuần
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phục. Thế nên mọi loài chúng sinh mỗi khi nghe đến danh 
hiệu ngài là liền thay đổi tính xâu và trở nên thiện lành. 
Đức Phật dùng phương tiện thiện xảo đê giáo hoá chúng 
sinh. Vì thương xót chúng sinh mà ngài giảng dạy giáo 
pháp; ngài giảng giải tường tận đệ nhât nghĩa đê của các 
Đức Như Lai, đó là giáo pháp vi diệu đệ nhât.

Kinh văn:

, Ạ  ^  A M  M o
Thể tôn thường suy, thuyết pháp nhân trung ngã vi 

đệ nhất. Kim văn Như Lai vi diệu pháp âm, do như lung 
nhân du bách bộ ngoại linh ư văn nhuế, bốn sở bât kiên 
hà huống đắc văn.

Việt dịch:
Thế tôn thường khen, con là người thuyết pháp 

bâc nhất. Nay con nghe pháp âm vi diệu của Như 
Lai, con như người điếc, xa ngoài trăm bước, lắng 
nghe tiếng muỗi mòng, vốn thực chẳng thấy, huông 
nữa là nghe.

/ ^ «  » 9  •  7  •Giảng giải:
Phú-lâu-na đảnh lễ Đức Phật để thưa hỏi. Tại sao 

ngài làm như vậy? Vì Phú-lâu-na có vài điều chưa rõ. 
Như A-nan, bây giờ không còn điều gì nghi ngờ nữa. 
Nhưng Phú-lâu-na, là người được khen là giỏi thuyêt 
pháp đệ nhất, lại có điều nghi ngờ. Ngài còn nhiêu điêu
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chưa rõ về giáo pháp do Đức Phật thuyết. Do vậy nên 
ngài nói: “Thế tôn thường khen, con ĩà ngưòi thuyết 
pháp bậc nhất. Thế tôn thường chọn con là người giỏi 
giảng thuyết kinh pháp nhất. Con, Phú-lâu-na, được xếp 
vào hàng thứ nhất trong hội chúng.” Phú-lâu-na khéo léo 
giảng bày ý nghĩa vi diệu của giáo lý. Nếu kinh này nay 
được Phú-lâu-na giảng giải, hoa trời sẽ rơi xuống như 
mưa và hoa sen vàng dưới mặt đất sẽ trồi lên. Không 
giông như cách nói của tôi bây giờ quá khô khan và nhạt 
nhẽo khiên quý vị phải buồn ngủ. Giáo pháp Phú-lâu-na 
giảng nói là vi diệu đệ nhất. Ngài xuất sắc khi phân tích 
từng đặc điểm của giáo pháp. Nay con nghe pháp âm vi 
diệu của Như Lai, con như người điếc, xa ngoài trăm 
bước, lăng nghe tiếng muỗi mòng, vốn thực chẳng 
thấy, huống nữa là nghe. Ý của Phú-lâu-na muốn nói 
là người bị điếc tất nhiên là không nghe được; tiếng vo 
ve của con muỗi rất nhỏ, huống gì anh ta cách xa no cả 
trăm bước.

Quý vị cũng không thể nào thấy được con muỗi trong 
khoảng cách đó. Điêu này biểu thị cho sự thực là giáo 
pháp Đức Phật giảng nói rất hay, vi diệu đến tột cùng. Do 
vậy, dù Phú-lâu-na nghe được, vì đang ở ngay trong hội 
chúng, mà thấy mình cũng như là ngươi điếc. Phú-lau-na 
không hiểu. Thế nên ngày nay có người nào không hiểu 
được kinh, điêu đó không có gì ngạc nhiên. Quý vị thấy, 
ngay cả Phú-lâu-na, người được khen là bậc thuyết phap 
đệ nhât, vân hỏi và thưa rằng ngài không hiểu. Trên thực 
tê ngài nói là mình bị điêc. Dù quý vị có hiểu hay không
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tất cả quý vị ít nhất đều đang nghe tôi giảng kinh, điều 
ấy đã hơn ngài Phú-lâu-na trăm lần rồi. Đừng nên khắc 
nghiệt với mình quá lắm.

Khi Đức Phật giảng Kinh Hoa Nghiêm, hàng đệ 
tử nhị thừa không thể nào thấy được hóa thân to lớn 
một trượng sáu của Đức Phật.1 Thay vì vậy, họ chỉ thây 
được Đức Phật như một vị trưởng lão tỷ-khưu cao một 
thước tám.2 Khi Đức Phật giảng Kinh Hoa Nghiêm, một 
số đệ tử chỉ nghe chứ không nghe được giáo pháp Đức 
Phật muốn chỉ bày. Phú-lâu-na cũng tương tự như vậyễ 
Chắc chắn Phú-lâu-na không phàn nàn Đức Phật điêu 
gì, ngài cũng chẳng nói rằng mình không tin giáo pháp 
Đức Phật giảng nói. Chẳng phải là ngài không tin, chỉ 
vì ngài không hiểu. Đó chính là điêu bieu thị qua lôi so 
sánh này.

Có người giải thích câu vi diệu pháp âm có nghĩa là 
âm thanh rất nhỏ. Họ cho rằng Đức Phật giảng kinh với 
tiếng nói rất nhỏ. Họ hiểu rằng vi diệu ở đây có nghĩa là 
nhỏ. Nhưng cách giải thích ấy không đúng. Vi diệu có 
nghĩa là hiếm có và mâu nhiệm; có ý nghĩa là sự truyên 
đạt giáo pháp rất rõ ràng, không có nghĩa là Đức Phật 
giảng thuyết bằng âm thanh rất nhỏ. Có người lại hỏi, 

Sao Phú-lâu-na lại ví mình như con muỗi? Vì Đức Phật 
giảng pháp với tiếng nói quá nhỏ như vậy nên Phú-lâu-

1 thousand-foot Nishyanda body o f the Buddha.

2 Nguyên văn: six-feet-tall. Foot, đơn vị đo chieu dài Anh; 
1 /o o t = 0,3048 m; 6 x 0 ,  3048 m = 1 m8288.
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na cảm thây giống như lắng nghe tiếng muỗi vo ve từ 
khoảng cách trăm bước.” Có một số pháp sư thích nuốt 
luôn cả trái chà là,1 có thể nói là họ không thâm nhập 
được ý kinh. Họ giải thích rằng; “Cơ bản là người điềc 
thì không nghe được cái gì cả, thậm chí chẳng nghe được 
Đức Phật giảng pháp bằng âm thanh nhỏ như tiếng vo ve 
của muôi.” Nhưng cách giải thích từng chữ trong kinh 
văn như vậy không đúng. Phú-lâu-na đã dùng phép ẩn 
dụ. Có nhiều người hiểu lầm, nói rằng: “Ồ ! Sao Phú-lâu- 
na lại phỉ báng Phật bằng cách gọi ngài là con muỗi?” 
Không phải như vậy; đúng ra quý vị không nên nghi nan 
như vậy. Trong ân dụ của Phú-lâu-na, ngài ví mình như 
người điêc, không phải là ví Đức Phật như người điếc.

Kinh văn:

Phật tuy tuyên minh, linh ngã trừ hoặc, kim do vị 
tường tư nghĩa cứu cánh vô nghỉ hoặc địa. Thế tôn, như 
A-nan bổi, tuy tắc khai ngộ, tập lậu vị trừ.

Viêt dich:
« •

Tuy Thế tôn tuyên bày giáo pháp rõ ràng, khiến 
cho con giải trừ hêt nghi hoặc, nhưng nay con vẫn

Nguyên văn Anh ngữ: Swallowing the date whole Qumping to 
conclusions). Hán: Hốt luân M  m , Hốt luân thôn táo U ỊiỊ# 3 | Nuốt 
trưng qua táo. Có nghĩa là tiep thu một cách vội vàng, không suy nghĩ
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còn chưa tỏ tường nghĩa cứu cánh này để đạt đến chỗ 
không còn nghi hoặc. Bạch Thế tôn, như A-nan và các 
vị tuy đã chứng quả A-la-hán, nhưng tập khí hữu lậu 
chưa trừ sạch được.

Giảng giải:
Bạch Thế tôn, Tuy Thế tôn tuyên bày giáo pháp 

rõ ràng, khiến cho con giải trừ hết nghi hoặc, nhưng 
nay con vẫn còn chưa tỏ tường nghĩa cứu cánh này 
để đạt đến chỗ không còn nghi hoặc.1

Đức Phật tuy đã dùng rất nhiều phương pháp, dùng 
pháp giảng bày phân tích rât chi tiêt và thâu đáo, chỉ bày 
vạn pháp tức là tâm, các đạo lý đêu là viên dung; môi 
câu, mỗi lời đều có thể khiến phá trừ nghi hoặc. Chỉ do 
vì pháp chấp của mình chưa được phá trừ, nên trở lại mê 
chấp ở vạn pháp, chấp rằng ngoài tâm thật có pháp. Xưa 
nay chưa từng được rõ ràng minh bạch rôt ráo đạo lý đệ 
nhất nghĩa đế, chưa đạt đến chỗ không còn nghi hoặc.

Bạch Thế tôn, như A-nan và các vị khác, tuy đã 
chứng quả A-la-hán, nhưng tập khí hữu lậu chưa trừ 
sach đươc. Dù họ đã hieu rõ giáo pháp và đã chứng ngộ, 
nhưng tập khí đã có từ nhiêu đời nhiêu kiêp vân con. 
Những thứ lậu hoặc ấy do đâu mà có? Nó được tạo nên 
do những tập khí. Những tập khí ây không phải được 
tạo nên trong một ngày, nó tích tập từ vô thủy đên nay, 
từ đời này sang đời khác, và do những thứ này mà tập

1 Đối chiếu trong chính văn, thay bản Anh ngữ không có đoạn nay, 
chúng tôi dịch theo bản Hán để bổ sung.
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khí tạo thành những thứ lậu hoặc. Lậu có nghĩa như thế 
nào? Lậu chính là phiền não. Những thứ phiền não và 
tập khí mà A-nan và các vị đã chứng quả A-la-hán như 
ngài vẫn chưa trừ sạch hết được. Đó được gọi là tập khí 
hữu lậu còn lưu lại từ kiêp trước. Nó nhiều hay ít tùy 
theo nghiệp. Phải chứng được quả vị thứ tư của hàng 
A-la-hán mới được gọi là chứng quả vô lậu.

Đức Phật có một vị đệ tử gọi là Ca-lâu-đà Tôn giả 
(Pilindavatsa). Một hôm ngài muốn vượt qua một khúc 
sông. Do ngài đã chứng quả A-la-hán nên ngài có thần 
thông. Sông thì có thân sông cai quản. Đặc biệt vị thần 
ở sông ấy là nữ thần. Tôn giả Ca-lâu-đà đến bên bờ sông 
liên gọi to, “Này, tiểu tỳ! Hãy ngừng chảy!”

Một bậc đã chứng quả A-la-hán rồi thì có năng 
lực khiên nước phải tách đôi khi ngài qua sông. Nhưng 
người khiến cho sông ngừng chảy phải là thần sông. Đo 
là lý do mà Ca-lâu-đà Tôn giả phải goị, “Này, tiểu tỳ! 
Hãy ngừng chảy!” Ban đầu nghe gọi vậy, nữ thần sông 
nổi giận, nhưng chẳng dám trái ý VI Ca-lâu-đà Tôn giả la 
một vị A-la-hán. Nhưng sau khi ngài gọi đích danh “Tiểu 
tỳ” nhiều lần, thần sông liền đến trình bày với Đức Phật. 
“ Môi khi vị đệ tử Ca-lâu-đà của ngài muốn qua sông 
đêu gọi con là ‘Tiểu tỳ’. Thần sông than phiền. “Con 
thây mình bị xúc phạm. Kính bạch Thế tôn, xin ngài dạy 
đệ tử ngài đừng quá thô lồ như thế nữa. Sao Tôn giả íại 
có thể gọi tên và ra lệnh con theo lối ấy?” Thế nên Đưc 
Phật mới cho gọi Ca-lâu-đà Tôn giả đến bảo. “Ông hãy 
xin lỗi thần sông và đừng gọi như vậy nữa.” Quý vị xem
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thử Ca-lâu-đà Tôn giả xử sự như thế nào? Ông ta nói, 
“N ày! Tiểu tỳ, đừng có bực tức như vậy nữa.”

Thần sông lại nổi giận giống như khi lần đầu tiên 
Tôn giả gọi thần sông là “Tiểu tỳ!” Dĩ nhiên thần sông 
rất tức tối, la lên, “Đ ó! Ngài xem, Đệ tử ngài lại gọi con 
như vậy ngay trước mặt ngài!” Đức Phật bảo. “Con có 
biết tại sao Ca-lâu-đà Tôn giả gọi thân sông là ‘Tiêu tỳ’ 
không? Trong 500 đời trước, con là tỳ nữ của ông ây. 
Con đã ở giúp việc cho ông ây quá lâu nên khi ông ta 
thấy con la liền nhớ lại thói quen kiếp trước, nên khi gọi 
tên, tiếng ấy liền bật ra khỏi miệng ông ta ngay. Ong ta 
chưa thay đổi được thói quen từ lâu trong quá khứ.”

Sau khi nghe Đức Phật giải thích, thần sông nhận ra 
ngay đó là chuyện của nhân quả và không có gì phải nói 
thêm nữa. v ấn  đề đã được giải quyêt. Đó là giải thích 
cho ý nghĩa tập khí hữu lậu chưa trừ sạch được.

Kinh văn:

Ngã đẳng hội trung đăng vô lậu giả. Tuy tận chư 
lậu, kim văn Như Lai sở thuyết pháp âm, thượng vu nghỉ 
hổi.

Việt dịch:
Trong chúng hội, con đã chứng được quả vô 

lậu. Tuy đã sạch các lậu hoặc, nhưng naỵ nghe pháp 
âm do Như Lai giảng nói, vẫn còn nhiều nghi nan

r  r
1  Á  •  Ạ  •bôi roi.
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/ ^ 1  •  2 ____  __•  •triảng giai:
Phú-lâu-na thưa rằng, “Trong chúng hội, trong vô 

số các bậc thánh tăng, con đã chưng được quả vô lậu. 
Đều đã có được năng lực thần thông để trừ mọi lậu hoặc. 
Thế nhưng, tuy đã sạch các lậu hoặc, nhưng nay nghe 
pháp âm do Như Lai giảng nói, vẫn còn nhiều nghỉ 
nan bôi rôiỂ Chúng con vân còn nhiều điều nghi ngờ 
băn khoăn. Chúng con vân chưa hiểu.”

Bây giờ nếu như những vị đã chứng quả vị thứ tư 
của hàng A-la-hán, đã trừ sạch lậu hoặc rồi mà vẫn chưa 
hiêu, thì liệu A-nan sẽ hiểu được nhiều ít, vì A-nan chỉ 
vừa mới chứng được sơ quả. Dù A-nan đã được giải ngộ 
nhưng tôi tin là ngài vẫn chưa thông hiểu rõ rẩngý nghía 
những điêu Đức Phật giảng giải.

Kinh văn:

- £ - ậ ,  —

ìk . %  ÌỆ. /,ìb, 1̂ 7 -kbỊ 
Thế tôn, nhược phục thế gian nhất thiết căn trần 

âm xứ giới đẳng, giai Như Lai tạng, thanh tịnh bổn 
nhien, vân hà hôt sanh, sơn hà đại địa, chư hữu vi tướng 
thứ đệ thiên lưu, chung nhi phục thủy?

Việt dịch:
Bạch Thê tôn, nếu hết thảy các thứ căn, trần, 

ấm, xứ, giới v.vế.. trong thế gian đều là tánh Như Lai 
thanh tịnh bôn nhiên, thì làm sao lại bỗng dưng
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nổi lên các tướng hữu vi, núi sông đất liền, liên tục 
trước sau, theo nhau dời đôi?

Giảng giải:
Phú-lâu-na nghi ngờ về giáo lý Đức Phật đang 

giảng dạy. Ngài không tin điều ấy. Bạch Thế tôn, nếu 
hết thảy các căn-măt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý-trân- 
sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp-âm -săc, thọ, tưởng, 
hành, thức nếu tất cả các hiện tượng trong thê gian đêu 
là tánh Như Lai tạng, thanh tịnh bôn nhiên, thì làm 
sao lại bỗng dưng nổi lên các tướng hữu vi núi sông 
đất liền như  vậy? Nếu các hiện tượng ấy lưu xuât từ thê 
tánh thanh tịnh sáng suốt của chân tâm thường trú, và 
đều vốn là thanh tịnh bản nhiên, thế thì tại sao chúng lại 
đột nhiên sanh khởi trong tánh thanh tịnh của Như Lai 
tạng, sao trong đó lại có quá nhiều thứ hốt nhiên sinh 
khởi như vậy?

Liên tục trước sau, theo nhau dời đổi? Cái này 
vừa dứt, lại bắt đầu cái khác Cái này vừa làm xong, lại 
bắt đầu cái kia. Cái này kết thúc, cái khác lại nôi lên lân 
nữa. Khi nào mới chịu dừng? Chẳng bao giờ ca. Thế đạo 
lý trong đó như thể nào? Đảy là mối nghi mà Phú-lâu-na 
muốn thưa hoi Đức Phật.

Kinh văn:
9  '1' ■%?. . JỊj i%.

tủn, N h ĩ t ã í :  iu u i. ỉ̂ừKg, " linh 
vir.fi nung cháu phủ;- ĩ.vu:k rMẻr, ĩhìrởng írtị.
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Việt dịch:
Lại nữa, Như Lai thường nói bản tính của đất, 

nước, lửa, gió vốn là viên dung, bao trùm khắp pháp 
giới, vắng lặng, thường trú.

Giảng giải:
Đây là mối nghi thứ hai của Phú-lâu-na. “Nghĩa lý 

rốt ráo trong đó như thế nào?” Phú-lâu-na tự hỏi.
Kinh văn:

7 ^ \± J ệ ị

ì â ,  o Ầ$-

ìề.JỀỀ, •Ểr̂ Ệ-, }ầ'&fỆỊềi, ẻ ’ỉầ
J Ề ì ề ,  ■ ỗ r 'fa r^ - f lU Ị] ìề .* ẳ -^ ?
t ậ  ô

Thê tôn, nhược địa tánh biên, vân hà dung thủy. 
Thủy tính châu biên, hoa tăc bát sanh. Phục vân hà 
minh, thủy hỏa nhị tánh, cảu biền hư không bất tương 
lãng diệt? Thê tôn, địa tánh chướng ngại, không tánh hư 
thông; vân hà nhị cáu châu biên pháp giới? Nhi ngã bất 
tri thị nghĩa du vãng.

Việt dịch:
Bạch Thế tôn, nếu tánh của đất đầy khắp, thì 

làm sao còn chứa đưọc nước? Neu tánh của nưởc 
đầy khắp, thì lửa ắt là khòn£ sanh ra được. Lại nữa, 
Như Lai giải thích làm sao tánh của nước và tánh 
cùa lửa đều đầv khắp hư không mà không lấn hại lẫn
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nhau? Bạch Thế tôn, tánh của đất là cứng, tánh của 
hư không là thông suốt; làm sao cả hai tánh này đều 
cùng lúc trùm khắp pháp giói được? Con không biết 
nghĩa này sẽ dẫn đến đâu?

Giảng giải:
Phú-lâu-na có lẽ thông minh hơn A-nan. Đa văn như 

A-nan cũng không có được câu hỏi như vậy. Thế nên bây 
giờ Phú-lâu-na, đến phần mình, lại có nhiều mối nghi về 
giáo thuyết này. Ngài hỏi: Bạch Thế tôn, nếu tánh của 
đất đầy khắp, thì làm sao còn chứa được nước? Đất 
choán chỗ, phủ kín cả nước; nơi nào có đất khô thì ở đó 
không thể nào có nước được. Neu bản tánh của đất là bao 
trùm cả pháp giới, thì làm sao nước còn hiện hữu được? 
Nước và đất không thể tương hợp nhau được.

Neu tánh của nước đầy khắp, thì lửa ắt không 
sanh ra được. Nước tràn ngập, choán chỗ của lửa; ở 
đâu có nước thì ở đó không có lửa. Nước đấy lửa ra. 
Neu tánh nước là trùm khắp pháp giới, thì lửa chắc chắn 
sẽ biến mất. Điều này cũng tương tự như lời giảng giải 
trước đây Đức Phật dành cho A-nan {quyển 3), Đức Phật 
bảo rằng, khi có sáng thì không thế còn bóng tối, và khi 
bóng tôi đang bao trùm thì không thế nào có sáng. Nay 
đệ tử của Đức Phật lại dùng ngay lập luận đó để hỏi lại 
Đức Phật. “Nước và lửa không thế hòa hợp được.” Phú- 
lâu-na xác quyết. “Nguyên lý này là hiến nhiên.”

Lại nữa, Như Lai giải thích làm sao tánh của 
nước và tánh của lửa đều đầy khắp hư không mà 
không lấn hại lẫn nhau? Làm sao quý vị hiểu được
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tánh của nước và lửa đều cùng trùm khắp pháp giới? Tôi 
thì có thể tin được rằng riêng cái này (lửa) hoặc cái kia 
(nước) trùm khắp pháp giới, nhưng nếu cả hai thứ không 
hòa hợp nhau đêu trùm khắp pháp giới, thì cái nào sẽ 
loại tm  cái nào? Làm sao quý vị có thể hiểu được cả hai 
có thê trùm khắp pháp giới mà không chống trái, xâm 
hại, loại trừ lẫn nhau?

Bạch Thế tôn, tánh của đất là cúng, tánh của hư 
không là thông suốt; làm sao cả hai tánh này đều cùng 
lúc trùm khắp pháp giói được? Phú-lâu-na nghĩ rằng 
bây giờ có lẽ mình sẽ khiến cho Đức Phật vô cùng bối 
rôi, hoặc ngài nghĩ rằng Đức Phật đang ngủ, nên ngài 
gọi lớn, “Bạch Thê tôn!” Ngài lý luận tiếp, “Đất là thứ 
cứng, ngăn ngại, tính chất hư không là thông suốt, rỗng 
lặng. Thế nếu trong đó có đất, thì nó sẽ không thông suốt 
rông lặng; nêu nó thông suốt, rỗng lặng, thì trong đó sẽ 
không có đât. Tại sao Thê tôn bảo cả hai tánh này đều 
cùng hiện hữu trùm khắp? Con không biết nghĩa này sẽ 
dân đên đâu? Kính bạch Thế tôn, giáo lý ngài vừa giảng 
giải khiến cho con bối rối. Con không the hieu được ngài 
muốn nói gì? Đâu là chỗ quy hướng của giáo lý nay? Nó 
nhăm đên mục đích gì? Con không hiểu nỗi.”

Kinh văn:

±ềiậ.
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Duy nguyện Như Lai tuyên lim đại từ, khai ngã mê 
vân, cập chư đại chúng. Tác thị ngữ dĩ, ngũ thê đâu địa, 
khâm khát Như Lai vô thượng từ hổi.

Việt dịch:
Nguyện xin Như Lai mỏ lòng đại từ, khai mở 

mê lầm của con và đại chúng đang bị che mờ như 
mây. Nói lòi ấy xong, năm vóc gieo sát đất, cung kính 
ngưỡng mong lời dạy từ bi vô thượng của Như Lai.

Giảng giải:
Khi nêu những vấn đề này ra, Phú-lâu-na không có 

ý phản bác lời của Đức Phật; tâm ngài thực sự có môi 
nghi nan như vậy. “Nước và lửa không thể là anh em với 
nhau được; không thể sống chung một nhà được. Đất yà 
hư không chẳng thể nào tương hợp nhauử” Những vân 
đề này làm cho tâm Phú-lâu-na bôi rôi. “Làm sao các 
thứ ấy lại có thể trùm khắp cả pháp giới?” Phú-lâu-na tự 
hỏi, và bị thôi thúc, nên lơ là mọi chuyện khác. Ngài băt 
đầu muốn hỏi Đức Phật. Trong sự vội vã, ngài quên cả 
phép tắc oai nghỉ, thế nên ở sau cùng, ngài nói: Nguyện 
xin Như Lai mỡ lòng đại từ, khai mở mê lầm của 
con và đại chúng đang bị che mờ như mây. Bạch Thê 
tôn. kính xin ngài rù long đai từ giang giải cho con vấn 
đề khò hiểu nàv. Con không cách nào hiêu được giáo ly 
Thế tôn đang nói. Tâm con như đám mây đang che phu. 
Không những riêng con mà ca các vị trong đại chủng 
đây đéu bị nhu vậy

Nôi lời ấv xong, cỏ lẽ Phú-ỉàu-na đã nhận ra minh 
đã thiêu oai nchụ thê nên ngai hòn sụp lạy, với nàm vóc
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gieo sát đất, cung kính ngưỡng mong Lòi dạy từ bi 
vô thượng của Như Lai. Phú-lâu-na liền quỳ xuống và 
đảnh lễ rồi thưa thỉnh với Đức Phật. Với oai nghi cung 
kính, khát ngưỡng, ngài trông chờ Như Lai sẽ tưới tẩm 
cho ngài dòng nước pháp.

Kinh văn:

ĩ Ằ ỷ ầ ^ ĩ ề .
Nhĩ thời Thê tôn cáo Phủ-lâu-na, cập chư hội tnmg 

lậu tận vô học chư A-ìa-hán. Như Lai kim nhật phổ vi thử 
hội, tuyên thẳng nghĩa trung chán thẳng nạhĩa tánh. Linh 
nhữ hội trung định tánh thanh vàn, cập chư nhất thiết vị 
đăc nhị không, hồi hưởng thurrng thím A-ìa-hản đẳng, 
giai hoạch nhâỉ thừa, tích diệt tràng địa. chán a-luyện- 
ỉĩhã, chảnh tu hành xứ. Nhữ kim đê thinh, đĩrơns, vỉ nhữ 
thuyêt. Phú-ỉảu-na đăng, khảm Phái pháp átn, mộc nhiên 
ĩhv;i ỉ ninh

Mẹt địch:
Lík bây giở, dúv Thí.' tôn bat; Phìs-lảu-na và 

Vi A - i a - h a n  d í i  t ỉ  u síiCíẩ Ci!C ỉ i iU V â  c í i ĩ i i ì g  C|U3
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VÔ học rằng: “Nay Như Lai khắp vì hội chúng này, 
sẽ chỉ bày tính thắng nghĩa chân thật trong thắng 
nghĩa. Khiến cho trong chúng hội này, hàng định 
tánh Thanh văn cùng tất cả những vị A-la-hán chưa 
chứng được nhân không và pháp không, nhưng có 
tâm hướng về thượng thừa, đều được pháp tu hành 
chân chính, chân thực không xao động trong cảnh 
giới nhất thừa tỉch diệt. Ông hãy nghe kỹ, Như Lai 
sẽ vì ông giảng nói.”

Ngài Phú-lâu-na và đại chúng, khâm ngưỡng 
pháp âm của Phật, im lặng lắng nghe.

Giảng giải:
Lúc bấy giờ, đức Thế tôn bảo Phú-lâu-na và các 

vị A-la-hán đã trừ sạch các lậu và chứng quả vô học-
những vị đã chứng quả vị thứ tư của hàng A-la-hán. Nay 
Như Lai khắp vì hội chúng này, sẽ chỉ bày tính thắng 
nghĩa chân thật trong thắng nghĩa. Ở đây, Đức Phật 
là chỉ cho chính ngài khi xưng “Như Lai.” “Chân thăng 
nghĩa trong thắng nghĩa” là chỉ cho giáo pháp vi diệu 
đệ nhất. Như Lai giảng giải giáo lý này là để khiến cho 
trong chúng hội này, hàng định tánh Thanh văn, có 
nghĩa là, những vị tu hành mới chứng được quả vị nho 
nhỏ nhưng đã hài lòng. Họ chấp cứng vào cái không và 
không chịu tu tập thêm. “Tôi đã đạt đến cảnh giới không 
có gì cả. Thật là tốt đẹp!” Họ suy nghĩ như vậy và tự 
thấy mãn nguyện. Họ chứng được chút ít và tự thấy vậy 
là đủ. Đó là lý do Đức Phật gọi họ là “định tánh Thanh 
văn”-hàng A-la-hán- “tiêu nha bại chủng” để quở trách
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tính tự mãn của họ. Họ không có một động lực để tiến 
tu. Vừa chứng được sơ quả hay nhị quả A-la-hán, họ 
chăng mong tiên tu nữa. Họ tự thỏa mãn một cách tiêu 
cực. Họ quyết định “Ở đây quá tốt rồi.”

Đức Phật còn giải thích cho tất cả những vị A-la- 
hán chưa chứng được nhân không và pháp không, 
nhưng có tâm hướng về thượng thừa. Điều này chỉ 
cho những vị A-la-hán chưa chứng được nhân không và 
pháp không, nhưng hồi tâm từ tiểu thừa hướng về Đại 
thừa. Đức Phật sẽ giảng giải cho tất cả mọi người trong 
chúng hội đều được nghe.

Đức Phật Thích-ca Mâu-ni sắp sửa giảng bày chân 
thăng nghĩa trong thắng nghĩa, pháp vi diệu thù thắng 
trong thù thăng vi diệu, để khiến cho hàng A-la-hán 
chứng được quả vô lậu, để họ đạt được quả vị vô học. 
Chứng được quả vị ‘vô lậu’ có nghĩa là trừ sạch tập khí 
của chính mình, không còn phiền não, căn bản vô minh 
không còn nữa. Thế nên một người đã phá trừ được căn 
bản vô minh thì dứt sạch phiền não. Do phiền não và 
căn bản vô minh vốn không có thực, nên chúng ta đừng 
xem nó là ghê gớm dữ dăn lăm; nếu chúng thật có hình 
tướng, thì chăc chúng đã tràn ngập cả hư không pháp 
giới này.

Bây giờ Đức Phật muốn khiến cho mọi chúng sinh, 
các vị A-la-hán, đêu được pháp tu hành chân chính, 
chân thực không xao động trong cảnh giới nhất thừa 
tỉch diệt. “Nhât thừa” là nghĩa rốt ráo của Trung đạo, 
là thể của thực tướng. Đó chính là cỗ xe trâu trắng lớn
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được nói đến trong kinh Pháp Hoa. Kinh này nói rằng 
có một người cha già sống với các người con trong một 
đại gia đình. Một hôm, khi người cha có việc đi văng, 
các đứa con mải mê chơi mà không biết ngôi nhà mình 
đang bốc cháy. Khi người cha trở về thì thấy các con 
mình đang cần kề mối nguy đến tính mạng, ông liền kêu 
lớn, “Các con hãy chạy ra cửa mau! Bên ngoài đã có săn 
xe cừu, xe nai, và xe trâu cho các con vui chơi.” Khi các 
con nghe có xe và các thứ để vui chơi, liền chạy ra khỏi 
nhà, chúng đòi xe ở người cha như ông đã hứa. Ông chỉ 
trao cho chúng xe trâu trắng lớn, lộng lẫy vượt xa niềm 
ao ước của chúng.

Xe cừu và xe nai là dụ cho hàng Nhị thừa. Xe trâu 
là dụ cho hàng Bồ-tát Đại thừa. Xe trâu trắng lớn là dụ 
cho Phật thừa, có thể chuyên chở mọi chúng sinh vượt 
qua dòng chảy phiền não, từ bờ sinh tử bên này sang bờ 
niết-bàn bên kia.

A-luyện-nhã1 là một bồ-đề đạo tràng, là nơi yên tĩnh 
để tu tập. Tại sao a-luyện-nhã biểu tượng cho sự chân 
thật? Phải chăng cũng có những a-luyện-nhã không chân 
chính? Một a-luyện-nhã chân chính là nơi không có tiếng 
ồn, không có ai nói chuyện. Có nhiều người cùng ở đó, 
nhưng như thể chẳng có ai ở đó cả. Thậm chí có thế nghe

1 S: aranya > p: araíĩna. Chỗ ở của các vị tỷ-khưu. Còn gọi a-lan-
na HHS1P. Gọi tắt là Lan-nhã ĩ® ?!, Luyện-nhã Hán dịch là Vô 
tránh Vô tránh thanh íỊSũặĩỆ, Vô tránh hạnh M ầ ặ ũ ,  Không tịch
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được tiếng vo ve của muỗi. Nếu quý vị muốn tu đạo, quý 
vị nên học cách đừng nói quá nhiều. Khi mình nói nhiều, 
người khác khó được định tâm. Khi cần nói, quý vị nên 
nói. Nhưng có nhiều vị đệ tử nói khi chưa đến lúc cần 
phải nói, và khi đến lúc cần nói, quý vị lại không chịu nói. 
Quý vị xem đó là đệ tử biết vâng lời hay không biết vâng 
lời? Một đệ tử biết vâng lời sẽ nói khi cần nói và khi chưa 
đến lúc cần phải nói, anh ta sẽ im lặng. Nếu quý vị là học 
sinh tôt, quý vị sẽ là một người Phật tử đúng đắn. Nếu 
quý vị là một người Phật tử đúng đắn, trong tương lai quý 
vị sẽ là một vị Phật chân chính. Có Đức Phật nào không 
chân chính? Dĩ nhiên là không. Tất cả chư Phật đều chân 
chính. Nhưng nếu quý vị không tốt, quý vị sẽ không bao 
giờ thành Phật. Trước hêt quý vị phải tốt để lấy đó làm 
nên tảng. Trong một a-luyện-nhã đích thực, mọi người 
đều phải tuân thủ giờ giấc, thời khoá rất nghiêm ngặt.

Ông hãy nghe kỹ, Như Lai sẽ vì ông giảng nói. 
Đây không phải là Đức Phật chỉ riêng bảo Phú-lâu-na 
và A-nan lắng nghe cho kỳ, nay tôi đang giảng kinh cho 
quý vị, và đó cũng chính là tôi đang bảo quý vị hãy lắng 
nghe cho kỹ.

Ngài Phú-lâu-na và đại chúng, khâm ngưỡng 
pháp âm của Phật, im lặng lắng nghe.

“Khâm ngưỡng” có nghĩa là lắng nghe Đức Phật 
giảng pháp với tâm rất kính trọng; lắng nghe với sự thành 
tâm cung kính. Im lặng lắng nghe. Không phải chỉ có tôi 
mới bảo quý vị đừng nói chuyện, mà ngài Phú-lâu-na và 
A-nan cũng im lặng. Họ hoàn toàn nhiếp tâm lắng nghe.
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Kinh văn:

#  "e ÍT o ~ í ,  m  'ìệ-^  Ẻ ằ ,

Í T ^  ẫ&  i -  íl) /*r
Phật ngôn Phú-lâu-na, như nhữ sở ngôn, thanh tịnh 

bốn nhiên, vân hà hôt sanh sơn hà đại địa?
Việt dịch:
Đức Phật bảo, “Phú-Iâu-na, như ông vừa hỏi, đã 

là thanh tịnh bản nhiên, sao bỗng dưng sanh ra núi 
sông đất liền?”

Giảng giải:
Đoạn kinh văn này mở đầu cho phần cực kỳ quan 

trọng trong Kinh Thủ-lăng-nghiêm. Vì nội dung đoạn 
kinh này sẽ giải thích tại sao con người trở thành người. 
Đức Phật bảo, “Phú-lâu-na, như ông vừa hỏi, đã là 
thanh tịnh bản nhiên, sao bỗng dưng sanh ra núi sông 
đất liền? Ông hỏi tại sao trong thanh tịnh bản nhiên, tại 
sao núi sông đất liền bỗng nhiên sanh khởi. Ông hỏi 
tại sao những thứ này lại sinh khởi từ trong Như Lai 
tạng.”

Đức Phật lập lại lời Phú-lâu-na vừa hỏi. Bây giờ 
Đức Phật sẽ trả lời cho Phú-lâu-na.

Kinh văn:
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Nhữ thường bất vãn Như Lai tuyên thuyết, tánh 
giác diệu minh, bản giác minh diệu. Phú-lâu-na ngôn. 
Duy nhiên Thê tôn! Ngã thường văn Phật tuyên thuyết 
tư nghĩa.

Viêt dich:
•  •

Ông chẳng thường nghe Như Lai giảng bày, 
tánh giác là diệu minh, bản giác là minh diệu hay 
sao? Phú-Iâu-na bạch, “Thưa Thế tôn, con thường 
nghe Phật chỉ dạy nghĩa ấy.”

Giảng giải:
Đức Phật bảo Phú-lâu-na: Ông chẳng thường 

nghe Như Lai giảng bày, tánh giác là diệu minh, bản 
giác là minh diệu hay sao? “Như Lai” là một trong 
mười danh hiệu của Đức Phật. Đó là tên gọi khác của 
Đức Phật. Có người nghĩ rằng chắc có một vị Phật khác 
hiệu là ‘Như Lai’ nhưng không phải vậy. Thực ra mọi 
Đức Phật đều được tôn xưng là Như Lai.

“Tánh giác” là tự tánh chân thật sáng suốt của mỗi 
người. “Diệu minh” là tỉch lặng mà thường tỏa chiếu. 
Chữ “diệu” còn biểu tượng cho tánh thanh tịnh. “Tánh 
giác” là một chân lý-Phật tánh vốn có trong tất cả mọi 
người chúng ta, tánh bản hữu ban sơ khiến phát sinh 
vô sổ hiện tượng1 “Diệu minh” chỉ cho sự tỏa chiếu mà 
vẫn thường tỉch lặng. Dù tỉch lặng, mà vẫn có khả năng 
soi chiêu toàn thê pháp giới. “Bản giảc” là bản tánh ban 
sơ, vốn có trong mỗi chúng ta, không tăng không giảm,

1 prim ary nature that multiplies to become myriad things.
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không sinh không diệt, không cấu không tỉnh. Bản giác 
còn gọi là “thủy giác”.1 Vô minh sở dĩ có là do sự sinh 
khởi của một niệm bất giác trong tự tánh. Nương nơi 
bản giác mà có một niệm bất giác này- đó chính là do 
cái dụng của tùy duyên.

Đức Phật đưa ra hai vấn đề này có ý nghĩa rất sâu:
1. Hiển bày căn nguyên vô minh của vạn pháp, rời 

chỗ này thì vô minh không có nơi y cứ, do vô minh 
nương nơi chân mà khởi vọng, nương nơi bản giác 
mà có bất giác, rồi khởi cái dụng của tùy duyên.

2. Hiển bày tính tỉch diệt vốn tự có đầy đủ, không cần 
phải nhờ vào soi chiếu của vọng minh, tức không 
cần nhờ vào vọng minh mà vẫn chiếu khắp cả đại 
thiên thế giới.
Phú-lâu-na bạch, “Thưa Thế tôn, con thường 

nghe Phật chỉ dạy nghĩa ấy. Thế tôn vẫn thường giảng 
nghĩa lý ấy.”

Kỉnh văn:

t , i k m * m , h Ầ M ầ -

í t  > %  'S i?
Phật ngôn, nhữ xưng giác minh, vi phục tánh minh, 

xưng danh vỉ giác; vi giác bất minh xưng vi minh giác?

1 E: initial enlightenment. Lăng-nghiêm Trực chỉ của ngài Đan Hà ghi 
Bản giác thị do thuỷ giác chuyển hợp nhi ngôn chi dã. E



KINH THỦ LẢNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT 35

Việt dịch:
Đức Phật bảo, “Ông nói giác minh, có phải là 

bản tánh sáng suôt (iminh), nên gọi là giác; hay ông 
cho răng tánh giác đó vôn là không minh, thế nên gọi 
là minh giácT ’

•  *? * ?  •Giảng giải:
Đức Phật bảo, “Ông nói giác minh, có phải là bản 

tánh sáng suốt (minh), nên gọi là giác?” “Giác minh” 
tức là nói đến “tánh giác diệu minh” và “bản giác minh 
diệu.” Đức Phật hỏi Phú-lâu-na, “Có phải ông muốn nói 
tánh giác là hoàn toàn, tuyệt đối sáng suốt (ẫminh)? Chẳng 
phải đó là những gì ông muốn đề cập đến ‘giác’? Hay 
ông cho rằng tánh giác đó vốn là không mình, thế nên 
gọi là minh giác?” Có phải đây là những gì ông nuốn đề 
cập đến minh g ỉácT  Đức Phật hỏi Phú-lâu-na.

Kinh văn:

o
Phú-lâu-na ngôn, nhược thử bất minh danh vi giác 

giả, tăc vô sở minh.
Việt dịch:
Phú-lâu-na thưa, “Nếu cái không minh đó mà 

gọi là giác, thì nó chẳng minh được cái gì.”
Giảng giải:
Đen lúc này, Phú-lâu-na cũng bị hấp tấp khi phải 

trả lời Đức Phật. Phú-lâu-na nói, “Nếu cái không minh
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đó mà gọi là giác, thì nó chẳng minh được cái gì.”
Nếu giác đã được gọi là giác mà không cần sự soi chiêu 
{minh giác) thêm vào nó, thì chẳng có cái gì được nó soi 
chiếu cả.” Ý của Phú-lâu-na ở đây là chăc hăn người ta 
phải đưa thêm ánh sáng vào cho tánh giác. Nhưng Phú- 
lâu-na đã lầm. Sao vậy? Tánh giác là hoàn toàn tuyệt đối 
sáng suốt (minh), nên không cần phải đưa thêm ánh sáng 
vào cho tánh giác. Ánh sáng mà quý vị đưa thêm vào 
không phải là tánh giác chân thật. Điêu đó cũng giông 
như viên ngọc ma-ni (mani), vốn nó đã tự sáng từ trong 
bản chất của ngọc rồi. Chắc chắn không thể nào tách rời 
ngọc ma-ni ra khỏi bản chất sáng của ngọc. Chang phải 
tánh sáng ấy được đưa thêm vào cho viên ngọc trở nên 
sáng. Việc cân đưa thêm tánh sáng vào cũng giông như 
cần phải bật đèn lên để hết tối. Nhưng tánh giác ở đây 
không cần phải “bật đèn” mới có, vì bản chất của tánh 
giác vốn đã là sáng suốt rồi. Thế nên ở đây Phú-lâu-na 
đã mắc phải một sai lầm.

Kỉnh văn:

° Ã  X. #  ỉ ỉ  ;'-ìt 0/1 '|±  o
Phật ngôn, nhược vỏ sở minh tẳc vô minh giác; 

hữu sở phi giác, vô sở phi minh. Vô minh hựu phỉ giác 
trạm minh tánh.

Việt dịch:
Phật dạy, “Nếu không có sở minh thì không 

có minh giác; có sở minh thì chẳng phải là giác, mà
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không có sở minh thì chẳng phải là minh. Không
minh thì lại chăng phải là tánh giác trạm minh.”

/ ^ 1  •  •> •  •> •Giang giai:
Phật dạy, “Nếu không có sở minh thì không có 

minh giác; có sở minh thì chẳng phải là giác. Nếu ông
cho răng nêu không có cái sáng {minh) được thêm vào 
tánh giác thì sẽ không có minh giác. Như Lai nói rằng 
đó chẳng phải là giác nếu như ông thêm cái sáng {minh) 
vào tánh giác. Mà không có sở minh thì chẳng phải là 
mỉnhỆ Có lẽ ông nói răng không cân phải thêm cái sáng 
{minh) vào tánh giác vì tánh giác vốn chẳng cần minh 
mới có. Tuy nhiên, không minh thì ỉại chẳng phải là 
tánh giác trạm minh.”

“Không minh-không sáng suốt,” là chỉ cho căn bản 
vô minh. “Cái vô minh (không minh-không sáng suốt) 
của ông thì chăng phải tánh giác trạm minh.”

Đó là những gì Đức Phật muốn giảng bày. Tánh 
giác trạm minh thì bất sinh bất diệt, bất cau bất tỉnh. 
Tánh giác được gọi là “trạm” vì nó vốn thanh tịnh, trong 
lặng như mặt nước. Thê nên thật là sai lầm khi quý vị 
muôn đưa thêm cái sáng vào cho tánh giác. Thêm cái 
sáng vào cho tánh giác là thêm cái hư vọng vào cái chân 
thật. Nếu quý vị không đưa thêm cái sáng vào cho tánh 
giác, thì sẽ không có cái hư vọng trong cái chân thật.

Kinh văn:

Tánh giác tât minh, vọng vi minh giác.



38 QUYẺN IV

Việt dịch:
Tánh giác tất là minh, do vọng tưởng mà có ra 

minh giác.
•  ?  _  ể  *? •  _Giảng giải:

Tánh giác là chỉ cho tự tánh xưa nay tất là minh, 
tức vốn có đày đủ tính sáng suốt (minh). Phú-lâu-na, do 
vọng tưởng mà có ra minh giácễ Nêu ông cứ cho răng 
cái sáng ấy (lẽ ra phải được đưa thêm vào cho tánh giác, 
thì ông đã lập nên một sai lầm. Nếu ông vọng tưởng đưa 
thêm tánh sáng vào cho tánh giác, thì đó không phải là 
tánh giác chân thật. Đó chỉ là tánh giác được tạo nên từ 
hư vọng. Đó không phải là bản giác.

Kinh văn:

J - # r  o à .

ỳ k ề r ì ĩ  o M n g r Ỳ ,  ị ề . ỉ ầ Ể i Ẹ c  ọ
Giác phi sở minh, nhân mình lập sở. Sở kỷ vọng 

lập, sinh nhữ vọng năng. Vô đồng dị trung xỉ nhiên 
thành dị.

Việt dịch:
Giác chẳng phải là cái gì cần phải tác động vào 

mới sáng (sử minh), nhân có minh mà lập ra sở, Đã 
hư vọng lập ra sở  rồi, mói lập nên cái năng hư vọng 
nơi ông. Thế nên trong cái không giống, không khác,
bỗng dưng thành ra có khác.

/ - i  •  •> ẵ ?  •  _Giảng giai:
Giác chẳng phải là cái gì cần phải tác động vào 

mói sáng (sở minh). Tánh giác và bản giác chăc chăn
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là không phải là cái mà cần phải có tánh sáng tác động 
vào mới khiên cho nó mới là tánh giác được. Nó là tánh 
giác vốn sáng suốt từ xưa nay. Nhân có minh mà lập 
ra sở. Nêu ông đưa cái sáng tác động thêm vào, nghĩa 
là đã lập nên một đối tượng (sở)-có một đối tượng nào 
đó là tánh sáng. Một đôi tượng (sỏ’)-\ầ chỉ cho nghiệp 
tướng, là tướng thứ nhất trong tam tế. Vọng tưởng này 
tạo nên nghiệp tướng. Khi một đối tượng (sở) được tạo 
nên, thì quý vị như là một chủ thể hư vọng- {năng) được 
hình thành. Một khi chủ thể ấy là hư vọng, là nghiệp 
tướng, thì quý vị sẽ hành xử theo hư vọng. Nó chính 
là cội nguồn của quý vị. vốn  chẳng cần phải minh (soi 
sáng) tánh giác, nhưng với suy nghĩ hư vọng này, nghiệp 
tướng hình thành và từ đó những sai lầm chủ quan được 
tạo thành cả một chuỗi tiến trình hư vọng. Đó là tướng 
vọng tưởng thứ hai, gọi là chuyển tướng.

Ý nghĩa chính trong phần này của kinh văn là nhằm 
chỉ cho chúng ta biết, căn bản chúng ta vốn là Phật. Thế 
tại sao chúng ta lại thành phàm phu? Tại sao các chúng 
sinh chưa thành Phật? vấn  đề nằm ở đâu? vốn  chúng 
ta không khác gì Phật. Chúng sinh có thể được chuyển 
hoá từ chính ngay trong Phật tánh. Chúng được chuyển 
hoá băng cách nào? Chư Phật có hăng triệu hóa thân lưu 
xuất từ chân tánh giác ngộ sáng suốt của các ngài. Phật 
tánh vốn sáng suốt, điều ấy là chỉ cho tánh sáng suốt vi 
diệu {diệu minh) của bản giác. Bản giác là bản tánh giác 
ngộ vốn có trong mỗi chúng ta, và đó cũng chính là Phật 
quang. Từ trong Phật quang này mà hóa xuất các loài
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chúng sinh. Đe minh họa điều này, tôi tạm dùng một ví 
dụ dù chưa được chính xác lắm, nhưng cũng làm cho đạo 
lý trên sáng tỏ thêm. Hóa thân của chư Phật cũng giống 
như tấm ảnh của một người, chỉ khác là tấm ảnh không 
biết nó là vật vô tri. Trong khi ảnh tượng của chư Phật 
là những hoá thân. Thông qua hoá thân, Đức Phật hình 
thành một người mà bản tánh của họ thừa hưởng từ Phật, 
và cá tính của người ấy có những nét giống Phật như đúc. 
Cũng giống như khi soi trong gương, khi chúng ta đi qua 
trước gương liền có sự phản chiếu, khi chúng ta đi qua rồi 
thì trong gương mất dạng. Hoá thân của chư Phật cũng 
y như vậy. Bản giác giống như tấm gương. Bỗng dưng 
trong gương có ảnh hiện ra, điều ấy cũng như sự sinh khởi 
của một niệm vô minh ban đầu. Ngay khi niệm vô minh 
ấy vừa sinh khởi, mọi loài chúng sinh liền hiện hữu. Bản 
giác vốn là diệu minh. Phú-lâu-na muốn đưa ánh sáng vào 
cho tánh giác. Nhưng tánh giác giống như là ngọn đèn 
luôn luôn sáng tỏ. Neu quý vị bật nhẹ công tắc, quý vị sẽ 
có được điều mình đang mong đợi. Phú-lâu-na nghĩ rằng 
nếu mình bật công tắc lên thì đèn sẽ sáng, và nếu đóng 
công tắc thì ánh sáng sẽ tắt. Nhưng điều ấy là hoàn toàn 
không cần thiết. Bản thể của tánh giác vốn là đã sáng rồi, 
không cần phải làm điều gì nữa thì nó mới trở nên sáng. 
Đó chính là điểm then chốt.

Kinh văn:
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-Đzệ bỉ sở dị, nhân dị lập đồng. Đồng dị phát minh, 
nhân thử phục lập vô đồng vô dị.

Việt dịch:
Khác vói cái khác kia, nhân cái khác đó mà lập 

cái đồng. Đã phát minh cái đồng cái khác rồi, nhân 
đó lại lập cái không đồng không khác.

Giảng giải:
Dị bỉ sở dị: Chữ dị trước là hoạt tự, mang tính linh 

động, có nghĩa là bất đồng, không giống. Chữ dị sau là 
thật tự, mang nghĩa thật, tức là cảnh giới của dị tướng. 
Có nghĩa là đôi với cái khác bất đồng thì tức thời thành 
ra tướng của cảnh giới.

Nhân dị lập đồngế- Nhân đối với cảnh giới của di 
tướng, lại lập nên tướng đồng của hư không, tức là nương 
nơi năng kiên mà vọng sinh có hư không và thế giới.

Đồng dị phát minh: Hư không là tướng đồng, thế 
giới là tướng dị, một đông một dị cùng nhau phát minh, 
thành ra có chúng sinh giới.

Nhân thử phục lập vô đồng vô dị: Cảnh giới của 
chúng sinh vốn không giống nhau, hình mạo của chúng 
sinh đều khác nhau nên gọi bất đồng.

Sai lầm hư vọng khiến lập nên nghiệp tướng rồi 
phát sinh luôn chuyển tướng. Một khi chuyển tướng đã 
sinh khởi rôi thì trong cái này khác vói cái khác kia, 
nhân cái khác đó mà lập cái đồng.

Trong thể không, nơi chẳng có gì là đồng, chẳng có 
gì là khác; cái khác trở nên hiện hữu, nóng bỏng và sáng
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láng như món trang sức trên đầu. vốn  trong chân không, 
không có cái đồng cái khác, nhưng đột nhiên hai thứ này 
hình thành và tạo nên thế giới.

Theo đó là sự hình thành những gì vốn chẳng đồng 
như cái khác (dị) đã được lưu xuất từ hư không. Tiếp 
theo chuyển tưởng là sự sinh khởi của hiện tướng; thế 
nên trong hư không mà thế giới biểu hiện.

Phú-lâu-na hỏi tại sao trong Như Lai tạng mà bỗng 
nhiên phát sinh núi sông đất liền. Nay Đức Phật đang trả 
lời vấn đề đó.

Đã phát minh cái đồng cái khác rồi, nhân đó lại 
lập cái không đồng không khác.

Chân không vốn chẳng có hình tướng, nhưng nay 
thế giới trình hiện các tướng trạng. “Cái chẳng đồng 
chẳng khác” là chỉ cho chúng sinh. Chúng sinh được xem 
là “chẳng đồng” vì mỗi loại chúng sinh đều có một dạng 
hình tướng khác nhau. Chúng sinh được xem là “chăng 
khác” vì mỗi loại chúng sinh đều có chung khả tính tri giác. 
Nghiệp tướng, chuyển tướng, và hiện tướng đều được tạo 
thành từ vô minh. Phần này sẽ nói về hiện tướng.

Nhất niệm bất giác sinh tam tế.1
Các cảnh giới trải qua quá trình duyên khởi mà có 

lục thô.
Ba thứ vọng tưởng này là quan trọng và khó phân 

biệt nhất

1 Xem thêm Đ ại thừa Khởi tín luận của Luận sư Mã Minh.
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Kinh văn:

Như thị nhiêu loạn, tương đãi sinh lao. Lao cừu
phát trân, tự tương hôn trược. Do thị dân khởi trân lao 

\

phiên não.
Việt dịch:
Rối ỉoạn như vậy, đối đãi nhau sinh ra mệt mỏi. 

Mệt mỏi lâu dài phát ra trần tướng, tự làm vẩn đục 
lẫn nhau. Do đó đưa đến khỏi phát trần lao phiền 
nãoề

Giảng giải:
Nay sẽ nói đén lục thô. Phần này sẽ giải thích năm 

món thô đầu tiên.
Lục thô là:

1. Trí tướng: Thuộc về câu sanh pháp chấp, tức là từ 
khi sinh ra đã có. sẵn năng lực phân biệt. Đây không 
phải là trí tuệ cứu cánh, mà chỉ là tướng của trí có 
được do năng lực phân biệt

2. Tương tục tướng-. Tức phân biệt pháp chấp, lúc nào 
cũng suy nghĩ, liên tục không gián đoạn

3. Chấp thủ tướng: Thuộc về câu sanh ngã chấp, suy 
lường cùng khắp, chấp ngã, ngã sở.

4. Ke danh tự tướng: Thuộc về phân biệt ngã chấp, 
chủ yếu là lập nên vọng tưởng giả danh, theo sự 
chấp trước giả danh mà duy trì vọng tưởng.
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5. Khởi nghiệp tướng: Do kế danh tự tướng mà sinh 
khởi nên nghiệp tướng, tạo vô số nghiệp.

6. Nghiệp hệ khổ tướng: Do tạo nghiệp nên thọ lãnh 
quả báo, do vì trói buộc vào nghiệp mà thọ khổ. 
Ban đầu khi nghe những điều này có lẽ quý vị

không thể nào hiểu được, nhưng sau khi tham cửu một 
thời gian, quý vị dần dần sẽ hiểu. Còn bây giờ, hãy để 
cho nó lọt qua tai quý vị, và trong thức thứ tám của quý 
vị sẽ có ấn tượng. Neu quý vị tham cứu Phật pháp một 
thời gian dài, chắc chắn quý vị sẽ đến thực tế là mọi thứ 
đều liên quan với nhau và quý vị bỗng nhiên hiểu ra.

Rối loạn như vậy: Ở trong cái không đồng và cái 
không dị như đã nói ở trên, thế giới và hư không, “đồng 
dị phát sinh,'’'’ và tạo ra sự hỗn loạn, không có trật tự. Sự 
hỗn loạn này cuối cùng dẫn đến sự mệt mỏi. Trong cái 
đồng dị bỗng dưng được lập này, cuối cùng sinh ra sự 
mỏi mệt. Cái mỏi mệt là tướng trạng đầu tiên trong lục 
thô, đó là trí tướng. Mệt mỏi kéo dài sinh ra phiền não. 
Tiếp theo cái mệt mỏi là tướng trạng thứ nhì của lục thô, 
đó là tương tục tướng. Nhiễm ô là tướng trạng thứ ba 
của lục thô, đó là chấp thủ tướng. Những tướng trạng 
này kết họp nhau trong một mớ hỗn độn u ám. Nó kết 
dính nhau và không có cách nào để tách rời chúng ra một 
cách rạch ròi. Đây là tướng trạng thứ tư của lục thô, đó 
là kế danh tự tướng. Sự hỗn loạn này tạo nên phiền não 
với sự tập nhiễm của trần lao. Trần lao là chính là phiền 
não. Phiền não chính là trần lao. Tám vạn bốn ngàn trần
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lao chính là tám vạn bốn ngàn phiền nấo. Từ những điều 
kiện khác nhau vừa bàn đến, phiền não sinh khởi. Cùng 
với phiên não là sự sinh khởi của núi sông đất liền. 

Kinh văn:

Khởi vỉ thế giới, tỉnh thành hư không. Hư không vi 
đông, thê giới vỉ dị. Bỉ vô đồng dị, chân hữu vi pháp.

Việt dịch:
Nổi lên thì thành thế giới, lắng đọng thì thành hư 

không. Hư không là đồng, thế giới là dị. Cái không 
đông không khác kia, chân thật là pháp hữu vi.

Giảng giải:
Phàn này giải thích tướng trạng thứ 6 của lục thô, 

đó là nghiệp hệ khổ tướng. Nổi lên thì thành thế giới. 
Khởi là lưu xuất ra-là chuyển dịch, là động. Lắng đọng 
thì thành hư không. Lắng đọng là tĩnh-không chuyển 
dịch. Hư không là đồng, thế giới là dị. Hư không giống 
như cái gì? Cơ bản hư không là giống với mọi thứ. Nó 
không khác với cái gì cả vì trong hư không chẳng có gì 
đê phân biệt. Chỉ vì không có sự phân biệt mà được gọi 
là hư không. Nhưng với sự sinh khởi của thế giới thì có 
điêm khác nhau. Thê giới khác với hư không vì trong 
thế giới có hình sắc và tướng mạo. Sự sinh khởi của 
núi sông đất liền đã làm nên thế giới. Điều này sẽ được 
giảng giải chi tiết trong đọan kinh tiếp theoử
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Cái không đồng không khác kia, chân thật là 
pháp hữu vi.

Vốn trong hư không chẳng có gì cả để có thế nói 
đồng hay dị, chẳng có sự sinh khởi của:

1. Nghiệp tướng,
2. Chuyển tướng, và
3. Hiện tướng
Cùng với
1. Trí tướng,
2. Tương tục tướng,
3. Chấp thủ tướng,
4. Kế danh tự tướng,
5. Khởi nghiệp tướng, và
6. Nghiệp hệ khổ tướng.
Chúng ta dùng từ đồng (giống) hay dị (khác) để 

diễn tả cho những tướng trạng vừa hiện hữu này.
Kinh văn:

Giác minh không muội, tương đãi thành diêu. Cô 
hữu phong luân chấp trì thê giới.

Việt dịch:
Cái giác thì sáng suốt, hư không thì mê muội, 

hai cái đối đãi nhau thành có lay động. Nên có phong 
luân nắm giữ thế giới.
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Giảng giải:
Thế giới có bốn yếu tố: Đất, nước, lửa, gió. Trước 

hết chúng ta đề cập đến phong luân. Khi muốn đem thêm 
cái sáng vào cho bản giác diệu minh thì vô minh liền sinh 
khởi và cái sáng bị trói buộc trong tính nhị nguyên, tức 
là cái tối. H ư không thì mê muội, hư không co khi rất 
tối tăm mờ mịt. Khi cái sáng của giác và cái tối tăm của 
hư không giao xen nhau, hai cái đối đãi nhau thành có 
lay động. Hư không và thể của giác minh, có nghĩa là vô 
minh do kêt quả của việc đưa thêm cái sáng vào cho bản 
giác diệu minh-đối đãi nhau, cuối cùng tạo nên sự lay 
động. Ngay khi có sự lay động, liền có phong luân. Với 
sự lay động đó, yếu tố gió sinh khởi. Bên dưới thế giới là 
phong luân để nâng đỡ, duy trì thế giới. Ngày nay chúng 
ta nói về không gian nơi không có bầu khí quyển, nhưng 
vượt ra ngoài không gian lại còn có những nơi khác có 
gió. Chữ ỉuân ặk ở đây trong tiếng Hán có nghĩa là bánh 
xe, nhưng dịch nghĩa như thế không họp, vì nghĩa rộng 
của từ này là trùm khắp, rộng khắp. Gió có năng lực 
nang đõ, duy trì thê giới. Điêu này sẽ được giảng giải chi 
tiêt trong đoạn kinh sau.

Kinh văn:

S - 9 Ỉ . Ì *  o l Ề L - Ề - ỵ # ,  8/Ị

Nhân không sinh diêu, kiên minh lập ngại. B ỉ kim 
bảo  ̂giả minh giác lập kiên, c ố  hữu kim luân bảo trì 
quốc độ.
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Việt dịch:
Nhân hư không mà có sự lay động, phát minh ra 

tánh cứng, thành ra có ngăn ngại. Kim bảo ấy là do 
minh giác làm nên tánh cứng. Thế nên có kim luân 
để bảo trì quốc độ.

/ N  * ?  _  •  2  •Giảng giải:
Nhân hư không mà có sự lay động, phát minh 

ra tánh cứng, nhân nơi hư không mê muội, mờ tối, 
và cái sáng muốn chiếu soi lại tánh giác; cái tối và 
cái sáng ấy xâm đoạt lẫn nhau, khiến sanh ra sự lay 
động và tạo thành gió. Thành ra có ngăn ngạiể Do 
cố giữ lấy cái vọng minh, tức muốn đem cái sáng vào 
trong tánh giác, muốn soi sáng cái mê muội, mờ tối 
của thể hư không, liền kết cái tối ấy thành sắc, nên 
thành ra tướng cứng chắc ngăn ngại của địa đại (yếu 
tố đất). Đây tức là lấy cái mê muội làm hư không, và 
trong thể hư không mê muội ấy, kết cái u tối hỗn trược 
thành sắc.

Kim bảo ấy là do minh giác làm nên tánh cửngề
Tất cả các loại vàng bạc và các khoáng chất quý giá đều 
là tinh tuý trong lòng đất (địa đại), mà tánh chất của đất 
thì cứng chắc và ngăn ngại còn hơn cả kim loại. Nương 
nơi cái biết hư vọng của vô minh mà có ra tướng cứng 
chắc và ngăn ngại, như trong thế gian có người si tình 
mà hoá thành đá vậy.

Thế nên có kim luân để bảo trì quốc độễ Do tâm 
vọng chấp kiên cố mà thành tướng cứng chắc và ngăn
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ngại, lại kiên cố vọng chấp không dừng nghỉ, nên tích 
chứa thành kim luân để bảo trì quốc đọ, nen tất cả các 
quốc gia trên thế giới, đều nương nơi kim cương luân 
mà được an trụ.1

Kinh văn:

I M ì k  „ í t

Kiên giác bảo thành, diêu minh phong xuất. Phong 
kim tương ma, cố hữu hoả quang, vi biến hoả tính.

Biết cái cứng thì thành có kim bảo, rõ biết cái 
lay động thì khiến cho phong đại phát ra. Phong đại 
và kim bảo cọ xát nhau, nên có ánh sáng của lửa (hoả
đại) làm tính biến hoá.

t  2  _ _  _ •  ?  •Giảng giải:
Biết cái cứng thì thành có kim bảo. Kim loại thì 

cứng và đất cũng có tính chất như vậy. Cái cứng này 
được tích chứa lâu ngày. Nhân chấp cứng cái biết sai 
lâm hư vọng mà thành có kim bảo.

Rõ biết cái lay động thì khiến cho phong đại phát 
ra. Kim bảo tạo nên trạng thái diêu động, và từ đó phong 
đại sanh khởi. Trong trường hợp này, phong luân và kim 
bảo giao xen nhau. Phong đại và kim bảo cọ xát nhau, 
nên có ánh sáng của lửa (hoả đại) làm tính biến hoá.

Viêt dich:
•  •

1 Đoạn này, bản tiếng Anh không có, chúng tôi dịch theo bản Hán để 
bổ sung.
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Kinh văn:

o
Bảo minh sanh nhuận, hoả quang thượng chưng. Cô 

hữu thủy luân hàm thập phương giói.
Viêt dich:

•  •

Ngọn lửa xông lên, kim bảo sanh ra tánh ướt. 
Nên có thủy luân trùm khắp mười phương cõi giới.

/ ^ 1  « 7Giảng giải:
Ngọn lửa xông lên, kim bảo sanh ra tánh ướt. Khi

kim loại bị nung lên, nó sẽ mềm ra và sinh ẩm ướt, nước 
sẽ tiết ra thành giọt trên bề mặt. Do lửa nên có sự ẩm ướt 
sinh ra nơi kim loại. Sự ẩm ướt này là tính chất của nước. 
Và do ánh sáng của lửa phát ra, từ sự ẩm ướt nơi kim 
loại, thành ra những giọt nước. Khi lửa từ phía dưới xông 
lên, thì kim loại tiết ra hơi nước. Nên có thủy luân trùm 
khắp mưòi phương cõi giói. Do có hiện tượng ngưng 
tụ và bay hơi khi kim loại gặp lửa, nên có thủy luân tràn 
khắp mặt đất trong mười phương cõi giới.

Kinh văn:

%Ị /̂ 1 yệ-
Hoả đằng thủy giảng, giao phát lập kiên. Thấp vi 

cự hải, càn vi châu đản.
Viêt dich:
Lửa thì bốc lên, nước thì sa xuống; giao xen
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nhau, phát ra thành tánh cứng. Chỗ ướt thành biển
lón, chỗ khô thành gò nổi.

»2__Giảng giai:
Sau khi giải thích về thủy luân, Đức Phật giảng giải 

vì sao mà biển cả và núi non được hình thành. Lửa thì 
bốc lên, nước thì sa xuống. Lửa thì bốc lên cao, nước 
thì rơi xuống. Trong đoạn kinh trước, Đức Phật đã nói 
rằng kim loại bốc hơi và lửa phát ra, thế nên sự ẩm ướt 
đã tạo nên thủy luânế Thế nên lửa thì bốc lên còn nước thì 
sa xuống, và sự kết hợp hai tính chất này làm thành tánh 
cứng. Giao xen nhau, phát ra thành tánh cứng. Điều 
này tạo nên đất cứng. Chỗ ướt thành biển lớn, chỗ khô 
thành gò nổi. Nước rơi xuống và đọng lại trở thành sông 
biến. Chỗ khô thành đất liền, gò đống, núi non.

Kinh văn:

iệ. Ỳ  ỳ ì. o
D ĩ thị nghĩa cổ, bỉ đại hải trung hỏa quang thường 

khởi. Bỉ châu đản trung giang hà thường chú.
Việt dịch:
Do nghĩa ấy, nên trong biển lớn kia, thường phát 

ra ánh lửa; trong đât liên kia, sông ngòi thường chảy.
I  ?  »  9  •Giang giải:

Do nghĩa ấy, do lửa thì bốc lên, nước thì sa xuống, 
chô ướt thì thành biển và chỗ khô thì thành đất liền, nên 
trong biên lớn kia, thường phát ra ánh lửa. Núi lửa
và những thứ tương tự sinh khởi. Mặc dù đó là giữa biển
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khơi, nhưng thường phát ra ánh lửa. Và trong đất liền 
kia, sông ngòi thường chảy. Sông suối thường chảy 
mãi không dừng nghỉ.

Kinh văn:

Thủy thế liệt hoả, kết vi cao sơn. Thị cổ sơn thạch, 
kích tắc thành viêm, dung tẳc thành thủy.

Việt dịch:
Thế nước kém thế lửa thì kết thành núi cao. Thế 

nên khi đập đá núi thì nháng tia lửa, khi nấu thì chảy 
ra nước.

Giảng giai:
Nước và lửa xung khắc lẫn nhau, khi thế nước kém 

thế lửa thì kết thành núi cao. Khi thế lửa trội vượt thế 
của nước thì núi cao hình thành. Thế nên khi đập đá 
núi thì nháng tia lửa, khi nấu thì chảy ra nước. Khi
quý vị đánh mạnh vào đá núi, thấy có tia lửa từ đá nháng 
lên. Khi quý vị nung đá đến một nhiệt độ nào đó thì đá 
chảy ra như nham thạch phun chảy khi có núi lửa. Vì sao 
mỗi khi động đất, nham thạch phun vọt ra như vậy? Vì 
có sự tranh chấp nhau giữa nước và lửa.

Kinh văn:

Ẩ , i ,  O
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Thổ thế liệt thủy, trừu vi thảo mộc. Thị cổ lâm tẩu 
ngộ thiêu thành thổ, nhân giảo thành thủy.

Viêt dich:
•  •

Thế đất kém thế nước, vươn ra thành cỏ cây. 
Thế nên rừng cây bị đốt thì thành đất, vắt đất ra thì 
thành nước.

/ >  » 7  _ _ •  *? «Giảng giải:
Thế đất kém thế nước, vươn ra thành cỏ cây.

Khi thê của đất yếu hơn thế của nước, thì thành ra thảo 
mộc, cây cối. Thế nên rừng cây bị đốt thì thành đất, 
vật ra thì thành nước. Tro vốn chỉ là đất. Nếu quý vị 
văt cỏ lá hay thân cây thì nước liền rỉ ra.

Kinh văn:

Ẵ - Ì - g - í t ,  ì Ề t â & M  o *

Giao vọng phát sanh, đệ tương vi chủng. D ĩ thị 
nhân duyên, thê giới tương tục.

Viêt dich:
•  •

Vọng tưởng giao xen phát sinh, lần lượt làm 
chủng tử cho nhau. Do nhân duyên đó mà thế giói 
tương tục.

Giảng giải:
Vọng tưởng giao xen phát sinh, lần lượt làm 

chủng tử cho nhau.
Giao tức giao xen với nhau. Vọng tức là tâm hư 

vọng và cảnh hư vọng. Ban đâu là do sai lầm muốn soi
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lại tánh giác {vọng minh) mà thành có u tối, hỗn trược 
của hư không. Cái sáng, cái tối ấy xâm đoạt nhau thành 
ra diêu động nên sanh ra phong đại. Châp cứng cái vọng 
minh mà thành ra có địa đại. Phong đại và kim luân cọ 
xát nhau mà thành hoả đại. Kim loại và hỏa đại thiêu 
đốt nhau mà thành thủy đại. Nên tứ đại chính là do vọng 
tưởng giao xen phát sinh.

Chỉ một niệm vọng tưởng sinh khởi, lửa và nước 
liền thành chủng tử của núi sông do sự giao xen lân 
nhau. Do nhân duyên đó mà thế giới tương tục. Từ 
sự giao xen lẫn nhau này mà tạo nên chủng tử, thế giới 
hoại diệt rồi lại sinh khởi, bắt đầu rối kết thúc. Thành, 
trụ, hoại, không cùng vô số tướng trạng, sự tương tục 
của thế giới là vô cùng vô tận, tiêp diên không bao giờ 
dừng nghỉ.

Kinh văn:

Phục thứ Phú-lâu-na, minh vọng phi tha, giác minh 
vi cữu.

Việt dịch:
Lại nữa Phú-lâu-na, vọng tưởng chẳng phải là 

cái gì khác, chính do giác minh mà hoá ra lâm lôi.
Giảng giải:
Lại nửa Phú-lâu-na, Như Lai sẽ giải thích cho 

ông rõ hơn. Vọng tưởng chẳng phải là cái gì khác, 
chính do giác minh mà hoá ra lâm lôi. Chăng có cái 
gì khác lừa bẫy ông đâu; đơn giản chỉ là do ông muôn
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soi lại tánh giác {vọng minh). Đó là lý do khiến mọi 
chuyện phát sinh. Muốn soi lại tánh giác {vọng minh) 
chang khác gì trên đầu mọc thêm một cái đầu nữa.1

Kỉnh văn:

t í ị ề r ĩ & S L ,  o !Ề
^  t b  ằệr, Ềj o

Sở vọng ký lập, minh lí bất du. D ĩ thị nhân duyên, 
thính bất xuất thanh, kiến bất siêu sắc.

Việt dịch:
Cái sở minh hư vọng đã lập, thì phạm vi của 

năng minh cũng không thể vượt qua được. Do nhân 
duyên ấy, cái nghe không ra ngoài tiếng, cái thấy 
không vượt khỏi sắc.

Giảng giải:
Cái sở minh hư vọng đã lập, thì phạm vi của 

năng minh cũng không thể vượt qua được. “Sở minh” 
là chỉ cho nghiệp tướng và tương ứng với đoạn kinh 
trước, “sở kỷ vọng lập-ắã hư vọng lập ra sở  rồi.” Chữ 
“năng minh'’ ở đây là chỉ cho vọng năng, tức chuyển 
tướng, tương ứng với đoạn kinh trên, “sinh nhữ vọng 
năng-m ới lập nên cái năng hư vọng nơi ông.” “Minh” ở 
đây chính là vô minh, vốn không dễ gì vượt qua sở minh. 
Do nhân duyên ấy, cái nghe không ra ngoài tiếng, cái 
thây không vượt khỏi săc. Do vì nghiệp tướng và nhân 
nơi chuyên tướng, chúng ta không thê nghe được cái gì

1 Nguyên văn bản Hán: Đầu thượng an đầu ỊM -L-ỷẫM .
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khác hơn ngoài âm thanh, và chúng ta không thể thấy 
được cái gì khác ngoài hình sắc.

Kỉnh văn:

êj4 rựẬffl, o

M  o

sắc hương vị xúc, lục vọng thành tựu. Do thị phần 
khai kiến giác văn tri.

Viêt dich:
•  •

Sáu cái vong sắc hương vị xúc y.y... đã thành 
lập. Do đó chia ra có thấy nghe hay biết.

/ ^ «  t  9  •  *? •Giảng giải:
Do vì cái thấy không vượt ra ngoài sắc, nên có ra 

sắc hương vị xúc. Được kể là sắc bao hàm cả âm thanh 
và các tâm hành, cùng với lục trần. Như vậy, sáu cái 
vọng sắc hương yị xúc v.y... đã thành lập. Sáu căn kết 
hợp sáu trần tạo nên sáu thức. Do đó chia ra có thấy 
nghe hay biết. Sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, 
thiệt thức, thân thức, ý thức. Sáu thức vốn là tánh Như 
Lai tạng, nên các căn có thể hỗ dụng, một căn có thế có 
tác dụng như các căn kia, nhưng hiện tại thì phân ra mỗi 
căn có mỗi tác dụng khác nhau. Nên trong kinh có nói:

Nguyên y  nhất tinh minh 7 0 ^ —
Phân thành lục hòa hợp. ^7"^
Nhất tinh minh chính là tánh Như Lai tạng. Sáu thứ 

hòa hợp là mắt thấy được sắc, tai nghe được tiếng, mũi 
ngửi được mùi, lưỡi nếm được mùi vị, thân biết được 
cảm xúc, ý biết được các hoạt dụng của tâm thức. Gọi



KINH THỦ LĂNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT 57

là sáu nhưng thực ra là một. Nó chính là dụng của tánh 
Như Lai tạng.

Kinh văn:

Đồng nghiệp tương triền, hợp ly thành hoả.
Viêt dich:

•  •

Đồng nghiệp ràng buộc lẫn nhau mà họp, mà 
tách ròi, mà thành, mà chuyển hoá.

Giảng giai:
Đồng nghiệp là chỉ cho nghiệp mình đã tạo nên và 

chỉ cho người cha và mẹ của mình-những nhân duyên 
này giống nhau. “Đồng nghiệp” cũng chỉ cho những 
niệm tưởng ái luyên sinh khởi ràng buộc lẫn nhau. Đồng 
nghiệp phát sinh cảm xúc luyến ái và sợ phải xa lìa. Đàn 
ông đàn bà dính chặt với nhau như keo sơn. Sự ràng 
buộc lân nhau này tạo nên dạng thai sanh và noãn sanh.

Kinh văn:

JLfẪ ể L # ,  VULề-A  o | L J l i v l # ,  n
ữ - Ả ý :  oýuỂL&ilẾ, t r ỉ i ì í ĩ y B  o Ỉ L ì ế l ế  

o i t t T B ầ ậ ,  Ể.MỊỆ&,  ì t

Kiến minh sắc phát, minh kiến tưởng thành. Dị kiến 
thành tẳng, đồng tưởng thành ải. Liru ái vỉ chủng, nạp 
tưởng vi thai. Giao cấu phát sanh, hấp dẫn đồng nghiệp. 
Cổ hữu nhân duyên sanh yết-la-lam, át-bồ-đàm đẳng.
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Việt dịch:
Cái thấy phát minh thì sắc phát ra, soi rõ sự 

thấy thì có cái tưởng. Ý kiến khác nhau thành có cái 
ghét, cái tưởng đồng nhau thành có luyến ái. Lưu giữ 
tính ái thành có chủng tử, thu nạp niệm tưởng thành 
ra bào thai. Phát sanh sự giao cấu làm hấp dẫn đồng 
nghiệp. Nên có nhân duyên sanh ra yết-la-lam, át-bồ- 
đàm1 v.v...

Giảng giải:
Cái thấy phát minh thì sắc phát ra. Làm sao mà

con người trơ thành con người? Khi con người được 
hình thành, thức thứ tám có mặt trước tiên; và khi chêt, 
thì thức thứ tám ra đi sau cùng. Nên có bài kệ:

1 Thai nội ngũ vị JỊể Phật giáo chia thời gian 266 ngày từ khi
thai nhi thọ thai trong bụng mẹ cho đến khi sinh thành 5 giai đoạn:

1. Yết-la-lam (s: kalala): Còn gọi Ca-la-la Hán dịch Ngưng 
hoạt « í . i f , Tạp uế $Mẳ.ế Chỉ cho thời gian 7 ngày đầu mới thọ thai.

2. Át-bồ-đàm (s: arbuda): Còn gọi A-bộ-đàm H -sụ ỉt. Hán dịch là 
Bào Síi. Chỉ cho thời gian 7 ngày tiếp theo.

3. Bế-thi (s: p e s i) w  ? .  Hán dịch Ngưng kếtM 3ầ, Nhục đ o ạ n fà ễ t  
Chỉ cho thời gian 7 ngày thứ ba.

4. Kiện-nam (s: ghana) # :  . Còn gọi yết-nam M  Hán dịch Ngưng 
hậu Ngạnh nhục ®  1$]. Chỉ cho thời gian 7 ngày thứ tư.

5. Bát-la-tra-khư (s: prasãkhã) ầ ịễ ị-ề ttâ .  Hán dịch Chi tiết, m  
Chi Tức thời gian 7 ngày thứ năm đến 7 ngày thứ 38, đến 
lúc sanh ra.

Theo Luận Du-già sư địa thì có 8 vị. Hoá địa bộ, Chính lượng bộ chia 
làm 8 vị. Phái số  luận xếp vị thứ năm vào vị thứ 4, nên chỉ còn 4 vị.
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Khứ hậu lai tiên tác chủ ông.1

Trước khi thức thứ tám ra đi, thân thể con người 
vân còn hơi ấm. Khi thức thứ tám đi rồi, thân xác trở nên 
lạnh. Khi thức thứ tám ra đi đầu thai, nó trở thành thân 
trung ấm.2 Neu đầu thai làm người, thì thân trung ấm có 
hình tướng người; nếu đầu thai làm súc sinh, thì thân 
trung ấm có hình tướng súc sinh. Giống như được mô 
phỏng từ một cái khuônệ Bất luận có ở nơi xa với cha mẹ 
trong tiềm thức bao nhiêu, thức thứ tám này cũng tìm đến 
được nếu nó có nhân duyên với họ. Đối với thân trung 
ấm, mọi thứ đều là một màu đen tuyền. Chúng ta có được 
ánh sáng đèn điện, ánh sáng mặt trời, mặt trăng; nhưng 
thân trung ấm thì không thấy được các thứ ánh sáng ấy. 
Nó chỉ thây được một màu đen như mực. Thế nên khi 
cha mẹ trong tiềm thức của nó giao cấu nhau, nó sẽ thấy 
được một chút ánh sáng nhỏ như đầu kim loé lên, bởi vì 
nỏ có mối tương quan với họ. Soi rõ sự thấy thì có cái 
tưởng. Ngay lúc thấy ánh sáng loé lên, thì cái tưởng liền 
hiện hữu. Tưởng điều gì? Suy nghĩ, phân biệt. Ý kiến 
khác nhau thành có cái ghét. Khi người ta không đồng 
quan điểm với mình, thì mình ghét họ. Cái tưởng đồng 
nhau thành có luyến ái. Khi có người dù có những sai 
lầm giống như mình, mình cũng yêu thích họ.

Neu thân trung ấm là nam, nó sẽ yêu mẹ mà ghét

1 Duv thức tam thập tụng.

2 F.: Intermediate existence, Còn gọi là thán trung hữu.
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cha. Nó sẽ có ý muốn đánh đuổi cha nó đi để lấy mẹ nó. 
Nó muốn giao hợp với mẹ nó. Thế nên cội nguồn xuất 
phát của con người rất là tồi tệ. Yêu mẹ nó và ghét cha 
nó, bằng một niệm vô minh như vậy, nó liền nhập vào 
thai mẹ. Lưu giữ tính ái thành có chủng tử, thu nạp 
niệm tưởng thành ra bào thai. Neu thân trung ấm là 
nữ, nó sẽ yêu cha và ghét mẹ. Đó là cách hình thành 
niệm tưởng.

Những ai thích nói về yêu đương thường khó chấm 
dứt luân hồi sinh tử. Vì yêu đương là cội gốc của sinh 
tử luân hồi. Những người thích nói về yêu đương cũng 
có thể chấm dứt luân hồi sinh tử rất nhanh chóng. Tại 
sao tôi lại mâu thuẫn với chính mình qua hai câu nói trái 
ngược nhau, trong lúc hai ý trong đó hoàn toàn đúng? 
Điều kỳ diệu là nằm ở đó. Quý vị phó mặc mình cho 
tình yêu đương luyến ái, nhưng yêu đương lại kéo người 
ta vào nẻo được luân hồi sinh tử. Tại sao vậy? Vì con 
người sinh ra từ tham ái và chết trong tham ái. Đây là 
chuyện thường tình phải xảy ra. Mọi người ai cũng đi 
trên con đường luân hồi sinh tử này cả.

Thế nên tôi nói nếu quý vị chiêm nghiệm thật kỹ 
về chuyện tình ái thì quý vị có thể nhanh chóng chấm 
dứt luân hồi sinh tử, nếu quý vị dốc lòng quán chiếu 
thật kỹ, quý vị sẽ thấy rất tường tận và sẽ chuyển hoá 
được chúng.

Biển khổ mênh mông, Quay đầu là bờ.
Khố hải mang mang, Hồi đầu thị ngạn.
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Nếu quý vị thấy xuyên suốt được vấn đề luyến ái, thì 

quý vị có thể châm dứt luân hồi sinh tử. Con người cũng 
giống như loài sâu trong bắp cải, nó sinh ra, song trong 
băp cải và chết trong bắp cải. Con người sinh ra do tham 
ái và chết trong tham ái.

“Lưu giữ tính ái thành có chủng tử.” Nam nữ bày 
tỏ tình yêu của họ và cố lưu giữ cho đến khi có một dấu 
tích hữu hình của tình yêu ấy. Một khi tình yêu trở thành 
dâu tích hữu hình, nghĩa là có một hạt giống vừa được 
sinh ra.

“Tưởng” ở đây là chỉ cho thức thứ tám-tức là thân 
trung ấm.

Nên có nhân duyên sanh ra yết-la-lam, át-bồ- 
đàm v.v...

Yết-la-lam là chỉ cho bào thai vừa mới trưởng thành 
trong tuần đầu tiên. Yet-la-lam dịch là ngưng hoạt M ít ,  
tức là do tinh cha huỵết mẹ ngưng kết lại mà thành chất 
này. Tuân thứ hai chất này được gọi là át-bồ-đàm, dịch 
nghĩa là bào, bắt đầu có thể trạng của bào thai.1 Tuan thứ 
ba gọi là bê-thi, ý dịch là khối thịt mềm (nhuyễn nhục), 
tuần thứ tư gọi 1 ầyết-nam  ỷ dịch là khối thịt cưng 
(ngạnh nhục ©ỉlổ), tuần thứ năm gọi là thể-la-tra-khư 
(prasãkhã), ý dịch là hình vị, cũng gọi là chi tiết, tứ chi 
và các phần khác đều đầy đủ.

1 Nguyên bản Anh ngữ, globule: Giọt hoặc viên nhỏ xíu (nhất là ở thể 
lỏng hoặc chất rắn nóng chảy);
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Chúng ta hãy xem xét kỹ về chuỗi mười hai nhân 
duyên. Nguyên nhân để nam nữ phải lòng nhau—phát 
sinh niệm tưởng tình ái, chính là do vô minh, tức một 
niệm vô minh sinh khởi trước tiên.

“Vỏ minh duyên hành.” Hành ở đây chính là sự 
giao cấu.

‘■"Hành duyên thứcr Tức là thức thứ tám được đê 
cập ở đoạn kinh trên, “thu nạp niệm tưởng thành ra bào 
thai.” Thức chính là thân trung ấm nhập vào bào thai.

“Thức duyên danh sắc.” Danh là sự phát triển của 
bào thai từ tuần thứ nhất đến tuần thứ tư. sắc là sự phát 
triển của bào thai từ tuần thứ năm đến tuần thứ sáu.

“Danh sắc duyên lục nhập.'1'’ Từ tuần thứ bảy trở 
đi, bào thai đã được hình thành đầy đủ các bộ phận: Măt, 
tai, mũi, lưỡi, thân và tâm ý.

“Lục nhập duyên xúcẵ” Khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân 
và ý được hình thành, thì liền có cái biết của sự xúc 
chạm. Bào thai trong bụng người mẹ cảm nhận được sự 
xúc chạm này.

“Xúc duyên t h ọ Bào thai là nơi nhận biết sự xúc 
chạm này.

“77zọ duyên ái.” Khi có sự xúc chạm, liền phát khởi 
lòng ham thích. Đây chính là điem khởi đâu của tình 
yêuT Và cũng trả lời cho câu hỏi tại sao nam nữ yêu 
nhau: ngay ca khi trong giai đoạn bào thai, nguyên nhân 
này đã được gieo trồng-đã có niệm tưởng luyến ái rôi.

“Ải duyên thủ.” Khi đã có niệm tưởng về ái, người
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ta muốn có một đối tượng tình yêu của riêng mình-mình 
muốn đối tượng tình yêu thành vật sở hưu của chính 
mình.

uThủ duyên hữu, hữu duyên 57«/zễ” Một khi mình đã 
có nó, nghĩa là mình liền được sinh ra.

“Sinh duyên lão tử r  Khi có sinh ra thì liền có sự 
chêt. Thê nên các vị Duyên giác1 quán chiếu mười hai 
nhân duỵên này và biết đâu là hạt giống, nhân và duyên 
đêu là bât tịnh. Tinh cha và huyêt mẹ đều là những thứ 
không thanh tịnh.

Nếu quý vị muốn chấm dứt luân hồi sinh tử, điều 
trước hết phải làm là quý vị đừng sinh khởi vô minh. 
Làm thê nào để được như vậy? Đừng khởi niệm tưởng 
tình á i! Không có vô minh thì không có hành. Nam nữ 
quan hệ với nhau hoàn toàn do vì một niệm vô minh ban 
đầu. Cái gì là vô minh? Đó là ‘Tôi không biết...’

Chang hạn, khi người nam thấy một người nữ, có 
thể cô ta đẹp, nhưng rốt ráo, tại sao anh ta động lòng? 
Đó chính là khi tâm động, và đó cũng là lúc vô minh 
sinh khởi. Khi người phụ nữ có cảm tình với người đàn 
ông, thì cũng tương tự như vậy. Vô minh, do vậy, chính 
là cội gôc của luân hồi sinh tử. Và đó chính là nơi mà 
mọi việc đều bắt đầu.

Khi quý vị đã hiểu mười hai nhân duyên và không 
bị xoay chuyển bởi chúng thì:

1 Nguyên bản Anh ngữ, dùng chữ Arahat, a-la-hán có lẽ không chỉnh 
nên chúng tôi dùng Duyên giác.
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Khi vô minh diệt thì,
Hành diệt. Khi Hành diệt thì,
Thức diệt. Khi Thức diệt thì,
Danh sắc diệt. Khi Danh sắc diệt thì,
Lục nhập diệt. Khi Lục nhập diệt thì,
Xúc diệt. Khi Xúc diệt thì,
Thọ diệt. Khi Thọ diệt thì,
Ái diệt. Khi Ái diệt thì,
Thủ diệt. Khi Thủ diệt thì,
Hữu diệt. Khi Hữu diệt thì,
Sinh diệt. Khi Sinh diệt thì,
Lão tử diệt.

Đây là phương pháp của chiều hoàn diệt. Neu quý 
vị chọn con đường theo chiều lưu chuyển, thì quý vị 
làm người. Nếu quý vị đi theo con đường hoàn diệt, thì 
quý vị thành Phật. Thế nên các vị Duyên giác quán sát 
mười hai nhân duyên và suy nghĩ, “Tại sao con người 
được sanh ra? À ! Nguồn gốc nơi họ sinh ra cực kỳ bất 
tỉnh. Đó là hỗn hợp của tinh cha huyết mẹ, tạo nên thành 
bào thai nên hoàn toàn bất tỉnh.” Thế nên họ đoạn trừ 
vô minh và chấm dứt luân hồi sinh tử. Vào thời Lương 
Vũ Đế, Phật pháp hưng thịnh. Khi nào có đám cưới, các 
Pháp sư đều được thỉnh đến để tụng kinh thuyết pháp. 
Vào ngày sinh của trẻ con, các Pháp sư cũng được thỉnh 
đến để thuyết pháp và chúc mừng. Các Pháp sư thường 
có một bài pháp ngắn tán thán những điều tốt lành-chúc 
những điều tốt đẹp. Lúc ấy có một người giàu có tổ chức
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đám cưới cho con trai. Ông ta thỉnh Thiền sư Chí Công 
đên thuyết pháp và chúc mừng. Khi Thiền sư Chí Công 
đến nhà, ngài nhìn chung quanh rồi nói:

Lạ thay! Lạ thay!
Cháu cưới bà nội.
Con gái ăn thịt mẹ.
Con đánh cha.
Heo dê ngoi trên ghế.
Lục thân nồi da xáo thịt.
Người đên chúc mừng nhau.
Đúng thật là cảnh khổ.

Tại sao lại có chuyện cháu cưới bà nội? Là vì khi 
đứa cháu trai mới lên hai thì bà nội qua đời. Khi đang 
hấp hối, bà ta nắm chặt tay đứa cháu trai và nói, “Đã đến 
lúc bà phải đi đầu thai, nhưng bà không thể nào quên 
được cháu. Không biêt có ai sẽ chăm sóc cháu sau này?” 
Bà chết khi tay vẫn nắm chặt tay đứa cháu trai.

Sau khi chết bà ta được đưa đến gặp vua Diêm La. 
Vua nói, “O ! Bà thương cháu mình nhiều vậy sao? Được 
rôi, bà hãy trở vê lại cõi nhân gian rồi đầu thai làm vợ 
nó.” Thế nên bà ta được đầu thai làm người, khi đứa 
cháu trai đên tuôi thành hôn, nó liền chọn bà cưới làm 
vợ. Tại sao Thiền sư Chí Công biết được điều này? Vì 
ngài chứng được tha tâm thông và túc mạng thông. Ngài 
đã khai mở được Phật nhãn.

Khi nhìn ra trưức nhà, ngài nói, “Con gái ăn thịt 
mẹ.” vì ngài thấy đứa bé gái đang ăn một đui thịt heo.
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Mẹ nó đã chết và đầu thai làm heo trong nhà này. Con 
heo nay bị làm thịt để đãi khách đên dự đám cưới, và 
đứa con gái thật là đang ăn thịt mẹ mình vậy!

Khi ngài thấy các nhạc công đang ngồi bên cửa ra 
vào, ngài nói: “Cái trống mà đứa con trai đang đánh là 
được bọc bằng da của cha nó.” Người đánh trông đang sử 
dụng cái trống bọc bằng da dê. Cha của anh ta đã chêt và 
đầu thai làm dê. Con dê đã bị làm thịt, thuộc da, và người 
đánh trống chẳng khác nào con đang đánh cha mình cả!

Rồi Thiền sư Chí Công lưu ý mọi người rằng, “Heo 
dê ngồi trên bàn.” Ngài thấy heo dê đang ngồi như những 
người khách trên những bộ ván ngựa giữa nhà. Đời này 
họ là người, nhưng trong những đời trước, họ đã từng là 
heo dê. Trong những đời trước họ là heo dê đã bị người 
ăn thịt, thế nên bây giờ khi họ được mang thân người, họ 
lại ăn thịt những người bị đọa làm heo dê đê đòi nợ.

Khi Thiền sư Chí Công nhìn thấy nồi thịt đang sôi, 
ngài kêu kên, “Lục thân nồi da xáo thịt.” Lục thân gôm 
ho hàng bên cha và bên mẹ, họ hàng của anh rể chị dâu, 
và họ hàng bên nội, bên ngoại của vợ (chông) mình. Họ 
đều là những người bà con rất gần gũi, nhưng bây giờ 
đều đã đầu thai làm heo dê, lại bị giết thịt, đang bị nâu 
trong nồiỂ

Thiền sư Chí Công kết luận: “Người đến chúc mừng 
nhau.” Ai cũng đến nói lời chúc tụng. Nhưng Thiền sư 
lưu ý, “7ozổ thấy đây toàn là cảnh kh ổ ” Những gì tôi 
thấy được chỉ toàn là chuyện khổ.
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Kỉnh văn:

l ế ặ p ì i u t ,  | ỉ | £ # r J Ì  o l é

® ỉ f ^  o 'ItyẦ Ề ệ-M -
Thai noãn thấp hoá, tủy kỳ sở ứng. Noãn duy tưởng 

sanh, thai nhân tình hữu. Thấp dĩ hợp cảm, hoả d ĩ ly ứng.
Viêt dich:

•  •

Thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và hoá sanh, 
tùy theo nghiệp tương ứng. Thai sanh do ái tình mà 
có. Thấp sanh là do cơ cảm mà họp lại, hoá sanh do 
phân ly mà ứng hiện.

Giang giải:
Thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và hoá sanh, đó

là bốn cách sanh.1 Thai sanh là ở nơi những loai có vú. 
Noãn sanh là nơi những loài lông vũ-như chim chẳng 
hạn. Thấp sanh là ở những loài sinh nơi ẩm thấp, và hoá 
sanh là những loài sanh bằng sự biến hoá, dường như có 
mặt rồi biến mất.

Tùy theo nghiệp tương ứng. Trong mỗi loại mà 
chúng sinh được sanh ra, đều có một tác nhân kích thích và 
sự đáp ứng. Chẳng hạn, noãn sanh là do niệm tưởng mà 
có. Phải có bốn điều kiện ắt có thì noãn sanh mới có được:

1. Nhân duyên của cha
2. Nhân duyên của mẹ.
3. Nhân duyên của nghiệp lực cá nhân, và
4. Điều kiện của hơi ấm.

1 Bốn môi trường mà chúng sinh được sanh ra.
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Noãn sanh xuất phát từ niệm tưởng. Chẳng hạn, 
gà mái ấp trứng suốt ngày; nó phải chịu đựng sức nóng 
không thể nào chịu nổi, nhưng nó không thể nào bỏ đi 
được. Một hôm nó tự thấy thời gian ấp trứng đã đủ bèn 
rời khỏi ổ để bài tiết và ăn chút ít, rồi nó trở lại 0 đế âp 
trừng và nghĩ, “Hãy chui ra, các chú gà con. Nở ra ! Các 
chú gà con.” Đó là lý do tại sao nói noãn sanh phát xuât 
từ niệm tưởng.

Thai sanh do ái tình mà có, thấp sanh là do cơ 
cảm mà hợp lại. Thấp sanh do hai nhân duyên:

1. Ánh sáng mặt trời.
2. Môi trường ẩm thấp.
Hoá sanh do phân ly mà ứng hiện. Các loại chúng 

sinh này sinh ra từ nghiệp riêng và hay thay đổi biến 
hoá. Nó xuất hiện rồi biến mất, biến mất rồi xuất hiện. 
Biến hoá là thuộc tính của tham muốn mạnh mẽ cái mới 
lạ mà không thích cái già nua cũ kỹ, vậy nên nó xuất 
hiện thông qua sự phân ly.

Kinh văn:

Tình tưởng hợp ly, cánh tương biên dị. Sở hữu thọ 
nghiệp, trục kì phỉ trâm. D ĩ thị nhân duyên, chúng sanh 
tương tục.

Việt dịch:
Khi tình, khi tưởng, khi hợp, khi ly, thay đổi 

lẫn nhau. Các loài thọ nghiệp báo cũng theo nhau
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lên xuống. Do nhân duyên đó mà chúng sinh tương 
tục.

Giảng giải:
i tình, khi tưởng, khi hợp, khi ly, thay đổi lẫn 

nhau. Có một sự kết hợp, phân ly lẫn nhau liên tục, lần 
này qua lần khác. Và do nghiệp báo mà mỗi loài theo 
nhau sinh khởi rồi chìm đắm liên tục không dứt. Do phải 
chịu nghiệp báo, chúng sinh làm thân loài chim trên trời 
rồi biến thành cá dưới nước. Do nhân duyên đó mà 
chúng sinh tương tục. Chúng sinh là những loài phải 
chịu trải qua mười hai loại sanh:

1. Thai sanh; 2. Noãn sanh; 3. Thấp sanh; 4. Hoá sanh;
5. Hữu sắc; 6. Vô sắc; 7. Hữu tưởng; 8. Vô tưởng; 9. Phi 
hữu săc; 10. Phi vô sắc; 11. Phi hữu tưởng; 12. Phi vô 
tưởng.

Đây là tiến trình liên tục không dừng nghỉ của 
chúng sinh. Đầu tiên chúng ta thảo luận về sự tương tục 
của thế giới. Ke tiếp chúng ta bàn về sự tương tục của 
chúng sinh.

Kinh văn:

Phủ-lâu-na, tưởng ái đồng kết, ái bất năng ly. Tắc 
chư thế gian phụ mẫu tử tôn, tương sanh bất đoạn, Thị 
đãng tăc đ ĩ dục tham vi bổn.
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Viêt dich:
•  •

Phú-lâu-na, tư tưởng thương yêu ràng buộc lẫn 
nhau, yêu mãi không rời. Thế nên cha mẹ con cháu 
trong thế gian sanh nhau không dứt. Loại này thì lây 
tham dục làm gốc.

Giảng giải:
Phú-lâu-na, tất cả chúng sinh trong thế gian đều có 

tư tưởng thương yêu ràng buộc lẫn nhau. Vọng tưởng 
và tham ái cùng liên kết nhau, nên yêu mãi không rời. 
Họ dính chặt vào tình cảm luyến ái và không thể nào rời 
bỏ được. Nghiệp báo như thế khiến cho họ trở nên dính 
chặt với nhau như keo son. Thế nên cha mẹ con cháu 
trong thế gian sanh nhau không dứt. Loại này thì lấy 
tham  dục làm gốc. Những loại chúng sinh này tự lấy 
tham dục làm cội rễ cho chính mình.

Kinh văn:

Tham ái đồng tư, tham bất năng chỉ. Tắc chư thế 
' gian noãn hoá thấp thai, tủy lực cường nhược, đệ tương 

thôn thực. Thị đảng tắc d ĩ sát tham vỉ bôn.
Việt dịch:
Lòng tham ái cùng giúp nhau tăng trưởng, tham 

mãi không dứt. Thế nên các loài noãn sanh, thai sanh 
thấp sanh, hoá sanh trong thế gian, tùy sức mạnh
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yếu, ăn nuốt lẫn nhau. Loại chúng sinh này lấy sát và 
tham làm gốc.

Giảng giải:
Lòng tham ái cùng giúp nhau tăng trưởng, tham 

mãi không dứt. Mọi sinh vật đều muốn nuôi dưỡng cho 
thân thể riêng mình. Lòng tham không bao giờ cùng 
tận. Thế nên các loài noãn sanh, thai sanh thấp sanh, 
hoá sanh trong thế gian, tùy sức mạnh yếu, ăn nuốt 
lẫn nhau. Tùy theo sức mạnh chúng được thừa hưởng, 
chúng ăn nuốt các loài khác. Anh ăn tôi và tôi ăn lại anh. 
Sâu lớn nuốt sâu bé. Cá lớn nuốt cá bé. Thú lớn ăn những 
loài nhỏ hom mình. Chang hạn, con cọp tìm những loài 
thú nhỏ bé yếu hơn mình đế ăn thịt. Loài thú yếu sẽ trở 
thành thực phấm cho loài thú lớn. Rắn ăn chuột. Đó là 
vào mùa hè, còn vào mùa Đông, rắn mất khả năng tự vệ, 
nên lại bị chuột ăn. Nó ăn tôi, tôi ăn lại nó.

Chim đại bàng cánh vàng (Đại bàng kim suý điếu) 
thường ăn rồng ngoài biến như cách loài người chúng ta 
nuốt mì ăn liền. Mỗi cánh của Chim đại bàng cánh vàng 
rộng lớn 330 do-tuần (yọịanas). Một tiểu do-tuần là 40 
dặm.1 Một trung do-tuần là 60 dặm. Một đại do-tuần là 
80 dặm. Một lần vỗ cánh của chim đại bàng cánh vàng 
sẽ khiến cho nước trong đại dương cạn sạch, bày ra lòng 
biển khô tận đáy. Cách để nó bắt rồng để ăn là vỗ cánh 
cho nước biến cạn đi, khiến cho những chú rồng con 
phơi mình dưới đáy biến; rồi nó tha hồ ăn. Thế nên loài

' Người Trung Hoa gọi là lý  ÍỄ ; 1 lý = 1/3 m ile.
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rồng gặp phải chuyện rất khó xử. Không còn nơi đâu 
đế trốn, không còn thời gian đế tàng hình, không còn 
phương thức nào đế sống sót được, số lượng loài rồng 
trong biến bị giảm sút nhanh chóng. Cuối cùng những 
con còn sống sót phải đến Đức Phật kêu cứuễ

“Kính bạch Thế tôn, ngài là Đấng đại từ, Đấng đại 
giác. Loài Chim đại bàng cánh vàng đã ăn thịt lớp con 
và lớp cháu của chúng con rồi, chang bao lâu nữa, loài 
thủy tộc chúng con sẽ bị diệt chủng. Chúng con phải làm 
thế nào?”

Đức Phật trả lời, “Đừng buồn. Như Lai sẽ có cách 
cứu loài rồng.” Rồi ngài cho gọi Chim đại bàng cánh vàng 
đến. Ngài bảo, “Đừng ăn thịt loài rồng nữa. Loài rồng sẽ 
diệt chủng nếu ngươi ăn thịt chúng nhiều như vậy.”

Chim đại bàng cánh vàng đáp, “Nhưng nếu con 
không ăn rồng, chúng con sẽ đói. Con chẳng có gì để 
ăn cả!”

“Đừng lo,” Đức Phật bảo. “Từ nay về sau, mỗi khi 
chúng tỷ-khưu đệ tử Phật thọ trai, họ sẽ cúng cho ngươi 
một ít thực phẩm để dùng.” Thế nên chư tăng trong các 
tự viện Phật giáo, mỗi khi thọ trai vào buối trưa, thường 
cúng xuất sanh. Chính là đế bố thí chút thực phẩm cho 
Chim đại bàng cánh vàng. Câu chuyện này là một ví dụ 
khác cho sự cạnh tranh đế sống còn.

Loại chúng sinh này lấy sát và tham làm gốc. 
Những loại chúng sinh này sát hại loại chúng sinh khác. 
Căn gốc nghiệp chướng của họ là do lòng tham và tính 
thích sát hại.
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Kinh văn:

o  -kv
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D ĩ nhân thực dương, dương tử vi nhân, nhân tử vi 
dương. Như thị nãi chỉ thập sanh chỉ loại, tử tử sanh sanh, 
hô lai tương đạm. Ác nghiệp câu sanh, cùng vị lai tể. Thị 
đăng tắc d ĩ đạo tham vi bổn.

Viêt dich:
•  •

Do người ăn dê, dê chết hoá làm người, người 
chêt hoá làm dê. Như thế cho đến mười loại chúng 
sinh, sống chết xoaỵ vần, ăn nuốt lẫn nhau. Ác nghiệp 
cùng tạo ra cho đền vị lai. Loại chúng sinh này lấy 
trộm đạo và tham lam làm gốc.

Giảng giải:
Do người ăn dê. Người ta thích ăn thịt dê. Mặc dù 

trong kinh chỉ đề cập đến dê, nhưng nói chung là chỉ cho 
tât cả các loài. Heo, bò, gà... các loài vật khác đều gồm 
trong đó. Thê nên khi người ta ăn thịt dê, đến khi dê chết 
hoá làm người.

Tôi vừa kể chuyên Thiền sư Chí Công cho quý vị 
nghe, bây giờ kinh văn chứng minh cho điếu ấy. Người 
chêt hoá làm dê. “Tôi không tin điều ấy.” Quý vị nói 
“Không có chuyện đóệ Làm sao mà người lại biến thành 
dê và dê biên thành người?” Nếu quý vị không tin, thì
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chẳng còn gì để nói, chỉ còn cách thử cho biêt. Khi quý 
vị chết, đầu thai trong bụng một con dê, quý vị mới hiểu, 
“Lời dạy của Pháp sư thật là đúng.” Nhưng lúc ây đã quá 
trễ. Lúc ấy nếu quý vị muốn tu đạo, thì chẳng dê dàng gì 
để tu khi ở trong bào thai của loài dê.

Như thế cho đến mười loại chúng sinhẾ “Mười 
loại chúng sinh” có thể được giải thích như ở mục mười 
hai loại chúng sinh, trừ đi hai loại sau cùng. Cũng có 
nghĩa là một lần đầu thai trong một loại chúng sinh, như 
thế tiếp tục cho đến mười loại. Thế nên có bài kệ:

Nhất thất nhân thân 
Vạn kiếp nan phục}

Một khi đã mất thân người, cả vạn kiếp sau khó có 
thể phục hồi lại được.

Nếu quý vị mất thân người và đầu thai làm thân súc 
sinh, thì thật không dễ gì trở lại cõi người. Có thê phải 
mất một đời, cho đến mười đời, thậm chí không chắc gì 
có thể trở lại làm người. Thế nên có câu:

Nhãn thân nan đắc.
Phật pháp nan văn.

Thân người khó được. Phật pháp khó được nghe.
Bây giờ chúng ta có được thân người. Bất luận quý 

vị mang quốc tịch hay chủng tộc nào, chúng ta đều là 
loài người. Thế nên bây giờ chúng ta có cơ duyên tôt

1 Quy Sơn cảnh sách văn.
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là được làm người, chúng ta phải nhanh chóng tu đạo. 
Hãy nhìn nước Mỹ với hàng triệu dân. số người thực 
tâm nghiên cứu Phật pháp và hàng ngày đến đây nghe 
giảng chung quy chỉ có chừng mười hai người tại Cựu 
Kim Sơn. Có lẽ còn nhiều nơi khác, nhưng không có ai 
nghiên cứu và thực hành nghiêm túc như ở đây. Và có 
bao nhiêu người ở Hoa Kỳ có thể giải thích hoàn toàn 
Kinh Thủ-lăng-nghiêm? Không quá hai hoặc ba người. 
Thế nên mới biêt là khó có được cơ hội để được nghe 
giảng giải Phật pháp.

Sống chết xoay vần, ăn nuốt lẫn nhau. Dê chết 
hoá làm người, người chết hoá làm dê. Anh ăn tôi thì tôi 
ăn lại anh. Anh làm no bụng tôi thì đến phiên tôi làm no 
bụng anh. Chúng ta thay đổi chỗ cho nhau; anh ăn thịt 
tôi, tôi ăn thịt anh. Thế nên dê thì tròn quay và người thì 
bụng phệ, mãi cho đến khi có cuộc tranh luận xem thử 
có ai không phải ăn thịt loài khác. Mới biết không những 
chúng chỉ ăn nhau như thế trong một đời này, mà tiếp 
diễn trong cả chục đời. Thế nên, làm người, đừng để quá 
mập. Đừng tranh đua với loài dê để xem ai mập hơn. 
Chắng có ai chấm điểm cho quý vị cả.

Ác nghiệp cùng tạo ra cho đến vị lai. Trận chiến 
vẫn tiếp tục: Đời này anh ăn thịt tôi, đời sau tôi sẽ ăn thịt 
anh. Anh ăn tôi hai miếng. Tôi sẽ nhớ để ăn anh thành bốn 
mếng. Sự thích thú khiến cho mức độ tăng lên, và tiến 
trình này không bao giờ ngừng; nó kéo đến cả biên tế của
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đời vị lai. Cái gì là “biên tế của đời vị lai?” Có nghĩa là 
ngày mai. Và ngày mai của ngày mai. Ngày mai và ngày 
mai. Có bao nhiêu ngày mai như vậy? Đên vô cùng vô 
tận của vị lai. Không bao giờ dừng nghỉ. Bây giờ nó như 
thế nào? Có nguy hiểm không? Nếu quý vị muốn thử cho 
biết, thì hãy nhớ lời khuyên của tôi là chớ nên thử. Rât 
nguy hiểm nếu cứ đùa giỡn với nó.

Loại chúng sinh này lấy trộm đạo và tham lam 
làm gốc. Trộm là lấy vật mà người khác không cho. 
Chẳng hạn, khi quý vị ăn thịt dê, mà con dê không đồng ý 
để cho quý vị ăn thịt nó. Không như trường hợp đàn cừu 
ở Lộc Dã Uyển tình nguyện dâng nộp cho vua mỗi ngày 
một con. Chúng chọn cách như vậy, nên trong trường 
hợp ấy, người ăn thịt ít bị quả báo nặng nề. Nhưng nếu 
quý vị vô cớ bắt và giết một con cừu để ăn thịt, thì quý 
vị đã mang tội ăn cắp. Quý vị ăn thịt cừu, do đó, đã lấy 
vật mà mình không được phép lấy, thế nên con cừu nhận 
quả báo đầu thai làm người và quý vị đầu thai làm cừu 
trong đời kế tiếp. Quý vị ăn cắp mạng của cừu và bây 
giờ nó lại ăn cắp mạng của quý vị. Con cừu chết rồi biến 
thành người và sự đầu thai của nó là trường hợp của 
nghiệp báo, dù quý vị không nhận ra điều ấy. Thế nên 
toàn bộ vấn đề rất là nguy hiểm. Tôi mong rằng quý vị 
đệ tử của tôi đừng bao giờ đùa giỡn với nguy hiểm và 
đừng bao giờ có ý muốn làm thử. Chỉ kết thúc bằng thân 
heo thân dê mà thôi. Tôi không muốn thấy đệ tử mình bị 
trầm luân. Tôi chỉ muốn quý vị đều chóng thành Phật.
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Nên hôm nay tôi nhắc nhở quý vị, đừng thử đụng vào 
con đường nguy hiểm ấy!

Kinh văn:

ề i ì ề l i ỳ k  o M

Nhữ phụ ngã mạng, ngã hoàn trái nhữ. D ĩ thị nhân 
duyên, kình bách thiên kiếp thưởng tại sanh tử.

Viêt dich:
• •

Ông nợ mạng tôi, tôi trả nợ thân mạng cho ông. 
Do nhân duyên ấy, trải qua trăm ngàn kiếp thường 
ở trong sinh tử.

Giảng giải:
Ông nợ mạng tôi, tôi trả nợ thân mạng cho ông.

Nêu ông cưóp mạng sống của tôi, thì ông phải trả nợ ấy 
lại cho tôi; nêu tôi cướp mạng sống của ông, thì tôi cũng 
phải trả nợ ây lại cho ông. Nếu ông mượn nợ của tôi thì 
ông phải trả; Nếu tôi mượn nợ của ông thì tôi phải trả. 
Do nhân duyên ấy, trải qua trăm ngàn kiếp thường 
ở trong sinh tử. Dù cho sau hằng triệu kiếp, chúng ta 
cũng không ngừng bị mắc trong vòng luân hồi sinh tử.

Kinh văn:

ỳ k t . ề . K ,  ầ . i ặ ì i r ê ,  o M

Nhữ ái ngã tâm, ngã lân nhữ sắc. D ĩ thị nhân duyên, 
kỉnh bách thiên kiếp thường tại triền phược.
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Việt dịch:
Ông yêu cái tâm tôi, tôi yêu hình sắc của ông. Do 

nhân duyên ấy, trải qua trăm nghìn kiêp, thường ở
trong vòng ràng buộc.

ệ  ?  _ _ __ __ * 2  íGiảng giai:
Ngay khi nghe đọc đoạn kinh này, quý vị phải nên 

cảm thấy sợ hãi. Hãy nghe trong kinh nói:
Ông yêu cái tâm tôi, tôi yêu hình sắc của ông.

Phát khởi tình yêu chính là sự sinh khởi vô minh. “Yêu 
hình sắc của ông” có nghĩa là sự sinh khởi của hành trong 
chuỗi mười hai nhân duyên, “vd minh duyên hành.” Đây 
là vấn đề của đàn ông và phụ nữ. Thực vậy, trên thế giới, 
ngoài vấn đề nam nữ ra, thì chẳng có gì để đáng nói cả. 
Thế nên kinh Phật không chỉ nói về một khía cạnh, mà 
đề cập từ khía cạnh này liên quan đến khía cạnh khác. 
Thế nên chẳng phải là Đức Phật biện hộ cho tình yêu khi 
ngài nói, “Ông yêu tôi, tôi yêu ông.” Đức Phật không 
khuyến khích tự do yêu đương rồi bỏ quên mọi luật tăc 
đạo đức. Do nhân duyên ấy, trải qua trăm nghìn kiêp, 
thường ở trong vòng ràng buộc. Đó chính như là quý 
vị bị dính chặt vào nhau và không thê nào tự mình tách 
rời ra được. Quý vị dính nhau quá chắc. Và quý vị nghĩ 
rằng mọi thứ trên đời chính là cái mà quý vị luôn luôn 
ham muốn. Nhưng thực tế là từ khi quý vị kẹt dính vào 
đó, thì không thể nào đạt được Phật quả. Vậy mà quý vị 
vẫn nghĩ rằng tình yêu chẳng có gì là tôi tệ, phải không? 
Tình yêu, tình yêu là cái gì?
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Kinh văn:

vịậkịầiỉ, %_
°

Duy sát đạo dâm, tam vi căn bổn. D ĩ thị nhân duyên, 
nghiệp quả tương tục.

Viêt dich:
•  •

Chính ba thứ sát đạo dâm là căn bản. Do nhân 
duyên đó, nghiệp quả tương tục.

Giảng giải:
Nghiệp quả do đâu mà có? Nó phát sinh từ ba thứ 

sát, đạo, dâm. Nếu quý vị giết hại, là mình đã tạo nghiệp 
sát. Nêu quý vị trộm cắp, đó là tạo nghiệp trộm đạo. 
Nêu quý vị tham đăm nữ sắc, đó là quý vị đã tạo nghiệp 
dâm. Ba nghiệp này còn gọi là ba món độc đối với cơ 
thể. Chính nó là cội gốc căn bản. Do nhân duyên đó, 
nghiệp quả tương tục. Sự tương tục của nghiệp báo 
này đã làm nên sự tương tục của chúng sinh, và từ sự 
tương tục của chúng sinh mà tạo nên sự tương tục của 
thê giới. Sự tương tục của thế giới trở lại tác động đến 
sự tương tục của nghiệp quả. Thế là vòng luân hồi tự 
nó hoàn chỉnh và khép kín. Nó chấm dứt rồi lại bắt đầu. 
Đó là cách mà thế giới hiện hữu và tồn tại. Nếu quý vị 
nghĩ rằng thế giới thực sự tốt đẹp-đầy hứng thú và tốt 
lành-thì hãy lao vào mà hưởng thụ. Nếu quý vị nghĩ 
răng không phải như vậy, thì quý vị có khả năng về đến 
nhà mình. Ở đâu là nhà mình? Đó là quả vị Phật.
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Kinh văn:

- k v A — t í M l ỉ U n ỉ i ,  'Ệ A ^ Ề ,  
m ,  ty 7 %>'&. o @ 7  ề-fàVtầrJLầ. o J j

Ì Ỉ . / Ẩ .  o 0  A Ẩ Ỉ ' >

ị ị - ĩ n ị $ J ề  o
Phú-lâu-na, như thị tam chủng điên đảo tương tục, 

giai thị giác minh, minh liễu tri tánh. Nhân liêu phát 
tướng, tùng vọng kiến sanh. Sơn hà đại địa, chư hữu vi 
tướng thứ đệ thiên lưu. Nhân thử hư vọng, chung nhi 
phục thủy.

Phú-lâu-na, ba thứ tương tục điên đảo ấy, đều 
là do tánh sáng hư vọng muốn soi rõ tánh giác. Nhân 
cái liễu tri mà phát ra cảnh tướng, theo vọng tưởng 
mà kiến chấp phát sinh. Các tướng núi sông đất liền 
thứ lóp dòi đổi. Do hư vọng này mà xoay vần không 
cùng tận.

Giảng giải:
Sau khi Đức Phật giải thích về thế giới, sự tương 

tục của chúng sinh, và sự tương tục của nghiệp báo, ngài 
lại gọi Phú-lâu-na.

Phú-lâu-na, ba thứ tương tục điên đảo ấy, đều 
là do tánh sáng hư vọng muốn soi rõ tánh giác. Sự 
tương tục của thế giới là thành trụ dị diệt, tiếp diễn không 
ngừng. Chúng sinh cũng trải qua tiến trình tương tự của
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sinh trụ hoại diệt vô cùng vô tận. Nghiệp quả cũng diễn 
ra với tiến trình thành trụ hoại không bất tận. Cả ba thứ 
sinh khởi tương tục này đều bắt nguồn từ vô minh.

Thế giới được hình thành bởi do vô minh, thế nên 
có vô minh của thế giới, có vô minh của chúng sinh và 
có vô minh của quả báo. Mọi pháp hữu vi đều sinh khởi 
từ vô minh. Vô minh là mẹ của tất cả các pháp đang hiện 
hữu. Thế nên nếu ai dẹp trừ được vô minh, thì người ấy 
có thể thành Phật. Chỉ đến khi nào quý vị chuyển hoá 
sạch mọi vô minh, thì khi ấy quý vị mới nhận ra chân 
tánh của mình.

Tại sao thế giới được duy trì bằng ba thứ điên đảo 
tương tục như vây? Do muốn soi lại tánh giác nên thành 
ra có vô minh. Nhân cái liễu tri mà phát ra cảnh tướng, 
theo vọng tưởng m à kiến chấp phát sinh. Với sự sinh 
khởi của vô minh, cái thấy hư vọng cũng phát sinh, và 
do vậy, thế giới khách quan cũng được phát hiện ra. Các 
tướng núi sông đất liền thứ lóp dời đổi. Do hư vọng 
này mà xoay vần không cùng tận. Mặc dù núi rừng và 
các hiện tượng hữu vi là mênh mông không cùng tận, 
nhưng có một sự rất tương tục rất rõ ràng, không hề có 
sự hỗn loạn thiếu trật tự. Một khi hư vọng sinh khởi, nó 
cứ thế mà tiếp diễn. Nó chấm dứt rồi lại phát sinh, dừng 
lại rồi bắt đầu. Chẳng hạn, con người chết rồi lại đầu 
thai làm dê, đầu thai rồi lại chết. Cứ chịu luân hồi sinh 
tử bất tận. Thế mà con người không chịu tỉnh ngộ và tự
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hỏi, “Tại sao ta phải chịu sanh ra rồi lại chết, chết rồi 
lại sanh?” Họ không chịu nhìn kỹ vào câu hỏi này. Họ 
không bao giờ giải đáp được tại sao họ phải chịu sanh ra 
rồi lại chết, chết rồi lại sanh. Thế nên khi có ai hỏi vì sao 
sinh ra thì họ chẳng biết trả lời ra sao và chẳng biết mình 
sẽ làm gì, và khi chết thì rất bối rối. Thế nên người xưa 
có câu: Sanh thời ho đồ, khứ thời mê là vậy.

Vì không biết rõ về chuyện đến và đi của mình nên 
quý vị có thể hình dung rằng cuộc sống của mình như 
trôi qua một cơn mê muội bàng hoàng. Và chính trong 
sự thiếu sáng suốt minh bạch này mà tiến trình sống chết 
ấy tương tục. Sinh ra để rồi chết, chết rồi lại sanh. Có 
đáng thương không? Nghĩa rốt ráo của tất cả sự việc này 
là gì?’

Ý nghĩa rốt ráo của mọi sự hiện hữu trên thế gian 
là kiếm được ít tiền và ăn chút gì đó để sống. Vì không 
có tiền nên phải làm lụng để kiếm tiền. Làm ra tiền để 
mua thức ăn và áo quần để mặc. Thực vậy, nếu sống trên 
đời chỉ để làm ăn, để mặc, để sống trong một ngôi nhà 
đẹp đầy đủ tiện nghi thì thật là vô nghĩa! Thà rằng chết 
ngay bây giờ tốt hơn! Hãy nghĩ xem: Quý vị phải đi làm 
và khi về đến nhà là phải ăn. Quý vị phải lấp đầy cái túi 
da không đáy. Ngày nay quý vị lấp đầy nó, nhưng ngày 
mai nó lại trống trơn rồi. Quý vị lấp đầy nó ngày nay 
nhưng ngày kia nó lại trống rỗng, thậm chí quý vị nhét 
đầy bụng vào buổi sáng thì buổi tối nó đã kêu réo lại rồi. 
Lại phải lấp đầy cái hố đó. Quý vị phải tống khứ cái cũ
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đi để tiếp nhận cái mới vào. Phải chịu vô số những thứ 
phiền toái ấy trong một ngày dường như là quá vô nghĩa'. 
Có bài thơ nói về chuyện ấy như thế này:

Nhân sinh thất thập cổ lai hy -ề*
Tiên trừ thiếu niên hậu trừ lão 'ỳ  
Trung gian sở dư vó đa thời Ỷ  M  0
Hựu hữu nhất bản thuỳ ừTiớc liễu 0 ế ^  T .

Từ thời xưa cho đến ngày nay, số người sống đến 
70 tuổi rất là ít. Và trong thời niên thiếu, trước khi lên 
15 tuổi, thực sự là chưa làm được điều gì cả. Ở Mỹ, 
tuổi trưởng thành được quy định là 18, nhưng ở Trung 
Hoa, tuổi trưởng thành là 25. Thế nên trước tiên quý 
vị phải trừ đi khoản thời gian những năm mình chưa 
được xem là trưởng thành. Có người bảo, “Con tôi giữ 
tín phiếu và làm ra tiền.” Đúng vậy, nhưng nó chẳng 
làm được gì nhiều. Quý vị không thể xem như nó đã có 
việc làm thật sự.

Khoảng cuối đời, quý vị phải trừ đi 15 năm-thời 
gian tuổi già.Trong 15 năm cuối đời, theo luật tự nhiên, 
quý vị không làm được nhiều nữa. Mắt đã mờ, tai lãng, 
răng long, tay run rẩy. Thậm chí chân còn đi không vững. 
Tứ chi không còn hữu dụng nữa. Thế nên nếu sống được 
70 tuổi, chúng ta phải trừ đi 15 năm đầu đời và 15 năm 
cuối đời, mới thấy chẳng còn được bao nhiêu ở khoảng 
giữa. Chỉ còn sống được có 40 năm. Nhưng chẳng phải 
40 năm sống hoàn toàn có hiệu quả. Một nửa thời gian
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quý vị phải dành để ngủ nghỉ, và nếu kể luôn cả thời giờ 
tắm rửa, mặc áo quần, thì phải trừ đi nhiều thời gian nữa. 
Thế nên nhiều nhất trong một đời người, chỉ có chừng 
hai mươi năm là sống thực sự có hiệu quả. Thế có điều 
gì lớn lao về chuyện này?

Điều này gợi cho tôi nhớ lại chuyện ba ông lão 
gặp nhau chúc mừng năm mới. Một người 60 tuổi, một 
người 70 tuổi, và một người 80 tuổi. Ba ông bạn chí thân 
cùng nhau đi ăn1 để tiễn đưa năm cũ và đón mừng năm 
mới. Ông già 60 tuổi nói:

Kim niên tửu tịch diên tiền hội 4"-^ /Ễi S Ệ ỉk ữ ĩi t  
Bất trì minh niên hựu thiểu thưyì X  ‘ỳ  iệ?

Hôm nay gặp nhau cùng chung nhau uống rượu. 
Không biêt sang năm sẽ thiêu những ai?

Ông già 70 tuổi nói, “Ông nghĩ quá xa về tương 
lai.” Ong già 60 tuổi hỏi, “Ồ! Thế ông nghĩ sao?” Ông 
già 70 tuổi đáp:

Kim vãn thoát liễu hài hòa miệt T
Bẩt ừi minh niênxưyên bấtxưyêríì ỳ ?

Tối nay khi cởi giày và vớ. Không biết sang năm 
mới còn có mang vào được nữa hay không?

Ông già 80 tuổi nói, “Chính ông vẫn nghĩ quá xa 
về tương lai.”

Ông già 70 tuổi hỏi: “Thế ông nói như thế nào?”

1 Nguyên bản Anh ngữ w ent out dutch, có nghĩa là rủ nhau đi ăn nhưng 
phần người nào người đó trả tiền.
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Ông già 80 tuổi nói, “Tôi không biết khi tôi hít vào 
thở ra một hơi xong, không biết rồi có còn tiếp tục hít 
vào thở ra nữa hay không?”

Cả ba ông lão này đều quan tâm đến vấn đề luân 
hồi sinh tử. Rút cuộc, họ có chấm dứt được luân hồi 
sinh tử hay không? Nếu họ gặp được một bậc thiện tri 
thức, một bậc minh sư, họ sẽ có được cơ hội này. Nếu 
họ không có cơ may gặp bậc được minh sư, tôi tin là họ 
không thể nào chấm dứt được vấn đề sinh tử.

Còn có một chuyện khác liên quan đến vấn đề này. 
Có một người đã chết và được đưa đến trước vua Diêm 
La. Ngay khi gặp vua Diêm la, ông ta liền phản đổi tình 
trạng ông ta đang gặp phải. Ông nói, “Ngài thật là độc 
ác. Neu muốn tôi đến gặp ngài, lẽ ra ngài nên viết cho tôi 
ít chữ. Nếu báo trước cho tôi được rõ, thì tôi mới thong 
thả chuẩn bị đi, Nhưng ngài đã không viết thư, không 
gọi điện thoại, cũng chẳng đánh điện tín cho tôi. Ngài 
chỉ đến bắt tôi mà không báo trước, tôi thấy hoàn toàn 
vô lý.”

Vua Diêm la nói, “Tôi đã gởi cho ông rất nhiều thư 
mà ông không để ý.”

“Tôi chang nhận được lá thư nào của ông cả,” người 
đàn ông phản đối.

Vua Diêm la nói, “Bức thư đầu tiên tôi gởi cho ông 
đó là khi người láng giềng của ông có đứa con chết từ 
khi vừa lọt lòng. Ông đã già và sống đã lâu năm rồi, 
nếu có đứa trẻ vừa mới sanh ra liền chết, ông thấy mình
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chẳng có chút thương tâm nào cả hay sao? Lẽ ra ông 
phải thức tỉnh ngay lúc ấy và bắt đầu tu tập là vừa.

“Còn mắt của ông chưa đến lúc bị mờ, không thấy 
được mọi thứ rõ ràng nữa hay sao? Đó là bức thư thứ 
hai tôi gởi đến cho ông. Đen lúc tai ông không còn nghe 
được rõ nữa rồi, phải không? Đó là bức thư thứ ba tôi đã 
gởi cho ông. Có phải đã đến lúc răng ông bị rụng nhiều 
rồi chăng? Đó là bức thư thứ tư tôi gởi đến cho ông.” 

“Tôi không nhận ra được những lời ông nhắn gửi 
trong những bức thư ấy, thưa Diêm la. Thế bức thư cuối 
cùng ông gởi cho tôi nội dung như thế nào? ”

“Ông không thấy tóc trên đầu ông đã bạc trắng đó 
sao? Đó là bức thư cuối cùng. Nay tôi đã xem xét xong, 
thấy ông ăn thịt heo quá nhiều, nên ông phải đầu thai 
làm heo.”

Thế là người đàn ông ấy đầu thai thành heo. Khi 
nào thì ông ấy trở lại làm người? Không ai biết được. 
Bây giờ sự tương tục của quả báo đã được giải thích, 
mọi người nên hồi quang phản chiếu để biết được mình 
sẽ đi về đâu. Có người trả lời, “Thưa con đã biết, con sẽ 
xuất gia tu đạo.”

Quý vị muốn xuất gia? Đó thật là điều tốt đẹp nhất 
nếu quý vị thực hiện được. Có người khác nói, “Nghe 
như vậy, tôi nghĩ rằng đời người thực là vô nghĩa, tôi chỉ 
muốn nằm chết cho rồi.”

Điều ấy cũng tốt, nhưng cũng không chắc là ông 
khỏi bị chuyển đi đầu thai làm heo như ông bạn kia.
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Heo thì thật là ngu đần. Thế nên ai là người đần độn thì 
sẽ đầu thai làm heo trong đời sau. Và lý do lớn nhất để 
học Kinh Thủ-lăng-nghiêm là học cách làm sao để khỏi 
bị đần độn. Là giúp cho quý vị khai mở trí huệ. Neu có 
trí huệ, thì ba thứ nghiệp quả tương tục sẽ không làm gì 
được mình.

Thế có người sẽ hỏi, “Sẽ rất hỗn loạn nếu như thế 
giới, chúng sinh và nghiệp quả không tác động gì đến 
tôi?”

Không! Nếu đến trình độ đó, thì ông đã có được sự 
tương quan với chư Phật. Ông là quyến thuộc của hàng 
Bồ-tát, là huynh đệ với hàng A-la-hán. Thế nên chắc 
chắn ông không phải là người hỗn loạn.

Kỉnh văn:

o Ề %  o

Phú-lâu-na ngôn, nhược thử diệu giác, bôn diệu 
giác minh, dữ Như Lai tâm bất tăng bất diệt. Vô trạng 
hốt sanh sơn hà đại địa chư hữu vỉ tướng. Như Lai kim 
đắc diệu không minh giác. Sơn hà đại địa, hữu vi tập 
lậu, hà đương phục sanh?

Việt dịch:
Nếu cái diệu giác dó, vốn bản tính ỉà diệu minh, 

cùng vói tâm Như Lai không tăng không diệt. Không
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CÓ CỚ gì bỗng nhiên phát sanh các tướng hữu vi, núi 
sông đất liền. Như Lai nay đã chứng được bản giác 
diệu không, thế thì núi sông đất liền, các tập khí hữu 
lậu hữu vi, có còn sanh khởi trở lại hay không?

Giảng giải:
Vừa nghe Như Lai giải thích về ba thứ điên đảo 

tương tục rồi, Phú-lâu-na lại hỏi việc khác. Nếu cái diệu 
giác đó, vốn bản tính là diệu minh, cùng với tâm Như 
Lai không tăng không diệt. Điều này chỉ cho tánh Như 
Lai tạng. Đối với chư Phật, tánh Như Lai tạng không 
tăng, và đối với chúng sinh, tánh Như Lai tạng không 
giảm cũng như chư Phật vậy. Thế mà không biết vì cớ 
gì bỗng nhiên phát sanh các tướng hữu vi, núi sông 
đât liền. Vì sự thật là như vậy, tại sao vô cớ mà núi sông 
đất liền và các tướng hữu vi khác bỗng nhiên sinh khởi? 
Như Lai nói rằng các thứ đó sinh khởi từ trong tánh Như 
Lai tạng. Vậy tại sao nó sanh khởi? Dường như chẳng có 
chút nào họp lý về vấn đề này.

Đoạn này của Kinh Thủ-lăng-nghiêm bày tỏ mối 
nghi ngờ mà Phú-lâu-na bây giờ đang mắc phải. Ngài tự 
hỏi nêu tâm của chúng sinh, có nghĩa là Phật tánh-có một 
nơi bắt đầu, và ngài tự hỏi rằng quả vị Phật có sự chấm 
dứt chăng. Câu hỏi của Phú-lâu-na là có khi nào Đức Phật 
không còn là Phật và trở thành chúng sinh lại không?

Phú-lâu-na hỏi, “Như Lai nay đã chứng được bản 
giác diệu không, thế thì núi sông đất liền, các tập khí 
hữu lậu hữu vi, có còn sanh khởi trở lại hay không?
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Bạch Thế tôn, ngài không còn tập khí gì nữa, và 
ngài đã trừ sạch mọi hữu lậu. Liệu trong tương lai, có thể 
sinh khởi lại các thứ tập khí hữu lậu ấy lại chăng? Ngài 
đã thành Phật; ngài có sanh khởi lại vô minh không? 
Chúng sinh sanh ra từ vô minh, nay ngài là Phật, liệu 
trong tương lai ngài có trờ lại làm chúng sinh không?” 
Đó là những gì Phú-lâu-na muốn hỏi.

Lý lẽ của Phú-lâu-na là như thế này: núi sông đất 
liền, và các thứ khác đều sinh khởi từ vô minh. Trước 
khi chúng sinh khởi, chúng đều là tánh giác, bản giác 
diệu minh. Vô minh sinh khởi từ chân giác. Do vậy nay 
Đức Phật đã thành Phật rồi, thế có khi nào ngài lại sinh 
khởi vô minh không?

Sau khi thanh Phật rôi thì không còn vô minh nữa 
Bô-tát đăng giác vân còn vô minh, nhưng chỉ còn rất ít. 
Thực ra, rất khó so sánh với cái gì để chỉ cho cái ít đó. 
Chúng sinh có 84.000 phiền não sinh khởi từ vô minh. 
Nhưng một vị Bồ-tát đẳng giác khác với Phật, tức là 
Bồ-tát chưa đạt quả vị Diệu giác, tức là Phật quả. Bồ-tát 
đăng giác vân còn một phần vô minh mà chưa trừ hết 
được. Và chút vô minh này được so sánh như là một hạt 
vi trần ở bên bờ mé hư không.1

Lân cực. Ngoài ra còn có các tên: Đẳng chánh giác, Hữu thưcmg sĩ 
Nhất sanh bổ xứ, Kim cương tâm. Đó là giai vị tột cùng của hành giả tủ 
hạnh Bo-tat sau khi trải qua 3 a-tăng-kỳ kiep. Trí huệ và công đức của 
các ngài gần như hàng Diệu giác nên gọi là Đẳng giác.



90 QUYỀN IV

Kỉnh văn:
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ắ-ìầL ,
P/ỉẠí cáo Phú-lâu-na, thỉ như mê nhân, ưnhẩt tụ lạc, 

hoặc nam vi bắc, thử mê nhi phục nhân mê nhi hữu, nhân 
ngộ sở xuất? Phú-lâu-na ngôn, như thị mê nhân, diệc bâí 
nhân mê hựu bất nhân ngộ. Hà dĩ cổ? Mê bổn vô căn, vân 
hà nhân mê? Ngộ phỉ sanh mê, vân hà nhân ngộ?

Việt dịch:
Đức Phật bảo Phú-lâu-na, ví như  người mê, nơi 

một xóm làng, lầm hướng nam thành hướng băc, thì 
cái mê này do mê mà có, hay do ngộ mà ra? Phú-lâu- 
na bạch: “Người mê như vậy, cũng không do nơi mê, 
cũng chẳng do nơi ngộ. Sao vậy? Mê vốn không có 
gốc, làm sao do noi mê được? Ngộ chăng sinh ra mê, 
làm sao lại do noi ngộ?”

Giảng giải:
Đức Phật bảo Phú-lâu-na, đáp lại câu hỏi của 

Phú-lâu-na, “ví như ngưòi mê, nơi một xóm làng, lâm 
hướng nam thành hướng bắc.” Tình trạng của người 
này như thế nào? Anh ta bị lạc và mất phương hướng, 
phải chăng anh ta thực sự đánh mất hướng băc hay hướng 
nam? Không. Hướng nam vân là hướng nam, và Hướng



KINH THỦ LĂNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT 91

bắc vẫn là hướng bắc. Đó chỉ là trường hợp người ấy 
mất ý thức về sự định hướng. “Thì cái mê này do mê 
mà có, hay do ngộ mà ra?” Đức Phật hỏi.

Phú-lâu-na bạch: “Người mê như vậy, cũng 
không do noi mê, cũng chẳng do nơi ngộ. Chẳng phải 
do vì mê mà ông ấy bị lầm lẫn như vậy, cũng chẳng do 
vị ngộ mà mà ông ấy bị lầm lẫn như vậy. Sao vây? Mê 
vốn không có gốc, làm sao do nơi mê được? Ngay cả 
mê cũng không có thực. Làm sao mà mê có thể sinh khởi 
từ mê, khi vốn chẳng có chút nào mê để bắt đầu? Tương 
tự như vậy, vốn con người chẳng có vô minh, thế nên 
không sỉnh khởi ra vô minh. Vô minh ví như cái bóng. 
Ánh sáng tượng trưng cho trí huệ, bóng tối tượng trưng 
cho si mê. Vô minh là cái bóng. Cái bóng của ta chắc 
chắn không phải là thân ta, nhưng vì có thân, nên có cái 
bóng. Khi con người quay lưng với giác ngộ và kết hợp 
với phiền não, thì đó là vô minhẻ Khi con người quay 
lưng với phiền não và thể nhập vào ánh sáng giác ngộ, 
thì không còn vô minh nữa.

Vô minh cũng như sự phản chiếu từ tấm gương 
trong. Vốn ban đầu chẳng có gì phản chiếu trong gương 
cả, thế nên khi có một ảnh tượng được phản chiếu, dĩ 
nhiên không phải do ảnh tượng có sẵn trong gương. Ảnh 
tượng chỉ xuất hiện khi có một vật đến bên trước và bên 
ngoài gương. Thế nên vô minh không sinh khởi từ chân 
tánh giác ngộ. Cái hư vọng sanh khởi nằm ngay trong 
cái chân thật.
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Cái mê vốn không có nguồn gốc, nó không có căn 
rễ xuất phát. Thế thì làm sao mà nó có thể sanh ra cái 
mê. Cây phải có hạt giống mới sinh trưởng được, nhưng 
cái mê không có hạt giống và không có gốc rễ, thế nên 
cái mê không thể sinh khởi từ cái mê.

Nó cũng chang sinh khởi từ cái biết (giác). Tại sao? 
Ngộ chẳng sinh ra mê, làm sao lại do noi ngộ? “Ngộ” 
ở đây là chỉ cho tánh giác, và do giác ngộ là đối nghĩa 
của mê, thế làm sao mà ngộ lại có thế sinh ra mê được? 

Kinh văn:
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Phật ngôn, bỉ chi mê nhân, chánh tại mê thời, thôc 
hữu ngộ nhân chỉ thị lỉnh ngộ. Phú-lâu-na ư ỷ  vân hà. 
Thử nhân túng mê, ư thử tụ lạc, tiện sanh mê phủ? Phât 
dã Thế tôn.

Việt dịch:
Đức Phật dạy, “Nếu người mê kia, chính lúc 

đang mê, bỗng có người ngộ chỉ bày cho được ngộế 
Phú-lâu-na, ý ông nghĩ sao? Ngưòi ấy qua được cái 
mê, đối với xóm làng đó, có còn sanh mê nữa không?” 
Bạch Thế tôn, không.

Giảng giải:
Xóm làng trong kinh văn là dụ cho tánh Như Lai
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tạng. Người mê biểu tượng cho chúng sinh đã khởi vọng 
tưởng mê hoặc. Hướng bắc hướng nam dụ cho cái chân 
thật và cái hư vọng, mê lầm và giác ngộ. Cái mê của 
người trong làng biểu tượng cho sự sinh khởi vô minh 
trong chúng sinh.

Bây giờ Đức Phật nói với Phú-lâu-na: “Nếu người 
mê kia, chính lúc đang mê, bỗng có ngưòi ngộ chỉ 
bày cho được ngộ.” Người mê không thể biết hứớng 
nam khi đang ở hướng bắc; anh ta nghĩ rằng mê là ngộ. 
Anh ta giông người luôn luôn nghĩ rằng mình hoàn toàn 
đúng. Khi họ gặp người khác liền có thái độ phản ứng tất 
cả, thê nên họ tức giận anh ta. Nêu anh ta nhìn mọi người 
với lòng thiện cảm, thì họ liền chào đón anh ta với tấm 
lòng rộng mở. Nên anh ta luôn luôn nghĩ rằng quan điểm 
của mình đúng. Nhưng anh ta không biết rằng mình đang 
bị điên đảo. Anh ta không biết mình đang nhầm hướng 
nam là hướng băc. Trong trường hợp đó, nếu gặp được 
người chỉ cho anh ta biết. Người đó chính là Đưc Phật 
hoặc là thiện tri thức, vị ấy sẽ nói với anh ta, “Anh bị mê 
lầm rồi, nên chuyển từ mê trở về với giác ngộ.”

Phú-lâu-na, ý ông nghĩ sao? Ngưòi ấy qua được 
cái mê, đôi vói xóm làng đó, có còn sanh mê nữa 
không?” Sau khi có người chỉ cho anh ta phương hướng 
đúng đăn, liệu anh ta có còn mê nữa hay không?

“Bạch Thê tôn, không. Điều ấy không thể có.” 
Phú-lâu-na thưa. “Một khi đã được chỉ bày rõ ràng rồi 
anh ta sẽ không còn mê nữa.”
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Khi chúng ta bị mê mờ, nghĩa là chúng ta đang ở 
trong mơ. Nhưng chúng ta không chịu thừa nhận minh 
đang ở trong mơ. Tôi nói rằng ngay bây giờ quý vị đang 
mơ. Nhưng quý vị liền trả lời, “Con có ngủ đâu mà bảo 
là đang mơ. Tại sao thầy lại bảo con mơ?” Giả sử có 
người đang mơ mình sẽ là Vua hoặc là Tổng thông, hoặc 
mình sẽ giàu như Rockeíeller hoặc Kennedy. Anh ta ở 
đó trong giấc mơ với mọi thứ mình mong muốn-tài sản 
giàu có, địa vị, danh vọng, hưởng thụ xa hoa. Anh ta 
giàu có và có địa vị cao trong xã hội, con cái anh ta đêu 
là Tiến sĩ và là Giáo sư của các lớp trên. Rôi bông có 
người đến bảo rằng: “Này anh bạn, anh bạn đang mơ!” 
Quý vị nghĩ rằng anh ta có tin không? Liệu anh ta có 
chấp nhận mình đang mơ không? Không! Người đang 
mơ có mình giàu có và có địa vị sang trọng trong xã hội 
như vậy, sẽ không nhận là mình đang mơ đâu! Khi nào 
anh ta thoát ra khoi cơn mơ, dù vậy, anh ta lại nghĩ mình 
vừa trải qua một cơn mơ thật đẹp, và tiếc rằng mình sực 
tỉnh quá nhanh. Anh ta lại mong cho cơn mơ ấy được 
tiếp tục.

Điều này cũng như con người trên thế gian suốt 
ngày bận rộn, chạy chỗ này sang chỗ khác, không biết 
tương lai sẽ dành cho họ những gì.

Những gì chưa có, quý vị muốn cho có.
Những gì đã có, lo sợ mất đi.
Thế nên quý vị hoàn toàn bị vướng mắc và trói 

buộc. Khi tỉnh ngộ rồi, quý vị mới tự hỏi là tại sao mình 
lại điên đảo như vậy. Tuy nhiên, người đã giác ngộ rôi
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thì không còn mong muốn tình trạng điên đảo như đã 
trải qua nữa. Đó là điều khác biệt.

Kinh văn:
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Phú-ỉâu-na, thập phương Như Lai dỉệc phục như 
thị. Thử mê vô bôn, tánh tất cánh không. Tích bổn vỏ 
mê, tợ hữu mê giác. Giác mê mê diệt, giác bất sanh mê.

Viêt dich:• •

Phú-lâu-na, các Đức Như Lai trong cả mưòi 
phương cũng đều như yậy. Cái mê ấy không có gốc, 
tánh nó rôt ráo là không. Xưa vốn chẳng có mê, tựa 
như có mê có giác. Giác ngộ được cái mê rồi thì cái 
mê ấy không còn nữa, cái giác ấy không sinh ra cái 
mê.

•  ?  •  9  »Giảng giải:
Bây giờ Đức Phật dạy: Phú-lâu-na, các Đức Như 

Lai trong cả mười phương cũng đều như vậy. Các
ngài cũng như những người trong xóm làng kia, những 
người trong ví dụ của Đức Phật, sẽ không bao giờ bị mê 
mờ trở lại một khi đã nhận ra được con đường đúng đắn. 
Cái mê ấy không có gốc, tánh nó rốt ráo là không. 
Các người ây sẽ không bao giờ bị mê mờ trở lại, vì tánh 
mê vốn không có gốc rễ, thế nên nó không thể sinh sôi 
ra cái mê mờ mới. Căn bản vốn không có cái mê, thế
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nên nó không có tự tánh; do không có tự tánh nên nó là 
rốt ráo không. Xưa vốn chẳng có mê, tựa như có mê 
có giác. Như thế cái mê không thực sự hiện hữu, nó vôn 
trống không và hư vọng, chỉ vì trong trường hợp người 
ấy bị mê lầm phương hướng, chứ phương hướng không 
hề bị mất đi, chỉ vì họ không nhận ra phương hướng đó 
thôi. Giác ngộ được cái mê rồi thì cái mê ấy không 
còn nữa, cái giác ấy không sinh ra cái mê. Khi quý vị 
có một ấn tượng sai lầm về một điều gì đó, nhưng khi 
quý vị đã tỉnh ngộ, nhận ra sự sai lầm của mình rồi, thì 
cái mê lầm ấy chấm dứt hẳn. Như tôi thường nói với quý 
vị: Đừng sợ niệm khởi, Chỉ sợ giác chậm. {Bấtphạ niệm 
khởi, chỉphạ giác trì. '[ồ X 'íổ 'Ề .ìỉ.).

Mọi người đều có những vọng tưởng-số đông đều 
có. Khi vọng tưởng này mất đi, vọng tưởng khác khởi 
lên. Nhưng đừng sợ sự sinh khởi các vọng tưởng này. Chỉ 
sợ rằng quý vị quá lâu mới được giác ngộ. Hãy nhanh 
chóng giác ngộ, đừng dừng lại lâu trong mê mờ. Khi 
vọng tưởng vừa dấy khởi, quý vị muốn truy xét nguôn 
gốc của vọng tưởng ấy. Hãy hỏi ai là mẹ của các vọng 
tưởng ấy. Các vọng tưởng ấy sinh khởi từ đâu? Neu quý 
vị tìm ra được cái gì là mẹ của các vọng tưởng ấy, thì 
quý vị có thể khiến bà mẹ ấy hãy chăm sóc đứa con của 
mình chu đáo hơn. Thực vậy, vọng tưởng ây không có 
bà mẹ, thế nên chẳng có ai tìm kiếm nó. Khi quý vị phát 
hiện ra vọng tưởng không có mẹ, thì nó sẽ không nghịch 
ngợm nữa vì nó không hiện hữu. Vọng tưởng không có 
mẹ, thế nó ra sao? Khi mê mờ về tánh giác được dứt trừ,
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thì sẽ không còn mê lầm trở lại nữa. Sau khi quý vị đã 
giác ngộ rồi thì quý vị không còn bị mê mờ trở lại nữa. 
Khi giác ngộ, thì mê mờ biến mất, thế nên sẽ không còn 
sự sinh khởi sai lâm nữa. Do vậy, Đức Phật là bậc đã 
hoàn toàn giác ngộ và đã dứt sạch tất cả mọi vô minh, 
nên mê lầm sẽ không bao giờ còn sinh khởi nữa.

Kinh văn:

Diệc như ế nhân kiến không trung hoa. Ẽ  bệnh 
nhược trừ, hoa ư không diệt. Hốt hữu ngu nhân, ư bỉ 
không hoa sở diệt không địa, đãi hoa cánh sanh. Nhữ 
quán thị nhân, vỉ ngu vi tuệ?

Việt dịch:
Cũng như người bị nhặm mắt thấy hoa đốm giữa 

hư không. Nếu bệnh nhặm được trừ, hoa đốm giữa 
hư không biến mất. Bỗng có người ngu, ở chỗ hoa 
đốm hư không kia đã diệt rồi, mong đợi hoa đốm kia 
sanh lại. Ông xem người ấy là ngưòi ngu hay người 
có trí huê?

Giảng giải:
Người mê cũng như người bị nhặm mắt thấy hoa 

đốm giữa hư  không. Hoa thì rất đẹp, nhưng hoa hiện 
hữu ở giữa không là vì mắt nhăm. Neu bệnh nhặm được 
trừ , hoa đốm giữa hư  không biến mất. Bây giờ tôi hỏi
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quý vị: quý vị có thấy hoa đốm giữa hư không bao giờ 
chưa? Neu quý vị nói rằng không bao giờ có loại hoa 
đó, làm sao anh ta thấy được? 0 ! Là do vì anh ta bị bệnh 
nhặm mắt. Khi nào mắt anh ta hết bệnh, thì hoa đốm 
không còn nữa. Nhưng thực sự hoa đốm có biến mất hắn 
không? Bỗng có người ngu, ở chỗ hoa đốm hư không 
kia đã diệt rồi, mong đợi hoa đốm kia sanh lại. Ông 
xem ngưòi ấy là ngưòi ngu hay người có trí huệ? Nếu 
người mê ấy tìm đến chỗ trong hư không nơi mà mình 
thấy được hoa đốm kia lần sau cùng, và chờ hoa xuất 
hiện lại, thì quý vị gọi đó là người ngu hay người trí?

K inh văn:

Phú-lâu-na ngôn, không nguyên vô hoa, vọng kiến 
sanh diệt. Kiến hoa diệt không, d ĩ thị điên đảo, sắc ỉinh 
cảnh xuất, tư thật cuồng sỉ. Vân hà cánh danh, như thị 
cuồng nhân vi ngu vi tuệ?

Viêt dich:
•  •

Phú-lâu-na thưa, “'Vốn trong hư không không 
có hoa đôm, vì hư vọng mà thấy có sanh diệt. Thấy 
hoa đôm diệt giữa hư không, đã là người điên đảo 
rồi. Còn muốn nó sanh ra lại. Đó thật là người cuồng 
siế Sao còn phải hỏi những người cuồng như thế là 
ngu si hay trí huệ?”
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Giảng giải:
Đức Phật bảo, “Ông giống như người trông chờ 

hoa đốm sanh lại giữa hư không. Ông xem thử người ấy 
là ngu si hay có trí huệ?”

Phú-lâu-na thưa, “Vốn trong hư không không 
có hoa đốm, vì hư vọng mà thấy có sanh diệt.” Yì 
hoa vốn không sinh, nên chẳng có hoa nào diệt cả. Đối 
với người trông chờ hoa sinh trở lại giữa hư không thì 
thật là sai lầm. Hoa chỉ có ở trong không gian đó một 
lần đầu thôi vì con mắt bị nhặm. Thấy hoa đốm diệt 
giữa hư không, đã là ngưòi điên đảo rồi. Còn muốn 
nó sanh ra lại. Đó thật là người cuồng si. Sao còn 
phải hỏi những ngưòi cuồng như thế là ngu si hay trí 
huê?” Ông nói rằng người ấy trông chờ hoa xuất hiện 
lại chăng? Chuyện ấy cũng giống như tôi trồng cây rồi 
trông đến kỳ hoa nở, ở đó mà trông chẳng ăn chang ngủ. 
Nếu chúng ta thành tâm tu học Phật pháp như anh ta 
đang trông chờ hoa xuất hiện lại, thì chúng ta đã thành 
tựu rồi. Nhưng người đang trông chờ hoa xuất hiện lại 
thì thật là sai lầm. Thực ra, anh ta chẳng đáng so sánh 
với người cuồng si.

Thế nên Phú-lâu-na nói, “Người ấy thật là cuồng si. 
Anh ta là người mất trí. Người như thế thậm chí không 
thể gọi là người ngu.”

Kinh văn:

# i f ,  - f c ' ì k f ì t Ề ặ ,  o i ỉ t iỆ ý ĩ*
I Ề  o H  #  J L  ài H  o
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Phật ngôn, như nhữ sở giải, vần hà vẩn ngôn, chư 
Phật Như Lai diệu giác minh không, hà đương cánh xuất 
sơn hà đại địa?

Việt dịch:
Đức Phật bảo, “Ông hiểu như vậy, sao còn hỏi 

tính diệu giác minh không của Như Lai, có khi nào 
sinh khỏi núi sông đất liền lại chăng?”

Giảng giải:
Thế là Phú-lâu-na dứt khoát rằng người trông mong 

hoa đôm kia sanh lại giữa hư không là kẻ cuông si. Chữ 
cuồng %í- trong tiếng Hán thường ghép chung với chữ 
điên ềầ. Cuồng là hậu quả của trạng thái quá dương, và 
điên là hậu quả của trạng thái quá âm. Đây là giải thích 
theo y học Trung Hoa. Dương là lửa hoặc tính nóng của 
con người, hậu quả là nổi cuồng lên khi tình trạng này 
lên đến cực điểm. Còn âm là thiếu sức nóng, hậu quả là 
một dạng bệnh khác. Gọi là điên khi quá âm.

Bị ám ảnh bởi sự nổi tiếng là một dạng của trạng thái 
quá dương, và ám ảnh làm giàu là một dạng của trạng thái 
quá âm. Trên thế gian, chỉ có hai hạng người này: Một 
hạng thích danh tiếng và một dạng thích giàu có. Nếu 
có ai khen hạng người thứ nhất, “Anh thật giỏi giang, 
thật thông minh và khôn ngoan. Mọi điều anh làm đều tốt 
đẹp.” Đối với anh ta, những lời khen như vậy là ngọt như 
đường phèn. Còn hạng người thứ hai, thích làm giàu hơn, 
suy nghĩ mọi cách để móc tiền của thiên hạ. Anh ta nghĩ 
ra trăm phương ngàn kế để có tiền. Thật là bất lương.



KINH THỦ LẢNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT 101

Chẳng hạn, khi anh ta bán gạo, anh ta rưới thêm 
một ít nước vào gạo để làm cho gạo nặng thêm. Và nếu 
anh ta rưới nước vào đậu, thì đậu sẽ nở ra, nên anh ta 
chỉ cần bỏ ít đậu vào trong bao rồi rưới nước vào để 
đậu trương lên và nặng ký hơn. Thế nên ở Trung Hoa, 
có người làm nghề buôn bán ngũ cốc bị sét đánh chết. 
Trên lưng anh ta còn lưu lại bốn chữ mà không ai giải ra 
cho đên khi có người gạch một nét dài ngay ở giữa và từ 
trên xuống, mới thành bốn chữ hoàn chỉnh: mễ trung đổi 
thủy -  rưới nước vào trong mễ cốc.

Khi trên thế gian quá nhiều những kẻ ác độc, họ 
sẽ bị sét đánh đê lây đó như một lời răn cho những kẻ 
khác.

Đức Phật bảo, “Ông hiểu như vậy, sao còn hỏi 
tính diệu giác minh không của Như Lai, có khi nào 
sinh khỏi núi sông đất liền lại chăng?” Một khi Như
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Lai đã chứng quả diệu giác minh không rồi, sao ngài lại 
có thể trở thành núi sông đất liền được nữa? Sao ông lại 
hỏi như vậy?

Chư Phật, các Đức Như Lai, cũng như những người 
mê lầm phương hướng nhưng sau đó đã biết được chính 
xác phương hướng, nên không còn mê nữa. Thế nên hỏi 
rằng liệu có thể trở nên mê mờ lại chăng sau khi đã 
chứng ngộ Phật quả, cũng giống như người đứng trông 
hoa đốm hiện ra lại giữa hư không. Một khi đã đạt đến 
quả vị Phật rồi, thì không còn xoay chuyển trong tánh 
Như Lai tạng nữa,1 không còn quay trở lại chúng sinh và 
sinh khởi vô minh nữa.

Kỉnh văn:

Á ề ặ  o o

Hựu như kim khoảng tạp ư tinh kim, kỳ kim nhất 
thuần, cánh bất thành tạp. Như mộc thành khôi bất 
trùng vi mộc.

Việt dịch:
Cũng như khoáng chất kim loại lẫn trong vàng, 

khi đã luyện thành vàng ròng rồi thì vàng không trở 
thành tạp chất kim loại nữa. Như cây cháy đã thành 
tro, tro ấy không trở lại thành cây được nữa.

Giảng giải:

1 Nguyên văn: Couỉd not turn around in the treasury o f  the Thus Come 
One.
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Một ví dụ khác để chỉ rõ thêm, sau khi thành Phật 
rồi, thì không còn trở lại làm chúng sinh nữa. Giống như 
một mảnh kim loại, hỗn hợp của quặng vàng với nhiều 
khoáng chất khác. Với sự tinh luyện, có thể trích vàng 
từ hợp chất khoáng kia ra. Khi đã thành vàng ròng, thì 
nó không trở thành quặng vàng và các khoáng chất kia 
nữa. Vàng ròng không thể nào hòa lẫn cùng cát, bùn, 
đất trong đó. Cũng vậy, như cây gỗ đã bị đốt thành tro, 
thì nó không thể nào trở thành cây gỗ lại nữa. Gỗ có thế 
thành tro, chứ tro thì không thế nào trở thành cây được.

Kỉnh văn:

Chư Phật Như Lai bồ-đề niết-bàn, diệc phục như
thị.

Việt dịch:
Bồ-đề niết-bàn của chư Phật và các Đức Như 

Lai cũng đều như vậy.
Giảng giải:
Chư Phật và các Đức Như Lai trong mười 

phương-ở đây có hai danh hiệu được dùng vì sự trang 
trọng. Bồ-đề và niết-bàn có ý nghĩa giống nhau về mục 
tiêu của sự tu tập. “Bồ-đề” là quý vị giác ngộ, và “niết- 
bàn” là có đủ bốn đức.1

Cũng giống như vàng ròng lẫn trong khoáng chất. 
Khi còn là chúng sinh, cũng giống như vàng ròng lẫn

1 Thường lạc ngã tịnh
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trong khoáng chất chưa được tinh luyện. Khi đã thành 
Phật rồi, tức là từ vàng quặng đã trở thành vàng ròng. Và 
vàng ròng không còn pha tạp lẫn lộn với những thứ tạp 
chất kim loại khác nữa.

Khi thành Phật cũng giống như tro, chúng sinh 
giống như cây gỗ. Cây gỗ có thể đốt thành tro, nhưng 
tro không thể trở thành cây gỗ được. Bồ-đề và niết-bàn 
của chư Phật trong mười phương, là quả vị Phật, cũng 
giống như vậy. Không thể trở lại những gì như trước đây 
được.



CHƯƠNG 2

Sự  DƯNG THÔNG 
CỦA CÁC ĐẠI CHỦNG
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Kinh văn:

Phú-lâu-na, hựu nhữ vấn ngôn, địa thủy hỏa phong 
bon tánh viên dung, châu biến pháp giới, nghi thủy hỏa 
tánh bất tương ỉăng diệt. Hựu trưng hư không cập chư 
đại địa, câu biến pháp giới, bất hiệp tương dung.

Việt dịch:
Phú-lâu-na, ông lại hỏi rằng, tánh của đất nước 

lửa gió vốn là viên dung, trùm khắp pháp giới, ông 
nghi tại sao tánh lửa và tánh nước lại không xâm 
đoạt lẫn nhau. Ông lại nêu ra hư không và đất liền 
trùm khắp pháp giói, lẽ ra nó không dung họp với 
nhau.

Giảng giải:
Phú-lâu-na, ông lại hỏi rằng, tánh của đất nước 

lửa gió vốn là viên dung, trùm khắp pháp giói. Ông
bảo răng, “Nơi nào có nước, thì nơi ây không có lửa, và 
nơi nào có lửa, thì nơi ấy không có nước. Tánh của nước 
và lửa không dung hợp nhau.”

Quý vị nên biết rằng nước lửa và các chất khác đều 
có một thể tánh, tuy nhiên, chúng ta không thể nào suy 
lường mà biêt được. Cũng như quý vị môi người đêu có 
tính chất khác biệt nhau. Nước có tính chất của nước, 
lửa có tính chất của lửa, mắt thường của quý vị không
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thể nào nhìn thấy được vấn đề này. Khi nó đã thành lửa 
rồi, chúng ta mới thấy được nó, nhưng khi nó chưa thành 
lửa, tánh chất của lửa vẫn hiện hữu ở đó. Tương tự như 
tánh nước. Tánh nước cũng có trong khắp cả pháp giới. 
Vì khi có ánh sáng mặt trời, chúng ta vẫn có thể dùng 
kính lúp để lấy được lửa, và dưới mặt trăng chúng ta vẫn 
có thể lấy nước,1 vì thể tánh của các chất này vẫn hiện 
hữu trong hư không. Quý vị thấy hư không vốn trống 
rỗng, nhưng thực ra nó được chất đầy bởi vô số các hiện 
tượng. Và hư không chính là pháp giới. Tuy nhiên, Phú- 
lâu-na không hiểu rằng tại sao tánh của nước và lửa lại 
cùng lúc trùm khắp cả pháp giới.

“Phú-lâu-na, ông nghi tại sao tánh lửa và tánh 
nước lại không xâm đoạt ỉẫn nhau. Ông lại nêu ra 
hư không và đất liền trùm khắp pháp giói, lẽ ra nó 
không dung họp vói nhau. ‘Hư không là hư không,’ 
ông lý luận, ‘và nếu ở đó có hư không thì sẽ không có 
đất. Đất là vật cứng chắc, ngăn ngại, thế nên sẽ không có 
chút nào hư không trong đó cả. Nếu hư không trùm khắp 
pháp giới thì trong đó sẽ không có đất. Neu đất trùm 
khắp pháp giới thì trong đó sẽ không có hư không.” '’ 
Đức Phật lập lại mối nghi của Phú-lâu-na.

Kinh văn:

ỳíiầ&ìỸtị-Ẹ- o

1 Dùng hạt châu phương chư (Xem Kinh Thủ-ỉăng-nghiêm, quyển 3).
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Phú-lău-na, thỉ như hư không, thể phi quần tướng, 
nhỉ bất cự bỉ chư tướng phát huy.

Viêt dich:
•  •

Phú-lâu-na, ví như hư không, bản thể của nó 
không phải là các tướng, nhưng hư không chẳng ngăn 
ngại các tướng ấy hiện hữu trong nó.

y ~ i  » 2 ______Giảng giải:
Phú-lâu-na, có một ví dụ để giải thích đạo lý này, 

ví như hư không, bản thể của nó không phải là các 
tướng, nhưng hư không chẳng ngăn ngại các tướng 
ấy hiện hữu trong nó. vốn trong hư không là chẳng co 
thứ gì hết, nhưng dù thể tánh của nó không có bất kỳ 
hình tướng gì, thì nó vẫn không ngăn trở sự sinh khởi tự 
nhiên của các hiện tượng.

Kinh văn:

# f  Ỷ Ằ j ề . ± j Ề  Ề  0  £ 0 ' ]  
 ̂ o o jy s . 

J Ị ' J $  o 0

Sở d ĩ giả hà? Phú-lâu-na, bỉ thái hư không nhật 
chiếu tắc minh, vân đồn tẳc ảm, phong dao tắc đọng tế 
trừng tắc thanh, khí ngưng tắc trược, thổ tích thành mại, 
thủy trừng thành ảnh.

Viêt dich:
•  •

VI sao như vậy? Phú-lâu-na, noi hư không kia 
khi mặt tròi lên thì chiếu sáng, khi mây kéo đến thì u 
ám, khi gió chuyên thì lay động, khi trời tạnh thì trong
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xanh, khi khí ngưng tụ thì mờ đục, bụi nổi thì mù, 
nước lắng trong thì phản chiếu.

Giảng giải:
Vì sao như vậy? Phú-lâu-na, nơi hư không kia 

khi mặt trời lên thì chiếu sáng, khi mây kéo đến thì 
u ám, khi gió chuyển thì lay động, khi tròi tạnh thì 
trong xanh. Điều này xảy ra sau một cơn mưa, khi cảnh 
vật thấm nhuận ánh sáng trong lành. Khi khí ngưng tụ 
thì mờ đục, bụi nổi thì mù, nước lắng trong thì phản 
chiếuễ Thế nên trong hư không rộng lớn, vốn chẳng có 
thứ gì cả, nhưng các hiện tượng đều được phép trình 
hiện trong đó mà không bị ngăn ngại từ mỗi phần của 
hư không. Cũng giống như mọi hiện tượng lưu xuât từ 
Như Lai tạng, trong đó vốn rỗng rang, không có các hiện 
tượng, thế mà bảy đại chủng,1 năm âm, sáu nhập, mười 
hai xứ, mười tám giới đêu có trong tánh Như Lai tạng, 
mà tánh Như Lai tạng không hề có sự cản trở sự sinh 
khởi của các hiện tượng ấy.

Kinh văn:

P Ẵ B ị g t A ĩ l  o 0  ểL o *

1 Gồm tứ đại, thêm không đại, kiến đại và thức đại. Thuật ngữ này xuất 
phát từ Kinh Thủ-lăng-nghiêm. Còn Mật giáo, trong Kinh Đại nhật đưa 
ra ý niệm Ngũ đại, tức tứ đại thêm Không đại. 'Ngoài ra còn có quan 
niệm Lục đại, gồm tứ đại, thêm không đại, và thức đại. Các kinh điển 
Nguyên thuỷ, Đại thừa, và Mật giáo đều có nói đến.
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ư ỷ  vân hà? Như thị thù phương chư hữu vi tướng, 
vi nhân bỉ sanh, vỉ phục không hữu? Nhược bỉ sở sanh 
Phủ-lâu-na, thả nhật chiểu thời, kỷ thị nhật minh. Thập 
phương thê giới đồng vỉ nhật sẳc. Vân hà không trung 
cánh kiến viên nhật? Nhược thị không minh, khong ưng 
tự chiểu. Vân hà trung tiêu vân vụ chi thời, bất sinh 
quang diệu?

Viêt dich:
•  •

Ý ông nghĩ sao? Các tướng hữu vi ở mỗi nơi 
khác nhau, nhân các cái kia mà sanh, hay nhân hư 
không mà có? Phú-lâu-na, nếu như nhân các thứ kia 
mà sanh ra, thì khi măt trời lên, mặt tròi đã chiếu 
sáng, mười phương thê giói đều thành sắc của mặt 
tròi. Làm sao giữa hư không còn thấy mặt tròi tròn? 
Nếu là hư không sáng, thì hư không phải tự soi lấy, 
làm sao lúc giữa đêm mây mù, lại không sinh ra sáng 
chói?

Giảng giải:
Phú-lâu-na, ý ông nghĩ sao về việc này? Ý ông 

nghĩ sao? Các tướng hữu vi ở mỗi noi khác nhau, 
nhân các cái kia mà sanh, hay nhân hư không mà 
có? Phú-Iâu-na-nêu bảy tướng tự sinh khởi, thì hãy lấy 
mặt trời làm thí dụ. Nêu như nhân các thứ kia mà sanh 
ra, thì khi mặt trời lên, mặt tròi đã chiếu sáng, mười 
phương thế giói đều thành sắc của mặt trời. Tất cả
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các quốc độ sẽ giống như mặt trời và có khả năng chiếu 
sáng! Làm sao giữa hư không còn thấy mặt tròi tròn? 
Lại nữa, Nếu là hư không sáng, thì hư không phải tự 
chiếu soi lấy. Nếu ánh sáng không phát xuất từ mặt trời, 
mà từ hư không, thì hư không lẽ ra vốn tự nó phải chiếu 
sáng. Làm sao lúc giữa đêm mây mù, lại không sinh 
ra sang chói? Hư không chẳng phát ra ánh sáng hoặc có 
khả năng chiếu sáng.

Kinh văn:

Đương tri thị minh, phỉ nhật phi không, bất dị 
không nhật.

Việt dịch:
Nên biết cái sáng đó, chẳng phải là mặt trời, 

chẳng phải là hư không, cũng chẳng khác hư không 
và mặt trời.

Giảng giải:
Phú-lâu-na, ông nên biết chức năng phát ra cái sáng 

đó, chẳng phải là m ặt tròi, nó không nhât thiêt phải 
xuất phát từ mặt trời, cũng không nhất thiết xuất phát từ 
hư khôngề Nhưng nó cũng là một dạng chăng khác hư 
không và mặt tròi. Nó chẳng ngoài hai thứ đó. Rôt ráo, 
nó đến tò đâu? Nó lưu xuất từ tánh Như Lai tạng.

Kinh văn:
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Quán tướng nguyên vọng, vô khả chỉ trần. Do yêu 
không hoa, kết vi không quả. Vân hà kết kỳ tương lăng 
diệt nghĩa1?

Viêt dich:
•  •

Xét về tướng vốn là vọng, không thể chỉ bày. Như 
muốn hoa đốm giữa hư không kết thành quả của hư 
không. Làm sao còn hỏi về nghĩa xâm diệt lẫn nhau?

Giảng giai:
Nhìn về phương diện sinh khởi của hình tướng, như 

đã nói ở trước, một bóng của mặt trời biến thành hai. Đó 
là ảnh trần hư vọng, do mê mờ mà thấy có, tựa như có 
mà không thật có, vì không thể nào chỉ bày ra được. 
Giông như hoa đôm giữa hư không, vốn không có thật, 
nêu cứ truy hỏi vê sự lân diệt của nó, thì cũng giống như 
mong cầu không hoa ấy xuất hiện trở lại, rồi kết thành 
quả hư không. Thật là trên cái mê gắn thêm cái mê.

Kỉnh văn:

Quản tánh nguyên chân, duy diệu giác minh, Diệu 
giác minh tâm, nguyên phi thủy hoả. Vân hà phục vẩn 
bất tương dung giả 2?

1 Đoạn này trong bản tiếng Anh không có. Chúng tôi dịch bổ sung theo 
bản tiếng Hán.

2 Đoạn này trong bản tiếng Anh không có. Chúng tôi dịch bổ sung theo 
bản tiếng Hán.
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Việt dịch:
Quán về tánh, vốn là chân, chỉ là tánh diệu giác 

minhỆ Tánh diệu giác minh, vốn chẳng phải là lửa, 
là nước. Làm sao còn hỏi về nghĩa không dung được 
nhau?

Giảng giải:
Khi quán chiếu sâu vào tanh Như Lai tạng, thấy xưa 

nay vốn là chân, hoàn toản không có một vọng tưởng 
nào. Trong đó duy chỉ có tánh diệu giác viên minh chân 
thật. .Xưa nay vốn chẳng có các tướng đất nước, lửa, 
gió; chỉ vì trong tánh Như Lai tạng vốn có đầy đủ tất cả 
các pháp, đầy đủ tất cả tánh năng. Tuy đầy đủ các pháp: 
Năm ấm, sáu nhập, mười hai xứ, mười tám giới, đều có 
đủ tất cả công năng, nhưng đều cùng nhau tương hợp 
an ổn vồ sự, mỗi tướng đều được an lập nơi phần vị của 
mình, không có sự xâm đoạt, lấn diệt lẫn nhau. Khi đã rõ 
rồi, thì sẽ không cần phải hỏi về chuyện các hiện tượng 
có dung hợp nhau trong tánh Như Lai tạng.

Kinh văn:

Chân diệu giác minh dỉệc phục như thị. Nhữ d ĩ 
không minh, tắc hữu không hiện. Địa thủy hoả phong, 
các các phát minh, tẳc các các hiện. Nhược câu phát 
minh, tắc hữu câu hiện.
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Viêt dich:
• •

Tánh diệu giác minh chân thât cũng như vây. 
Nếu ông phát minh hư không, thì có hư không hiện 
ra. Neu ông phát minh đất, nước, lửa, gió, thì mỗi 
thứ đều hiện ra. Neu cùng phát minh các hiện tương, 
thì tất cả cùng hiện ra.

Giảng giải:
Tánh diệu giác minh chân thật, tức là thường trú 

chân tâm tánh tỉnh minh thể cũng như vậy. Nếu ông 
phát minh hư không, thì có hư không hiện ra. Nếu 
ông phát minh đất, nước, lửa, gió, thì mỗi thứ đều 
hiện ra ế Neu ông tạo ra nhân duyên khiến phát sinh một 
hoặc các yếu tố: Đất, nước, lửa, gió, thì mỗi thứ ấy đều 
được hiện ra. Nếu cùng phát minh các hiện tương, thì 
tất cả cùng hiện ra. Neu cùng lúc tạo ra nhân duyên 
khiến phát sinh tất cả, thì tất cả các đại chủng ấy đều 
hiện ra. Chẳng hạn, một người có thể nghĩ đến-có nghĩa 
là có trong mình-lửa trong mặt trời và nước từ trong hạt 
châu cùng một lúc.

Kinh văn:

Ì 7 -kv— 7jc Ỷ ĩẴ ă k  EỊ
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Vân hà câu hiện? Phú-lău-na, như nhất thủy trung 
hiện ư nhật ảnh, lưỡng nhân đồng quán thủy trung chi 
nhật. Đông tây các hành, tẳc các hữu nhật. Tùy nhị nhân 
khứ nhất đông nhất tây, tiên vô chuẩn đích.
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Viêt dich:
» •

Thế nào là cùng hiện ra? Phú-lâu-na, như trong 
chỗ có nước hiện ra bóng mặt tròi, có hai ngưòi cùng 
xem mặt trời hiện trong nước. Rồi mỗi ngưòi đi về 
mỗi hướng đông tây khác nhau, ắt là họ đều thấy có 
mặt trời theo mình. Theo hai người cùng đi, một về 
hướng đông, một về hướng tây, không có chuẩn đích 
nhất định.

» ?  •  *? •Giảng giải:
Thế nào là cùng hiện ra? Phú-lâu-na, như trong 

chỗ có nước hiện ra bóng mặt trời, có hai người cùng 
xem mặt trời hiện trong nước. Nếu nước trong lặng, 
bóng của mặt trời sẽ hiện ra trong đó. Người ta sẽ thấy 
có một bóng của mặt trời hiện ra trong nước. Rồi mỗi 
ngưòi đi về mỗi hương đông tây khác nhau, ắt là họ 
đều thấy có mặt trời theo mình. Theo hai ngưòi cùng 
đi, một về hướng đông, một về hướng tây. Khi hai 
người cùng đứng gần nhau, họ thấy chỉ có một mặt trời. 
Khi họ rời xa nhau, lại thấy có hai mặt trời cùng đi theo 
hai người. Không có chuẩn đích nhất định. Thế cái 
nào chân thật, cái nào hư vọng? Hai mặt trời này xuất 
hiện một cách bất ngờ. Không ai biết trước sẽ có hơn 
một mặt trời.

Kinh văn:
ứ t  EỊ EJ

Bất ưng nạn ngôn, thử nhật thị nhất, vân hà các
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hành? Các nhật ký song, vân hà hiện nhất? Uyển chuyển 
hư vọng, vô khả băng cứ.

Viêt dich:
•  •

Nên không thể gạn hỏi rằng, mặt tròi ấy chỉ là 
một, tại sao khi môi người đi đều có mặt tròi đi theo? 
Mặt tròi đã thành hai, tại sao trước kia chỉ hiện ra 
một? Hư yọng quanh quẩn như vậy, chẳng có gì để 
làm băng cứ.

Giang giai:
Ông không nên gạn hỏi rằng, m ặt trờ i ấy chỉ 

là một, tại sao khi mỗi người đi đều có mặt trời đi 
theo? Mặt tròi đã thành hai, tại sao trước kia chỉ 
hiện ra một? Ông cứ truy hỏi như vậy, chỉ là hư vọng 
quanh quẩn, chẳng có gì để làm bằng cứ. Thực tế 
chang có cơ sở nào cả. Quý vị có thể nói chỉ có một 
mặt trời, nhưng tại sao nó lại đi theo hai người? Có thể 
quý vị muốn nói là có hai mặt trời, vì cơ bản nó không 
chỉ là một. Nhưng làm sao mà có hai mặt trời được? 
Ngay cả một cũng là hư vọng. Thế nên mọi lý lẽ đều là 
vô căn cứ.1

Kinh văn:

Ì N # # ,  í ồ r & ể L Ề ,
Ã  o p ì t o

Phú-lâu-na, nhữ d ĩ sắc không, tương khuynh tương

1 Theo bản tiếng Anh thì hai đoạn trong chú thích 16 và 17 lại được ghép 
vào đây. Còn bản trong Taishõ thì không có hai đoạn này.
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đoạt ư Như Lai tạng. Nhi Như Lai tạng, tùy vị sắc không 
châu biến pháp giới.

Viêt dich:
•  •

Phú-lâu-na, ông lấy cái sắc không khuynh loát, 
xâm đoạt nhau trong Như Lai tạng, thì Như Lai tạng 
sẽ cùng theo ông ỉàm sắc, làm không hiện khắp cả 
pháp giới.

Giảng giải:
Phú-Iâu-na, ông lấy cái sắc không khuynh loát, 

xâm đoạt nhau trong Như Lai tạng. “Ông” ở đây 
không chỉ nói riêng cho Phú-lâu-na, mà cho cả quý vị và 
tôi cùng đại chúng đang ở đây cùng tham cứu Kinh Thủ- 
lăng-nghiêm. Quý vị nghĩ rằng sắc và không xâm đoạt 
lẫn nhau, khuynh loát lẫn nhau trong tánh Như Lai tạng. 
Như thế thì Như Lai tạng sẽ cùng theo ông làm sắc, 
làm không, hiện khắp cả pháp giói. Vì đó là những gì 
quý vị đang nghĩ đến, và đó cùng là những gì đang biến 
hiện khắp cả pháp giới.

Kinh văn:

Thị cổ ư trung, phong động không trừng, nhật minh 
vân ám. Chúng sanh mê muộn, bôi giác hợp trần, cố  
phát trân lao, hữu thê gian tưởng.
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Việt dịch:
Thế nên trong ấy, gió thì động, hư không thì tĩnh 

lặng, mặt tròi thì sáng, mây mù thì tối. Chúng sinh 
mê lầm, trái ngược tánh giác, họp với trần cảnh. Nên 
phát ra trần lao và các tướng thế gian.

Giảng giải:
Thế nên-do vì sắc và không tương tục xâm đoạt 

lẫn nhau trong tánh Như Lai tạng, trong đó sinh khởi tác 
dụng cùng với các tướng hữu vi. Do các nguyên nhân 
này, mà sắc và không trở thành hiện hữu, tướng và dụng 
của nó trùm khắp cả pháp giới. Trong ấy, trong tánh 
Như Lai tạng, gió thì động, hư không thì tĩnh lặng, 
mặt trời thì sáng, mây mù thì tối. Nguyên nhân là do 
chúng sinh mê lầm. Ở trong chỗ vô số hiện tượng ấy, 
chúng sinh trở nên mê lâm. Họ không nhận ra được đạo 
lý về chân tâm, nên họ bị mê muội. Do vậy, nên trong 
chân tâm (phân chân) của tánh Như Lai tạng đã sinh 
khởi nên tam tế lục thô.
Nhất niệm bẩt giác sinh tam tế. —
Cảnh giới vi duyên trưởng lục thô.

Như tôi đã giải thích ở trên, tam tế là nghiệp tướng, 
chuyển tướng và hiện tướng. Lục thô là trí tướng, tương 
tục tướng, chấp thủ tướng, kế danh tự tướng, khởi nghiệp 
tướng và khổ hệ nghiệp tướng. Một khi chúng sinh đã 
phát khởi lên những tướng này, họ liền bị mê mờ. Một 
khi đã mê mờ, thì họ trái ngươc tánh giác, hơp vói 
trân cảnh. Họ quay lưng lại với giác tánh và thích dính
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mắc với sáu trần. Đây là vì họ nghĩ rằng, trong tánh Như 
Lai tạng có sự xung đột lẫn nhau. Do vậy nên họ quay 
lưng lại với tánh giác và họp với cảnh trần. Nên phát ra 
trần  lao và các tướng thế gian. Núi sông đất liền và sự 
tương tục của thế giới trở thành hiện hữu.

Kinh văn:

IJrj-kv
^ ĩ i ầ ý ặ - ^ ỳ  5Ề o ^

Ngã d ĩ diệu minh bẩt diệt bất sinh, hiệp Như Lai 
tạng, nhi Như Lai tạng, duy diệu giác minh, viên chiêu 
pháp giới.

Việt dịch:
Như Lai dùng tánh giác diệu minh bất sinh bất 

diệt hiệp cùng Như Lai tạng, thì Như Lai tạng chỉ thuần 
là tánh giác diệu minh, chiếu khắp cả pháp giói.

Giảng giải:
Với tánh giác diệu minh diệu giác minh tâm bất 

sinh bất diệt. Như Lai, đây chính là Đức Phật tự xưng 
khi giảng kinh cho chúng đệ tử - hiệp cùng N hư Lai 
tạng, thì Như Lai tạng chỉ thuần là tánh giác diệu 
minh, trong đó đơn thuần chỉ có diệu giác minh tâm - 
vốn chiếu khắp cả pháp giới, tỏa chiếu khắp tất cả mọi 
nơi chốn.

Kinh văn:
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Thị cố ư trung, nhất vi vô lượng, vô lượng vi nhất, 
tiêu trung hiện đại, đại trung hiện tiếu.

Viêt dich:
•  •

Cho nên trong ấy, một ỉà vô lượng, vô lượng là 
một, trong cái nhỏ hiện ra cái lớn, trong cái lớn hiện 
ra cái nhỏế

•  •? •  7  •Giảng giải:
Cho nên trong ấy, trong tánh Như Lai tạng, một là 

vô lượng, vô lượng là một, trong cái nhỏ hiện ra cái 
lớn, trong cái lớn hiện ra cái nhỏ.

Lớn và nhỏ không ngăn ngại nhau; một và nhiều 
không cản trở nhau. Quý vị cũng có thể hiểu rằng một là 
biêu tượng cho tánh Như Lai tạng, có thể biểu hiện ra vô 
số hiện tượng. Và vô số các hiện tượng ấy lại hoàn toàn 
quay trở lại trong tánh Như Lai tạng. Một ở đây có thể 
chỉ cho nhất tâm, mà các hiện tượng đều lưu xuất từ nhất 
tâm ấy. Tâm chứa vô số hiện tượng. Chân tâm chính là 
tánh Như Lai tạng, tánh Như Lai tạng chính là chân tâm. 
Quý vị không thể nào dùng cái hiểu biết hạn cuộc của 
người phàm phu mà biết được diệu giác minh tâm với sự 
chuyển hoá bất khả tư nghi của nó. Ông không thể nào 
hoàn toàn biết được.

Kinh văn:
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Bất động đạo tràng biến thập phương giới. Thân 
hàm thập phương vô tận hư không. Ư  nhất mao đoan 
hiện bảo vương sát. Tọa vi trần lí chuyến đại pháp luân. 
Diệt trần hợp giác, cổ phát chân như diệu giác minh 
tánh.

Việt dịch:
Đạo tràng bất động cùng khắp cõi giói mười 

phươngẵ Thân bao trùm cả hư không vô tận khắp 
mười phương. Ở trên đầu một mảy lông mà hiện ra 
cõi Bảo vương. Ngồi trong vi trần mà chuyển bánh 
xe đại pháp. Diệt trần tướng, khế họp tánh giác, nên 
phát ra tánh giác chân như sáng suốt nhiệm mầuế

Giảng giải:
Đạo tràng bất động cùng khắp cõi giói mười 

phương. Câu kinh này nói đến pháp thân của Phật nơi 
đạo tràng, không lay động mà biến khắp các cõi giới 
trong mười phương. Thân bao trùm cả hư không vô 
tận khắp mưòi phương. Không chỉ trùm khắp cõi nước 
của chư Phật mà còn trùm khắp cả hư không giới.

“Thế nếu hư không bị trùm khắp, thì nó có không 
còn là hư không nữa chăng? Nó có làm cho hư không 
bị lấp nghẽn hay không?” Không! Trùm khắp vô tận hư 
không mười phương pháp giới chính là pháp thân, vốn 
không có hình tướng.

Ở trên đầu một mảy lông mà hiện ra cõi Bảo 
vương. Đây quả thực là cảnh giới không thể nghĩ bàn. 
Tất cả các cõi giới của chư Phật đều hiện ra trên đầu một
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mảy lông. Đây chính là nguyên lý cái nhiều không làm 
nhăn ngại cái một, cái chung không ngăn ngại cái riêng. 
Cũng tức là lý sự vô ngại. Sợi lông tức chỉ cho phàm 
thân, tức chính báo, là rất nhỏ. Cõi nước của chư Phật 
tức y báo, là vô cùng rộng lớn. Thế nên nói trong phần 
nhỏ nhất của chánh báo-tức đầu sợi lông-hiện ra cái lớn 
lao vô cùng vô tận của y báo-quốc độ Phậtệ Trong cái 
nhỏ hiện ra cái lớn là vậyế

Ngồi trong vi trần mà chuyển bánh xe đại pháp. 
Vi trần ở đây là chỉ cho ‘lân hư trần,’ bằng một phần bảy 
(1/7) của cái chính báo nhỏ nhất. Trên đó hiện ra thân 
Phật, to lớn vĩ đại, chuyển pháp luân để giáo hoá chúng 
sinh. Như vậy, trong cái nhỏ hiện ra cái lớn. Trong cái 
lớn hiện ra cái nhò. Rốt ráo tại sao có thể xảy ra điều ấy 
được? Tất cả là do diệu dụng của Phật pháp, là cái nháy 
mắt của Phật tánh.

Một ví dụ khác của trong cái nhỏ hiện ra cái lớn 
là khi chúng ta dùng tấm kính để phản chiếu cảnh từ 
xa hằng dặm. Đe biết được tình trạng này, quý vị phải 
thế nhập được giáo lý sự lý viên dung vô ngại và sự sự 
viên dung vô ngại. Đó chính là ý nghĩa của umột tức vô 
lượng, vô lượng tức một” đã giảng giải ở trên. Điều ấy 
cũng liên quan đến ý nghĩa của đà-ỉa-ni (tổng trì),1 có 
nghĩa là “tổng nhất thiết pháp và trì nhất thiết nghĩa.”

1 ĩ t ễậẨu;  s: Dharani. Ngoài ra, trong Chú Duy-ma kinh còn nói: Tổng 
trì, VỊ trì thiện bát thất, trì ác bất sinh, v ỏ  sở  lậu kị VỊ chi tr ì .^ - ịệ  > m

o  o
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Và nghĩa này thể hiện từ đâu? Trong Phật tánh. Sau khi 
quý vị nghe giảng kinh nhiều lần, đến lúc tự nhiên quý 
vị sẽ nhận ra giáo lý này. Giáo lý này vi diệu không thể 
nghĩ bàn đến mức bây giờ tôi muốn giảng giải cho quý 
vị thật kỹ.

Đức Phật dạy rằng, ngồi trong vi trần mà chuyển 
đại pháp luân. Có nghĩa là có vị nào đó ngồi trong đạo 
tràng (những ai có công hạnh tu đạo đều có thể) chuyển 
bánh xe pháp để giáo hoá chúng sinh trong khắp ba 
cõi-dục giới, sắc giới, và vô sắc giới. Có khi chúng ta 
không thấy được vị ấy, có thể vị ấy đang ở trên cõi trời 
giảng kinh, thuyết pháp để giáo hoá chúng sinh. Có khi 
họ đang giảng kinh ở địa ngục, thuyết pháp để giáo hoá 
chúng sinh. Có khi họ đi vào trong một hạt vi trần để 
giảng kinh, thuyết pháp để hoá độ chúng sinhế Dù hạt vi 
trần là rất nhỏ, nhưng chúng sinh ở trong đó chẳng ít hơn 
số lượng chúng sinh đang ở trên thế giới này. Cảnh giới 
này thật là bất khả tư nghi. Diễn tả cảnh giới bằng ngôn 
từ chỉ là thể hiện ra khía cạnh thô thiển của nó mà thôi.

Tại sao chúng sinh phải làm chúng sinh? Vì họ bị 
nhiễm bởi trần lao phiền não. Họ quay lưng với tánh giác 
và khế hợp với cảnh trần.” Chư Phật đã diệt trần tướng, 
khế họp tánh giác, nên phát ra tánh giác chân như 
sáng suốt nhiệm mầu. Chân tâm của chúng ta chính là 
tánh Như Lai tạng-đây là tên gọi khác của chân tâm.

Kinh văn:

ĩ^7  -kv B  o
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Nhi như ỉai tạng bôn diệu viên tâm.
Việt dịch:
Mà Như Lai tạng chính là bổn diệu viên tâm.
Giảng giai:
Còn có thể gọi tánh Như Lai tạng là bổn diệu viên 

tâm. Vốn là vi diệu, viên mãn, thanh tịnh và trùm khắp 
pháp giới. Nó lớn đến nỗi không có cái gì vượt qua nó 
được và nhỏ đến mức trong đó chẳng có gì. Cái bổn diệu 
viên tâm khác với các hiện tượng kia như thế nào?

Kinh văn:

o o #

Phỉ tâm phỉ không. Phi địa phi thủy, phỉ phong phỉ 
hỏa. Phi nhãn phi nhĩ, tỵ thiệt thân ỷ. Phi sẳc phỉ thanh 
hương vị xúc pháp. Phỉ nhãn thức giới, như thị nãi chí 
phi ỷ  thức giới.

Việt dịch:
Không phải là tâm, chẳng phải là không. Không 

phải là đất, chẳng phải là nước, chẳng phải gió, chẳng 
phải lửa; chẳng phải mắt tai mũi lưỡi thân ý; chẳng 
phải sắc thanh hương vị xúc phápề Chẳng phải nhãn 
thức giói, như thế cho đến chẳng phải ý thức gióiế

Giảng giải:
Không phải là tâm, chẳng phải là tâm thức của 

quý vị, chẳng phải là khôngỄ Không phải là đất,
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chẳng phải là nước, chẳng phải gió, chẳng phải lửa.
Nó chẳng phải là bốn đại chủng; nó hoàn toàn rỗng lặng. 
Đây gọi là “nhất thiết pháp không.” Chẳng phải m ắt tai 
mũi lưỡi thân ýẽ Đó không phải là năm uẩn hay sáu căn. 
Chẳng phải sắc thanh hương vị xúc pháp. Chẳng phải 
là sáu trần, Điều này tương tự như đoạn văn trong Bát- 
nhã tâm kinh, “Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng 
hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý; vô sắc thanh 
hương vị xúc pháp; vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới.” 
Điểm khác nhau là trong Bát-nhã tâm kinh nói “Không 
cỏ-không có sắc...”, còn trong Kinh Thủ-lăng-nghiêm 
thì nói rằng “không phải, chẳng phải-changphải sắc...” 
Ở đây nói rằng “Nó không phải -phi ẢÈ” nhưng đoạn sau 
lại nói, “Phải. Nó Xà-thịyL”

Chẳng phải nhãn thức giói, cho đến chẳng phải 
ý thức giới. Nó chắng phải là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ 
thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Bổn diệu viên tâm 
của chúng ta chẳng phải là những thứ này. Đức Phật đã 
giảng giải rất kỹ về những món này-đó là năm uẩn, sáu 
nhập, mười hai xứ, mười tám giới-và ngài dạy rằng nó 
đều là tánh Như Lai tạng. Nay Đức Phật lại bảo là chẳng 
phải. Ngài giảng giải một hồi khiến mọi người đều bối 
rối, và không biết phải suy nghĩ theo hướng nào. Ngài 
vừa nói phải đó, bây giờ lại nói không phải. Rốt ráo, là 
nó hay chẳng phải là nó? Có cái phải hoặc cái chang 
phải không? Đừng bận tâm. Nó chẳng phải là phải, cũng 
không phải là chẳng phải. Đó mới chính là Phật pháp. 
Chang có cái phải và cái chang phải.
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Kinh văn:

ạ / ỉ M V ỉ ầ .  o - k v A T ĩ ỉ - ,  #
-fc#ỉb, ị ị- ^ ĩtẳ .  o

Phi minh vó minh, minh vô minh tận. Như thị nãi 
chí phi lão tử, phỉ lão tử tận.

Việt dịch:
Chẳng phải là minh, chẳng phải vô minh; chẳng 

phải là hết minh, chẳng phải hết vô mỉnhẾ Như vậy 
cho đến chẳng phải là hết lão, hết tử, chẳng phải là 
hêt lão, chăng phải hêt tử.

•  7  »  ?  »Giảng giải:
Đức Phật giảng pháp tùy duyên có lúc nói pháp và 

có lúc quét sạch tất cả pháp. Khi Đức Phật sắp nhập niết- 
bàn, có đệ tử hỏi, “Bạch Thế tôn, giáo pháp mà ngài đã 
tuyên thuyết, vào đời sau, chúng con sẽ phải lưu thông 
như thế nào?”

Quý vị có nghĩ rằng Đức Phật sẽ trả lời như thế nào 
không? Ngài trả lời, “Như Lai chưa từng thuyết pháp.” 
Nay quý vị đừng nghĩ rằng qua câu trả lời này, Đức Phật 
đã bị chút ít lẩm cẩm khi gần nhập niết-bàn. Hoàn toàn 
không phải như vậy. Ngài nói rằng, “Nếu có người bảo 
răng Như Lai đã từng thuyêt pháp dù chỉ một chữ, tức là 
huỷ báng Như Lai.”

Thế là ngài đã giảng pháp suốt 49 năm, khai mở 
hơn 300 hội giảng kinh nhưng chưa từng nói một lời 
nào! Vậy là như thế nào? Cơ bản là Đức Phật giảng
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pháp, nhưng sau khi ngài giảng xong thì chúng biến mất.
r r ~ '1  Á  A  r  A  1 /VThê nên có câu kệ:

Tảo nhất thiết pháp ịậ  'ìầ 
Ly nhất thiết tướng. ầặ— ^0.
Đó là để dạy mọi người không nên chấp cứng vào 

pháp. Là để ngăn ngừa những người sẽ nói, “Tôi phải 
y cứ đúng như pháp Đức Phật đã dạy.” Nêu có người 
nói như vậy, tức là vướng vào pháp chấp, tức họ sẽ khó 
đạt được pháp không. Để cho mọi người đều đạt được 
cả nhân không và pháp không, nên trong đoạn văn này, 
Đức Phật phủ nhận mọi điều ngài đã nói.

Quý vị sẽ nói, “Tôi đã đạt được nhân không và 
pháp không rồi, bây giờ từ sáng đến tối tôi chỉ còn biết 
ngủ. Tôi chẳng cần tu học gì nữa cả. Rốt ráo tất cả là 
nhân không. Thế nên chỉ cần ngủ thôi.”

Thế thì quý vị vẫn còn bị chấp vào cái ‘ngủệ’ Khi nào 
cái ngủ ấy hết rồi, thì đó mới thực sự là không. Neu vẫn 
còn ngủ, thì vẫn chưa thể là không, vấn  đề là quý vị cần 
phải làm cho chấp pháp và chấp ngã hoàn toàn không.

Kinh Kim Cương nói rằng pháp Đức Phật giảng 
nói giống như chiếc bè. Tưởng tượng sẽ mệt nhọc xiết 
bao khi quý vị mang chiếc bè trên vai sau khi dùng nó đế 
qua sông rồi. Chiếc bè chỉ giúp cho quý vị vượt qua bên 
kia sông. Quý vị phải lìa bỏ nó khi đã đến bờ rồi. Tương 
tự như vậy, mục đích của giáo pháp là chuyển hoá phiền 
não cho chúng ta. Một khi phiền não không còn, thì cũng 
chẳng cần đến pháp nữa. Nhưng trước khi phiền não dứt 
sạch, thì mình chẳng làm được gì nếu không có giáo
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pháp. Nếu quý vị từ chối giáo pháp vào lúc này, chắc 
chắn phiền não sẽ tăng trưởng.

Phiên não vô tận thệ nguyện đoạn.
Pháp môn vổ lượng thệ nguyện học.

Chúng ta học tập giáo pháp là để dứt trừ phiền não. 
Nay tôi nói với quý vị vài điều về chân Phật pháp. Quý 
vị phải dứt trừ phiền não. Nếu học Phật pháp ca ngàn 
năm mà không dứt trừ được phiền não, thì cũng giống 
như chưa học được điều gì.

Quý vị sẽ hỏi, “Làm sao để dứt trừ phiền não?” Chỉ cần 
giữ tâm đừng bị lay động bởi những cảnh giới chung quanh. 
Nêu tâm quý vị không bị xoay chuyển bởi mọi hoàn cảnh 
nghĩa là quý vị đã có định lực. Đó chính là Phật pháp.

“Vì sao các ngài nói rằng Phật pháp vốn không có 
cái ‘p h ả f  và cái ‘chẳngphảVT

Lục tổ đã dạy chúng ta:
Bôn lai vô nhất vật 
Hà xứ nhạ trần ai?

Thế nên mọi hiện tượng trên đều được phủ nhận.
Nêu quý vị có thể hiểu được rằng Phật pháp vốn 

không có cái 4phải’ và cái ‘chẳng phải,'’ thì quý vị đã 
được chứng ngộ. Lục tổ đã hỏi ngài Huệ Minh, “Đưng 
nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Ngay luc ấy, cái gì là bản lai 
diện mục của Thượng toạ Minh?”1

1 Bất tư thiện, bất tư ác. Chính dữ ma thời, ná cá thị Minh Thượng toạ 
bản lai diện mục? jL ^ í/^ sệ ,
Ễ) ? (Kinh Pháp Báo Đàn.)
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Chẳng nghĩ thiện, đó chính là không có cái 'phải. ’ 
Chẳng nghi ác, đó chính là không có cái ‘cAạ/ig phảV  
Tu hành tinh tấn đến mức không có cái ‘phải’ và cái 
‘chẳng phải, có nghĩa là đến mức không có cái í/»ẹw, 
cái ác nưa-và nỗ lực nhận rõ mọi cảnh giới đang diến ra. 
Sự vắng bặt ý niệm ‘phải' và ‘chẳng phải,-ý  niệm thiện, 
ác- thì chính ngay đó là Phật tánh, là bổn diệu viên minh. 
Nếu quý vị đạt được điêu ây, thì quý vị có tât cả, và đông 
thời quý vị cũng chẳng có cái gì cả; nhưng, không phải 
là chấp cứng vào các cảnh giới hiện tien ây. Khi nào thì 
quý vị có tất cả, và quý vị có những gì? Quỵ vị có tât cả 
pháp bảo trong Như Lai tạng. Mà quý vị chăng có gì hêt 
thảy; có nghĩa là quý vị chẳng còn chút nào phiền não. 
Trong Như Lai tạng có rất nhiều phiền não cũng như 
có rất nhiều pháp bảo. Tại sao quý vị không có được 
những pháp bảo ấy? Vì quý vị có quá nhiêu phiên não, 
và vì trong bụng quý vị đã chứa quá nhiều thứ rồi. Thê 
nên, nếu quý vị có quá nhiều phiên não, thì quý vị chỉ 
còn chứa được một ít nước pháp-pháp tánh nhỏ nhoi. 
Nếu mọi phiền não đều được chuyển hoá, thì chính nó là 
nước pháp; đó chân thật là pháp tánh của quý vị.

Đừng có sợ rằng mình có quá nhiều tập khí. Tập 
khí càng nhiều, thì pháp tánh càng lớn. Nhưng đừng để 
nó chuyển thành tập khí, vì nếu quý vị đê mặc như vậy, 
thì sẽ làm mất tác dụng tánh linh của mình. Quý vị sẽ 
khởi đầu bằng trí thông minh và kết thúc bằng ngu muội 
nếu quý vị làm như vậy. Phật pháp dạy quý vị dứt trừ 
phiền não, rồi những phiền não này sẽ chuyên thành bô-



KINH THỦ LĂNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT 131

đề, như băng tan thành nước. Khi nước đông lại, băng 
chính là phiền não của quý vị; khi băng tan, phiến não 
hêt, ngay đó chính là bồ-đề. Chẳng có gì quá khó hiểu 
vê chuỵện này. Toàn bộ những gì quý vị cần phải làm là 
thay đôi, và quý vị sẽ thành tựu.

Chẳng phải là m inh-chẳng phải là tánh giác- 
chăng phải vô minh—không phải là sai lầm hư vọng 
sinh khởi từ cái một chân thật-chẳng phải là hết minh, 
chăng phải hêt vô minhể Như vậy cho đến chẳng 
phải là hêt lão, hết tử, chẳng phải là hết lão, chẳng 
phải hêt tử. Giáo pháp thập nhị nhân duyên cũng biến 
thành không.

Giáo pháp được giảng bây giờ chính là không Như 
Lai tạng. Kê đên, quý vị sẽ được giải thích Như Lai tạng 
vôn là không và bất không. Thế nên quý vị thấy, Như 
Lai tạng vôn không chỉ đơn thuần là một trạng thái, mà 
nó có vài điều khác biệt trong này. Vậy nên quy vị đừng 
thây răng mình biết được vài thuật ngữ Phật pháp rồi kể 
răng mình đã hiểu được tất cả. Có thể quý vị chỉ biết về 
Như Lai tạng, nhưng quý vị còn phải biết cách làm cho 
Như Lai tạng thành không-, và quý vị biết được Như Lai 
tạng là bât không, nhưng rồi quý vị phải nhận ra được 
Như Lai tạng vốn vừa là không vừa là bất không. Quá 
rắc rối, phải không?

Kinh văn:

Phi khổ phi tập, phi diệt phi đạo. Phi trí phỉ đắc.
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Việt dịch:
Không phải là khổ là tập; chẳng phải là diệt là 

đạoẵ Không phải là trí là đắc.
Giảng giải:
Trên đời này có nhiều loại khổ. Trước tiên có ba 

thứ khổ, rồi lại có tám thứ khổ. Ba thứ khổ là: Khổ khô, 
hoại khổ và hành khổế Khổ khổ là tâm trạng của người 
nghèo cùng. Chẳng hạn, nghèo tự nó đã là khổ, và nó 
trở thành khổ khổ khi người nghèo măc bệnh, mà không 
có tiền để đi bác sĩ. Hoặc là người nghèo cùng ây sông 
trong ngôi nhà dột nát, thình lình mùa mưa gió đến. 
Sống trong ngôi nhà dột nát đã khô rôi, bị mưa dột khăp 
nơi trong nhà lại càng khổ hom, chẳng có khác gì như ở 
ngoài trời cả.

Khi tôi ở Hồng Kông, tôi từng ở trong một căn 
phòng bị dột khi trời mưa. Phía trên giường ngủ là sáu 
lỗ dột khi mưa xuống. Quý vị thấy như vậy có khổ 
không? Dù đó là khổ thật, nhưng tôi không sửa lỗ dột 
trên mái nhà. Khi tôi có được ít tiên, tôi muôn dùng đê 
giúp cho mọi người. Loại người như tôi thật là điên rồ. 
Suot thời gian ấy, tôi có được 1500 đồng để giúp cho 
việc tạc tượng Phật ở một ngôi chùa đã bị hoang phê. 
Sửa mái nhà tôi cho khỏi dột chỉ tôn chừng 200 đông, 
nhưng tôi không muốn dùng tiền vào việc ấy, tôi muốn 
hoàn thành tượng Phật cho ngôi chùa cũ trước. Người ta 
nghĩ rằng, “Ông già ấy không biết cách tính toán. Ông 
không thể nào tách việc riêng của mình ra khỏi việc 
chung của mọi người.”
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Khổ khổ xảy ra khi người ta phải chịu đựng cảnh 
nghèo, thêm vào đó là không một đồng xu dính túi, 
không có tiền mua thức ăn, quần áo. Hoặc là có người 
đã không có tiền, đột nhiên nghe tin cha mình mắt và 
không có tiên để mua quan tài. Tôi đã trải qua tình trạng 
như vậy. Khi mẹ tôi qua đời, tôi ở bên cạnh bà, nhưng tôi 
không có một đông xu. Quan tài phải mua, nhưng tôi lấy 
gì đê mua? Khi tôi bàn chuyện đó với các anh tôi, mọi 
người đêu nhìn nhau, không ai có thể làm nỗi việc ấy. 
Cuôi cùng tôi nói, “Nêu không ai làm được việc này, tôi 
sẽ nhờ người bạn giúp.” May mắn thay, tôi có vài người 
bạn cùng tôi tham cứu Phật pháp, trong số đó có người 
bán quan tài. Khi tôi báo tin mẹ tôi đã qua đời, anh ta 
liền nói, “Đừng bận tâm ! Anh hãy chọn bất kỳ cái nào. 
Chưa cần phải trả tiền bây giờ. Khi nào trả cũng được. 
Ngoài ra, tôi sẽ cho anh mượn thêm 5000 để lo tang sự.” 
Vì tôi thường thích giúp đỡ mọi người, nên có người 
thích giúp đỡ lại tôi khi tôi có chuyện. Nhưng, đó không 
phải là ví dụ cho khổ khổ.

Sau khi chôn cất mẹ tôi xong, tôi thực sự buông bỏ 
mọi chuyện. Tôi quên mất thực tế là mình đang mắc nợ. 
Tôi chỉ ở yên bên mộ để báo đáp chữ hiếu.

Hoại khổ xảy đến đối với người giàu có. Bình 
thường họ giàu có, rồi đến khi của cải bị tiêu tan. Chẳng 
hạn, có người làm ra rất nhiều tiền nhưng cất kỹ tiền 
trong nhà mình chứ không gởi vào ngân hàng. Đến khi 
nhà họ bị cháy, toàn bộ của cải bị thiêu sạch. Hoặc là 
vàng bạc của cải bị kẻ cắp lấy mất. Hoặc là, quý vị giữ
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kỹ tiền bạc của mình đến mức đi đâu cũng mang theo 
bên mình, không bao giờ rời, cho đến khi mình sơ ý và 
bị mất sạch.

Hành khổ là cái khổ trong tiến trình sinh trưởng. Dù 
quý vị không trải qua khổ khổ như những người nghèo, 
không trải qua hoại khổ như những người giàu, nhưng 
quý vị vẫn có nỗi khổ khi trải qua thời thơ ấu cho đến 
trưởng thành, đến trung niên và đến lúc già chết. Tiến 
trình này diễn ra từ từ không dứt, và đó cũng là cái khổ. 
Đó là ba thứ khổ.

Đầu tiên trong tám thứ khổ (bát khổ) là sinh khố. 
Khi đứa trẻ vừa mới chào đơi, điều đầu tiên chỉ biết 
khóc.1 Đứa bé không thể tự diễn đạt điều gì rõ ràng, 
nhưng khóc biểu hiện sự khổ. Cái đau lúc sinh ra giống 
như cái đau của con rùa đang còn sống mà bị bóc cái 
mai ra khỏi thân. Khi đứa trẻ vừa được sinh ra, mới 
tiếp xúc với không khí lần đầu, cái đau của nó cũng 
như vậy.

Cái khổ thứ hai là già khổỗ Khi về già, người ta 
không điều khiển được tai mắt và tay chân. Họ không 
thể đi đây đó và thức ăn trở nên vô vị. Khi tuổi già đến, 
toàn cơ phận trong thân thể bắt đầu xuống cấp. Đó là lý 
do tại sao tuổi già trở nên kỳ quặc và hay cáu gắt. Họ 
chẳng khác gì đứa trẻ con, thế nên quý vị đừng trách 
móc tính tình họ làm gì.

Cái khổ thứ ba là bệnh khổ. Mọi sự trên thế gian

' Tiếng Hán chữ khốc 'ỉỉi (ku) đồng âm với chữ khổ  ĩ^ .
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này dường như là không công bằng cho lắm, nhưng 
bệnh tật thì hoàn toàn không thiên vị đối với một ai. Bất 
luận quý vị là giàu hay nghèo, sinh trong giòng dõi sang 
trọng hay nghèo hèn, ai cũng cảm thấy lo lắng bực dọc 
khi bệnh đến.

Cái khổ thứ tư là chết khổ. Cũng như vậy, đối với 
tất cả mọi người. Đen lúc mọi người ai cũng phải chết, 
bất luận người ấy là ai.

Cái khổ thứ năm là ái biệt ly khổ. Cái khổ phải xa 
lìa người thân yêu. Ai cũng biết yêu là gì, nhưng không 
ai nhận ra được có cái khổ trong sự yêu đương ấy-đó 
là nỗi khổ phải tách rời người mình yêu. Bất luận quý 
vị quý mến người mình thương bao nhiêu, cũng có lúc 
mình phải rời xa họ. Có những hoàn cảnh phát sinh khiến 
phải xa lìa, đó là nỗi khổ.

Cái khổ thứ sáu là oán tắng hội khổ. Cái khổ phải 
kết hợp với người mình không thích. Quý vị thực sự 
không thích một hạng người nào đó, nhưng quý vị cứ 
gặp hạng người ấy bất kỳ mình đi đâu.

Cái khổ thứ bảy là cầu bất đắc khổ. Cái khổ khi 
mong muốn những điều mà không thể đạt được.

Cái khổ thứ tám là ngũ ấm xí thạnh khổ. sắc thọ 
tưởng hành thức dữ dội lừng lẫy.

Trong đoạn văn này, do dạy rằng trong Như Lai 
tạng là không có tứ đế-chẳng có khổ, tập, diệt, đạo đế. 
Tập chỉ cho phiền não và diệt chỉ cho đạo lý để chứng 
đắc niết-bàn.
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Không phải là trí là đắc.
Ngay cả trí huệ cũng là không. Cũng chẳng phải là 

chứng đắc vài quả vị. Đây là không Như Lai tạng; trong 
ấy chẳng có gì hết thảy.

Tảo nhất thiết pháp #  —
Ly nhất thiết tướng. ềậ— ịjj^ễỉ.

Nói về “diệt đế,” Tôi nhớ khi Đức Phật Thích-ca 
Mâu-ni đang tu Bồ-tát đạo. Khi Đức Phật còn đang ở 
trong nhân địa-có nghĩa là khi đang còn tu đạo, trước 
khi thành Phật-ngài gặp con quỷ dạ-xoa, nó nói:

Chư hành vô thường 
Thị sanh diệt pháp.

Nó chỉ nói chừng đó rồi ngừng. Đức Phật nhận ra đó 
là Phật pháp nên cầu khẩn, “Thưa Dạ-xoa, ngài vừa đọc bài 
kệ đúng với Phật pháp, nhưng ngài chỉ đọc có một dòng, 
còn một dòng nữa. Xin ngài cho tôi được nghe tiếp?”

Dạ-xoa nói, “Ông muốn nghe kệ. Nhưng đến lúc 
ta đói. Lâu nay chưa có gì để ăn. Ta rất muốn đọc bài 
kệ cho ông, nhưng chẳng còn chút sức lực nào để đọc.” 
Đức Phật liền hỏi, “Ngài muốn ăn thứ gì? Tôi sẽ mang 
đên ngay.”

Quỷ dạ-xoa đáp, “Ông không thể kiếm ra đồ cho ta 
ăn được đâu.”

Đức Phật hỏi, “Sao không?”
“Vì ta ăn thịt người, mà quanh đây chẳng có ai. Mà 

dù có người ở đây, ông cũng đâu có quyền đem họ đến 
cho ta ăn.”
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Đức Phật nói, “À ! Chỉ là như vậy, Được rồi, hãy 
nói pháp cho tôi nghe đi, tôi sẽ để cho ngài ăn thịt. Ngài 
có thể ăn thịt thân tôi.”

Quỷ dạ-xoa hỏi, “Ông có thể từ bỏ thân mạng mình?” 
Đức Phật đáp, “Vì Phật pháp, tôi có thể quên thân 

mình. Dĩ nhiên, tôi có thể xả bỏ thân mạng. Ngài hãy nói 
câu kệ ấy đi. Khi ngài nói xong, ngài có thể ăn thịt tôi.” 

Quỷ dạ-xoa nheo mắt lại. Hỏi, “Ông có lừa tôi 
không? Sau khi tôi nói kệ xong, ông không được đổi ý, 
phải giao thân mạng cho tôi ăn thịt.”

Đức Phật nói, “Tất nhiên rồ i! Đừng lo. Sau khi ngài 
nói kệ xong, khi tôi đã thuộc lòng rồi, tôi sẽ giao thân 
mạng cho ngài.”

Rồi quỷ dạ-xoa nói hai câu kệ tiếp theo:
Sinh diệt diệt d ĩ 'Ẵ 'ìà, tL 
Tỉch diệt vi lạc 

Rồi quỷ dạ-xoa nói, “Tôi nói xong rồi đó. Hãy đến 
đây cho ta ăn thịt.”

Đức Phật nói, “Đợi một lát. Đừng ăn tôi vội.”
Quỷ dạ-xoa nói, “Sao? Ta biết ông nuốt lời hứa. 

Nhưng không thể như vậy được. Ta phải đối xử mất lịch 
sự với ông mât.”

Đức Phật nói, “Tôi không nuốt lời hứa. Hãy đợi khi 
tôi viết xong bài kệ này đã, rồi ông có thể ăn thịt tôi. Để 
khi tôi có mất mạng rồi, thì vẫn còn lưu lại Phật pháp 
cho người sau nương nhờ đó mà tu học. Thế xin ngài 
hãy đợi một lát.”
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“Tốt!” quỷ dạ-xoa nói, “Hãy viết đi!”
Đức Phật khắc các dòng kệ này lên vỏ của thân câyẻ 
Ngay khi quỷ dạ-xoa thấy Đức Phật vừa khắc xong, 

liền hỏi, “Nào bây giờ tôi có thể ăn thịt ông được rồi chứ?” 
“Đợi thêm một lát nữa,” Đức Phật nói.
“Ông đã khắc bài kệ lên cây rồi, mọi người có thể 

đọc được. Ông còn nmuốn gì nữa? Còn bắt tôi đợi ông 
làm gì nữa?”

Đức Phật đáp, “Tôi nghĩ rằng bài kệ khắc trên vỏ 
cây không tồn tại lâu, Xin đợi một chút để tôi khắc lên 
đá, nó sẽ tồn tại lâu hơn. Rồi ông hãy ăn.”

Quỷ dạ-xoa nói, “Được rồi, ông viện thật nhiều lý 
do. Chỉ muốn trì hoãn đó thôi. Cứ làm đi.”

Đức Phật tìm một tảng đá và khắc bài kệ lên. Rồi 
mời dạ-xoa, “Tôi đã xong việc, ngài có thể sử dụng thân 
mạng tôi.”

Quỷ dạ-xoa nói, “Thực chứ? Ông thực sự để tôi ăn 
thịt ông đấy chứ?” Rồi dạ-xoa há miệng ra như để ăn, 
nhưng đột nhiên bay vào hư không và biến lên trời. Đó 
thực ra là thiện thần1 được phái đến để trắc nghiệm Đức 
Phật để xem lòng thành đối với giáo pháp của ngài. Và 
Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đã chứng tỏ tâm thành của 
mình. Ngài thực sự không tiếc thân mạng mình đế tìm 
cầu giáo pháp. Ngài đã hy sinh thân mạng mình đế duy 
trì Phật pháp. Trong đời quá khứ, Đức Phật đã từng từ 
bỏ thân mình vì nửa bài kệ.

1 Có Kinh cho đó là Đ ế Thích.
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Hãy xem lại chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta học 
kinh và nghe giảng pháp, nhưng chúng ta không hiểu 
được gì nhiều, thế nên nghĩ rằng tốt hơn là nên về nghỉ. 
Thật là lười biếng! Tại sao Đức Phật Thích-ca Mâu-ni 
thành Phật? Vì ngài dám quên thân mình để cầu pháp. 
Ngài bất chấp mọi thứ khác chỉ để vì Phật pháp, ngài 
chẳng cần gì cả. Nếu quý vị thực sự thành tâm với giáo 
pháp, quý vị sẽ thành tâm tìm cầu Phật pháp đến mức có 
thể bỏ qua mọi thứ-ngay cả những việc quý vị nghĩ răng 
khó có thể làm được.

Cách đây vài năm, có một chú đệ tử gọi tôi bốn 
năm lần từ Nữu-ước. Có điều gì rất khác thường. Chú 
luôn luôn muốn gặp được tôi. Chú quy y với tôi từ 13 
tuổi. Trước đó, chú trải qua vài trạng thái lạ. Dù đang 
tuổi còn trẻ, nhưng chú lại bị đau tim. Bác sĩ yêu cầu 
phải nằm yên 5 năm. Chú không thể ngồi dậy, không 
thể đi được dù vài bước. Lúc ấy chú nhận được điện 
tín của tôi. Trong khi người thân và bạn bè đồng thanh 
niệm “Nam mồ A-di-đà P h ậ t thì chú lại gọi tên tôi, 
“Nam mô Pháp sư Độ Luân.” Nam mô 1 có nghĩa là 
cung kính đem hết thân mạng nương tựa vào. Chú ngồi 
niệm trong tư thế hoa sen ở trên giường. Sự thành tâm 
của chú thật là bất thường đối với một người còn quá

1 IỈJ M  s: namas (động từ căn là nam); p: namo. Còn gọi nam-mâu ề ì  
Ạ , na-mô nam-mô na-ma nẵng-mạc Hán dịch 
là Kính lễ # b f i ,  Quy kính ề ệ $ i,  Quy y í ệ # . ,  Quy mạng íệ-ệ% Tín tùng 
- i t v t ,  Cứu ngã ỆL4k, Đ ộ ngã
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nhỏ, và chú ngồi niệm như thế suốt hơn 70 ngày, Rồi 
chú thấy tấm hình chuyển sang người thật, đang dang 
tay xoa đâu chú. Sau đó, bệnh tim và mọi triệu chứng 
bện đều biến mất. Vào lúc đó, chú không hề gặp tôi. 
Chuyện này nghe như chuyện bịa đặt khó tin, nhưng 
đó chính là kinh nghiệm của chú. Sau khi được chữa 
lành bệnh, chú đến chùa tìm gặp tôi. Chú quy y, rồi 
ngôi thiền. Tôi thường ít dạy thiền khi ở Hông Kong. 
Neu có ai muốn tập thiền, họ cứ tự mình tu tập. Chú ấy 
cũng vậy. Khi đi học ở trường, vào giờ ra chơi, chú lên 
trên đồi để ngồi thiền, hoặc ngay cả trong phòng tắm - 
bât kỳ nơi nào thấy thuận tiện. Sau một năm, chú được 
khai Phật nhãn, từ đó chú hiểu rõ thực chất mọi sự việc 
đang diễn ra rất rõ ràng.

Một việc khác xảy ra cũng với chú đệ tử này. Chú 
vốn rất lùn-có lẽ vì trước đây chú đã bị bệnh. Nhưng, 
tiêng Anh của chú rất giỏi, khi có người Mỹ đến thăm, 
tôi phải nhờ chú phiên dịch. Dù chú nói tiếng Anh rất lưu 
loát, nhưng người Mỹ xem thường chú vì thấy chú chỉ là 
đứa trẻ con. Rồi có hôm tôi nói với chú, “Hãy lớn nhanh 
lên! Chú thâp quá nên ai cũng nghĩ rằng chú chỉ là đứa 
bé con, dù chú có thông minh bao nhiêu, họ vẫn không 
xem trọng chú.” Chú rất nghe lời. Chú về nhà, và tuần sau 
bông lớn vụt lên 3 inches. Bây giờ chú còn cao hơn tôi.

Cách đây vài hôm chú gọi tôi và muốn tôi sang 
Nữu-ước. Nhưng vì tôi đang giảng kinh cho quý vị, tôi 
bảo là không thể đi được, dù chú rất mong muon được
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gặp tôi. “Bây giờ tôi đang giảng kinh.” Tôi trả lời, “Và 
tôi không thể bỏ số đông đang nghe kinh chỉ vì một 
người muốn gặp tôi. Neu chú thực tâm muốn gặp tôi, 
hãy sang Cựu Kim Sơn.”

Chú quyết định sang Cựu Kim Sơn, nhưng thấy 
không đủ thời gian. Nên ngày hôm sau chú gọi điện cho 
tôi báo tin chú đang lên đường. Neu không phải vì đang 
giảng Kinh Thủ-lăng-nghiêm, nếu không phải vì Phật 
pháp, tôi thật mong muốn gặp chú đệ tử này. Chú đặt 
nhiều niềm tin ở tôi và khá thâm nhập Phật pháp.

Khi tôi còn ở Hồng Kông, chú thường dịch những 
bài giảng của tôi sang tiếng Quảng Đông. Chú thật xứng 
họp với tôi, khi tôi vừa nói xong một câu, chú liền nắm 
lấy và giải thích trọn vẹn ý nghĩa. Có người phản đối 
rằng, “Thầy trú trì đâu có nói như vậy, đó là chú ấy thêm 
thắt vào.” Thực sự là tôi đã bảo chú ấy hãy giải thích 
rộng ý nghĩa. Yì chú đã được khai Phật nhãn nên chú biết 
tôi miốn chú phải diễn đạt giáo lý thật chi tiết. Những gì 
chú nói đều đúng như những gì tôi giảng. Thế nên tôi là 
chú nhỏ lười biếng và để chú ấy nói thay.

Kinh văn:

ị ị ị t m ì r i I  o #

Phi đàn-na, phi thi-la. Phi tỳ-lê-da, phi sàn-đề, phỉ 
thiển-na. Phi bát-lạt-nhược, phi ba-la-mật-đa.

Việt dịch:
Không phải là bố thí, trì giới, không phải là tinh
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tấn, nhẫn nhục; không phải là thiền định, trí tuệ; 
không phải ỉà ba-la-mật-đa.

Giảng giải:
Trong Như Lai tạng, lục độ cũng không. Trong 

đoạn kinh trước, tứ đế đã được giảng giải là không. 
Ngay sau khi chứng ngộ, Đức Phật liền giảng tứ đế và 
tam chuyển.1 Không tứ đế và không thập nhị nhân duyên 
khiến cho giáo pháp của hàng Thanh văn và Duyên giác 
cũng trở thành không. Bây giờ không lục độ khiến cho 
pháp của hàng Bồ-tát cũng trở thành khôngế

Đầu tiên trong lục độ là bố thí. Tiếng Sanskrit có 
nghĩa là ban tặng, cho. Có ba loại bố thí: Tài thí, pháp 
thí và vô uý thí. Tài thí là ban tặng vật chất tài sản cho 
người khác để giúp họ thoát khổ. Giảng kinh và thuyết 
pháp là một dạng pháp thí. Bố thí sự không sợ hãi là khi 
có người sợ điều gì đó và quý vị nghĩ ra cách để khuyến 
khích họ khiến họ không còn lo sợ nữa.

Tiếp đến là thi-la, tiếng Sanskrit là sĩla, Hán dịch 
là giới hạnh.2 Có năm giới, tám giới, mười giới, 250 giới 
của tỷ-khưu và 348 giới của tỷ-khưu ni. Còn có mười 
giới trọng và 48 giới khinh của hàng Bồ-tát.

1 Thị chuyển, khuyển chuyển, chứng chuyển.

2 Xuất phát từ ngữ căn động từ là sĩl, có nghĩa là đạo đức, hạnh kiểm bên 
trong, chuyển thành danh từ với nghĩa hành vi, tập quán, tánh cách, đạo 
đức. Là một trong 6 ba-la-mật (giới hạnh)
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Tỳ-lê-da gốc tiếng Sanskrit là v ĩ r y a Hán dịch là 
tinh tấn, tinh cần. Có thân tinh tấn và tâm tinh tấn. Khi 
tâm quý vị tinh tấn, thì quý vị sẽ tìm cầu Phật pháp mọi 
lúc. Khi thân tinh tấn, thì minh tu tập Phật pháp mọi lúc 
mọi nơi.

Sàn-đề gốc tiếng Sanskrit là ksãnti,2 Hán dịch là 
nhẫn nhục. Chúng ta nói rằng mình đang tu học Phật 
pháp, và không đến nỗi khó khăn lắm khi giữ giới. Điều 
khó là thực hành các điều giới ấy. Nhiều người tập hạnh 
nhẫn nhục bằng cách bảo người khác hãy nhẫn nhục 
đối với chính họ, và chẳng cần nhẫn nhục đối với người 
khác. Thế nên họ nói vớí những người không nhẫn nhục 
đối với họ rằng, “Anh phải học Phật pháp thật nhiều, lẽ 
ra anh phải nhẫn nhục hơn. Tại sao anh nổi nóng khi tôi 
chỉ mới nói đến anh?” Họ quở trách người khác không 
nhẫn nhục, nhưng chính họ lại không thể nhẫn nhục. Và 
tại sao họ lại duy lý như vậy? Họ tự cho rằng, “Tôi đã 
hiểu Phật pháp, tôi hầu như đã đạt đến vô ngã. Thế nên 
tôi không cân phải nhân. Tôi không có quan niệm vê 
ngã, không có ngã tướng, thế nên khi nào cần phải nhẫn, 
đó là anh cần phải nhẫn chớ không phải tôi.” Nhưng khi

1 S: (viriya vĩrya, p: viriya, t: brtson-hgrus): Dũng mãnh tiến tu thiện 
pháp. Phiên âm là tì-lê-da tì-li-da Hán dịch là cần fil, 
tinh tấn H Wl, cần tinh tấn ÌÊ.

2 S: ksãnti; p: khantĩ, khanti; t: bzod-pa) Phiên âm sằn-đề H ỈẼ , sằn- 
để Jặ/Ẽ£. Hán dịch An nhẫn hoặc nhẫn S o  Tức tâm có thể an trụ 
kham nhẫn mỗi khi bị xúc pham hoặc não hại
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đến giờ ăn, họ không nghĩ là mình có quan niệm về sự 
hiện hữu của con người, không có nhân tướng, thế nên 
họ cho răng không cân phải có gì đó cho người khác ăn. 
ĩỌìi có việc cần làm, hoặc khi gặp khó khăn, họ nhớ lại 
răng mình không có quan niệm có một bản ngã, thế nên 
họ nói rằng chẳng cần để ý đến những việc ấy. Và, nếu 
họ giêt người, họ sẽ biện minh, “Chẳng hề gì, vì chẳng 
có chỗ khởi đầu của chúng sinh. Thế nên thực sự tôi 
chăng giêt họ.” Hoặc là vô cớ họ đánh người, khi hỏi tại 
sao lại làm vậy?, họ đáp, “Chẳng có cái gì gọi là chủng 
sinh tướng, và anh thuộc về dạng đó, thế nên tôi thực sự 
chăng đánh ai cả!” Đó là loại tà tư tà kiến nơi họ. Khi ăn 
thịt, họ nói, “ Không sao, các ông chẳng nghe nói chúng 
sinh có đặc tính là không có thọ giả tướng 1 đó sao? Vì nó 
không có thọ giả tướng, nên nó có thể chet bất kỳ lúc nào, 
thế nên tôi tha hồ ăn thịt nó. Lại nữa, một khi no chết rồi, 
thịt nó cũng thối rữa, nếu tôi không ăn thịt nó.” Đó là luận 
điệu của đệ tử ngoại đạo. Họ cho rằng gia súc được nuôi 
chủ yếu là để cho người ăn thịt, nếu không ăn, thì chúng 
sẽ sinh sôi nẩy nở chật cả thế giới. “Nếu người không ăn 
bò, dê, heo, thì chúng sẽ nhiều vô số kể cho đến khi tràn 
ngập cả thế giới.” Nhưng hãy nhớ rằng, con người không 
ăn thịt mèo, nhưng trên thế giới chưa bị tràn ngập bởi loài 
mèo. Thực vậy, khi con người không ăn thịt động vật, thì 
không tạo ra nghiệp sát nhiều, và súc vật không sinh sôi

! Tứ tướng theo Kinh Kim Cương: ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh 
tướng thọ giả tướng.
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nẩy nở nhanh chóng. Thế nên có người giải thích đạo lý 
sai lạc, như ý nghĩa của nhẫn nhục, và cho rằng mọi người 
nên nhân nhục với họ, nhưng chính họ lại không nhẫn 
nhục với người khác.

Thiền-na gốc tiếng Sanskrit là dhyãna,1 Hán dịch 
là tư duy tu, tĩnh lự. Có nhiều loại thiền. Nhưng bây giờ 
Đức Phật dạy rằng cũng chẳng có thiền nào cả.

Bát-nhã, gốc tiếng Sanskrit là Prạịnã,1 Hán dịch là 
trí huệ. Có ba loại bát-nhã: Văn tự bát-nhã, Quán chiếu 
bát-nhã, và Thực tướng bát-nhã. Như vậy lục độ, hay 
sáu ba-la-mật-đa đêu là không.

Ba-la-mật-đa, gốc tiếng Sanskrit làpãramỉtã,3 Hán 
dịch là đáo bỉ ngạn, qua đến bờ bên kia. Chỉ cho sự hoàn 
thành viên mãn một việc nào đó. Chúng ta phát tâm tu 
tập và thành Phật, tiến trình chuyển hoá từ phàm phu 
sang giác ngộ là ba-la-mật-đa. Từ phàm phu trở thành 
Bô-tát cũng là một dạng của ba-la-mật-đa. Đi từ Cựu 
Kim Sơnsang Oakland cũng là một dạng khác của ba- 
la-mật-đa. Bây giờ tất cả pháp này trong Như Lai tạng 
được Đức Phật giảng là không hiện hữu. Chúng hoàn 
toàn là không. Trước đây khi chúng ta nói rằng trong

1 dhyãna» jhana.

2 Phiên âm Ban-nhược Còn gọi Ba-nhược M íí ;  Ba-la-nhược ®  
H í í .  Ý dịch Huệ M , Trí huệ I s B .  Minh E®.

3 Ba-la-mật-gọi đủ là ba-la-mật-đa . Hán dịch là Đáo bỉ ngạn 
i Ị j ® ^  hoặc Độ Ịtc. Ngoài ra còn có các nghĩa Tuyệt đối, Nguyên toan‘ 
TTSÍẾ:, Nguyên thành
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hư không chẳng loại trừ hay ngăn ngại một tướng nào, 
đó là đang nói về Như Lai tạng vốn là bất không. Ớ 
đây chúng ta đang nói về cái không của Như Lai tạng. 
Để diễn tả tính không của Như Lai tạng, phải dùng đên 
chữ không, nhưng đó không phải là hoàn toàn phủ định. 
Trong đó, vẫn có cái đang hiện hữu, đó là bốn diệu viên 
tâm. Nhưng tâm ấy không được gọi bằng tên ấy. Thế là 
ở đây đã mô tả không Như Lai tạng rồi.

Kinh văn:

o -H -

Í Ị Ị . S . Ị -  „  „

Như thị nãi chí phỉ đãn-thát-a-kiệt. Phi a-la-ha, 
tam-da-tam-bồ. Phỉ đại niết-bàn, phỉ thường, phi lạc, 
phỉ ngã, phỉ tịnh.

Viêt dich:
•  •

Như thế cho đến chẳng có Như Lai, chẳng phải 
A-Ia-hán, chẳng có Chánh biến tri. Chẳng có đại 
niết-bàn, chẳng có thường lạc ngã tịnh.

•  ?  «  ?  •Giảng giải:
Như thế cho đến có nghĩa là các mức độ của giác 

ngộ, từ lục độ cho đến thập trụ, thập tín, thập hạnh, thập 
hồi hướng và thập địa; cho đến cả quả vị Phật, đều được 
bao gồm trong không Như Lai tạng. Từ các giai vị của 
hàng Bồ-tát đến quả vị Phật phải cần rất nhiều thời gian, 
và cần rất nhiều công hạnh tu tập, nhưng tất cả đều là 
không, quả vị Phật cũng là không.
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Chẳng phải Như Lai. Đản-thát-a-kiệt gốc tiếng 
Sanskrit là Tathãgata, 1 Hán dịch là Như Lai. Ngay cả 
danh hiệu Như Lai cũng không. Chẳng phải A-la-hán,2 
chẳng phải Chánh biến tri. Ngay cả danh hiệu ứng 
cúng, Chánh biến tri cũng không. Chảnh tri là biết tâm 
bao trùm vạn pháp. Biết vạn pháp chỉ là tâm, tức biến 
tri. Chảnh tri tức là thật trí hiển bày rõ phần lý. Biến tri 
là quyền trí làm sáng tỏ phần sự. Người có được Chánh 
biến tri tức nhận biết rằng:

1 Tathãgata có thể phân thành tathã-gata (như khứ Ịiũ ir )  và tathã-ãgata 
(như lai tiũỉịi.). Nghĩa là thừa đạo chân như, đến để thành quả vị niết- 
bàn, nên gọi là còn gọi Như Khứ. Do chân lý (chân như) mà đến để 
thành chánh giác, nên gọi là Như Lai.

2 A-la-hán: A-la-hán: S: arhat; P: arahat, arahant; T: đgra com 
pa; Có 3 nghĩa, 1: Sát tặc (IS  M.) là diệt hết giặc phiền não, nhiễm ô; 2: 
ứ n g cúng (ìM ÍẨ-), là người xứng đáng được cúng dường; 3: Bất sinh ( 
^  ẾL) hoặc Vô sinh (ỂÈ là người đã đạt niết-bàn, đoạn diệt sinh tử. 
A-la-hán là danh từ chỉ một Thánh nhân, người đã đạt giai vị ‘vô học’ 
của Thánh đạo (s: ãryamãrga; p: ariyamagga), không bị ô nhiễm (s: 
ãsrava; p: ãsava) và phiền não (s: klesa; p: kilesa) chi phối. Thánh quả 
A-la-hán có khi được gọi là Hữu dư niết-bàn (s: sopadhisesanirvãna; 
p: savupadisesanibbãna). A-la-hán là hiện thân của giác ngộ trong thời 
Phật giáo nguyên thuỷ. Khác với hình ảnh của Bồ-tát, hiện thân của 
Phật giáo Đại thừa với mục đích giải thoát mọi chúng sinh. A-la-hán tu 
tập nhằm giải thoát riêng mình. A-la-hán là các vị đã giải thoát 10 trói 
buộc thế gian (thập triền) như: Ngã kiến, Nghi ngờ, chấp đắm giới luật, 
tham, sân hận, sắc tham, vô sắc tham, kiêu mạn, hồi hộp không yên 
(trạo cử), Vô minh. A-la-hán được xem là người đã từ bỏ ô nhiễm, bỏ 
các gánh nặng, đã đạt mục đích và tâm thức đã được giải thoát..
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Tâm bao vạn pháp.
Vạn pháp duy tâm.

Chẳng phải đại niết-bàn. Niết-bàn gốc tiếng 
Sanskrit là nirvãna,1 Hán dịch là bất sanh bất diệt. Ngay 
cả ý niệm bất sanh bất diệt cũng không.

Chẳng có thường lạc ngã tịnh. “Thường” tức là 
không lay động, không thay đổi. “Lạc” là tràn đầy niềm 
vui diệu pháp. “Ngã” là đã đạt được chân ngã. “Tỉnh” là 
tính chất đặc trưng vốn có trong pháp niết-bàn. Những 
tên gọi này cũng chang có. Nó hoàn toàn là không.

Thế thì, quý vị có thể hỏi rằng, cái gì có trong Như 
Lai tạng? Tôi đã nói với quý vị rằng vạn pháp vẫn hiện 
hữu ở đó. Quý vị hỏi cái gì không hiện hữu trong đó, thì 
chẳng có gì hiện hữu trong đó cả. Mọi thứ thảy đều do 
tâm. Như Lai tạng là không, là bất không, là không và là 
bất không, cái vi diệu của nó là bất tận. Quý vị có thể nói 
vạn pháp là có, rồi quý vị có thể nói vạn pháp là không, 
và rồi quý vị có thể nói vạn pháp vừa không vừa là bất 
không. Sau khi thâm nhập Phật pháp một thời gian dài, 
quý vị mới hiểu được điều này.

Kinh văn:

D ĩ thị câu phỉ thế xuất thế cố. Tức Như Lai tạng 
nguyên minh tâm diệu.

1 S: nirvãna; p: nibbana; t: mya-rian-las-hdas-pa > myah-hdas.
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Viêt dich:
•  •

Do đó đều chẳng phải là các pháp thế gian và 
xuât thê gian. Tức là bản nguyên vi diệu sáng suốt 
của Như Lai tạng.

Giảng giải:
Đó là những gì đã được nói ở đoạn văn trên. Đó 

chính là không Như Lai tạng. Do đó đều chẳng phải 
là các pháp thê gian và xuât thế gian. Như Lai tạng 
là không. Trong đó chẳng có pháp nào. Điều này được 
gọi là:

Tảo nhất thiết pháp 0  —  ỳị;
Ly nhất thiết tướng. ềệ-— ịjj 4%.

Sự vắng bặt tất cả các pháp chính là chân không. 
Chân không có thể xuất sinh diệu hữu.

“Thế gian” là chỉ cho sáu cõi giới của hàng phàm 
phu. “ Xuất thế gian” chỉ cho cảnh giới của bốn quả vị 
của bậc Thánh. Tức là bản nguyên vi diệu sáng suốt 
của Như Lai tạng. Mặt khác, các hiện tượng thế gian 
và xuất thế gian vốn chỉ là Như Lai tạng-vốn là minh 
là diệu. Nó vốn là diệu tâm, vắng lặng mà thường chiếu 
soi, chiếu soi mà thường rỗng lặng. Kinh văn trong đoạn 
này nói răng Như Lai tạng là ‘không’, đoạn kinh văn: sau 
sẽ nói tất cả các pháp đều ‘là’ Như Lai tạng, là nguyên 
minh tâm diệu.

Kỉnh văn:

g p . C i g p Ề  o o
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Tức tâm tức không. Tức địa tức thủy, tức phong tức 
hỏa. Tức nhãn tức nhĩ, tỉ thiệt thân ỷ. Tức sắc tức thanh 
hương vị xúc pháp. Tức nhẵn thức giới, như thị nãi chí 
tức ỷ  thức giới.

Việt dịch:
Tức là tâm, là không. Tức là đất nước gió lửa. 

Tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Tức là sắc thanh 
hương vị xúc pháp. Tức là nhãn thửc giới, cho đến 
tức là ý thức giói.

Giảng giảỉ:
Tức là tâm. Đó là tâm phân biệt, thức tâm. là 

không. Tức là đất nước gió lửa. Tức là mắt tai mũi 
lưỡi thân ý. Tức là sắc thanh hương vị xúc pháp. Tửc 
là nhãn thức giới, cho đến tức là ý thức giói. Thế nên
không Như Lai tạng cũng chính là bất không Như Lai 
tạng, Như Lai tạng chẳng hề khôngề Như vậy, trong Như 
Lai tạng, vốn là không vừa là bất không, chính là nguyên 
minh tâm diệu. Đó chính là năm uẩn, là sáu nhập, là 
mười hai xứ, là mười tám giới.

Kỉnh văn:

v?ỉb, o o

0 ỷ  o
7 i  ỉ - 2 ?  '\2. HỊ F»r àl§ o ẽ p  f ẻ ĩ  ịỆ. 3|5 í§-
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ỉĩ.  o .

Tức minh vô minh, minh vô minh tận. Như thị nãi 
chỉ tức lão tức tử, tức lão tử tận. Tức khố tức tập, tức 
diệt tức đạo. Tức trí tức đắc, tức đàn-na tức thi-la. Tức 
tì-lê, tức sàn-đề, tức thiền-na. Tức bát-lạt-nhược, tức 
ba-la-mật-đa. Như thị nẫi chỉ tức đãn-thát-a-kiệt. Tức 
a-la-ha, tức tam-da-tam-bổ-đề. Tức đại niết-bàn, tức 
thường tức lạc, tức ngã tức tịnh.

Viêt dich:
• •

Tức là minh, là vô minh; tức là chấm dứt minh 
và chấm dửt vô minhẵ Như thế cho đến tức là lão, là 
tử, tức ỉà hết ỉão hết tử; tức là khổ, là tập, ỉà diệt, là 
đạo. Tức là trí, là đắc. Tức bố thí, trì giói, tức tinh 
tấn, tửc nhẫn nhục, tức thiền định, tức trí huệ, tức 
lục độ. Như thế cho đến tức Như Lai, tức ứng cúng, 
tức Chánh biến tri. Tức đại niết-bàn, tức thường lạc 
ngã tịnh.

•  ?  •  7  #Giảng giải:
Đoạn kinh này diễn tả Như Lai tạng là bất không. 

Trước đây, không Như Lai tạng đã được trình bày. Bây 
giờ nói Như Lai tạng bất không. Nếu Như Lai tạng vốn 
đã là không, tại sao bây giờ lại nói là bất không? Khi nó 
đã là không rồi, thì nó không thể là bất không được. Nếu 
Như Lai tạng là không, hoặc là nếu tất cả mọi thứ đều có 
trong đó, thì chẳng có gì là vi diệu cả. Mà bởi vì chính 
từ chân không lại xuất sinh diệu hữu, và từ diệu hữu phát 
sinh chân không. Thế nên Như Lai tạng vốn là không lại
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xuất sinh diệu hữu. Do vậy, năm uẩn, sáu nhập, mười hai 
xứ, mười tám giới, tứ đế, mười hai nhân duyên... chẳng 
có thứ nào không cả. Chúng có thể không và bất không, 
vì chúng là bất định pháp. Đó là điều Kinh Kim Cương 
đã dạy,

Pháp thượng ưng xả, 'ỉầ & M ìlt 
Hà huống phi pháp. H  ÌĨLấỴ- ỳầ

Quý vị để bị vướng mắc vào các pháp, vì nếu như 
vậy, quý vị là kẻ chấp pháp. Nếu quý vị là người bị pháp 
trói buộc, cũng giống như quý vị chưa thông hiểu được 
pháp. Vốn quý vị là người chấp ngã, nhưng khi quý vị tu 
học Phật pháp thì quý vị trở thành người chấp pháp. Thế 
nên trong đạo Phật, quý vị không nên mang trong mình 
một thứ chấp trước nào cả. Nếu không chấp vào điều gì, 
cái bât không chính là cái không. Nêu quý vị còn châp, 
thì cái không trở thành cái có.

Kinh văn:

'Í>'7C o

D ĩ thị tức câu thế xuất thế cổ. Tức Như Lai tạng 
diệu minh tâm nguyên.

Viêt dich:
•  •

Do vậy nó là cả hai pháp thế gian và xuất thế 
gian, Tửc là Như Lai tạng diệu minh tâm nguyên.

Giảng giải:
Trong đoạn kinh trước, đã nói Như Lai tạng tức là 

năm uẩn, sáu nhập, mười hai xứ, mười tám giới, tứ đế,
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mười hai nhân duyên, sáu ba-la-mật-đa...đều bao gồm 
trong Như Lai tạng. Như Lai tạng tức là những thứ này. 
Lại nữa, nó là cả hai pháp thế gian và xuất thế gian, 
tức là Như Lai tạng diệu minh tâm nguyên, là chân 
tâm vắng lặng mà vẫn thường chiếu soi.

Kinh văn:

ị ị ị ị , ị ị t Ỵ  „

Li tức li phi, thị tức phi tức.
Việt dịch:
Ròi các nghĩa “tức,” “phi,” mà cũng là nghĩa 

“tức,” và chăng phải nghĩa “tức.”
•  ?  •  •> «Giảng giải:

Rời các nghĩa “tức,” rời cái, và “phi,” không có, 
chăng phải. Không phải là nó có, và chẳng phải là nó 
không có. Đó là chân không và diệu hữu. Thế nên, đạo 
lý của Như Lai tạng là không mà vừa là bất không, là 
vượt lên trên cái không và bất không, và cũng chẳng 
tách rời cái không và bât không. Và, trong ánh sáng của 
đạo lý này, Đức Phật nói tiếp.

Kinh văn:

o X L i k - t t N l ặ r ĩ ỉ ị  

V À Ỉ f i ' } j í 4 ơ o ìĩì 
Ikìặrt M ^ ịv ỉư l

Như hà thế gian tam hữu chủng sinh, cập xuất thế 
gian Thanh văn Duyên giác, d ĩ sở tri tâm trắc độ Như Lai 
Vô thượng bồ-đề, dụng thể ngừ ngôn nhập Phật tri kiến?
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Viêt dich:
•  •

Làm sao chúng sinh trong ba cõi thế gian, cùng 
vói hàng Thanh văn Duyên giác xuất thế gian, đem 
tâm sở tri mà suy lường Vô thượng bồ-đề của Như 
Lai, dùng ngôn ngữ thế gian để nhập vào tri kiến 
Phật?

Giảng giải:
Làm sao chúng sinh trong ba cõi thế gian, làm

sao chúng sinh trong cõi dục cõi sắc, và cõi vô sắc, 
chúng sinh trong sáu cõi giới phàm phu-cùng với hàng 
Thanh văn Duyên giác xuất thế gian-các bậc A-la- 
hán của hàng Nhị thừa-làm sao họ có thể đem tâm  sở 
tri mà suy lường Vô thượng bồ-đề của Như Lai? Đen 
lúc này, Phú-lâu-na đã được công nhận là chứng được 
quả vị thứ từ của hàng A-la-hán, thế nên Đức Phật bảo, 
“tâm sở tri”-  là tâm của hàng phàm phu và tâm của hàng 
Thanh văn. “Làm sao ông có thể suy lường Vô thượng 
bồ-đề của chư Phật? Hoặc dùng ngôn ngữ thế gian để 
nhập vào tri kiến Phật? Ông muốn biết tri kiến Phật- 
ông muốn thể nhập cùng cảnh giới như chư Phật, nhưng 
bằng cách nào?”

“Ngôn ngữ thế gian” là tri kiến của hàng phàm phu. 
“Và cho dù ông đã đạt đến quả vị thứ tư của hàng A-la- 
hán xuất thế gian, vẫn không thể nào hiểu được cảnh 
giới của chư Phật. Ông không thể nào dùng ngôn ngữ 
thế gian để giả định, phỏng đoán được.”
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“Giả định, phỏng đoán” có nghĩa là không thực 
sự biết, nhưng giả bộ như biết. Chẳng hạn, như trẻ con 
thích ăn kẹo, nên nó tưởng tượng ra mọi người ai cũng 
thích ăn kẹo như nó. Nó không hề biết rằng khi lớn rồi 
thì không còn thích ăn kẹo nữa.

Vì lẽ ấy, hàng phàm phu, và ngay cả A-la-hán, là 
vẫn còn trong cảnh giới của hàng nhị thừa, vẫn chưa có 
được giác ngộ toàn diện, thế nên vẫn chưa hiểu trọn vẹn 
cảnh giới của chư Phật.

Kinh văn:

■iỳịầ, o

Thỉ như cầm sắt không hầu tì bà, tuy hữu diệu âm, 
nhược vô diệu chỉ, chung bất năng phát.

Viêt dich:
•  •

Ví như những cây đàn cầm, đàn sắt, đàn không 
hầu, đàn tỳ bà, tuy có âm thanh hay, nhưng nếu 
không có ngón tay tài ba gảy vào, thì rốt cuộc cũng 
không phát ra tiếng.

Giảng giải:
Dù Như Lai tạng là không, tuy nhiên, nó cũng được 

lấp đầy bởi các pháp. Chẳng hạn, như những cây đàn 
cầm, đàn sắt, đàn không hầu, đàn tỳ bà, tuy có âm 
thanh hay. Các nhạc cụ có thể phát ra những âm thanh 
vi diệu. Nhưng nếu không có ngón tay tài ba gảy vào, 
thì rố t cuộc cũng không phát ra  tiếng. Bất luận nhạc 
cụ có hay cỡ nào, nó cũng không thể tự diễn tấu được.
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Phải có một ngón tay để gãy lên. Dù trong kinh văn: Ghi 
là “diệu chỉ- ngón tay tài hoa,” nhưng cũng cần phải có 
một tâm hôn phong phú. Vì tâm không thể điêu khiển 
ngón tay nếu tâm không điêu luyện. Sự điêu luyện của 
ngón tay xuất phát từ bản tâm phong phú, mới có thể 
phát ra những thanh âm vi diệu.

Kỉnh văn:

o f

I B S  o  - k ơ & ị& ịầ ,  o

o

Nhữ dữ chủng sinh, diệc phục như thị. Bảo giác 
chân tâm các các viên mãn. Như ngã án chỉ, hải ấn phát 
quang. Nhữ tạm cử tâm, trân lao tiên khởi.

Viêt dich:
•  •

Ồng và chúng sinh cũng đều như yậy. Chân 
tâm giác ngộ quý báu đều đầy đủ trong mỗi ngưòi. 
Nhưng khi Như Lai ấn ngón tay thì hải ấn phát ra 
hào quang, còn các ông chỉ tạm móng khỏi tâm, thì 
trần lao liền nổi dậy.

Giảng giải:
Các nhạc cụ đều cần phải có một nhạc công điều 

khiển nó mới phát ra tiếng-nhạc cụ có thể tốt, hay, nhưng 
âm thanh phát ra chưa thể là hay nếu không có nhạc 
công-đó là dụ cho Như Lai tạng. Đức Phật nói với Phú- 
lâu-na. “Ông và chúng sinh cũng đều như vậy. Với 
suy nghĩ của hàng phàm phu, ông cố gắng suy lường 
trăc độ cảnh giới của Như Lai, nên ông rât hợp với ví
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dụ này. Chân tâm giác ngộ quý báu đều đầy đủ trong 
môi ngưòi. Mọi người đêu tự có đầy đủ. Nhưng khi 
Như Lai ân ngón tay thì hải ấn phát ra hào quang.”
Như Lai ở đây là chính Đức Phật tự xưng. “Hải ấn là 
gì? Đó là một loại tam-muội mà Đức Phật có được, vạn 
tượng đêu hiện rõ trong định này như thể nó được đóng 
băng một dâu ân. Khi mặt biển hoàn toàn yên lặng, có 
thể phản chiếu mọi vật tượng; đó là nghĩa của hai ấn 
phát quang. Còn các ông chỉ tạm móng khỏi tâm, thì 
trân lao liên nổi dậy. Ngay khi một niệm tưởng vừa 
khởi lên trong tâm thức, thì trần lao liền khởi dậy. Tâm 
vọng tưởng liền tự hiển lộ ra liền.” Đức Phật chỉ cần ấn 
ngón tay là hải ấn liền phát ra hào quang, là biểu tượng 
cho cảnh giới vi diệu của chư Phật. Phú-lâu-na và các 
loài hữu tình không có được cảnh giới vi diệu như vậy. 
Họ ở trong trạng thái đầy dẫy trần lao phiền não.

Kỉnh văn:

ử i^ ỉh ề -M _h$ii o ± & ‘ì 'Ệ .1 ịỷ
/ ậ / Ẵ  o

Do bất cần cầu vô thượng giác đạo. Ái niệm tiểu 
thừa, đăc thiếu vi túc.

Viêt dich:
•  •

Do vì không siêng năng cầu đạo giác ngộ vô 
thượng. Chỉ thích nghĩ đến Tiểu thừa, được một ít 
liền cho là đủ.

Giảng giải:
Ở đây Đức Phật quở trách Phú-lâu-na rất nặng.
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“Tại sao ông không trừ được trần lao phiền não? Tại sao 
tâm ông dao động để cho được trần lao phiền não khởi 
dậy? Đó là do vì không siêng năng cầu đạo giác ngộ 
vô thương. Ồng không thường lưu tâm đến việc tu tập 
đạo giác ngộ vô thượng, nhưng chỉ thích nghĩ đến Tiếu 
thừa, được một ít liền cho là đủ. Ông chỉ ham thích 
giáo lý của hàng Nhị thừa và hài lòng với sự chứng đắc 
các quả vị thấp nhỏắ”

Phần này trong kinh văn rất quan trọng. Mọi người 
nên tự phản tỉnh nơi chính mình. Tự hỏi rằng mình có 
thực tâm tinh tấn cầu đạo giác ngộ vô thượng không? 
Quý vị có chân thực cần cầu Phật pháp không? Neu quý 
vị thực tâm muốn thâm nhập Phật pháp, quý vị cần phải 
siêng năng cầu đạo vô thượng bồ-đề. Hàng ngày quý vị 
hãy tự hỏi rằng mình đang làm gì ở đây? “Có phải là chỉ 
theo đám đông? Họ cười thì tôi cười, Họ nói thì tôi nói 
chăng?” Nếu quý vị là người chỉ theo đám đông, thì quý 
vị chưa phải là người đang tu tập công phu. Neu quý vị 
thực tâm hạ thủ công phu, thì thậm chí khi người bên 
cạnh nói, quý vị cũng chẳng biết họ nói gì. Neu có người 
đi qua, quý vị cũng không thấy.

“Tôi không phải là người điếc, Tôi chẳng phải là 
người câm,” quý vị nói. “Tại sao tôi không thấy được 
họ? Tại sao tôi không nghe họ nói?”

Nếu quý vị không thấy và không nghe, dù quý vị 
chẳng phải là người điếc hoặc người mù, thì đó là điều 
vi diệu. Thế là quý vị thực sự đạt được điều gì đó rồi. 
Quý vị không mù, không điếc, nhưng:
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Nhãn quản hình sắc nội bất hữu 

N hĩ thỉnh trần sự tâm bất tri.

Nếu quý vị có thể được như vậy, thì tôi biết ngay là 
quý vị đang siêng năng cầu đạo vô thượng bồ-đề. Nếu 
không được như vậy, thì quý vị phải dũng mãnh lên, 
thực tâm đặt mình trên con đường đạo, cần cầu đạo giác 
ngộ vô thượng.

Một hôm có người hỏi tôi, “Ở đây chẳng có nơi nào 
yên tĩnh cả.” Neu trong mình tự yên tĩnh, thì mọi nơi đều 
yên tĩnh. Nếu tự trong mình không được yên tĩnh, thì nơi 
nào cũng rối loạn cả. Neu trong tâm quý vị không được 
yên tĩnh và bị xoay chuyển bởi ngoại cảnh, thì đi đâu 
quý vị cũng có ngoại cảnh đi theo. Bất luận quý vị đi 
đâu-lên núi, xuống biển, ở ngoài trời, trong nhà, trong 
cốc, ngoài hiên nhà-bất luận đi đâu quý vị cũng không 
được yên tĩnh. Vì quý vị thậm chí không được hòa hợp 
với chính mình. Quý vị trở nên bực dọc với chính mình. 
Tại sao vậy? Vì quý vị không thể làm chủ được hoàn 
cảnh chung quanh mìnhế Quý vị đã bị nó tác động.

Khi có ai đi ngang qua một người đang tinh tấn 
hành trì, thì người đang tu đạo ấy chẳng để ý người đi 
qua; nếu có ai nói điều gì đó ở bên cạnh, người ấy cũng 
không nghe.

Quý vị có thể phản đối, “Thầy luôn luôn khuyến khích 
làm những việc khó làm. Con không thể nào làm được.”
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Nếu quý vị tìm ra cách để làm cho được cái việc 
khó làm ấy, thì đó là điều đáng nói. Tất cả mọi chuyện 
đều là vô nghĩa nếu quý vị chứng đạo. Nếu quý vị có thể 
chuyển thành phố ồn ào thành như núi rừng yên tĩnh, thì 
quý vị đã có chút công phu.

Thế thì, hãy tự hỏi mình đã tinh tấn cầu đạo vô 
thượng bồ-đề chưa. Hay chỉ đến đây để tìm lỗi người 
khác? “Thế này thì hoàn toàn đúng, nhưng thế nọ thì 
hoàn toàn sai.” Có phải quý vị chỉ chỉa máy quay phim 
về phía bên ngoài để thu hình người khác chứ không phải 
của chính mình? Quý vị nên tự hồi quang phản chiếu, 
quay cái nhìn lại bên trong mình. Quý vị có thực sự tu 
hành trong suốt thời gian mình đang ở đây để học Phật 
pháp hay không? Nếu không được như vậy, có nghĩa là 
quý vị đã lãng phí thời gian. Neu quý vị thật sự tu hành 
nghiêm chỉnh, hãy tự hỏi mình thử mình đã có được 
những lợi lạc gì? Neu chưa có được điều gì cả, thì nên 
nỗ lực tinh cần hơn. Hãy lấy ví dụ học chú Thủ-lăng- 
nghiêm. Quý vị đã làm được gì? Quý vị có tụng thuộc 
lòng được chăng? Rốt ráo, Kinh Thủ-lăng-nghiêm được 
nói là nhân có chú Thủ-lăng-nghiêm. Neu không có chú 
Thủ-lăng-nghiêm, thì cũng sẽ không có Kinh Thủ-lăng- 
nghiêm. Thế nên nếu quý vị không hiểu được nội dung 
Kinh Thủ-lăng-nghiêm, gọi là tạm được nếu như quý 
vị tụng thuộc lòng chú Thủ-lăng-nghiêm. Nhưng đừng 
bận tâm đến điều này nhiều quá. Quý vị vẫn ăn khi đói 
và vẫn ngủ khi mệt. Đừng quá quan tâm đến chuyện 
học thuộc lòng chú Thủ-lăng-nghiêm đến mức không
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thể nuốt nổi thức ăn và bị chứng mất ngủ. Nếu quý vị lo 
lắng thái quá, đến mức sẽ giảm khả năng học chú.

Tôi đã bảo quý vị là hãy nhìn mà đừng thấy, lắng 
nghe chứ đừng nghe tiếng. Nhưng mọi người đều bị xoay 
chuyển bởi hoàn cảnh mà không tự kiềm chế được. Quý 
vị đê ý nhiêu đến việc gì khi lần đầu thấy chúng. Nhưng 
thời gian sau thì quên ngay, và sự việc ấy không còn tồn 
tại trong quý vị nữa. Lấy cái đồng hồ làm ví dụ. Đồng 
hô cũ thường kêu “tick, tocK' rồi đổ chuông. Nếu quý vị 
có một cái đồng hồ như vậy, thì ban đầu quý vị còn chú 
ý đến tiếng “tick, tock” của nó, nhưng sau khi quen rồi, 
quý vị chăng còn nghe gì nữa cả. Nếu để ý đến, thì vẫn 
nghe tiếng “tick, t o c k nhưng nếu không để ý, như thể 
chăng nghe gì cả. Điêu này chứng minh rằng nếu tâm 
mình chẳng vướng mắc vào thứ gì, thì chẳng có gì tồn 
tại. Đó là ý nghĩa câu trên:

Nhãn quán hình sắc nội bất hữu

Nhĩ thính trần sự tâm bất tri.

Khi quý vị theo đại chúng đi ngồi thiền, nhưng rồi 
than phiền có người cục cựa miết. Người bên cạnh mình 
cử động, nhưng đừng trách cứ họ. Đó chỉ là do mình 
chưa có nhiều định lực. Nếu mình có định lực, dù bất 
luận người bên cạnh có cử động đến mức nào, mình cũng 
chăng biêt. Vì sao quý vị biêt được người bên cạnh cử 
động? Vì chính mình đang động. Tâm mình đang động.
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ĐÓ là một việc. Có việc lớn, việc nhỏ, việc xấu, 
viêc tốt. Việc quý vị cần phải làm là cách thế nào đe vận 
dụng Phật pháp mà tu hành, còn những việc khác chăng 
có vấn đề gì.

Quý vị sẽ phản đối, “Nhưng con không thể nào vận 
dụng được.” Nếu quý vị không thể vận dụng được, quý 
vị phải nghĩ ra cách để làm. Quý vị phải duy trì công phu 
vào một hướng. Khi công phu đã sâu, tự nhiên quý vị 
hoàn toàn không bị xoay chuyển bởi hoàn cảnh. Khi đã 
có được định lực, chăng có cảnh giới nào làm động tâm 
mình được. Người Trung Hoa có ngạn ngữ:

Học vấn thâm thời ỷ  khí bình.

Con người thường cư xử bốc đồng do họ thiếu học 
vấn. Nếu định lực mình sung mãn, thì dù có việc gì quá 
xấu, quý vị vẫn có thể tác động đến nó khiến trở thành 
tốt hơn. Chẳng hạn, tôi từng kể cho quý vị nghe, hễ khi 
nào tôi ở Cựu Kim Sơn thì ở đó không xảy ra động đât. 
Những ai chưa thâm hiểu Phật pháp thì cho đó là điều 
khó tin nỗiệ Nhưng nếu quý vị thâm nhập Phật pháp và 
thực hành công phu cho đến chừng nào có được định 
lực, sẽ thấy bất kì mình đến đâu, đại địa đều bình an. 
Hoàn toàn chắc chắn ở đó không có vấn đề gì. Nên bây 
giờ chúng ta đang tu tập định lực, đến khi chúng ta thực 
sự có được định lực, thì sẽ có sự bình an bất kì mình 
đến nơi đâu. Nếu chúng ta không có định lực, thì dù có 
ở nơi an ổn vẫn không được an ổn, vì tâm mình đang 
dao động. Với định lực, quý vị có thể xoay chuyển hoàn
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cảnh chung quanh mình. Điều này rất quan trọng.
Do vây, trước hết, quý vị phải học thuộc lòng chú 

Thủ-lăng-nghiêm, rồi còn phải tu tập Thủ-lăng-nghiêm 
đại định. Với Thủ-lăng-nghiêm đại định, chúng ta chẳng 
còn lo ngại điều gì cả; quý vị thật sự thấy mình vững 
chãi. Thế nên bây giờ khi tôi đang nói đây thì mặt đất ở 
Cựu Kim Sơn vẫn vững chãi, và dù bom nguyên tử có 
rơi xuống đây, cũng chẳng hề gì, nó sẽ không nổ. Quý vị 
phải có niêm tin và đừng sợ. Với chú Thủ-lăng-nghiêm, 
và với thực tê là chúng ta đang nghe giảng Kinh Thủ- 
lăng-nghiêm thì chẳng có gì để sợ cả. Chư Phật và Bồ- 
tát chắc chắn sẽ che chở cho chúng ta khi đang học Phật 
pháp ở đây, nên quý vị đừng bận tâm.

Kinh văn:

Phú-lâu na ngôn, ngã dữ Như Lai bảo giác viên 
minh, chân diệu tịnh tâm, vô nhị viên mãn. Nhi ngã tích 
tao vô thủy vọng tưởng, cửu tại luân hồi. Kim đắc thảnh 
thừa, do vị cứu cánh. Thế tôn chư vọng nhất thiết viên 
diệt, độc diệu chân thường.

Việt dịch:
Phú-lâu-na bạch, “Chân tâm quý báu, thanh 

tịnh vi diệu, giác ngộ sáng suốt của con cùng vói Như
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Lai vốn là viên mãn không hai. Nhưng xưa con mắc 
phải vọng tưởng từ vô thủy, nên phải ở lâu trong luân 
hồi. Nay được thánh thừa, còn chưa được chỗ cửu 
cánh. Như Thế tôn, hết thảy các vọng đều dứt trừ, 
chỉ có diệu dụng của tính chân thườngễ”

•  ?  •  7  ♦Giảng giải:
Nghe Đức Phật quở trách rằng Phú-lâu-na không 

siêng năng cần cầu Vô thượng bồ-đề, chỉ ưa thích giáo 
lý của hàng Tiểu thừa, được chút ít cho là đủ, Phú-lâu-na 
đáp rằng: Chân tâm quý báu, thanh tịnh vi diệu, giác 
ngộ sáng suốt của con cùng vói Như Lai vốn là viên 
mãn không hai. Phú-lâu-na thưa rằng ngài cùng Đức 
Phật đều có tánh Như Lai tạng, vốn bất nhị, tròn đầy, 
không thêm, không bớt. Nhưng, dù chân tâm vi diệu 
thanh tịnh sáng suốt tròn đầy của chư Phật và con vốn là 
viên mãn vi diệu, nhưng xưa con mắc phải vọng tưởng 
từ vô thủy, nên phải ở lâu trong luân hồiễ Đã lâu nay, 
con đã mắc phải vọng tưởng từ vô thủy, nên xưa nay con 
bị trôi lăn trong sáu nẻo sinh tử luân hồi.

Nay được thánh thừa. Nay con được công nhận 
chứng nhập quả vị thứ tư của hàng A-la-hán. Nhưng vẫn 
còn chưa được chỗ cứu cánh. Nhưng con vẫn chưa 
hoàn toàn trừ sạch hoàn toàn mọi tập khí vọng tưởng 
được. Chân tâm vẫn chưa được hiển bày. Như Thế tôn, 
hết thảy các vọng đều dứt trừ, chỉ có diệu dụng của 
tính chân thường. Như đối với Thế tôn, cái vọng đã 
được hoàn toàn khiển trừ, chỉ còn lại thuần chân. Cảnh
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giới của ngài rất vi diệu, chân thường, không bao giờ 
lay động.

Kinh văn:

& ỂL

Cảm vấn Như Lai, nhất thiết chúng sinh, hà nhân 
hữu vọng, tự tê diệu minh, thụ thử luân nịch?

Việt dịch:
Con xin hỏi Như Lai, tất cả chúng sinh vì nhân 

gì mà có vọng, tự che tính diệu minh mà chịu chìm 
đăm như vậy?

Giảng giải:
“Con xin hỏi Như Lai, con dám xin hỏi Đức Phật, 

tất cả chúng sinh vì nhân gì mà có vọng. Tại sao chúng 
sinh đột nhiên sinh khởi vọng tưởng?” Điều này cũng 
giông như câu hỏi trước đây của Phú-lâu-na: “Nếu bản 
tâm vốn thanh tịnh trùm khắp, tại sao đột nhiên lại sinh 
khởi núi sông đất liền?” Tự tánh của chúng sinh vốn 
là thanh tịnh, vắng bặt mọi vọng tưởng, tại sao lại sinh 
khởi vọng tưởng như vậy?

Và tại sao họ lại tự  che tính diệu minh mà chịu 
chìm đắm như  vậy? Họ tự che lấp chân tâm vi diẹu 
sáng suôt của mình, phải chịu trải qua sinh tử ở thế gian, 
phải chịu luân hôi sinh tử trong sáu đường, cho đến khi 
bị chìm đăm, như người bị chết đuối. Họ mãi bị lún sâu 
vào vũng lầy của luân hồi sinh tử.
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Kinh văn:

Phật cáo Phủ-lâu-na, nhữ tuy trừ nghi, dư hoặc 
Vếỉ' tận. Ngô d ĩ thế gian hiện tiền chư sự, kim phục vẩn 
nhữ.

Việt dịch:
•  •  ■

Phật bảo Phú-lâu-na, ông tuy đã trừ được mối 
nghi, nhưng còn những mê lầm chưa dứt sạch. Nay 
Như Lai sẽ dùng những việc hiện tiền ở thế gian để 
hỏi ông.

Giang giải:
Phú-lâu-na muốn biết tại sao vọng tưởng lại sinh 

khởi trong chân tâm thanh tịnh viên mãn trùm khắp cả 
pháp giới, tại sao vọng tưởng lại che mờ chân tâm vi 
diệu sáng suốt của mọi người?

Để trả lời, P hật bảo Phú-lâu-na, “Ông tuy đã trừ  
được mối nghi, nhưng còn những mê lầm chưa dửt 
sạch. Khi Như Lai giải thích về sự tương tục của thế 
giới, sự tương tục của chúng sinh, và sự tương tục của 
nghiệp báo, ông đã dứt trừ được mối nghi, nhưng ông 
hoàn toàn chưa nhận ra được đạo lý và chưa được thông 
suốt hoàn toàn. Nay Như Lai có điều muốn hỏi ông. 
Như Lai sẽ dùng những việc hiện tiền ở thế gian để 
hỏi ông. Một sự kiện bình thường, một hiện tượng thế 
gian sẽ cho ông hiếu vấn đề dễ dàng hơn, thế nên Như 
Lai sẽ dùng một ví dụ để hỏi ông.”
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Kinh văn:

/ i c  J L  ^  M  o Ì l  u  A  ỳ  & ìt- ỳ  o &  

o J  L  o

tL ^ f ỉ ' ĩ ' J tL ĩẫ? ỉ=) ^  o

o j f c b y M * r  0  # $ c l ĩ - A  o

"Ệ*, :ầLA^C* $ £ , o
Nhữ khởi bất văn, Thất-la thành trung Dỉên-nhã- 

đạt-đa, hốt ư thần triêu, d ĩ kính chiếu diện. Ái kỉnh trung 
đẩu, mi mục khả kiến. Sân trách kỉ đầu, bât kiến diện 
mục. D ĩ vi si mị, vô trạng cuồng tấu. Ư ỷ  vân hà. Thử 
nhãn hà nhân vô cổ cuồng tấu?

Phú-lâu-na ngôn, thị nhân tâm cuồng, cảnh vô tha
cố.

Việt dịch:
“Phú-lâu-na, Ông chưa nghe chuyện Diễn-nhã- 

đạt-đa trong thành Thất-la-phiệt hay sao? Buổi sáng 
anh ta lấy gương soi mặt, bỗng nhiên ưa thích cái 
đầu trong gương, nó có thể thấy được lông mày lông 
mi. Rồi trách cái đầu mình không thể thấy được mặt 
mày của chính mìnhẳ Nên cho cái đầu mình ỉà giống 
yêu quái, vô cớ phát điên bỏ chạy. Ông nghĩ sao, 
Ngưòi ấy vì sao vô cớ phát điên bỏ chạy như vậy?

Phú-lâu-na thưa, “Tâm người ấy điên, chứ 
không có duyên cớ gì khác.”

Giảng giải:
Ông đã nghe chuyện này chưa? Ồng chưa nghe



168 QUYÊN IV

chuyện Diễn-nhã-đạt-đa trong thành Thất-la-phiệt 
hay sao? Buổi sáng anh ta lấy gương soi mặt.” Vào
thời ấy chưa có báo chí, tin tức chỉ có truyền miệng. 
Diên-nhã-đạt-đa gốc tiếng Sanskrit là Yajnadatta,‘ Hán 
dịch là Từ tiếp, có nghĩa là đến ngôi đền, vì có lần mẹ 
ông đến ngôi đền thờ thiên thần để cầu được sinh con 
trai.

Vào một buổi sáng, Diễn-nhã-đạt-đa thức dậy và 
vội vã, không dự tính trước, lấy kính lên soi mặt. Thấy 
khuôn mặt mình phản chiếu trong gương, anh ta thấy 
yêu thích khuôn mặt của mình hiện ra trong đó. Anh ta 
rất vui mừng vì thấy cái đầu trong gương của mình đẹp 
biết bao.

Bỗng nhiên ưa thích cái đầu trong gương, nó có 
thể thấy được lông mày lông mi. Anh ta nhìn chăm 
chú khuôn mặt trong gương và thấy cái đầu ấy thật tuyệt 
hảo. Nhưng rồi trách cái đầu mình không thể thấy 
được m ặt mày của chính mình. Rồi bỗng nhiên anh 
ta nổi lên giận dữ. “Tại sao ta không có được cái đầu?” 
Anh ta đòi hỏi. “Sẽ tuyệt vời biết bao nếu ta có được cái 
đầu như vậy!” Diễn-nhã-đạt-đa tức giận đến điên lên vì 
thấy cái đầu mình hiện nay không nhìn thấy được mặt 
mày của chính mình nên nghĩ rằng anh ta không có đầu. 
“Tôi có thể thấy được cái đầu trong gương một cách 
hoàn chỉnh. Tại sao tôi không thấy được mặt mũi của

1 Yajfíadatta. Còn có âm là Diên-nhã-đạt-đa Da-nhã-đạt-đa
Hán dịch là Từ tiếp
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chính mình?” Nên cho cái đầu mình là giống yêu quáiỆ
Đen lúc ấy thì anh ta mắc phải sai lầm. Anh ta nghĩ rằng 
mình là một loài yêu quái, Li mị là yêu quái sống ở núi 
rừng, nó có một loại ma lực quyến rũ mê hồn. Li mị và 
võng lượng là hai loại yêu quái. Người Trung Hoa có 
câu đối về loại yêu quái này:

Câm săt tỳ bà, tứ đại vương, vương vương tại thượng. 
ậ ễ ẵ Ễ  ỉ ỉ ậ !  0 
Li mị võng lượng, tứ tiểu quỷ, quỷ quỷ cư bàng. 
M P ề M M  A & M r l ậ  o

Một khi đã nghĩ mình là yêu quỷ, Nên cho cái đầu 
mình là giống yêu quái, vô cớ phát điên bỏ chạy. Anh 
ta cô găng lắc cái đầu mà anh cho là yêu quỷ, rồi điên 
cuồng chạy xuống phố. Chẳng có nguyên cớ nào khiến 
anh ta có hành vi như vậy, ngoại trừ anh ta trở nên bị ám 
ảnh bởi ý tưởng rằng mình là loài yêu quái.

Ông nghĩ sao? Phú-lâu-na, ý ông nghĩ sao về việc 
này? Người ấy vì sao vô cớ phát điên bỏ chạy như 
vậy? Thực sự có nguyên do nào đằng sau hành vi vô cớ 
khiến anh ta điên cuồng bỏ chạy như vậy?

Phú-lâu-na thưa, “Tâm ngưòi ấy điên, chứ 
không có duyên cớ gì khác.” Diễn-nhã-đạt-đa phát 
cuông; anh ta không có động cơ đúng đắn. Diễn-nhã- 
đạt-đa không biêt, do vậy, anh ta nghĩ rằng mình chắc 
là loài yêu quỷ vì anh ta không thấy được cái đầu của 
mình. Bây giờ, có phải thực sự anh ta không có đầu hay 
không? Tôi nghĩ răng tất cả quý vị trong đây đều thông
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minh hom Diễn-nhã-đạt-đa, và không có ai trong quý vị 
cho rằng mình không có đầu, bởi vì quý vị thấy được cái 
đầu mình trong gương. Cơ bản là anh ta chưa hề mất cái 
đầu, nhưng anh ta nghĩ rằng đầu mình đã bị mất.

Phú-lâu-na hỏi Đức Phật rằng tại sao chúng sinh vô 
cớ phát khởi vọng tưởng. Đức Phật đưa chuyện Diễn- 
nhã-đạt-đa và hỏi tại sao anh ta vội vàng kết luận mình 
không có đầu. Phú-lâu-na đáp rằng tâm Diễn-nhã-đạt-đa 
đã phát cuồng. Tại sao chúng sinh sanh khởi các thứ hư 
vọng? Bởi vì vọng tưởng họ sinh khởi trong chân tâm. 
Chắc chắn vốn không có một căn gốc của vọng tưởng 
để phát sinh hư vọng. Đạo lý này cũng giống như trường 
hợp của Diễn-nhã-đạt-đa.

Kinh văn:

I B , ị - B ỉ  ty '  o g t n %

ề r ,
Phật ngôn, diệu giác minh viên, bôn viên minh 

diệu. Kỉ xưng vi vọng, vân hà hữu nhân? Nhược hữu sở 
nhân, vân hà danh vọng?

Việt dịch:
Đức Phật bảo, “Tính diệu giác viên mãn sáng 

suốt, vốn là diệu minh viên mãn. Nếu đã gọi là vọng, 
thì làm sao có nhân? Nếu đã có nhân rôi, làm sao gọi 
là vọng?”

Giảng giải:
Đức Phật bảo Phú-lâu-na, “Tính diệu giác viên
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mãn sáng suốt, vốn là diệu minh viên mãn. Nếu đã gọi 
là vọng, thì làm sao có nhân? Đức Phật là chỉ cho tánh 
Như Lai tạng, vắng lặng nhưng thường chiếu soi, chiếu 
soi nhưng thường vắng lặng.. Vi diệu và bất khả tư nghi. 
“ Có nguyên nhân nào” Đức Phật hỏi Phú-lâu-na, “Để 
ông cho rằng tánh Như Lai tạng là chân hay vọng? Neu 
đã có nhân rồi, làm sao gọi là vọng? Nếu đã có căn 
cứ, đã có sự phán xét nhất định, nếu có những nguyên 
do đúng đắn đằng sau suy nghĩ như vậy, làm sao gọi là 
vọng? Neu ông có thể thông qua một nhận định về một 
việc gì đó, thì việc ấy phải hiện hữu. Nó phải chân chứ 
không phải vọng, và ông không thể nào nói rằng nó chân 
hay vọng được.”

Kinh văn:

Tự chư vọng tưởng triển chuyển tương nhân. Tùng 
mê tích mê, d ĩ lịch trần kiếp. Tuy Phật phát minh, do bất 
năng phản.

Việt dịch:
Chỉ tự các vọng tưởng xoay vần làm nguyên nhân 

cho nhauằ Theo cái mê chứa cái mê, trải qua kiếp số 
như vi trần. Tuy Phật phát minh, nhưng không thể 
làm cho nó mất tác dụng.

Giảng giai:
Chỉ tự các vọng tưởng, dù đó là vọng tưởng, sinh 

khởi thành vọng tưởng càng lúc càng nhiều. Vọng tưởng
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như kiến-chỉ trong một khoảnh khắc, ít trở nên nhiều. 
Hoặc như vi khuẩn. Nó xuất hiện như thế nào? Như tôi 
đã nói từ trước:

Người tốt tìm đến nhau 
Người xấu tụ tập với nhau.

Tương tự như vậy, vọng tưởng sanh khởi, chứa 
nhóm, và xoay vần làm nguyên nhân cho nhau. Bỗng 
nhiên có thật nhiều vọng tưởng. Thực vậy, đó là điều 
ngăn cản con người không thể giác ngộ. Neu không có 
vọng tưởng này xảy ra, thì có vọng tưởng khác cũng đến, 
nó hợp lại thành đàn, vào ra như khách đến căn nhà mở 
ngõ. Tôi hỏi một vị ở đây rằng anh nghĩ gì khi đang ngồi 
thiền, câu trả lời là, “Có khi tôi nghĩ đến có gì ngon để 
ăn, có khi nghĩ về áo quần đẹp để mặc, hoặc được sống 
trong ngôi nhà sang trọng, hoặc mua xe mới. Có khi tôi 
dự tính mua cả máy bay trực thăng khi nào có tiền.” Khi 
quý vị ngồi thiền, những thứ này sẽ sinh khởi. Cái này đi 
cái kia đến, đến rồi đ i-“đều là vọng tưởng của quý vị.”

Theo cái mê chứa cái mê. Một thoáng chốc mê 
lầm phát sinh ra càng nhiều hơn, trải qua kiếp số như 
vi trần. Vì vọng tưởng của quý vị quá lớn, nên quý vị 
không thể dừng nó ngay được, thế nên quý vị khiến cho 
tự tánh mình bận rộn từ sáng đến tối. Căn bản là tự tánh 
vốn thanh tịnh viên mãn trùm khắp pháp giới, nhưng khi 
nó tiếp đãi quá nhiều vọng tưởng, thì nó không thể nghĩ 
ngơi. Nó tiếp xúc với vọng tưởng từ kiếp này sang kiếp 
khác không bao giờ ngưng. “Hôm nay vọng tưởng này 
mời tôi, ngày mai tôi được vọng tưởng kia mời đi xem
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kịch. Ngày kia tôi có hẹn với vọng tưởng kia được khiêu 
vũ, rôi có những buổi họp, giao tế xã hội. Nói chung có 
rât nhiêu việc phải làm.” Thế là từ kiếp này đến kiếp 
khác, từ vô thủy đên ngày nay, quý vị vẫn không ngừng 
việc giao tiếp.

Tuy Phật phát minh, nhưng không thể làm cho 
nó mất tác dụng.1

Đức Phật thấy biết mọi việc đang diễn ra, nhưng 
ngài không thể nào khiên cho các vọng tưởng ấy mất 
tác dụng. Đức Phật không thể làm cho quý vị quay lưng, 
quay mặt về hướng khác. Quý vị vẫn kết bạn vơi vọng 
tưởng và không thể nào từ bỏ nó.

Xả bât liêu tử, hoán bất liễu sinh;
7  Ặ  _

Xả bất liễu giả, thành bẩt liễu chân.

Quý vị hỏi rằng, “Có phải ‘Xả bẩt liễu tử ’ cỏ nghĩa 
là tôi phải chết ngay bây giờ. Và hoán bất liễu sinh có 
nghĩa là tôi phải rời bỏ đời sống này, chọn một đời sống 
khác?” Không phải như vậy. Mà có nghĩa là ngay khi 
quý vị còn sống, quý vị hãy tự xem mình như la người 
chêt rôi. Nêu được như vậy, thì quý vị sẽ không choé 
lửa lên khi có người phê phán quý vị hoặc có người than

1 Tuy kinh p h á t minh, do bậ t năng phản, túc kiến nhất thiết chúng sinh  
tuần minh vọng trì, nhi bấ t trì quy.

{Lăng Nghiêm trực chỉ, quyển 4. Thiền sư Đan
Hà.)
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phiền về quý vị. Hãy giả vờ như mình đã chết. Đừng có 
quá bận tâm về danh tiếng của mình, và đừng để phí sức 
vào cái vỏ sò nhỏ bé của cái thân hiện hữu này. Xả bât 
liễu tử theo cách như vậy. Thế là sau cái chết lớn,1 quý 
vị sẽ có được chỗ họat dụng rất lớn.

Xả bất liễu giả, thành bất liêu chân.

Ĩ U ,  ì k *  7  $ r .
Tại sao quý vị chưa có được chân tâm quý báu giác 

ngộ viên mãn? Vì quý vị có quá nhiều vọng tưởng và 
không thể nào từ bỏ được. Và hàng ngày quý vị truy tìm 
những thuận lợi từ hoàn cảnh phát sinh. Khi quý vị truy 
tìm những thuận lợi từ trong mọi hoàn cảnh, thì chăng 
còn chút nào hy vọng thành tựu đạo nghiệp.

Phần nhiều con người để hết tâm lực vào những 
việc vô bổ. Những người để tâm tu đạo nên vận dụng 
công phu tu tập của mình vào những việc thiêt thực. 
‘Việc vô bổ’ đó có nghĩa là thân xác của quý vị, vì nó 
mà quý vị phải bị sai sử đi từ chỗ này đến chỗ kia. Một 
ngày nào đó, cái thân ây cũng chêt. ‘Việc thiêt thực’ đó 
là tự tánh của chúng ta, tự tánh ây không bao giờ chêt. 
Khi thân xác này tan rã, thì tự tánh không chết. Nó chỉ 
tạm dời sang ngôi nhà mới mà thôi.

Kinh văn:

o A # ỈÂ o

1 Đ ại tử nhất phiên  # .  Dụng ngữ Thiền tông.
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Như thị mê nhân, nhân mê tự hữu. Thức mê vô 
nhân, vọng vô sởy. Thượng vô hữu sinh, dục hà vi diệt? 
Đắc bồ-đề giả, như ngộ thời nhân thuyết mộng trung sự. 
Tâm túng tinh minh, dục hà nhân duyên, thủ mộng trung 
vật?

Việt dịch;
Nguyên nhân cái mê như vậy, là nhân mê mà tự 

có. Biêt mê không có nguyên nhân, thì vọng chẳng 
còn chô tựa. vốn  không có chỗ sinh, muốn nó diệt 
làm gì? Ngưòi được chứng ngộ, như ngưòi đang thức 
mà nói chuyện trong mộng. Tâm dù có sáng suốt, 
nhưng vói nhân duyên nào mà lấy được vật trong 
mộng?

^  •  ?  •  «7 •Giảng giải:
Nguyên nhân cái mê như vậy, là nhân mê mà

tự  có. Khi quý vị chạm trán với cái mê, cái mê dường 
như thực có. Vọng tưởng hiện ra như thật, nhưng thực 
ra chúng là giả. Quý vị dường như có chút vọng tưởng, 
nhưng thực sự cái mê ấy không có thực thể. Thế nên, 
không thể nói rằng mê sinh ra mê, vì cái mê vốn không 
có tự thể riêng biệt. Biết mê không có nguyên nhân- 
chăng có chỗ nào cho cái mê nương vào, chẳng có hạt 
giống, chẳng có gốc rễ-thì vọng chẳng còn chỗ tựa. 
Một khi đã nhận ra cái mê vốn không có tự thể riêng 
biệt, thì làm sao mà cái vọng còn tồn tại được? vốn
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không có chỗ sinh. Nó chưa từng sinh ra. Người cho 
rằng mình không có cái đầu cứ nghĩ rằng mình không có 
cái đầu, nhưng thực ra cái đầu mọc ngay trên vai mình. 
Cái mê là do nhất thời thiếu sáng suốt. Đó chẳng phải là 
hoàn toàn mê lầm để ngăn che tánh giác của quý vị. Vậy 
muốn nó diệt làm gì? Nó đã không sinh khởi, vậy làm 
sao nói nó diệt?

Người được chứng ngộ, như ngưòi đang thửc mà 
nói chuyện trong mộng. Khi anh ta ngủ, thấy mình là 
vua, có cả triều đình, quan cận thần, thức ăn sơn hào hải 
vị, y phục sang trọng, được hưởng mọi thứ sung sướng 
không tưởng tượng nỗi. Tâm dù có sáng suốt, nhưng 
với nhân duyên nào mà lấy được yật trong mộng? 
Làm sao anh ta có thể đưa những sự kiện trong mộng ra 
cho mọi người xem? Không thể nào được. Ai là người 
có tâm sáng suốt? Chính là Đức Phật. Đức Phật có thể 
giảng pháp đế chỉ cho quý vị thấy rằng anh vừa trải qua 
mọi chuyện trong giấc mộng, nhưng Đức Phật không 
thể nào đem những sự việc trong mộng bày ra cho quý 
vị thấy như thực. Mọi việc ngài có thể làm là dùng ví dụ 
để chỉ dạy cho quý vị. Đừng có mong ngài lấy những 
vật ấy ra như là bằng chứng. Thế nên, Đức Phật là người 
tỉnh ngộ từ giấc mơ và có thể nói về những chuyện xảy 
ra trong mộng, nhưng ngài không thể nào lấy từ trong 
mộng những vật ấy ra để chỉ cho mình thấy.

Kỉnh văn:

ỈMÍM  0 ,  Ạầr  # f  o A  Ỳ  ^
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Huống phục vô nhân, bổn vô sở hữu. Như bỉ thành 
trung Diên-nhã-đạt-đa, khởi hữu nhân duyên tự bổ đầu 
tấu. Hốt nhiên cuồng yết, đầu phi ngoại đắc. Túng vị yết 
cuồng, diệc hà di thất?

Viêt dich:
•  •

Huống nữa cái mê vốn không nhân, vốn không 
thực có. Như Diên-nhã-đạt-đa trong thành kia, đâu có 
nhân duỵên gì, tự sợ cái đầu của mình mà bỏ chạy. Bỗng 
nhiên hết điên, thấy cái đầu chẳng do bên ngoài đưa 
đến. Dù chưa hết cuồng, cái đầu cũng chưa từng mất.

Giảng giải:
Huống nữa cái mê vốn không nhânễ Do vì quý vị

không thể bày ra được những gì thấy được trong mộng 
đê chứng tỏ cho người khác biêt rằng quý vị đã thấy 
được nó, huống gì làm sao có thể chỉ được so sánh hiện 
hữu của những thứ vốn không có nguốn gốc, không 
nguyên nhân, vì nó vốn không thực có. Cái mê chắc 
chắn không có thực thể hoặc hình tướng. Chẳng có ‘vật’ 
nào ở đó cả. Nó như Diễn-nhã-đạt-đa trong thành kia, 
đâu có nhân duyên gì, tự sợ cái đầu của mình mà bỏ 
chạy. Liệu có thực một nguyên cớ nào chăng? Tại sao 
anh ta phát sợ, băt đâu thăc mắc về sự hiện hữu cái đầu 
của mình? Mối nghi của anh ta như thế này: Anh ta bảo 
không thấy được cái đầu mình rồi kết luận luôn cái đầu 
không có. Anh ta thấy cái đầu trong gương nhưng không
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biết rằng nó chính là của mình. Anh ta nghĩ rằng nó hiện 
hữu độc lập với mình khi nó ở trong gương. Thế nên 
anh ta tự trách mắng mình vì không có đầu và tự cho 
mình là quái vật không đầu. Đó là lý do tại sao anh ta 
chạy quanh. Bỗng nhiên hết điên, thấy cái đầu chẳng 
do bên ngoài đưa đến. Bệnh cuồng của anh ta sẽ hết, 
nhưng không phải do cái đầu đã xuất hiện trở lại từ một 
nơi nào đó. Điêu này biểu tượng cho thực tê là dù chúng 
ta có sinh khởi mê lầm, thì mê ấy cũng không có tự thể; 
nó không có tướng trạng hoặc thực thể. Dù chân như của 
tự tánh có thể bị mê lầm, thì chân như cũng không bao 
giờ mất đi. Và khi không còn mê, không phải có nghĩa 
là người ấy đã thể nhập chân như tự tánh. Tường tự như 
vậy, cái đầu của ai là thuộc người ấy suốt đời. Không có 
chuyện là được cái đầu hoặc mất cái đầu.

Dù chưa hết cuồng, cái đầu cũng chưa từng mất.
Khi Diễn-nhã-đạt-đa thấy mình mất đầu, thế nó đi 

đâu? Đó cũng là vấn đề của ngày nay. Neu quý vị biết 
cái đầu mất đi đâu, thì quý vị đã hiểu được phần nào ý 
kinh này. Nếu quý vị không hiểu được cái đầu đi đâu 
thì phải chú tâm lắng nghe kinh ngay từ bây giờ, rồi 
quý vị sẽ hiểu. Dù cho trước khi chứng cuồng điên của 
Diễn-nhã-đạt-đa chấm dứt, thì thật sự anh ta có mất đầu 
không? Hay không mất? Thế nó đi đâu?

Kinh văn:

Phủ-lâu-na, vọng tánh như thị, nhân hà vi tại?
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Viêt dich:
•  •

Phú-lâu-na, tánh vọng tưởng là như vậy, nguyên 
nhân của nó do đâu mà tồn tại?

/ ^ »  7 ____________•  2  ắGiảng giải:
Cái đầu thực ra không đi đâu cả. Nó vốn không 

mât. Lý do duy nhât khiên anh ta nghĩ rằng mình không 
có đầu là anh ta bị mê. Phú-lâu-na, tánh vọng tưửng là 
như vậy, nguyên nhân của nó do đâu mà tồn tại? Căn
gôc của vọng ở đâu? Nó không có cái gì để nương tựa 
hoặc làm nền tảng cả. Không có căn gốc, thế thì, quý vị 
xem thử mê lầm và vọng tưởng thực sự ở đâu? Quy VỊ 
chăng tìm ra được.

Kinh văn:

Nhữ đản bất đọa phản biệt thế gian, nghiệp quả, 
chúng sinh, tam chủng tương tục. Tam duyên đoạn cổ, 
tam nhân bất sinh.

Ông chỉ cần không theo sự phân biệt ba thứ 
tương tục: Thê gian, nghiệp quả, chúng sinh. Do ba
duyên đã đoạn, nên ba nhân không sanhề

•  2 ______Giảng giải:
Ông chỉ cần- khỏi phải dùng phương pháp nào 

khác-đó là không theo sự phân biệt ba thứ tương tục: 
thê gian, nghiệp quả, chúng sinh. Do ba duyên đã

o

Việt dịch:
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đoan, nên ba nhân không sanh. Nếu quý vị không sinh 
khởi sự phân biệt, thì sẽ không có thế gian, không có 
chúng sinh, không có nghiệp quả. Ba duyên này đã diệt 
trừ. Ba duyên này hiện hữu lần đầu là do vọng thức và 
tâm phân biệt. Khi các duyên không còn, thì nhân không 
thể phát khởi.

Kỉnh văn:

n'] Ỳ  Ĩ Ầ & Ì i  ỷ  ° &■'&■ ỗ ễ t  c ễ i

Tắc nhữ tâm trung Diễn-nhã-đạt-đa, cuồng tính tự 
yết. Yết tức bồ đề, thắng tỉnh minh tâm, bốn châu pháp 
giới. Bất tùng nhân đắc, hà tạ cù lao, khăng khàn1 tu 
chứng.

Việt dịch:
Tánh cuồng của Diễn-nhã-đạt-đa trong tâm ông 

tự hết. Hết tửc là tâm bồ-đề thù thắng trong sạch sáng 
suốt, vốn trùm khắp pháp giới. Không do ngưòi khác 
mà có. Nào cần phải nhờ tu chứng nhọc nhằn vất
vả

Giảng giải:
Tánh cuồng của Diễn-nhã-đạt-đa trong tâm ông,

tâm cuồng của ông, sẽ tự  hết. Tâm cuống của ông sẽ tự 
dừng nghỉ. Ngay khi tâm cuồng hết tửc là tâm  bồ-đề.

' Ht. B ích Liên phiên âm: Khứng luỵ tu chứng. (Kinh Thủ-lăng-nghiêm, 
Ht. Bích Liên. Linh Sơn Phật học Nghiên cứu Hội).
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Không phải là khi tâm cuồng này hết rồi nó sẽ cuồng lại 
lân khác. Ngay chỗ dừng nghỉ chính là bồ-đềế Chỉ cần 
rời bỏ mê vọng thì ngay đó là chân. Đúng hơn, khi quý 
vị nhận ra được ngay trong cái mê, thì cái chân thực tự 
nó hiển bày. Đó chẳng phải là hai thực thể. Hiểu ra là 
chân, và khi chưa hiểu ra là mê. Cái mê ấy vốn không 
có căn gốc, nếu có thể làm cho nó dừng bặt, thì ngay đó 
chính là bồ-đề, là tánh giác ngộ.

Thù thắng trong sạch sáng suốt, không có gì để 
so sánh được và rất trong sạch, sáng suốt, chiếu khắp 
mọi nơi, vôn trùm khắp pháp gióiẵ Không do người 
khác mà có. Nghĩa là, không do bên ngoài mà có. Nó là 
cái vôn có săn trong mọi người. Đó là chân tâm-là tâm 
thù thăng, thanh tịnh, sáng suôt-tâm này chẳng lớn hơn 
ở chư Phật, hoặc nhỏ hơn, thậm chỉ chẳng nhỏ hơn chút 
nào ở mỗi chúng sinh, dù chúng sinh đang lúc ở trong 
mê. Tâm thù thắng, thanh tịnh, sáng suốt đều vốn có sẵn 
trong môi chúng sinh; không ai thiếu sót tâm này. Tâm 
ấy không phải là cái gì vay mượn từ người khác hoặc do 
bên ngoài mà có được.

Nào cần phải nhờ tu chứng nhọc nhằn vất vả. 
Một ví dụ vê sự nhọc nhăn vât vả là khi cha mẹ nuôi dạy 
con cái. Cho con bú, thay tả lót, và làm hết sức mình 
vì lòng thương và mối lo lắng vì con. Vì lẽ ấy, quý vị 
không cân phải xem tự tánh mình như trẻ con và phải 
cực nhọc vât vả nuôi nâng chăm sóc nó vì tự tánh là vốn 
có sẵn trong mình. Ông không cần phải chăm sóc nó quá 
sức nhọc nhằn vất vả.”
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Khẳng khẩn ~fĩ%,  vốn từ này xuất phát trong Thiên 
Dưỡng sinh, Bào Đinh giải ngưu của Trang Tử.1 Khắng 
là chỗ giữa xương và thịt. Khẩn là chỗ giữa gân và thịt. 
Bào Đinh 7ÌLT là người chuyên nghề mổ trâu, chỉ cần 
một nhát dao là có thể xẻ thịt con trâu thành từng phần 
thịt, xương, gân rạch ròi. Nghĩa trong kinh văn là quý vị 
không cần phải tính toán hoạch định chương trình làm 
sao để tu hành và để được chứng ngộ. Chẳng có pháp 
nào để tu và để chứng cả. Tu mà như không tu; chứng 
mà như chẳng có gì để chứng. Đây là vô công dụng đạo. 
Điều vi diệu của pháp này là hoàn toàn thông suốt và 
không có gì chướng ngại. Quý vị khỏi cần phải tu, khỏi 
cần phải chứng gì cả. Quý vị không nghe A-nan đã nói 
trong phần trước rồi đó sao? “Bất lịch tăng kỳ hoạch 
pháp thânề” Ngài chẳng cần phải trải qua a-tăng-kỳ kiếp 
mới chứng ngộ được pháp thân. Diệu pháp của Kinh 
Thủ-lăng-nghiêm là ở điểm này. Là chẳng cần phải nhờ 
vào tu chứng nhọc nhằn vất vả.

Kỉnh văn:

X  Ố 
- f >  o t  í t  %  £  o

Thỉ như hữu nhân, ư tự y  trung, hệ như ỷ  châu, bất 
tự giác tri. Cùng lộ tha phương, khất thực trì tấu. Tuy 
thật bần cùng, châu bất tằng thất.

1 Nam Hoa Kinh.
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Viêt dich:
•  •

Như có người trong chéo áo mình có buộc hạt 
châu như ý mà không tự biết. Đành chịu nghèo khổ 
đi khắp noi xin ăn. Tuy thật nghèo cùng, nhưng hạt 
châu chưa từng mất.

Giảng giải:
Neu tánh cuồng của Diễn-nhã-đạt-đa trong quý vị, 

tức tâm cuồng của quý vị dừng bặt-nếu tâm vọng tưởng 
của quý vị, trạng thái mê mờ chưa không sáng suốt của 
quý vị biến mất-thì tâm bồ-đề sẽ hiện ra. Nhưng, tướng 
trạng của bồ-đề chẳng phải là cái gì để có thể đạt được 
từ bên ngoài, cũng chẳng cần phải nuôi dưỡng bên 
trong mình mới có. Đó là caí mà mình đã vốn có từ xưa 
nay. Đức Phật bây giờ cho Phú-lâu-na một ví dụ khác: 
Điều này giống như có ngưòi trong chéo áo mình có 
buộc hạt châu như  ý mà không tự  biết. Hạt châu như 
ý khiến cho bất kỳ mong ước nào của mình đều biến 
thành hiện thực. Thủ nhãn đầu tiên trong Chú đại bi 
là Như ỷ  châu thủ nhãn. Neu quý vị muốn vàng là có 
vàng, Nếu quý vị muốn bạc là có bạc, mọi thứ đều có 
được từ viên như ý châu. Ai mà có viên như ý châu thì 
người ấy giàu nhất thế gian. Quý vị có thể có bất kỳ thứ 
gì mà mình ưa thích.

Người mà trong ví dụ của Đức Phật có viên như ý 
châu trong áo mà anh ta không biết. Có lẽ anh ta biết, 
nhưng trải qua thời gian, anh ta quên mất. Anh ta có lẽ 
là người hay quên, thậm chí không nhớ được việc quan
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trọng như vậy. Đành chịu nghèo khổ. Anh ta nghèo 
cùng, không một đồng xu dính túi, cơ cực đến nỗi không 
có áo quần để mặc. Có lẽ không có nơi trú ngụ để ngủ 
qua đêm trên đường lang thang. Như thế thì anh ta không 
được như những người cùng rủ nhau đi cắm trại ngoài 
trời. Họ làm việc ấy vì vui. Người này thì quá nghèo 
cùng và không còn cách để lựa chọn. Anh ta phải đi 
khăp nơi xin ăn. Rốt cục anh là người ăn xin. Tuy thật 
nghèo cùng, nhưng hạt châu chưa từng mất. Mặc dù 
thực tế anh ta là kẻ nghèo cùng, anh ta vẫn không đánh 
mất viên ngọc như ý. Điều này chứng tỏ rằng dù mọi 
người có ở trong mê, thì chân tánh của mình vẫn không 
hề mất.

Con người có thể mê lầm, không hiểu biết, chẳng 
chịu học Phật pháp, tuy vậy, chân tánh vẫn không hề 
mất. Những người này tham đắm giàu sang, danh vọng 
thế gian, tham đắm sung sướng hưởng thụ, không nhận 
ra rằng những thứ của cải phàm trần này chẳng làm nên 
cái giàu sang chân thật. Người nghèo nhất là người chưa 
nhận ra đạo lý chân thật này. Vì quý vị chưa hiểu được 
Phật pháp, quý vị không nhận ra được chân tánh của 
mình cũng như viên ngọc như ý ẩn trong chéo áo. Nhưng, 
dù cho quý vị chưa nhận ra chân tánh của mình, thì tánh 
Như Lai tạng-bản tâm thù thắng sáng suốt vi diệu-chắc 
chắn vẫn không mất. vẫn vốn có trong quý vị.

Những ai đã từng tu tập và tin rằng tự tánh vẫn 
thường hiện hữu trong mình, và họ siêng năng khám phá
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gia tài vốn có của mình, thì đó là người chân thực giàu 
sang.

Kinh văn:

ị ầ  o V ,  ỉk .
o o

Hốt hữu trí giả, chỉ thị kỳ châu. Sở nguyện tùng 
tâm, trí đại nhiêu phủ. Phương ngộ thần châu phi tùng 
ngoại đắc.

Viêt dich:
•  •

Bỗng có người trí chỉ cho thấy hạt châu ấy. Điều 
mong câu toaị nguyện, trở nên rất giàuẵ Mói biết hạt 
châu quý báu ây không phải do bên ngoài mà có.

y —1 » 2 ______Giang giải:
Bỗng có ngưòi trí chỉ cho thấy hạt châu ấy. Người 

trí là chỉ cho Đức Phật. Chỉ cho thấy hạt châu trong chéo 
áo là dụ cho chỉ ra Phật tánh vốn có trong mình. Điều 
mong câu toaị nguyện, khi đã có được viên ngọc như 
ý, thì muốn điều gì đều được, và trở  nên rấ t giàu. Anh 
ta trở nên vị trưởng giả với của cải rất lớn. Anh ta có 
rất nhiều tiền đến mức không đếm được, dù có sự giúp 
sức của người kế toán. Đại nhiêu phú-Rất giàu, là biểu 
tượng cho trí huệ từ bản tâm của người đã chứng được 
bô-đê. Mới biết hạt châu quý báu ấy không phải do 
bên ngoài mà có. Anh ta nhận ra rằng viên “thần châu,” 
viên ngọc như ý, chăng phải do từ bên ngoài mà có. 
Điêu này có nghĩa là anh ta biết rằng Phật tánh vốn có 
của mình không phải do anh ta tìm kiếm bên ngoài mà
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CÓ. Khi quý vị thành tựu Phật quả rồi, mới biết rõ, và 
thốt lên, “Ồ ! Thì ra là như vậy!” Khi quý vị chứng ngộ, 
sẽ nhận ra rằng mình vốn là người đã giác ngộ từ lâu rồi. 
Quý vị sẽ nghĩ rằng, “Nếu mình nhận ra điều này sớm 
hơn, mình sẽ khỏi phải mất công quá nhiều, khỏi phải 
đi khắp nơi xin ănễ Mình khỏi phải chịu nghèo khó cơ 
cực lâu đến thế.” Nhưng quý vị không gặp được thiện 
tri thức chỉ cho mình, nên dành phải quên mất. Thế nên, 
khi nghe lời chỉ dạy trong Kinh Thủ-lãng-nghiêm, mỗi 
người trong quý vị phải tự khám phá ra viên ngọc như 
ý trong chéo áo của mình. Nếu mình phát hiện ra viên 
ngọc ấy, thì mình trở thành người giàu sang nhất thiên 
hạ. Có bài kệ diễn tả sự giàu sang ấy như sau:

Tâm chỉ niệm tuyệt chân phú quỷ

Tư dục đoạn tận chân phước điền.

Nếu tâm vọng tưởng dừng bặt, nếu tư tưởng điên 
cuồng dứt sạch, thì mình là người giàu sang đích thực. 
Thế nên nếu khi chúng ta có được viên ngọc như ý, mình 
sẽ không còn lòng ham muốn nữa, vì mình đã có tất cả 
mọi thứ. Mọi thứ đều là của mình, và nếu quý vị không 
phải là người ích kỷ, không có tâm tham lam, thì quý vị 
là người đại biểu cho phước điền chân thật.



CHƯƠNG 3 

A-NAN CHẤP VÀO NHÂN DUYÊN





KINH THỦ LĂNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT 189

Kinh văn:

B ệ H & Ạ k & Ỳ  o T M ị í i ặ Ẩ . ^ 3 -  
é iỹ  o - Ể t^ - s t i í iề i ỉầ M t :  o í - ỉẬ Ể t i í  

o ' V  Ỳ i t ỳ f c - ' ì í  ế  S k 2 ? g -  

ị í  o 0 í ậ á ì & 0 J 1  é ;  ’ i
■ P ỉ-ịp  Ạ Ỉ I  ^  H  ấậ-?

Tỉír thời A-nan tại đại chủng trung, đảnh lễ  Phật 
túc, khởi lập bạch Phật. Thế tôn hiện thuyết sát đạo dâm 
nghiệp, tam duyên đoạn cổ, tam nhân bất sanh. Tâm 
trung Đạt-đa, cuồng tính tự yết, yết tức bồ-đề, bẩt tùng 
nhân đẳc. Tư tắc nhân duyên hiệu nhiên minh bạch. Vân 
hà Như Lai đon khỉ nhân duyên?

Viêt dich:
•  •

Khi ấy, A-nan liền từ trong đại chúng đứng dậy, 
đảnh lễ sát dưói chân Phật rồi bạch rằng, “Thế tôn 
giảng rằng khi ba duyên của các nghiệp sát đạo dâm 
đã dửt trừ, thì các nhân của chúng không còn sinh 
khởi nữa. Tánh cuồng trong tâm của Diễn-nhã-đạt- 
đa tự hết, hết tức bồ-đề. Chẳng phải có được do từ 
người khác. Đây rõ ràng là nghĩa nhân duyên. Tại 
sao Như Lai vội bỏ nghĩa nhân duyên?”

Giảng giải:
Khi ấy, A-nan liền từ trong đại chúng đứng dậy, 

đảnh lễ sát dưói chân Phật rồi bạch rằng, “Thế tôn 
giảng răng khi ba duyên của các nghiệp sát đạo dâm 
đã dứt trừ .”-  Đức Phật đã giảng giải vì sao mà tính thích
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sát hại, thích trộm cắp, thích dâm dục, ba thứ nghiệp này, 
khiến cho thế gian tương tục, chúng sinh tương tục và 
nghiệp quả tương tục. Khi những duyên này dứt trừ sạch, 
thì các nhân của chúng không còn sinh khỏi nữa. Tánh 
cuồng trong tâm của Diễn-nhã-đạt-đa tự hết, hết tức 
bồ-đề. Chẳng phải có được do từ  người khácẾ Không 
phải do từ bên ngoài mà có. Đó là điều Đức Phật muốn 
nói. Đây rõ ràng là nghĩa nhân duyên. Đạo lý này quá 
hiển nhiên là pháp nhân duyên. Tại sao Như Lai vội bỏ 
nghĩa nhân duyên?” Tại sao Như Lai lại bác bỏ nhân 
duyên, tự nhiên và hòa hợp. Những gì ngài đang nói bây 
giờ có phải là pháp nhân duyên hay không?

Kinh văn:

^ « . 0 \ é  o - t ì - # ,  i b & H

Ngã tùng nhân duyên tâm đắc khai ngộ. Thế tồn, 
thử nghĩa hà độc ngã đắng niên thiếu hữu học Thanh 
văn, kim thử hội trung Đại Mục-kiển-liên, cập Xá-lọi- 
phất, Tu-bồ-để đắng, tùng lão Phạm chỉ, văn Phật nhân 
duyên, phát tâm khai ngộ, đắc thành vô lậu.

Viêt dich:
•  •

Chính con cũng do nhân duyên mà được khai 
ngộ. Bạch Thế tôn, nghĩa này chẳng riêng hàng 
Thanh văn nhỏ tuổi hữu học như chúng con, mà các
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yị ngay trong hội này như Đại Mục-kiền-liên, Xá-loi- 
phất, Tu-bồ-đề... từ khi theo các vị Bà-la-môn, nghe lý 
nhân duyên của Phật, liền phát tâm khai ngộ, chứng 
được quả vô ỉậu.

•  ?  *  *? •Giảng giải:
A-nan thưa, “Chính con cũng do nhân duyên mà 

được khai ngộ. Bạch Thế tôn, nghĩa này chẳng riêng 
hàng Thanh văn nhỏ tuổi hữu học như chúng con, 
mà các vị ngay trong hội này.” Giai vị thứ tư của hàng 
A-la-hán mới được gọi là ‘vô học.’ Những người còn 
trong giai vị sơ quả đến quả vị thứ ba đều được gọi là 
hữu học. Thanh văn là những vị A-la-hán chứng đạo nhờ 
nghe Đức Phật giảng pháp.

Đại Mục-kiền-liên là con của dòng họ Thái Thúc 
thị, Xá-lợi-phất là con của Thu tử, và Tu-bồ-đề 1 à. Không 
sanh, từ khi theo các vị Phạm chp-tức bà-Ịa-môn, theo 
thuyết tự nhiên-nghe lý nhân duyên của Phật, liền 
phát tâm khai ngộ, chứng được quả vô lậu. Họ nghe 
giáo lý thập nhị nhân duyên do Đức Phật giảng mà được 
chứng ngộ. Họ trở thành A-la-hán vô lậu. Họ không còn 
vô minh nữa. Đó là:

Chư lậu d ĩ tận, phạm hạnh d ĩ lập, 
ì% 'M £j ỂL,

1 s: brãhmana. Phiên âm Bà-la-môn Phạm chí Chỉ cho
những người thuộc dòng dõi Bà-la-môn, thông thạo các bộ kinh Vệ-đà. 
Y dịch Tịnh hạnh iệ - l t ,  Tịnh duệ Ỉệ-Ệt. Còn gọi Tịnh hạnh giả ỉậ-jf= t \  
Tịnh hạnh phạm chí
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Sở tác d ĩ biện, bất thọ hậu hữu.

Khi các lậu hoặc đã diệt trừ sạch, trở thành tứ quả 
A-la-hán-chứng được quả tỉch diệt vô lậu. Các công 
hạnh tu tập đã hoàn tất, và không còn phải trải qua luân 
hồi sinh tử nữa.

Kỉnh văn:

l i #  o m í t ề  À % - á  o

Kim thuyết bồ-đề bất tùng nhân duyên. Tắc Vương 
xả thành đắng. Sở thuyết tự nhiên, thành đệ nhất nghĩa. 
Duy thùy đại bỉ khai phát mê muội.

Viẹt dịch:
Nay Thế tôn dạy bồ-đề không do nhân duyên, thì 

thuyết tự nhiên của nhóm Câu-xá-lê ở thành Vương 
xá lại thành đệ nhất nghĩa. Cúi mong Đấng đại bi 
khai mở chỗ mê ỉầm cho chúng con.

•  7  t  7  •Giảng giải:
Bạch Thế tôn, trước đây ngài đã giảng pháp mười 

hai nhân duyên, các A-la-hán đã khai ngộ và chứng 
được các quả vị. Nay Thế tôn dạy bồ-đề không do 
nhân duyên, thì thuyết tự nhiên của nhóm Câu-xá-lê 
ở thành Vương xá lại thành đệ nhất nghĩa!

Mạt-già-lê Câu-xa-lê Tử1 là thủ lĩnh luận sư ngoại

' s: Maskari-goáaliputra; p: Makkhali-gosãlaputta.
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đạo chủ trương thuyết tự nhiên. Tên ông ta có nghĩa là 
Bất kiến đạo ^  JLììL Khi giảng giải thuyết nhân duyên, 
Đức Phật đã phá bỏ thuyết tự nhiên. Nay ngài lại bác 
bỏ thuyết nhân duyên, theo A-nan, thì thuyết tự nhiên 
phải thành đệ nhất nghĩa. Cúi mong Đấng đại bi khai 
mở chỗ mê lầm cho chúng con. Bạch Phật, với tâm đại 
từ đại bi của ngài, con nguyện xin ngài khai thị để cho 
chúng con khai mở tâm mê. Chỉ bày cho chúng con, vốn 
bị quá nhiều vọng tưởng nên chưa nhận ra chân lý.

Kỉnh văn:

' ị ặ - ề - H Ệ ặ ,  °

Phật cáo A-nan, tức như thành trung Diên-nhã- 
đạt-đa. Cuồng tánh nhân duyên nhược đắc diệt trừ, tăc 
bất cuồng tỉnh tự nhiên nhỉ xuất. Nhân duyên tự nhiên 
lý cùng ư thị.

Việt dịch:
Đức Phật bảo A-nan, “Như Diễn-nhã-đạt-đa 

trong thành, nếu trừ được nhân duyên của tánh 
cuồng, thì tánh không cuồng tự nhiên hiện ra. Lý 
nhân duyên tự nhiên rốt ráo cũng như vậy.”

Giảng giải:
Đức Phật bảo A-nan, “Như Diễn-nhã-đạt-đa 

trong thành, nếu trừ được nhân duyên của tánh 
cuồng. Ông có thể giải thích nguyên nhân tánh cuồng 
của anh ta được chăng? Nếu tánh cuồng ấy dút hắn, thì
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tánh không cuồng tự nhiên hiện ra. Lý nhân duyên 
tự  nhiên rốt ráo cũng như vậy. Hãy nói cho Như Lai
biết, khía cạnh nào trong tình cảnh của anh ta sinh khởi 
từ nhân duyên, khía cạnh nào sinh khởi do tự nhiên? 
Đó là những gì đề cập đến hai giáo lý (nhân duyên, tự 
nhiên), chính là vấn đề Như Lai giảng giải ở đây.”

Kinh văn:

n m ,  m ^ ì t ỹ ỉ Ẫ ^ Ễ | &  . * Ể | £  
f&, M ỉ ầ #  Ế  o H m n t ,  • ỉ ỹ i i í M L ?

A-nan, Diễn-nhã-đạt-đa đầu bổn tự nhiên. Bổn tự 
kỳ nhiên, vô nhiên phi tự. Hà nhân duyên cổ, bổ đầu 
cuồng tẩu?

Việt dịch:
A-nan, như cái đầu của Diễn-nhã-đạt-đa vốn là 

tự nhỉênề vốn  đã tự nhiên như thế thì có lúc nào mà 
không tự nhiên. Thế vi nhân duyên gì mà sợ cái đầu, 
phát điên bỏ chạy?

Giang giải:
A-nan, ông không nhận ra rằng như cái đầu của 

Diên-nhã-đạt-đa vốn là tự  nhiên hay sao? Anh ta không 
bao giờ mất cái đầu, và anh ta không có chuyện tìm lại 
đầu. Vốn đã tự  nhiên như thế. Đó chính là điều đang 
diễn ra đúng với anh. Anh có một cái đầu. Thì có lúc 
nào mà không tự  nhiên, vốn  chưa từng có lúc nào anh 
ta không có đâu. Thê vì nhân duyên gì mà sợ cái đầu, 
phát điên bỏ chạy? Đâu anh ta vẫn còn đó; nó không 
bao giờ mât. Ong nói xem, tại sao anh ta hoảng hốt và
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SỢ hãi vì mình không có đầu. Anh ta sợ chính mình đã bị 
mất đầu và chạy quanh như một người điên. Nhân duyên 
của chuyện này là gì? Thuyết tự nhiên nằm ở đâu?

K ỉnh văn:

Ố & Ị f ị ,  0  & & & ,  t) 0  ầ ậ

Nhược tự nhiên đầu, nhân duyên cổ cuồng, hà bất 
tự nhiên nhân duyên co thấtl

Viêt dich:
•  •

Neu cái đầu vốn là tự  nhiên, do nhân duyên mà 
phát cuồng, vì sao lại không tự  nhiên do nhân duyên  
mà mất?

Giảng giải:
Tại sao anh ta không thực sự mất cái đầu một cách 

tự nhiên hắn luôn?
Kỉnh văn:

Ạ S M ^ ỉ t ,  ỉ í ' t ệ ^ d i  o t ề - ặ í è ,

Bổn đầu bẩt thất, cuồng bố vọng xuất. Tằng vô biến 
dị, hà tạ nhân duyên.

Việt dịch:
Đầu vốn không mất, nỗi cuồng sợ hư vọng phát raỂ 

Vôn chưa từng thay đôi gì, đâu cân đên nhân duyên.
•  7  •  9  «Giảng giải:

Đầu yốn không mất, nỗi cuồng sợ hư  vọng phát
ra. Một buôi sáng, anh ta lấy tấm gương tự soi mình và
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nói rằng thấy được mắt và lông mày ở trên đầu rất rõ, 
nhưng băn khoăn vì không thấy được mặt và mắt của 
mình. Phát khởi cuồng điên và lo sợ, anh ta chạy đi khắp 
nơi. Nỗi lo sợ và điên cuồng của anh ta phát sinh từ hư 
vọng. Vốn chưa từng thay đổi gì. Dù anh ta điên cuồng 
và sợ hãi chạy khắp, lo rằng mình không có đầu, nhưng 
thực sự chẳng có gì thay đổi nơi anh cảệ Thế đâu cần 
đến nhân duyên. Quý vị định lập nhân duyên gì ở đây? 
Có liên quan gì với thuyết tự nhiên?

K inh văn:

Bốn cuồng tự nhiên, bốn hữu cuồng bố, vị cuồng 
chỉ tê, cuồng hà sở tiêm?

Viết dich:
Nếu tánh cuồng vốn là tự nhiên, vốn sẵn có tánh 

cuồng sợ, thì khi chưa cuồng, tánh cuồng ở đâu?
Giảng giải:
Neu tánh cuồng vốn là tự nhiên-nếu quý vị muốn 

lập luận rằng thực tế tánh cuồng chính nó tự nhiên sinh 
khởi, vốn sẵn có tánh cuồng sợ-tánh cuồng điên và sợ 
đã có sẵn ở đó mọi lúc rồi. Vậy thì khi chưa cuồng, 
tánh cuồng ở đâu? Hãy chỉ cho tôi tánh cuồng sợ ấy ẩn 
nấp nơi nào. Quý vị không thể nào tìm ra được chỗ ấy.

Kinh văn:

T ' ỉ ĩ -  ỂJ Ẵ ề, Ỉ Ẫ & M Ỉ - ,  ¥ ĩ % ị ĩ - k P .
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Bât cuông tự nhiên, đầu bốn vô vọng, hà vỉ cuồng
tẩu?

Viêt dich:
•  •

Nếu tánh chẳng cuồng là tự nhiên, cái đầu vốn 
không mất, tại sao lại điên cuồng chạy khắp?

Giảng giải:
Neu tánh chẳng cuồng là tự nhiên-chúng ta có

thế giả sử rằng tự nhiên anh ta vốn chẳng cuồng, cái đầu 
vốn không m ấ t-  cái đầu chang có gì hư vọng cả, chẳng 
có cái đầu nào giả mạo ở chỗ vốn có của nó-tại sao lại 
điên cuồng chạy khắp? Tại sao anh lại điên cuồng chạy 
khắp chốn như thế?

Kinh văn:

ỉê-‘ìẻ%-ễẪ, Hi.fr&.Â. ; ỷầiầế)
ằ ị i ề ĩ  o ^ Ỉ Ậ Ê i ị i t ,  o

Nhược ngộ bôn đâu, thức tri cuông tâu; nhân duyên 
tự nhiên câu vi hỉ luận. Thị co ngã ngôn, tam duyên đoạn 
cô, tức bô-đê tâm.

Việt dịch:
Nếu nhận cái đầu là vốn có, rõ biết vì phát cuồng 

mà bỏ chạy; thì nhân duyên, tự  nhiên đều là hí luận. 
Thế nên N hư Lai nói khi ba duyên đoạn trừ, đó tức 
là bồ-đề tâm.

G iảng giải:
A-nan, nếu nhận cái đầu là vốn có-nếu ông biết 

rõ ràng về cái đầu của m ình-rõ biết vì phát cuồng mà
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bỏ chạy: Ông biết rằng chính mình là người điên cuồng 
đang chạy quanh. Khi ông nhận ra rằng mình chẳng bị 
mất đầu, và chẳng có lý do gì để mình điên cuồng chạy 
quanh, thì nhân duyên, tự nhiên đều là hí luận. Khi 
ấy nói nhân duyên hay tự nhiên đều là trò cười. Thế nên 
Như Lai nói khi ba duyên đoạn trừ, đó tức là bồ-đề 
tâm. Chỉ khi nào ba nghiệp sát, đạo, dâm dứt sạch trong 
tâm ông rồi, khi nào ông dứt trừ những nhân duyên này, 
thì ngay đó bồ-đề tâm của ông hiển bày.

Kinh văn:

o i b t e í i à ,  o
Bồ-đề tâm sinh, sinh diệt tâm diệt. Thử đản sanh diệt.
Việt dịch:
Tâm bồ-đề sinh ra, tâm sinh diệt diệt đi. Đó chỉ 

là sinh diêt.
• ■? __Giảng giai:

Chúng ta nói tâm bồ-đề sinh ra và tâm sinh diệt diệt 
mất, nhưng thực sự cả hai đều không có thể tánh chân 
thực.

Kinh văn:

:Á í  #  J Ế ,  M ỊÀ ì £  o £  ̂  Ế M  o

o
Diệt sanh câu tận, vỏ công dụng đạo. Nhược hữu 

tự nhiên, như thị tẳc minh, tự nhiên tâm sanh. Sanh diệt 
tâm diệt, thử dỉệc sinh diệt.
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Việt dịch:
Diệt và sanh đều dửt, đó gọi là vô công dụng 

đạoẵ Nếu có tự nhiên, như thế rõ ràng tâm tự nhiên 
sanh. Khi tâm sanh diệt đã diệt, thì đó cũng chỉ ỉà 
sanh diệtệ

Giảng giải:
Diệt và sanh đều dứt, đó gọi là vô công dụng 

đạo. Đó chính là đại đinh Thủ-lăng-nghiêm. Neu có tự 
nhiên, như thế rõ ràng tâm tự nhiên sanh. Ông nên
biết rằng nếu đó là tự nhiên, thì đó chính là niệm tưởng 
tự nhiên sanh khởi, và khi tâm sanh diệt đã diệt, thì 
ông cũng phải biết rằng, đó cũng chỉ là sanh diệt. Neu 
ông nhận ra rằng cái tâm là đối tượng của sinh diệt đã bị 
diệt mất rồi, thì đó cũng là một trường hợp của sinh diệt. 
Chứ không phải là do tự nhiên.

Kinh văn:

& & & ' &  o
Vô sanh diệt giả danh vi tự nhiên. Do như thế gian 

chư tướng tạp hòa thành nhất thế giả, danh hòa hợp 
tánh.

Việt dịch:
Phải không sanh diệt, mới gọi là tự nhiên. Như 

trong thế gian, các tướng hòa họp vói nhau thành 
một thể. Đó gọi ỉà tánh hòa họp.
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Giảng giải:
Phải không sanh diệt, mói gọi là tự nhiên. Như 

trong thế gian, các tướng hòa họp với nhau thành 
một thể. Đó gọi là tánh hòa hợpễ

Nói rằng tự nhiên là đối nghịch với sanh diệt cũng 
như thể nói rằng tự nhiên là đối nghịch với các tướng 
hòa hợp trong thế gian thành một thể. Giống như nói 
răng không hòa hợp là tự nhiên. Trong những thuật ngữ 
này, ‘ tự nhiên ’ là vẫn còn trong phạm trù nhị nguyên.

Kinh văn:

o
Phi hòa hợp giả xưng bản nhiên tánh. Bản nhiên 

phi nhiên, hòa hợp phi hợp. Hợp nhiên câu ly, ly hợp 
câu phi. Thử cú phương danh vô hí luận pháp.

Viêt dich:
• •

Cái chẳng phải hòa họp thì gọi là tánh bản nhiên. 
Bản nhiên chẳng phải là bản nhiên, hòa họp chẳng 
phải là hòa họp. Hòa họp và bản nhiên đều ròi bỏ, 
ngay cả cái rời bỏ đều chẳng phải. Câu nói này mới 
được gọi là pháp không hí luậnẻ

•  ?  •  ?  «Giang giai:
Cái chẳng phải hòa họp thì gọi là tánh bản nhiên. 

Bản nhiên chẳng phải là bản nhiên, hòa họp chẳng 
phải là hòa họp.
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“Hòa hợp” là chỉ cho nhân duyên. Khi tự nhiên chẳng 
phải là tự nhiên và hòa hợp không có nhân duyên của 
hòa họp, thế là hòa họp và bản nhiên đều ròi bỏễ Hai 
thuyết tự nhiên và hòa hợp đều được khiển trừ. Ngay cả 
cái ròi bỏ đều chẳng phải. Khi tách rời hẳn nhân duyên 
và tự nhiên, thì còn nhân duyên và tự nhiên, cả hai pháp 
đều phải khiển trừ. Câu nói này mói được gọi là pháp 
không hí luận. Chang phải nhân duyên cũng chẳng phải 
tự nhiên. Đó mới là lời giải thích chân thực vì đó không 
phải là hí luận-đó không phải là lời nói để đánh đố.

Kinh văn:

Bô đê niêt bàn thượng tại dao viên, phi nhữ lịch 
kiêp tân cân tu chứng.

Việt dịch:
Bồ-đề niết-bàn còn cách rất xa, nếu ông không chịu 

trải qua nhiều kiếp siêng năng khổ nhọc tu chứng.
Giảng giải:
Bồ-đề niết-bàn, các quả vị này, còn cách rất xa, 

nếu ông không chịu trải qua nhiều kiếp siêng năng 
khổ nhọc tu chứng. Neu các ông thử xem mình hiên 
đang ở đâu, A-nan, bồ-đề và niết-bàn vẫn còn cách các 
ông thật là xa. Các ông chắc chắn phải còn trải qua nhiều 
kiếp, phải chịu nhiều khổ nhọc và nhiều nỗ lực trước khi 
các ông thành tựu đạo nghiệp và chứng được quả vị bồ- 
đề niết-bàn.
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Kỉnh văn:

$ệ-4ẤâÌỀ#  -f* 7 Ĩ -kv Ạ-+" — M /ệ-̂ ỷ
/ ỷ ,  o

7ụy phục ức trì thập phương Như Lai thập nhị bộ 
kinh thanh tịnh diệu lý như Hằng hà sa, chỉ ích hí luận.

Việt dịch:
Ông tuy ghi nhớ diệu lý thanh tịnh nhiệm mầu trong 

12 bộ kinh của các Đửc Như Lai trong mười phương 
như số cát sông Hằng, cũng chỉ càng thêm hí luận.

Giảng giải:
Ông tuy ghi nhớ, ông tuy có thể ghi nhớ rất rõ 

và không bao gời quên mất điều gì, diệu lý thanh tịnh 
nhiệm mầu trong mười hai bộ kinh của các Đức Như 
Lai trong mưòi phương như số cát sông Hằngễ

Tôi đã giải thích về mười hai bộ kinh ngay từ đầu 
hội kinh này, không biết có ai còn nhớ không? Trong 
nhân duyên bộ kinh chứa trọn giáo lý vi diệu thanh tịnh 
của các Đức Phật Như Lai trong khắp mười phương 
nhiều như cát sông Hằng, nhưng đó cũng chỉ càng thêm 
hí luận. Dù ông có nhớ rất nhiều bộ kinh, cũng chẳng 
giúp ông gì thêm ngoài sự tăng thêm hí luận. Việc ấy 
không thiết thực.

Kỉnh văn:
* ỉ f M Ằ ìẴ .  T  o  /v f à j
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Nhữ tuy đàm thuyết nhân duyên tự nhiên quyết 
định minh liễu. Nhân gian xưng nhữ đa văn đệ nhất. 
D ĩ thử tích kiếp đa văn huân tập, bất năng miến li Ma- 
đăng-già nạn.

Viêt dich:
•  •

Ông tuy luận bàn nghĩa nhân duyên tự nhiên 
dứt khoát rõ ràng. Nhưng ông không thoát khỏi nạn 
Ma-đăng-già.

Giảng giải:
Tôi sẽ kể lại mười hai bộ kinh cho quý vị:

1. Trường hàng.
2. Trùng tụng.
3. Thọ ký
4. Cô khởi.
5. Tự thuyết.
6. Nhân duyên.
7. Thí dụ.
8. Bổn sự.
9. Bổn sinh.
10. Phương quảng.
11. Vị tằng hữu.
12. Luận nghị.

Khi tôi liệt kê như vậy, tôi không căn cứ hoặc tra 
cứu đến một cuốn luận nào cả. Tôi chỉ ghi nhớ. Tương 
tự như vậy, trong quý vị đây ai đến nghe giảng kinh nên 
nhớ kỹ những gì mình học được. Khi nghe, nên nhắm
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vào điểm nào để ghi nhớ. Thật là phiền toái khi mình 
không nhớ rõ được những gì mình đã học, thế nên quý 
vị phải xem lại kỹ những gì mình sẽ giải thích. Quý vị 
nên ghi nhớ phần chính yếu của bộ kinh.

Ông tuy luận bàn nghĩa nhân duyên tự nhiên 
dứ t khoát rõ ràng. Ông có thể nhớ những điểm chính 
yếu rất rõ ràng và giải thích chúng rất mạch lạc. Người 
đòi gọi ông là bậc nhất đa văn. Với tài đa văn huân 
tập từ  nhiều kiếp đó. Ông đã phát huy trí thông minh 
và sức ghi nhớ giỏi của ôngỗ 0 ! Bây giờ tôi mới biết. 
Tôi biết tại sao trong quý vị không có ai nhớ được 
những điều tôi đã giảng. Tôi thì nhận ra ngay mối khi 
đọc từng đoạn văn trong kinh. Trước đây chuyện ấy 
không hề xảy ra. Quý vị thấy rằng A-nan nhớ rất nhiều 
bộ kinh nhưng điều ấy không làm cho A-nan tốt hơn, 
thế nên quý vị quyết định không thèm ghi nhớ một câu 
kinh nào cả. Quý vị không muốn như A-nan, người nhờ 
vào đa văn mà bỏ qua việc tu tập định lực. vấn  đề là ở 
đó, phải không?

A-nan trở nên mê muội vì việc học và nghiên cứu, 
như hương trầm tràn ngập không khí trong phòng này. 
Thực vậy, trong quý vị ai có thường đến nghe kinh hằng 
ngày thì mới mong ghi nhớ được những điều mình nghe, 
nhưng hãy nghĩ đến sự giúp ích như thế nào trong việc 
giải trừ các tập khí sai lầm của quý vị. ít nhất là khi đang 
nghe kinh, quý vị không hút thuốc và không làm việc gì 
có hại cho thân tâm. Mỗi ngày càng nghe kinh càng trở 
nên tốt hơn. Có người nói rằng khi nghe kinh, họ được
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tiến bộ chút ít và cũng thụt lùi chút ít, nhưng phân tích 
rốt ráo, thụt lùi do nghe kinh vẫn tốt hơn khi không nghe 
gì cả. Neu quý vị không tiến được bước nào cả, làm sao 
tôi có thể nói về sự tụt hậu?

“Nhưng ông không thoát khỏi nạn Ma-đăng- 
già. Dù ông nhớ rất giỏi, nhưng ông vẫn không thể nào 
tránh khỏi những rắc rối từ Ma-đăng-già. Nói cách khác, 
khi ông gặp phụ nữ, ông dao động. Hãy nói cho Như Lai 
biết, ông dùng những cái biết ấy vào việc gì? Dù ông có 
đọc bao nhiêu bộ kinh, dù ông có nhớ được bao nhiêu 
Phật pháp, những điều ấy có ích gì nếu khi ông gặp phụ 
nữ là ông liên quên hết? Tại sao ông như vậy?” Đức 
Phật hỏi A-nan. Chắc chắn lúc ấy A-nan phải đỏ mặt. 
Mặc dù ngài được công nhận là đã chứng được sơ quả 
A-la-hán, nhưng chắc hẳn là ngài phải bối rối khi Đức 
Phật hỏi như vậy.

Kinh văn:

Hà nhân đãi ngã Phật đảnh thần chủ. Ma-đăng-già 
tâm, dâm hỏa đôn yêt, đăc A-na-hàm. ư n g ã  pháp trung 
thành tinh tân lâm. Ai hà càn khô, lỉnh nhữ giải thoát. 

Viêt dich:
•  •

Sao còn phải nhờ Phật đảnh thần chú của Như 
Lai, khiến cho lửa dâm trong tâm Ma-đăng-già dứt
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sach và chứng quả A-na-hàm. Thành rừng tinh tấn 
trong pháp của Như Lai. Sông ái khô cạn, khiến cho 
ông được giải thoát.

•  ?  _  •  7  #Giảng giải:
Đức Phật bảo, “Ông học Phật pháp rất nhiều, nhưng 

tâm ông bối rối khi gặp phụ nữ. Ông mất tự chủ, và theo 
người phụ nữ vào nhà cô ta, và khi đã đến đó rồi thì ông 
đã đến bên bờ vực của những việc làm không thể nào 
tưởng tượng nỗi. Điều gì khiến ông như vậy?” Lúc đó, 
Đức Phật như một quan toà buộc tội A-nan. Sao còn 
phải nhờ Phật đảnh thần chú của Như Lai và nhờ 
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi mang đi cứu ông? Chính ông nhớ 
đươc rất nhiều về mười hai bộ kinh, tại sao ông không 
đọc khi gặp cô ta? Tại sao ông mất tự chủ? Ông thấy phụ 
nữ rồi quên tât cả mọi thứ. Cách ông nhìn như vậy, điêu 
còn lại chăng trên thế gian chỉ là phụ nữ.

Khiến cho lửa dâm trong tâm Ma-đăng-già dứt 
sạch. Vô minh, lửa dâm dục trong tâm cô ta tức thì dứt 
sach, và chứng quả A-na-hàm, quả vị thứ ba của hàng 
A-la-hán. A-nan trở thành người quan trọng đối với cô 
hơn là cuộc sống của riêng cô. Cô về nhà nói với bà 
mẹ rằng bà phải đánh bẫy A-nan cho cô ta. Mẹ cô ta 
tụng thần chú ‘Tiên Phạm thiên’ và A-nan trở nên tôi 
tăm mặt mũi. Nhưng tà thuật không thể chê ngự A-nan 
hoàn toàn. Nếu A-nan chăng có chút nào để ý đên con 
gái của Ma-đăng-già, thì thần chú ấy chẳng có tác dụng 
gì. Chắc chắn rằng con gái của Ma-đăng-già đã hớp hồn 
A-nan. A-nan đã nhìn trộm cô ta vài lần rồi. “Cô gái quá
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đẹp!” Định không nhìn nữa, A-nan quay đầu đi nơi khác 
nhưng lại nhìn lui. Sau khi nhìn trộm cô ta vài lần như 
thế, lòng mơ tưởng về sắc đẹp của cô con gái Ma-đăng- 
già đã hình thành trong tâm A-nan. Thế nen khi bà mẹ 
đọc chú, A-nan liên bị mê muội trong nháy mắt. Nếu 
không có tâm mơ tưởng sắc đẹp con gái Ma-đăng-già 
A-nan sẽ không bị đi theo cô gái.

Đức Phật nhận thấy rằng A-nan đang ở bên bờ vực 
của sự huỷ phạm giới thể, nên ngài liền nói thần chú Phật 
đảnh Thủ-lăng-nghiêm. Ngài sai Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi 
mang thân chú đi cứu hộ A-nan. Khi Văn-thù-sư-lợi đến 
nhà Ma-đăng-già đọc thân chú, tâm A-nan liền sáng rỡ.
Sao ta lại ở đâỵ? A-nan tự hỏi, rôi A-nan liền trở về Kỳ 

viên của ông Câp Cô Độc. A-nan đã ở ngay ranh giới sự 
quan hệ với con gái của Ma-đăng-già. Khí Văn-thù-sư- 
lợi đên đọc thân chú Phật đảnh Thủ-lăng-nghiêm, A-nan 
bât thân nhảy lên, câm lấy y phục và chạy về Kỳ viên. 
Khi con gái của Ma-đăng-già thấy A-nan đã bo chạy, 
cô ta đuổi theo, hỏi A-nan, “Sao chàng lại bỏ đi vào íuc 
quan trọng như thế này?” Cô ta khóc lóc. Thế là A-nan 
chạy vê Kỳ viên cùng với con gái của Ma-đăng-già đang 
đuổi theo sau lưng. Khi vừa đến nơi, Đức Phật hoi cô ta 
“Cô đến đây có chuyện gì?”

Cô trả lời, “Con yêu A-nan.”
“A-nan có điều gì khiến cô yêu?” Đức Phật hỏi.
Cô ta đáp, “Con yêu cái mũi của A-nan.”
“Ta sẽ bảo A-nan cắt cái mũi trao cho cô.” Đức 

Phật liền trả lời.
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CÔ ta tiếp tục, “Con yêu đôi mắt của A-nan.”
“Ta sẽ bảo A-nan móc đôi mắt ấy trao cho cô.” Đức 

Phật ngắt lời.
Cô ta đòi tiếp, “Con yêu khuôn mặt của A-nan.” 
“Điều ấy rất dễ,” Đức Phật đáp, “Ta sẽ bảo A-nan 

lạng nó ra và cô có thể mang về.”
“Nhưng nếu ngài cắt nó đi, thì khuôn mặt ây sẽ 

không còn vẻ yêu kiều nữa,” cô ta phản đối.
“Nếu nó không còn vẻ yêu kiều nữa, thế tại sao 

cô thấy được vẻ yêu kiều của nó ngay khi chưa bị thay 
đoi?”

Ngay lúc cô suy nghĩ tìm cách trả lời thì chứng 
ngộ, đạt đến quả vị thứ ba của hàng A-la-hán. Vì cô quá 
yêu A-nan, nên cô ta chứng ngộ ngay tức thì khi Đức 
Phật khai thị cho cô ta.

Thành rừng tinh tấn trong pháp của Như Lai. 
Tôi sẽ nói cho quý vị biết, bây giờ thì quý vị chưa 

biết sợ việc quan hệ tính phái nam nữ; điều mà tât cả quý 
vị cần phải làm là tỉnh thức và thực sự nhận ra chung 
quanh mình hiện là gì? Lúc ấy sẽ có vài tia hy vọng cho 
quý vị. Chỉ sợ là quý vị không chịu tỉnh thức. Nhưng 
sẽ hoàn toàn là mê muội và tụt hậu nêu nghĩ răng đó là 
nguồn hạnh phúc. Trong thực tế, đó thực sự là điều khổ 
đau. Nếu quý vị thực sự nhận ra, thì sẽ không bao giờ 
mắc phải lần nữa. Nếu không, quý vị vẫn nghĩ về điều 
ấy ngay khi còn thức và mơ tưởng khi ngủ và sẽ không 
bao giờ dứt bỏ nó được.



KINH THỦ LĂNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT 209

Sông ái khô cạn. Ái tình như dòng nước chảy xiết 
không bao giờ ngừng, xoáy tít quanh mình. Nhưng khi 
con gái của Ma-đăng-già nghe Đức Phật giảng pháp, trong 
lòng cô ta, dòng sông ái đó khô mất. Lửa tình ái chuyển 
thành thân kim cương bất hoại. Khiến cho ông được giải 
thoát. Vì con gái của Ma-đăng-già đã chứng được quả vị 
thứ ba của hàng A-la-hán, cô không còn muốn giữ tình 
yêu ây với A-nan nữa, nên A-nan bây giờ được tự do.

Đen lúc này, A-nan vẫn là người mới chứng được 
quả vị sơ quả A-la-hán. Chưa được quả vị thứ hai, Nhưng 
con gái của Ma-đăng-già đã vượt qua A-nan, cô ta đã 
chứng được quả vị thứ ba của hàng A-la-hán.

Trong 500 đời trước, A-nan và con gái của Ma- 
đăng-già đã là vợ chồng của nhau. Thế nên khi cô ta 
thấy A-nan, liền phải lòng-cô ta đã gặp lại chồng mình 
trong những đời trước. Tình yêu của cô ta đối với A-nan 
là không thể nào tránh khỏi được. Thực vậy, có lẽ họ đã 
có lời thề nguyền trong những kiếp trước. Trong kiếp 
sống sau cùng gần nhất, cô ta có lẽ đã nói với A-nan, 
“Trong tương lai, chúng ta sẽ làm vợ chồng nhau mãi 
mãi. Đừng bao giờ xa nhau.” Đó là lý do tại sao tình yêu 
giữa hai người quá mạnh đến mức họ yêu nhau ngay khi 
vừa thấy nhau.

Kinh văn:
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Thị cổ A-nan, nhữ tuy lịch kiếp ức trì Như Lai bỉ 
mật diệu nghiêm, bất như nhất nhật tu vô lậu nghiệp, 
viễn li tang ái nhị khố.

Việt dịch:
Thế nên A-nan, tuy ông trải qua nhiều kiếp ghi 

nhớ những pháp bí mật diệu nghiêm của Như Lai, 
cũng chẳng bằng một ngày tu pháp vô lậu, xa lìa hai 
cái khổ yêu ghét ồ  thế gian.

Giáng giải:
Thế nên A-nan, tuy ông trải qua nhiều kiếp ghi 

nhớ những pháp bí mật diệu nghiêm của Như Lai-
ông có thể ghi nhớ và thuộc lòng các lời dạy của chư 
Phật. “Bí mật” là những gì không thể diễn bày bằng ngôn 
từ hoặc hiểu được qua suy nghĩ, có nghĩa là, bất khả tư 
nghi, không thể diễn tả được. “Bí mật” còn có nghĩa là 
những gì không thể chia xẻ được giữa hai người. Chẳng 
hạn, tôi không thể biết được giáo pháp nào đang được 
giảng nói cho anh, và anh không thể biết được giáo pháp 
gì đang được giảng nói cho tôi. Có thể là cùng một giáo 
pháp, nhưng khi một người nghe, thì chỉ là một nguyên 
lý; trong khi người khác thì nghe được một nghĩa riêng. 
Một cách giải thích về một đạo lý thì được hiểu khác 
nhau bởi những người có căn cơ khác nhau. Đó là nghĩa 
của “Bí mật”; mỗi người nhận được sự lợi lạc cho riêng 
mình. Diệu nghiêm là chỉ cho giáo lý của Đức Phật giảng 
nói đều vô cùng cao quý và giá trị.
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Nhưng khả năng nhớ được nhiều bộ kinh của quý 
vị cũng chẳng bằng một ngày tu pháp vô lậu. Cũng 
chăng hay băng tu tập pháp môn không phiền não, pháp 
môn không vọng tưởng. Đến quả vị thứ tư của hàng 
A-la-hán mới được gọi là vô lậu. Bồ-tát cũng có quả vi 
vô lậu. Để được quả vô lậu, quý vị phải dứt trừ sạch mọi 
tập khí sai lầm, mọi vô minh vọng tưởng, tham lam sân 
hận si mê. Đức Phật dạy pháp tu vô lậu là để xa lìa hai 
cái khô yêu ghét ở  thế gian. Con người tưởng rằng yêu 
là điều kỳ diệu nhất ở thế gian, thế nên có tình yêu giữa 
trai gái, tình yêu giữa cha con. Nhưng thực ra yêu là khổ. 
“Tôi biết, dĩ nhiên, xa lìa những gì mình yêu là khổ.” 
Quý vị nói. Nhưng dù quý vị không xa lìa nó, cũng vẫn 
khổ như thường.

Khi tình yêu lên đến cực điểm, thì nó trở lại chỗ đối 
nghịch với nó, đó là ghét. Tại sao cái ghét phát sinh?. 
Vì có yêu. Vì sao có yêu? Vì có ghét. Và điều gì tiếp 
tục xảy ra giữa những cặp vợ chồng, cha mẹ và con cái 
là chuyện của những nhân trong quá khứ đã kết thành 
quả trong đời hiện tại. Một số vợi chồng ‘tương kính 
như tân-xem trọng nhau như khách.’ Họ rất tôn trọng 
lân nhau. Phụ nữ Trung Hoa mỗi khi mang thức ăn cho 
chông đêu dùng hai tay nâng lên ngang lông mày của 
mình, trong phong thái rất kính trọng. Người chồng 
cũng rât tôn trọng người vợ mình, họ giống như những 
người bạn thân thiết. Không có tình cảm thấp hèn nơi
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họ. Thế nên nếu những cặp vợ chồng vốn đã có quan hệ 
thân thiết từ nhiều đời trước, thì đời nay họ sẽ rất hợp 
nhau. Người chồng không được làm điều gì xúc phạm 
đền người vợ và người vợ cũng không được làm điêu 
gì tổn thương đến người chồng. Khi một cặp vợ chồng 
có sự thân thiết, hai người đều giúp đỡ lẫn nhau trong 
mọi hoàn cảnh. Nếu người vợ bị bệnh, người chồng phải 
nhanh chóng tìm bác sĩ để chữa trị. Nếu người chồng mệt 
nhọc, người vợ phải tìm cách để chồng mình được nghỉ 
ngơi. Có nhiều cặp vợ chồng đến với nhau với những 
nguyên nhân không thuận. Cũng vậy, đó là do những 
nhân oán hận nhau trong đời trước, đời này họ tìm đến 
với nhau, bất luận người chồng nói điều gì, người vợ 
cũng cãi lại. Bất luận người vợ suy nghĩ điều gì, người 
chồng cũng bác bỏ. Đời sống gia đình trở nên hoàn toàn 
rối rắm và luôn luôn có sự tranh cãi nhau từ sáng đến 
tối. Chồng đánh vợ, vợ trả đũa bằng cánh đánh vào đầu 
chồng, nên người chồng rất ngượng ngùng khi ra ngoài 
công chúng. Như vậy có phải khổ không? Bắt đầu với 
tình yêu và chấm dứt bằng sự oán hận. Thế nên người ta 
nói tình yêu là đồng nhất với đau khổ.

Suốt ngày người ta nói yêu, yêu, yêu. Yêu cái gì? 
Yêu ngày này qua ngày khác, Yêu cho đến chết. Nhưng 
nói thử xem, quý vị yêu ai? Nếu hiểu được đạo lý này, 
hai thứ khổ yêu và ghét sẽ không còn nữa. Nếu quý vị 
không hiểu đạo lý này, thì cả hai thứ khổ ắt vẫn xung
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khắc nhau. Do vậy, chúng ta tu tập để giác ngộ, để hiểu 
rõ, để chúng ta không bị xoay chuyển bởi cảnh khổ này. 
Nên đừng yêu và ghét gì cả. Đó chính là Trung đạo.

Kỉnh văn:

■ ị p Ệ : Ị t f a ,  tin V

Như Ma-đăng-già, túc vi dâm nữ, do thần chủ lực, 
tỏa kì ái dục. Pháp trung kim danh, Tánh tỉ-khưu ni.

Việt dịch:
Như Ma-đăng-già trước kia là dâm nữ, do nhờ 

sức của thần chú mà tiêu trừ ái dục. Nay trong Phật 
pháp có tên là Tánh tỷ-khưu ni.

Giảng giải:
Như Ma-đăng-già trước kia là dâm nữ, do nhờ 

sức của thần chú mà tiêu trừ ái dục. Trong đời trước, 
cô ta là dâm nữ, vốn nhiều ái dục. Tuy vậy, năng lực 
của thần chú Thủ-lăng-nghiêm đã khiến cho tiêu tan 
hết ải dục trong cô. Nên bây giờ chúng ta mới biết công 
dụng thần chú Thủ-lăng-nghiêm là đế tiêu trừ ái dục 
trong lòng mỗi người. “Thế thì tôi chang muốn tụng 
chú Thủ-lăng-nghiêm nữa,” quý vị bác lại. “Tôi không 
muốn tình yêu của mình bị khô héo. Tôi muốn có tình 
yêu mãi mãi.”

Giữ mãi tình yêu ấy? Được rồi! Quý vị cứ mặc 
tình. Neu quý vị đã thích rồi, thì chẳng ai ngăn cản được.
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Nhưng quý vị nên nhớ rằng thần chú Thủ-lăng-nghiêm 
không những chỉ trừ bỏ được nghiệp ái, mà còn có thể 
khiến cho tăng trưởng năng lực thần thông và trí huệ. Đó 
là năng lực bất khả tư nghi.

Ái tình là khổ đau. Như tôi vừa nói đến. Yêu và 
ghét là hai cái khổ. Chẳng hạn, hãy xem tình yêu mà 
không được đáp lại. Người đang yêu không nghĩ đến gì 
khác ngoài người mình yêu đến mức không ăn không 
ngủ được. Họ cứ mơ tưởng đến cách theo đuổi, nhưng 
cuối cùng họ vẫn không đạt được. Có phải đó là nghĩ 
mãi đến cái khổ hay không?

Nay trong Phật pháp có tên là Tánh tỷ-khưu ni.
Pháp danh Tánh tỷ-khưu ni của Ma-đăng-già biểu 

hiện sự nhận ra tự tánh của cô ta. Ngay khi Đức Phật nói 
pháp cho cô ta nghe, ngay lúc đó cô ta chứng ngộ, đạt 
được quả vị thứ ba của hàng A-la-hán, không qua các thứ 
bậc sơ quả đến quả vị thứ hai. Cô ta chứng ngộ ngay quả vị 
thứ ba. Vì cô nhận ra rằng, thấy rằng ái dục vốn là không. 
A-nan vẫn còn trong giai vị sơ quả, trong khi người vợ của 
ông trong 500 kiếp trước đã vượt qua mình quá xa.

Kỉnh văn:
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Dữ La-hầu-la mẫu, Da-thâu-đà-la đồng ngộ túc 
nhân. Tri lịch thế nhân, tham ái vỉ khổ. Nhất niệm huân 
tu vô lậu thiện cổ, hoặc đắc xuất triển, hoặc mồng thọ 
kỉ. Như hà tự khi, thượng ỉtm quán thỉnh?

Việt dịch:
Cô ta với mẹ của La-hầu-la là Da-thâu-đà-la 

cùng biết được nhân đòi trước. Biết trải qua nhiều 
đời, do vì tham ái mà khổ. Do một niệm huân tu thiện 
pháp vô lậu, nên người thì ra khỏi sự ràng buộc, 
ngưòi thì đưực Phật thọ kýỂ Sao ông còn tự khinh 
mình, mà lưu ngại trong cái thấy, cái nghe?

Giảng giải:
Cô ta vói mẹ của La-hầu-la là Da-thâu-đà-la. La-

hầu-la là con trai của Thái tử Tất-đạt-đa, nhưng không 
được hòai thai bằng tình cảm ái dục. Thái tử Tất-đạt-đa 
cưới vợ năm 17 tuổi và xuất gia năm 19 tuối. Dù đã lập gia 
đình, nhưng không có việc quan hệ phái tính. Trước khi 
Thái tử Tất-đạt-đa xuất gia, Da-thâu-đà-la muốn có một 
đứa con, Thái tử Tất-đạt-đa lấy ngón tay chỉ vào bụng 
bà, từ đó bà có thai. Chuyện này nghe như huyền thoại, 
nhưng điều này thực sự được ghi chép trong nhiều kinh 
Phật. Có thể quý vị muốn tìm hiểu sao bà ta có thể mang 
thai chỉ bằng ngón tay của Thái tử chỉ vào bụng, nhưng 
quý vị sẽ nhận ra đó là việc bất khả tư nghi, không thế 
diễn tả được.

La-hầu-la có nghĩa là ‘Phú chướng,’ ông ta sống
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trong thai mẹ đến sáu năm. Đây là chuyện của nhân quả. 
Trong một đời trước, La-hầu-la đã lấp một hang chuột, 
phải sáu ngày sau con chuột mới khoét được hang khác 
đế thoát ra. Quả báo là La-hầu-la phải chịu sáu năm nằm 
trong thai mẹ.

Da-thâu-đà-la1 là mẹ của La-hầu-la, Hán dịch là Trì 
xưng, có nghĩa là người nổi tiếng. Mọi người đều khen 
tặng cô ta là người phụ nữ đoan trang.

Con gái của Ma-đăng-già và tỷ-khưu ni Da-thâu- 
đà-la đều được giác ngộ, cả hai cùng biết được nhân 
đời trước. Biết trải qua nhiều đời, do vì tham ái 
mà khố. Họ đều có được túc mạng minh, nên không 
chỉ họ biết được đời trước của mình mà còn biết được 
nhân quả nhiều đời từ vô lượng kiếp trong quá khứ. 
Họ biết được rằng lý do tại sao mình không được 
chứng ngộ từ đời này qua đời khác là vì tham ái nên

1 S: Yasodharã; p: Yasodharã. Còn eọi Da-thâu-đa-la 1$ ệ t  n ,  Da- 
duy-đàn IỊ|3 t i  ® . Hán dịch Trì xưng Trì dự Hoa sắc íp  Ẽ ,  
La-hầu-ia mẫu (s: Rãhula-mãtr n  Bffc n  iậ ).  Con gái vua Chấp Trượng 
(ỆAtt; s: Dandapãni) dòng họ Thích thuộc thành Ca-ti-la-vệ trung Ấn 
Độ. Theo Phật sở  hành tán của ngài Mã Minh, thì La-hầu-la sinh ra đời 
trước khi Thái tử Tất-đạt-đa xuất gia. Chính bà Da-thâu-đa-la đã nói về 
việc này: H ịc u  tử sanh vị hài Con sanh chưa biết cười).
Trong phần giảng giải kinh văn trên đây, Hòa thượng Tuyên Hoá thuật 
lại đúng như những điều mà đa phần kinh luận đã nói; rõ nét nhất là 
qua bài tán '‘Chiên đàn hải ngạn... ” Cả hai điều nàv không có gì là mâu 
thuẫn. Có thể có 2 La-hầu-la, như người đời thường đặt tên cho con là 
Út anh, Út em vậy.
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phải chịu khổ. Con gái của Ma-đăng-già vốn là dâm 
nữ trong kiếp trước và lòng ái dục của Da-thâu-đà-la 
cũng chẳng phải nhỏ. Tuy nhiên, do một niệm huân 
tu  thiện pháp vô lậu-họ đã hồi quang phản chiếu và 
trở nên thấm nhuần việc tu đạo. Họ dứt khoát không 
muốn tiếp tục đi trên con đường sanh tử nữa. Họ muốn 
quay về để tu tập thiện pháp vô lậu, rốt ráo lợi lạc, và 
do vậy nên người thì ra khỏi sự ràng buộc, người 
th ì được Phật thọ ký. Sợi dây ràng buộc của tham sân 
si trói người ta quá chặt đến mức không còn được tự 
do. Và nếu quý vị ở đây khi đọc đến dòng “ra khỏi sự 
ràng buộc,” nếu quý vị có căn lành, hãy siêng năng tu 
tập để được giác ngộ, và nên chiêm nghiệm rằng, “Ồ ! 
Tại sao ta vẫn còn bị trói buộc trong này?” Và người 
thì nhận được sự thọ ký của Đức Phật cho biết đến thời 
gian nào sẽ thành Phật.

Sao ông còn tự khinh mình, mà lưu ngại trong 
cái thấy, cái nghe? Ông vẫn còn bị chướng ngại trong 
vòng săc thanh. Tại sao ông vân còn chấp trước vào hình 
tướng? Tại sao ông không từ bỏ được nó?

Kinh văn:

l ^ T k . Ẹ - - í ậ i ặ ,  i / t ề ĩ M
o Ạ # ^  o

A-nan cập chư đại chủng văn Phật thị hổi, nghỉ 
hoặc tiêu trừ, tâm ngộ thật tướng. Thân ỷ  khinh an, đắc 
vị tằng hữu.
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Việt dịch:
A-nan và đại chủng nghe Phật chỉ dạy, nghi lầm

tiêu trừ, thân ý nhẹ nhàng, được điều chưa từng cóế
• ?  _ _  _  •  2  *Giảng giải:

A-nan và đại chúng nghe Phật chỉ dạy pháp mô vi 
diệu, nghi lầm tiêu trừ . Trước đó, Phú-lâu-na và A-nan 
đã có nghi lầm như thế này, như toàn thể đại chúng trong 
pháp hội. Bây giờ lời chỉ dạy của Đức Phật đã dập tắt 
mọi nghi ngờ của họ. Tâm ngộ được thậ t tướng. Họ 
nhận ra được đạo lý Như Lai tạng vốn là không và bất 
không, hiểu được chân lý của thực tướng.

Thân ý nhẹ nhàng. Thật khó diễn tả trạng thái ‘nhẹ 
nhàng’ của thân ý như trong kinh này. Cũng vậy, chỉ có 
người uống nước mới tự biết được nước nóng hay lạnh. 
Trạng thái ‘nhẹ nhàng’ của thân ý chính là cảnh giới 
có được khi tu thiền. Gọi đó là phương tiện vốn có lúc 
ban đầu. Khi hành giả đã có được chút ít công phu đắc 
lực; hành giả thấy có được niềm vui rất đặc biệt. Tâm 
đạt được niềm hoan hỷ tối cao và thân cảm thấy rất nhẹ 
nhàng thanh thản. Hành giả ngồi mà chân không đau và 
thân không nhức mỏi; không một niệm vọng tưởng nào 
trong đầu; không còn biết cái đau và vọng tưởng đi đâu 
mất. Như bây giờ, khi A-nan và Phú-lâu-na cùng đại 
chúng nghe Đức Phật giảng bày diệu pháp, Đức Phật 
dùng hào quang của ngài để hộ trì cho đại chúng. Mọi 
người đều cảm nhận được niềm an vui thư thái nhất. Đối
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khi chính ngay lúc quý vị đang lắng nghe giảng kinh, 
quý vị cũng có được cảnh giới như vậy. Càng nghe, càng 
có được niềm thanh thản, càng thích nghe hơn. Quý vị 
liền nghĩ rằng, “Phật pháp thật là vi diệu. Trước đây 
mình thật tệ, không chịu nghe,” và quý vị có được niềm 
vui chưa từng có bao giờ. Đức Phật đã dùng định lực 
của ngài để đem niềm an lạc đến cho đại chúng, và đại 
chúng đều được điều chưa từng có.

Kinh văn:

ĩ Ẫ ì í - í ặ Ẵ .  o

ã i ậ t  0 M - tk ê - ì t i ậ - t ỉ-4 - ĩấ á ,^  o

ĩ \

ú i % ị - :Ệ - / ỉậ :  o

Trùng phục bi lệ, đảnh lễ Phật túc. Trường quỵ hợp 
chưởng, nhi bạch Phật ngôn. Vô Thượng Đại Bi Thanh 
tịnh Bảo Vương thiện khai ngã tâm. Năng d ĩ như thị 
chủng chủng nhân duyên phương tiện đề tưởng, dẫn chư 
trầm minh xuất ư khổ hải.

Việt dịch:
Lại thương khóc, đảnh lễ sát dưới chân 

Phật. Quỳ gối chắp tay mà bạch Phật rằng, “Đức 
Vô Thượng Đại Bi Thanh tịnh Bảo Vương khéo 
dùng phương tiện khai mở tâm chúng con. Ngài 
hay dùng các phương tiện nhân duyên như thế để 
khuyến khích, dẫn dắt các chúng sinh mê mờ ra 
khỏi biển khổ.”
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Giảng giải:
Tôi đoán rằng A-nan không có tài gì khác hơn ngoài 

khóc-ngoại trừ, dĩ nhiên, tài đa văn, tài năng cầm chắc 
trong tay, nhưng khóc là tài kế tiếp. Đen lúc này, A-nan 
đã khóc năm lần. Khóc lần này, là những giọt nước mắt 
thống thiết rơi trên khuôn mặt A-nan. Lại thương khóc, 
đảnh lễ sát dưói chân Phật. A-nan quỳ sát đất như đứa 
bé, vừa chắp tay lạy vừa khóc. Quỳ gối chắp tay mà 
bạch Phật rằng, “Đức Vô Thượng Đại Bi Thanh tịnh 
Bảo Vương-không có ai cao quý hơn ngài, không ai có 
tâm từ bi rộng lớn như ngài, “Thanh tịnh bảo vương” là 
chỉ cho Đức Phật.

Đức Phật đã khéo dùng phương tiện khai mở 
tâm chúng con. Ngài hay dùng các phương tiện nhân 
duyên như thế để khuyến khích-Ngài đã dùng tất cả 
pháp phương tiện, mọi loại thí dụ, các phương tiện thiện 
xảo. Pháp phương tiện là pháp chưa thật rốt ráo, chang 
hạn, giáo lý ngài giảng dạy trong thời gian đầu là nói 
về nhân duyên để phá trừ thuyết tự nhiên do ngoại đạo 
chủ trương. Đến bây giờ thì ngài lại phá bỏ giáo lý nhân 
duyên, vì đó thực sự là một phương tiện, như đã được 
giải thích, chưa thật sự rốt ráo. Đe tưởng ị l ề t ,  có nghĩa 
là khuyến khích, khích lệ, như khi thầy giáo nói với học 
trò, “Con viết chữ rất đẹp, có nhiều tiến bộ. Con sẽ rất 
thành công trong môn chữ Hán.” Hoặc thầy nói, “Mấy 
ngày hôm nay, con ngồi thiền tiến bộ hơn nhiều. Con



KINH THỦ LẢNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT 221

thường có nhiều vọng tưởng, nhưng nay chúng đã bị 
hàng phục khá nhiều. Con đã có được chút ít định lực từ 
công phu thiền định.”

Dẩn dắt các chúng sinh mê mờ ra khỏi biển 
khổ. Tất cả chúng ta đều khờ dại không biết phải tìm 
được hướng đi. Nhưng bây giờ chúng ta đã ra khỏi 
được biển khổ sinh tử, có nghĩa là, ra khỏi tình cảm 
tham ái.

Đừng khởi lên nghĩ tưởng sai lầm cho rằng đây 
là vườn khoái lạc, mà chính là biển khổ. Nay A-nan đã 
thoát ra khỏi, A-nan đã có được cảm giác nhẹ nhàng 
thanh thản, không còn rối rắm như thường có. A-nan 
quá cảm động vì lòng từ bi của Đức Phật đến nỗi rơi 
nước mắt.. Đối với A-nan, rất đúng khi ngài khóc như 
vậy, nhưng chúng ta ở đây không nên khóc nhiều. Tại 
sao vậy? A-nan khóc vì biết ơn giáo pháp, nhưng tôi 
đã lưu ý quý vị rằng, hầu hết nước mắt mà tôi thấy ở 
đây đều là biểu hiện của ái tìnhế Một số người không 
gặp được bạn trai nên khóc. Tiếng khóc này phát ra là 
vì quý vị chưa thoát ra được biển khổ luân hồi sinh tử, 
trong khi A-nan khóc lần này là do mừng vì đã thoát ra 
được biển khổ. Bằng năng lực của ai? Chính Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni đã đưa A-nan thoát ra. Thế nên bây giờ 
khi quý vị nghe kinh, chúng ta nên quay lại cái nhìn vào 
bên trong và nhìn thật kỹ những gì chúng ta quán chiếu 
được. Với cách đó ta có khác gì với A-nan?
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Kỉnh văn:
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77ỉé tôn, ngã kim tuy thừa như thị pháp âm. Tri Như 
Lai tạng, diệu giác minh tâm biến thập phương giới, 
hàm dục Như Lai thập phương quốc độ, thanh tịnh bảo 
nghiêm diệu giác vương sát. Như Lai phục trách đa văn 
vô công, bất đãi tu tập.

Viêt dich:
•  •

Bạch Thế tôn, con nay tuy nghe được pháp âm 
như thế. Biết tánh Như Lai tạng sáng suốt giác ngộ 
nhiệm mầu, trùm khắp mười phương, hàm chửa 
các cõi bảo nghiêm thanh tịnh giác ngộ vi diệu trong 
mưòi phương quốc độ của chư Phật. Như Lai còn 
trách con nghe nhiều không có công đức, không bằng 
tu tập.

/ N  » ?  •  *? •Giảng giải:
A-nan thưa, Bạch Thế tôn, con nay tuy nghe 

được pháp âm như thế, nhờ lời chỉ dạy của Đức Phật, 
biết tánh Như Lai tạng sáng suốt giác ngộ nhiệm 
mầu, trùm khắp mười phương, hàm chứa các cõi 
bảo nghiêm thanh tịnh giác ngộ vi diệu trong mưòi 
phương quốc độ của chư Phật. Nay con biết rằng giáo
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lý Như Lai tạng trùm khắp pháp giói trong cả mười 
phương là chân thật. Như Lai còn trách con nghe nhiều 
không có công đức, không bằng tu tập. Đức Phật quở 
trách con, dạy rằng dù con có thông minh nhớ giỏi cỡ 
nào, cũng chỉ là vô dụng nếu không tu tập để đạt được 
quả vị vô lậu. Con không bao giờ đạt được chỗ tinh túy 
của tu đạo và phát huy được công phu.

Kỉnh văn:

£ 3 .  o o
Ngã kim do như lữ bạc chỉ nhân. Hắt mông thiên 

vương tứ d ĩ hoa ốc. Tuy hoạch đại trạch, yếu nhân môn 
nhập.

Việt dịch:
Nay con như kẻ lang thang, bỗng được Thiên 

vương ban cho ngôi nhà đẹp. Tuy được ngôi nhà lớn, 
phải nhờ có cửa mói vào nhà được.

•  ?  »  ?  •Giảng giai:
A-nan thưa, Nay con như  kẻ lang thang, bỗng 

được Thiên vương. Kẻ lang thang là người đi bằng 
đường bộ {lữ ì ị ) ,  hoặc đường thủy {bạc >ỂJ), là kẻ lữ 
khách. Họ là người đi từ nơi này đến nơi khác, dừng ngủ 
ở lữ quán. Anh ta không có nhà riêng của mình. Bỗng 
dưng anh ta gặp được nột vị có thể là vua, hoặc là hoàng 
đế, ban cho ngôi nhà đẹp. Ông vua biểu tượng cho Đức
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Phật, Đức Phật dĩ nhiên không thể so sánh với một ông 
vua, nhưng ở đây A-nan chỉ dùng phép thí dụ. Ngôi nhà 
đẹp là biểu tượng cho tánh Như Lai tạng. Tuy được ngôi 
nhà lớn, phải nhờ có cửa m ói vào nhà được. Ngôi nhà 
lớn như cung điện, nhưng nếu không biết cửa ra vào, thì 
vẫn không thể thấy được những gì đẹp đẽ quý báu bên 
trong. Điều này biểu tượng cho thực tế rằng có thể nhận 
ra tánh Như Lai tạng, nhưng phải có phương pháp tu tập 
mới có thể thâm nhập được.

Kinh văn:

Duy nguyện Như Lai bất xả đại bỉ, thị ngã tại hội 
chư mông ám giả, quyên xả tiêu thừa, tât hoạch Như 
Lai, vô dư niết-bàn, bản phát tâm lộ. Linh hữu học giả, 
tòng hà nhiếp phục trù tích phan duyên. Đăc đà-la-ni, 
nhập Phật tri kiến. Tác thị ngữ dĩ, ngũ thê đâu địa. Tại 
hội nhất tâm, trữ Phật từ chỉ.

Việt dịch:
Cúi mong Như Lai mở lòng đại bi, chỉ dạy cho 

chúng con và những người còn tối tăm trong hội 
chúng, từ bỏ pháp Tiểu thừa, nhận được con đường
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phát tâm tu tập đi đến vô dư nỉết-bàn của Như Lai. 
Khiến cho hàng hữu học, biết cách nhiếp phục tâm 
phan duyên từ trước. Được pháp tổng trì, chửng 
nhập tri kiến Phật. Thưa lòi ấy rồi, năm vóc gieo sát 
đất. Trong hội chúng một lòng trông chờ lòi dạy từ
bi của Đức Phât.

2 __ ___ _ •  ?  •Giảng giải:
Cúi mong Như Lai-Con, A-nan, ước nguyện rằng 

Thê tôn, sẽ không từ bỏ tâm đại bi của ngài m à-chỉ dạy 
cho chúng con và những người còn tối tăm trong
hội chúng-những người còn mê mờ tối tăm, là những 
ai trong hội chúng chưa chứng ngộ. Từ bỏ pháp Tiểu 
thừa. Trong đạo Phật có pháp tu Tiểu thừa và pháp tu 
Đại thừa. Ngày nay những ai ở Miến Điện, Srĩ Lanka, và 
Thái Lan vẫn còn tôn sùng pháp tu Tiểu thừa. Đức Phật 
giảng pháp Tiểu thừa trong giai đoạn ban đầu. Sau khi 
thâm nhập pháp này, các vị đệ tử đi các nơi để truyền bá 
giáo pháp, v ề  sau, khi Đức Phật giảng pháp Đại thừa, 
họ không có mặt để nghe, v ề  sau, họ bảo là không nghe 
không thấy Đức Phật không giảng pháp Đại thừa. Họ 
tuyên bố, pháp Đại thừa là giả mạo, là do người khác 
dựng lên chứ không phải Đức Phật. Họ không công nhận. 
Nhưng ở đây trong Kinh Thủ-lăng-nghiêm, chính A-nan 
khẩn cầu Đức Phật giảng giải cho họ phương pháp tu tập 
đế họ có thể từ bỏ pháp tu Tiểu thừa.

Đe giải thích điều này, Tôi sẽ kể cho quý vị nghe
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một trường hợp tương tự: Khi tôi còn ở Mãn Châu. 
Tôi ít khi nói chuyện và tiếp xúc với các đệ tử của tôi. 
Vì một điều, đó là gốc gác quê hương của tôi, và mọi 
người đều biết tôi và quê quán của tôi. Họ biết tôi là 
“Bạch hiếu tử-Người con có hiếu họ Bạch,” vì trước 
khi xuất gia, tôi đã tu tập hạnh hiếu. Khi tôi ngồi bên 
cạnh mộ mẹ tôi suốt ba năm, mọi người nhìn tôi với sự 
nể phục, như là người mẫu mực. Dần dần tiếng tăm đó 
vượt xa những người đã từng biết tôi. Vì đến khi đó tôi 
lại có những việc làm kỳ đặc. Vào mùa đông tôi mặc 
áo bông dày; tôi chỉ mặc hai hay ba lớp áo vải ngày 
thường vẫn mặc. Tôi không mang vớ trong đôi giày 
a-la-hán của tôi, và tôi có thể đi chân trần trên tuyết 
không chút khó khăn. Thế nên khi họ để ý đến tôi, họ 
muốn xuất gia. Bất kỳ tôi đi qua vùng nào, cũng có 
vài chục người muốn xin xuất gia, thậm chí trong mỗi 
làng cách chùa chừng trăm dặm cũng có nhiều đệ tử 
tôi đang sinh sống. Bởi vậy nên tôi ít nói; tôi chỉ lập 
hạnh cho thật tốt. Khi họ quy y, là quy y với tánh hạnh 
của tôi. Bất kỳ ở đâu, tôi cũng ngồi thiền. Ở Mãn Châu 
cũng thế, mặc dù tôi có thể giảng kinh, nhưng ít khi 
giảng; hầu như rất ít nói.

Khi sang Hồng Kông, tôi giảng kinh thuyết pháp 
và ít khi dạy Phật tử ngồi thiền. Cũng chẳng dạy cho họ 
pháp môn Đại bi Thiên nhủ thiên nhãn.

Nay ở Mỹ, tôi đã truyền những yếu pháp này cho



KINH THỦ LẢNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT 227

những đệ tử ‘nhập thất.’1 Nếu có ai từ Hồng Kông sang 
và quý vị nói rằng mình đã học pháp đó với tôi thì họ sẽ 
nói, “Không, sư phụ đâu có biết pháp Đại bi Thiên nhủ 
thiên nhãn. Làm sao truyền cho quý vị được?” Họ cũng 
giống như những đệ tử Tiểu thừa không biết rằng chính 
Đức Phật đã giảng pháp Đại thừa.

Một số người cho rằng pháp Tiểu thừa là sai; một 
số lại phê phán rằng pháp Đại thừa là sai. Thực ra, chẳng 
có gì đúng sai trong Phật pháp cả. Việc mà tất cả quý vị 
cần phải làm đó là nhất tâm trong khu tu tập, và quý vị 
có thể thành tựu quả vị Phật trong mọi pháp. Nhưng phải 
nói rằng pháp Tiểu thừa nặng về phương tiện hơn; pháp 
Đại thừa còn được gọi là pháp môn thật tướng, là giáo 
lý viên dung vô ngại. Đó không phải là giáo lý mà đệ tử 
Tiểu thừa có thể hiểu nỗi.

Nhận được con đường phát tâm tu tập đi đến 
vô dư niết-bàn của Như Lai. Hàng A-la-hán đạt được 
niết-bàn hữu dư. Đen quả vị Phật là thể nhập niết-bàn 
vô dư. Trong cảnh giới vô dư y niết-bàn, các vị đạt được 
trạng thái bất sanh bất diệt.

Nhận được con đường phát tâm tu tập có nghĩa là, 
thực tế con đường chúng ta phát tâm tu tập ban đầu cũng

1 Chỉ cho các đệ tử được phép vào thất của thầy, đích thân được thầy 
truyền thụ pháp môn tu tập. Thiền tông chỉ cho các đệ tử đến thất của sư 
phụ để tham học và hỏi đạo. Chân ngôn tông chỉ cho những đệ tử nhập 
thất để thọ pháp quán đảnh.
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chính là con đường dẫn đến cứu cánh bồ-đề mà ta sẽ 
chứng ngộ. Như vậy, có thể giải thích rằng đó là cả hai 
con đường phát tâm ban đầu và cứu cánh giác ngộ.

Khiến cho hàng hữu học, tức là các vị A-la-hán 
chứng được quả vị thứ nhất, quả vị thứ hai, quả vị thứ ba 
và quả vị thứ tư. biết cách nhiếp phục tâm  phan duyên 
từ  trước. Dạy cho chúng ta cách hàng phục vô minh 
phiền não, nhiếp phục tâm phan duyên nhiều đời. Được 
pháp tổng t r ì -  tổng trì vốn là gốc tiếng Sanskrit, phiên 
âm là đà-la-ni. Chửng nhập tri kiến Phật.

Thưa lòi ấy rồi, năm vóc gieo sát đấtệ Trong hội 
chúng một lòng trông chờ nghe lời dạy từ bi của Đức 
Phât.



CHƯƠNG 4 
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Kỉnh văn:

Nhĩ thời Thế tôn, ai mẫn hội trung Duyên giác 
Thanh văn, ư bồ-đề tầm vị tự tại giả, cập vỉ đương lai 
Phật diệt độ hậu mạt pháp chủng sanh phát bồ-đề tâm, 
khai vô thượng thừa diệu tu hành lộ.

Việt dịch:
Khi ấy, Thế tôn thương xót hàng Thanh văn 

Duyên giác trong chúng hội đối với bồ-đề tâm chưa 
được tự tại, và những chúng sinh phát bồ-đề tâm sau 
khi Phật đã diệt độ trong đòi mạt pháp, khai thị con 
đường tu hành thượng thừa vi diệu.

Giăng giải:
Khi ấy, Thế tôn thương xót hàng Thanh văn 

Duyên giác trong chúng hội đối với bồ-đề tâm chưa 
được tự tại, và những chúng sinh phát bồ-đề tâm-họ 
là những người chưa được giác ngộ-sau khi Phật đã 
diệt độ trong đời m ạt pháp. Đức Phật giảng pháp không 
phải chỉđể cho những người trong hội chúng, mà còn cho 
cả chúng sinh trong đời mạt pháp, chính là chỉ cho hàng 
chúng sinh như chúng ta hiện nay. Khi Đức Phật còn tại 
thế, ngài đã biết ngay là trong thời mạt pháp, chúng sinh 
sẽ rất khó hàng phục, rất khó chỉ dạy; do vậy ở đây ngài
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Khai thị con đường tu hành thượng thừa vi diệu. Đó là
Đại thừa, pháp môn này được Đức Phật giảng dạy rất rõ 
trong kinh Pháp Hoa. Đức Phật khai thị pháp này để cho 
những người tu tập chúng ta ngày nay dễ thành tựu hơn.

Thời kỳ Đức Phật còn tại thế được gọi là thời kỳ 
chính pháp. Thời kỳ này kéo dài 1000 năm, thời ấy mọi 
người siêng năng tu tập thiền định. Sau khi Đức Phật 
nhập niết-bàn và 1000 năm chánh pháp đã qua là đến 
thời kỳ tượng pháp. Thời kỳ này cũng kéo dài 1000 
năm. Trong thời kỳ này, con người thích xây dựng chùa 
chiền tự viện kiên cố. Họ không thích tu tập thiền định, 
nhưng thích mong cầu phước báo. Khi Đức Phật còn 
tại thế, người ta mong cầu trí huệ, nhưng vào thời kỳ 
tượng pháp, thì người ta lại bỏ gốc theo ngọn. Sau thời 
tượng pháp, là thời kỳ mạt pháp, lúc đó người ta chẳng 
tu tập thiền định, cũng chẳng xây dựng chùa tháp kiên 
cố. Họ thích đấu tranh kiên cố. Bất kỳ quý vị đi đâu 
trong thời này, cũng thấy người ta tranh cãi nhau, gia 
đình đấu tranh với gia đình, quốc gia đấu tranh với quốc 
gia. Trong mỗi nơi chốn nào trên thế giới cũng đều có 
sự tranh đua náo động. Thế nên bây giờ, khi chúng ta 
ngồi thiền và nghe giảng kinh, chẳng khác gì hơn là thời 
kỳ chính pháp trong thời mạt pháp vậy. Nhưng chúng 
ta phải thật sự thực hành, thật sự tu tập những gì trong 
kinh dạy, không một chút lơi lỏng. Neu chúng ta đi từng 
bước vững chắc và thực hành kiên trì, chắc chắn sẽ có 
kết quả tốt đẹp.



KĨNH THỦ LĂNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT 233

Nay không phải là tôi khuyến khích quý vị, theo 
như phương pháp mà tôi đã nói trước đây, khi Bồ-tát 
Văn-thù-sư-lợi khuyến khích A-nan và Ma-đăng-già, 
bởi vì, giác ngộ là do chính quý vị; đó không phải la 
việc quý vị làm cho tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là 
chỉ đường cho quý vị.

Kỉnh văn:

Tuyên thị A-nan cập chư đại chủng. Nhữ đẳng quyết 
định phát bô-đê tâm, ư Phật Như Lai diệu tam-ma-đề, bất 
sanh bì quyện, ưng đương tiên minh, phát giác sơ tâm nhị 
quyết định nghĩa. Vân hà sơ tâm nhị nghĩa quyết định?

Viêt dich:
•  •

Tuyên dạy A-nan và đại chúng rằng, “Các ông 
quyêt định phát tâm bồ-đề, đối với pháp tam-ma-đề 
vi diệu của chư Phật Như Lai mà không sanh tâm 
mệt mỏi, thì trước tiên phải rõ hai nghĩa quyết định 
lúc ban đầu tự giác phát tâm. Thế nào là hai nghĩa 
quyết định lúc mói phát tâm?”

Giảng giải:
Tuyên dạy A-nan và đại chúng rằng-Đức Phật đã 

chỉ dạy cho Phú-lâu-na và A-nan cùng hàng đại Bồ-tát 
và A-la-hán, Các ông quyết định phát tâm bồ-đề, đối
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với pháp tam-ma-đề vi diệu của chư Phật Như Lai 
mà không sanh tâm mệt mỏi. Chữ tam-ma-đề1 từ tiếng 
Sanskrit được phiên âm sang tiếng Hán có nhiều dạng, 
nhưng có chung một nghĩa. ‘Pháp tam-ma-đê vi diệu” 
là chỉ cho Thủ-lăng-nghiêm tam-muội. Đừng mệt mỏi. 
Đừng trở nên lười biếng rồi ngủ gục suốt ngày, đên nôi 
không bao giờ tu tập công phu cả. Nêu quý vị giữ tinh 
thần và tự mình tinh tấn hằng ngày, thì quý vị sẽ không 
còn lười mỏi. Trước tiên phải rõ hai nghĩa quyết định 
lúc ban đầu tự  giác phát tâm. Ông phải biết rõ vê việc 
phát tâm bồ-đề. Có hai nghĩa quyết định. Thê nào là hai 
nghĩa quyết định lúc mới phát tâm ? Y nghĩa của hai 
tien trình này là gì? Hiểu được, sẽ giúp cho quý vị nhận 
ra đạo lý nào là đúng đạo lý nào là sai?”

1 S: samadhi
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#  TỊNH HOÁ CÁC LỚP VẨN ĐỤC 
Kinh văn:

n » ,  »

0  ỉ&  #

A-nan, đệ nhất nghĩa giả, nhữ đẳng nhược dục 
quyên xả Thanh văn, tu Bổ-tảt thừa, nhập Phật tri kiên, 
ưng đương thấm quán nhân địa phát tâm, dữ quả địa 
giác vi đồng vi dị?

Viêt dich:
A-nan, nghĩa thứ nhất là, nếu các ông muốn xả 

bỏ pháp Thanh văn, tu Bồ-tát thừa, thể nhập vào tri 
kiến Phật, nên phải xét kỹ nhân địa ỉúc phát tâm và 
quả địa khi giác ngộ là đồng hay là khác?

•  7  ♦  7  ♦Giang giải:
A-nan, nghĩa thứ nhất là, nếu các ông muốn xả 

bỏ pháp Thanh văn, nếu hàng Thanh văn Duyên giác 
các ông muốn xả bỏ pháp Tiểu thừa và pháp Nhị thừa, 
tu Bồ-tát thừa, thể nhập vào tri kiến Phật, nên phải 
xét kỹ nhân địa ỉúc phát tâm và quả địa khi giác ngộ 
là đồng hay là khác? Ông nên quán sát thật tường tận 
nguyên nhân lúc mới ban đầu phát tâm bồ-đề. “Quả địa” 
là cảnh giới của hàng Bồ-tát. Cái nhân lúc mới phát tâm 
và kết quả lúc được giác ngộ là giống nhau hay khác 
nhau?
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Kinh văn:

0  o Ý Ằ ! k :Â •<* % ị - i ặ -
0  o o - ầ ^ K A Ễ L  o

A-nan, nhược ưnhân địa, dĩ sanh diệt tâm vỉ bản tu 
nhân, nhi cầu Phật thừa bất sanh bất diệt. Vô hữu thị xứ.

Viêt dich:
•  •

A-nan, nếu ở nhân địa, lấy tâm sanh diệt làm 
nhân chính tu tập, mà cầu Phật thừa không sanh 
không diệt, thì chuyện ấy không bao giờ cóế

Giảng giải:
A-nan, nếu ở nhân địa, lúc ban đầu mà ông phát 

tâm bồ-đề, lấy tâm sanh diệt, tức là thức thứ sáu, làm 
nhân chính tu tập, mà cầu Phật thừa không sanh 
không diệt. Neu ông cứ đem tâm ý thức phân biệt, đối 
tượng của sinh diệt, mà làm nền tảng cho việc tu đạo và 
mong thành tựu quả vị Phật, chứng nhập niết-bàn với 
bốn đức thường lạc ngã tịnh, thì ông sẽ không bao giờ 
đạt đượcể Hoàn toàn không có chuyện đó.

Kinh văn:

D ĩ thị nghĩa cổ, nhữ đương chiếu minh, chư khỉ thế 
gian khả tác chi pháp, giai tòng biến diệt. A-nan, nhữ 
quán thế gian khả tác chi pháp, thùy vi bất hoại?
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Việt dịch:
Do nghĩa ấy, ông phải thấy rõ các pháp có thể 

tạo tác trên thế gian đều theo sự biến diệt. A-nan, ông 
xem các pháp có thể tạo tác trên thế gian, có pháp 
nào không hoại diệt?

Giảng giải:
Do nghĩa ấy, căn cứ vào lý do trên, khiến ông 

không thê mong cầu Phật đạo bằng cái tâm đối tượng 
của sinh diêt. Ông phải thấy rõ cac pháp có thể tạo 
tác trên thế gian đều theo sự biến diệt. Dùng trí huệ để
quán chiếu điều này: Khí thế gian là các hiện tượng trên 
thế gian, là cõi giới của y báo, gồm cả núi sông đat liền 
và những công trình tạo tác khác. Tất cả các phap hữu vi 
đều biến đối và hoại diệt.

A-nan, ông xem các pháp có thể tạo tác trên thế 
gian, có pháp nào không hoại diệt? Có thứ gì trong 
các pháp hữu vi, được tạo tác, có hình sắc mà không hư 
hoại biên đôi không? Có cái nào trong đó không hoại 
diệt không?

Kinh văn:

#  o é ì A i è ỉ ị - o
Nhiên chung bất văn lạn hoại hư không. Hà d ĩ cổ? 

Không phỉ khả tác. Do thị thủy chung vô hoại diệt cố.
Việt dịch:
Nhưng hoàn toàn không nghe hư không hoại 

diệt. Sao vậy? Vì hư không chẳng phải là pháp có thể
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tạo tác. Do đó trước sau trọn không hoại diệt.
V —< • * >  _ _ •  2  •  .Giảng giải:
Nhưng hoàn toàn không nghe hư không hoại 

diệt. Ông không bao giờ nghe nói đên sự hoại diệt của 
hư không. Sao vậy? Vì hư không chẳng phải là pháp 
có thể tạo tác. Do đó trước sau trọn không hoại diệt.
Hư không là cái không thể tạo tác hoặc do người làm ra 
được. Hư không vốn là trong đó không có một thứ gì 
cả; nên gọi là hư không. Bất cứ thứ gì nếu được tạo tác 
thì không phải là hư không. Và, do vì trong đó không có 
một thứ gì, nên nó không hoại diệt. Hư không luôn luôn 
là như thế.

Kinh văn:

% 'K ,  o đ ự í b r a M ,  $ " ì k ì & H ) # '

o i M A & í ằ ,  o

Tắc nhữ thân trung, kiên tương vỉ địa, nhuận thấp vi 
thủy, noãn xúc vi hoả, động dao vi phong. Do thử tứ triên, 
phân nhữ trạm viên diệu giác minh tâm, vi thị vi thinh, vi 
giác vi sát. Tùng thủy nhập chung, ngũ điệp hôn trược.

Việt dịch:
Trong thân ông tướng cứng là đất, tướng ướt 

là nước, hơi nóng là lửa, lay động là gió. Do bôn thứ 
ràng buộc này mà phân chia tâm giác ngộ sáng suôt 
vi diệu vắng lặng viên mãn trùm khăp của ông thành
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ra cái thấy nghe hay biết. Trước sau tạo thành năm 
lóp vẩn đục.

•  9  _ ♦  7  *Giang giải:
Bây giờ Đức Phật giảng giải đến tứ đại. Trong 

thân ông tướng cửng là đất. Da thịt gân xương là yếu 
tố đất trong thân thể. Tướng ướt là nước. Nước miếng, 
nước mắt, máu, và các chất bài tiết là yếu tố nước. Hoi 
nóng là lửa. Thân nhiệt là thuộc về yếu tố lửa. Chức 
năng này giúp cho cơ thể luôn luôn duy trì được nhiệt độ 
điều hòa. Lay động là gió. Sự hô hấp lưu thông là thuộc 
về yếu tố gió. Do bốn mối ràng buộc này, bốn yếu tố kết 
hợpễ Chúng hòa lẫn nhau. Yếu tố này kết hợp với yếu 
tố kia, và nó làm thành một thành phần độc lập. Trước 
khi quý vị biết đến nó, thì nó đã kết hợp với nhau và tạo 
thành một nhóm gọi là ‘khối lượng thân thể.’ Nên chân 
tánh của quý vị không có cách nào để hiển bày ra được. 
Thế nên nương trong cái chân mà cái hư vọng sinh khởi. 
Chân tâm thanh tịnh giác ngộ sáng suốt vi diệu viên 
mãn: Tánh Như Lai tạng, vốn thanh tịnh, là chân tánh 
bồ-đề, đã bị phân chia. Diệu giác minh tâm bị phân chia; 
ở măt, thì thành tánh thấy. Chạy qua tai thì thành tánh 
nghe. Nên có câu kệ.

Nguyên y  nhất tinh minh — ỳệệíỊA
Phân thành lục hòa hợp.
Đen thân thì thành xúc giác, đến tâm thì thành cái 

biết—ý thức. Trước sau tạo thành năm lóp vẩn đục.
Bốn yếu tố đất nước lửa gió tạo thành năm lớp vẩn đục, 
tức là ngũ trược ác thế.
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Kinh văn:

■ÍT' P ỵ % Ị  /lọ ? H Ệ ặ ,  ÍH ơ  m  /fr M
ỷầ o : Ẩ ^ ,  o - = -

t i & i t o  # - # / « !  A J W Ỉ : i J Ì # :  

o 7 . ] c - i r / | p ^  o Í P - l t v E I

o ìk ì$ỏ ỉ-í ỳpllLivA o

Fữ« /2à V ỉ' trược? A-nan, thỉ như thanh thủy, thanh 
khiết bản nhiên. Tức bỉ trần tho khôi sa chỉ luân, bản 
chất lưu ngại. Nhị thế pháp nhĩ, tính bẩt tương tuần. 
Hữu thế gian nhân thủ bỉ tho trân đâu ư tịnh thủy. Thô 
thất lưu ngại, thủy vong thanh khiết. Dung mạo khổt 1 
nhiên minh chi vi trược. Nhữ trược ngũ trùng diệc phục 
như thị.

Việt dịch:
Thế nào là vẩn đục? A-nan, ví như nước trong, 

vốn sẵn là thanh khiếtẵ Lại như các thứ bụi đất tro 
cát, vốn là chất ngăn ngại. Hai thể chất ấy vốn đã 
như vậy, không họp nhau được. Như có ngưòi thế 
gian lấy bụi đất kia ném vào nước trong, Trạng thái 
khuấy trộn đó gọi là vẩn đục. Năm lóp vân đục của 
ông cũng giống như vậyẳ

1 ?B , có các âm M ịch và Khổt. Âm K hắt có các nghĩa: 1. (Nước chảy) ồ 
ồ, ào ào; 2. Chìm mất, chìm lỉm; 3. Lộn xộn; Khuấy, trộn; 4. Đục, vẩn 
đục. Chúng tôi thấy âm K hắt gần với nghĩa trong kinh văn hơn. Bản của 
Hòa thượng Bích Liên phiên âm là Mịch.
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Giảng giải:
Thế nào là vấn đục? Để giảng giải năm lóp vẩn 

đục, trước hết Như Lai sẽ giải thích chữ vẩn đục (trược) 
cho ông. A-nan, ví như nước trong, vốn sẵn là thanh 
khiết-Không có một chút lợn cợn trong đó-Lai như 
các thứ bụi đất tro cát, vốn là chất ngăn ngại. Các 
thứ ây có tính chất không trong suốt, dung thông. Hai 
thể chất ấy vốn đã như vậy, không họp nhau được. 
Đó là tính chât của nước và đât bụi, không thể hòa hợp 
với nhau được, nước thì trong và đất bụi thì cứng và 
bẩn. Nước không đi chung với bùn đất được, và bụi đất 
không hòa theo nước được.

Như có người thế gian lấy bụi đất kia ném vào 
nước trong. Người thế gian ở đây là dạng người phàm 
phu nói chung, người còn mê mờ chưa tu đạo. Họ không 
biết làm việc gì, nên mới kiếm chuyên để làm. Họ lấy 
chút đất rồi bỏ vào trong nước trong. Nhiều ít đất? Co 
thê nhiêu có thê ít. Nêu anh ta có một bình nước, thì có lẽ 
anh ta dùng cả nắm đất. Nếu đó là một xô nước, thì anh 
ta phải dùng cả xẻng đất. Nếu anh ta thấy một hồ nước, 
thì có lẽ phải dùng cả tấn đất. Không có khối lượng nhất 
định. Vân đê là đât và nước trộn lân vào với nhau. Có 
thế là ít hoặc nhiều, lớn hoặc nhỏ. Quý vị hình dung 
như thê nào khi anh ta ném đất bùn vào trong nước? Có 
một phản ứng hoá học. (Khi ấy) đất thì mất tính chất 
ngăn ngại, nước thì mất tánh tinh khiết. Khi đất gặp 
nước thì nó tan ra, bỏ mât tính cứng của nó đi. Nước 
vốn thanh khiết trở nên dơ và đục. Kết quả là một hốn
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hợp chẳng phải nước, chẳng phải đất. Đây là chuyện để 
cho ngành hoá học khám phá, quý vị không nên nghĩ đó 
là chuyện đơn giản. Trạng thái khuây trộn đó gọi là 
vẩn đục. Năm lớp vẩn đục của ông cũng giông như 
vậy. Bốn yếu tố trong thân quý vị, đất nước lửa gió. Trở 
thành năm lớp vẩn đục cũng theo tiên trình như vậy.

Kỉnh văn:

A-nan, nhữ kiến hư không biển thập phương giới, không 
kiến bất phân. Hữu không vô thể hữu kiến vô giác. Tương 
chức vọng thành. Thị đệ nhât trùng, danh vi Uêp trược.

Việt dịch:
A-nan, ông thấy hư không khắp cả mười phương 

thế giới, mà chẳng thấy phân ra hư không và tánh thây. 
(Tuy vậy) có hư không mà không có thực thể, có tánh 
thấy mà không có tánh biết. Hai bên đã đan dệt với nhau 
mà thành. Đây là lóp thử nhất, gọi là ‘kiêp trược.’

Giảng giải:
A-nan, ông thấy hư không khắp cả mười phương 

thế giói, mà chẳng thấy phân ra hư không và tánh 
thấy. Ông có thể phân biệt ra cái nào là tánh thây, cái 
nào là hư không chăng? Có một đường vạch ngang giữa 
tánh thấy và hư không hay sao? Có nghĩa là tánh thây và 
hư không là một và đồng nhất. Quý vị có thể nhìn thây, 
nhưng cơ bản là không có ‘vật’ để thấy. Tánh thây chính
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là hư không và hư không là tánh thấy. (Tuy vậy) có hư 
không mà không có thực th ể -“Thể của nó chính là hư 
không,” có người lý luận. Được rồi, thế thì hãy giữ cái 
thể ấy rồi đưa tôi xem. Quý vị chẳng nắm bắt được nó. 
Rốt ráo trong đó chẳng có gì cả. Tánh thấy chính là ở 
trong hư không. Nhưng sẽ không bao giờ có chút nào 
sự chống trái nhau giữa hư không và tánh thấy. Dù nó 
đang hiện hữu, nhưng tánh thấy không bao giờ đòi hỏi 
hư không phải di tản đi nơi khác. Không có sự xung đột 
nào giữa hai thứ ây. Mặc dù bây giờ là thời mạt pháp, là 
thời kỳ đâu tranh kiên cố, nhưng hư không và tánh thấy 
chẳng có chút bất hòa nào.

Có tánh thấy mà không có tánh biết. Tánh thấy 
tự nó vắng bặt cái biết; tánh biết nằm trong chính mình, 
chứ không nằm trong tánh thấy của quý vị và ngược lại. 
Trong trường hợp này, ở đâu có hư không thì không có 
thực thể và có tánh thấy thì không có cái biết. Hai bên 
đã đan dệt vói nhau mà thành. Đây là lóp thứ nhất, 
gọi là kiêp trưọcẽ Đó là cách thức mà kiếp, được hình 
thành. Người thê gian không có việc gì để làm nên ném 
ít đât bụi vào trong nước; và bây giờ quý vị đã bị hòa lẫn 
tánh thây của mình với hư không cũng tương tự nhau. 
Kêt quả là tạo nên kiêp trược. Chữ kiếp có gốc tiếng 
Sanskrit là k a l p a dịch nghĩa là thời phần.

1 S: Kalpa:^p: kappa. Đơn vị thời gian của Án Độ thời cổ. Cũng chỉ cho 
thời gian rất dài. Phiên âm là kiếp-ba w $ ., yết-lạp-ba. Hán dịch Phân 
biệt thời p h ầ n ^ y s # ^ , Phân biệt thời Trường thời-i:
Bặ, Thời Bặ. An Độ dùng Kiếp để chỉ cho thời gian một ngày của Phạm
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Kinh văn:

*  ^  r a  &  I Ế  o J L M $ * P É 4 -

o
Mu? í/ỉa« /nẹ/7 đoàn 1 tứ đại vi thế, kiến văn giác 

tri ủng linh lưu ngại. Thủy hỏa phong thô triên linh 
giác tri. Tương chức vọng thành. Thị đệ nhị trọng danh 
vi kiến trược.

Việt dịch:
Thân ông hiện bám lấy tứ đại làm tự thể, nên cái 

thấy nghe hay biết bị ngăn ngại. Trở lại làm cho các 
thử đât nước lửa gió thành ra có cái hay biêt. Các thứ 
đó đan dệt nhau, hư dối mà thành. Đây là lóp thứ hai 
gọi là kiến trược.

Giảng giải:
Thân ông hiện bám  lấy tứ  đại làm tự  thểẵ Ông

không có được tự do, vì tứ đại đã hợp thành thân thể 
ông rồi. Cùng với sự kết hợp này, là sự hình thành nên 
các tánh thấy nghe hay biết. Bốn yếu tố này đã khiến 
cho các tánh thấy nghe hay biết ấy bị ngăn ngại. Trở 
lại làm cho các thứ đất nước lửa gió thành ra có cái

thiên, tức 4 ức 3 ngàn hai trăm vạn năm. Phật giáo dùng Kiếp để chỉ cho 
thời gian rất lớn.Hoặc 1 kiếp băng 1 lần tăng, 1 lần giảm theo tuổi thọ 
của chúng sinh ở Dục ẸÌó'i, từ 10 tuổi tăng lên 84.000 tuoi, 1 lan giảm 
từ 84.000 tuổi xuống đen 10 tuổi.

Tức 1 kiếp = 2[(84.000 -  10) X 100] = 16.799.000 năm

1 Một âm là chuyên. Ht. Bích Liên phiên âm là Đàng.
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hay biết. Nó chạy tới chạy lui, và một nhận thức sai 
lầm sanh khởi. Khi điều ấy xảy ra, các thứ  đó đan dêt 
nhau, hư dối mà thành. Đây là lóp thứ hai gọi là kiến 
trược. Các nhận thức sai lầm lại giao xen với nhau tạo 
nên nhận thức sai lầm khác, đó là kiến trược.

Sự giải thích về ngũ trược mà tôi có lần đã nói ở 
trước là hoàn toàn khác với ở đoạn này. Đoạn kinh trước 
là nói về ngũ trược trong phạm trù thế giới, còn ở đây 
ngũ trược được giải thích trong phạm trù thân thể của 
mình. Thực vậy, cái hỗn trược bên ngoài sở dĩ có là do 
ngũ trược bên trong. Vì vậy nên quý vị nên tịnh hoá các 
ngũ trược cụ thể hữu hình, thì các ngũ trược bên ngoài 
sẽ được tiêu trừ.

Kinh văn:

Hựu nhữ tâm trung, ức thức tụng tập, tánh phát 
tri kiên. Dung hiện lục trân. Li trần vô tướng, li giác vô 
tánh. Tương chức vọng thành. Thị đệ tam trùng danh 
phiền não trược.

Viêt dich:
•  •

Lại nữa, trong tâm ông do sự nhớ biết học tập 
mà tánh phát ra thấy biết. Dung nạp sáu trần, ròi 
tiền trần thì không có tướng, rời cái biết thì không có 
tánh. Những điều đó đan dệt nhau, hư dối mà thành. 
Đây là lóp thứ ba gọi là phiền não trược.
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Giảng giải:
Lại nữa, trong tâm ông do sự nhớ biết học tập 

mà tánh phát ra thấy biết. Tụng tập hay học tập ở đây 
có nghĩa là học tập nghiệp chướng cả kinh điển Phật 
pháp lẫn kinh luận thế gian. Dung nạp sáu trần . Những 
tác dụng này làm thành cái thấy biết-nhận biết được 
những thứ vốn mình chưa hề hay biết-và quan niệm, 
nhận thức-hiểu những điều mà mình chưa từng hiểu. 
Nhưng kiến thức thu thập được từ sách vở lại thuộc về 
trí thế gian, chưa phải là rốt ráo, chưa phải là sự khai mở 
chân thực của tự tánh. Khi mình đã có hiểu biết, thì sáu 
trần-sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp-liền thành hình. 
Ròi tiền trần  thì không có tướng. Nếu quý vị tách rời 
trần lao ra, thì chẳng có thực thể hoặc tướng trạng. Rời 
cái biết thì không có tánh. Đan dệt nhau, hư dối mà 
thành. Nếu chúng không kết hợp với nhau, thì chẳng có 
gì hư vọng. Một khi đã có chân thì liền có vọng. Không 
có chân thì không có vọng. Khi có vọng, thì sẽ có chân. 
Chân và vọng là hai khái niệm đối đãi, thuộc phạm trù 
tương đối. Như Lão Tử đã từng nói:
Đại đạo phế, hữu nhân nghĩa, Ấ
Trí huệ xuất, hữu đại nguỵ,
Lục thân bất hòa, hữu hiểu từ, Ể'
Quốc gia hôn loạn, hữu trung thần. ® lị* % L^T Ẩ  s . .

Khi đại đạo đã tiêu trầm thì người ta mới nói về nhân 
nghĩa. Khi đại đạo vẫn còn lưu hành thì chẳng có ai cần đến 
điều nhân nghĩa. Khi mọi người đang tu đạo, ai cũng biết rõ
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là không nên làm cho người khác sinh khởi phiền não. Mọi 
người đều biết phải tôn ừọng chính mình và tôn trọng người 
khác, thế nên không cần phải nói về nhân nghĩa nữa.

Khi con người đều thông minh trên mức trung bình 
một tí, thì chẳng có ai trong đó có thể lừa gạt người khác. Chỉ 
khi nào có người thông minh xuất hiện và nhận thấy rằng 
những người chung quanh mình sao quá ngu mê. Do sự so 
sánh như vậy, họ liền quyết định làm ữò lừa dối các người 
kia, ngoại trừ những người thông minh như họ ra, chẳng có 
ai nhận biết được chuyện đó. Thế nên khi có kẻ thông minh 
xuất hiện, thì có sự xảo trá hư nguỵ. Neu họ thực hành đạo 
ngũ luân, năm đạo lý tôn trọng lẫn nhau giữa:

1. Vua và quần thần.
2. Cha và con.
3. Vợ và chồng.
4. Anh và em.
5. Bằng hữu,
Thì chẳng có ai đả động tới chuyện cha hiền con 

hiếu. Nhưng khi cha không hiền, con phải tỏ ra có hiếu 
hơn; thì đây là lúc chữ hiếu được nói tới. Hoặc nếu khi 
con bất hiếu, thì cha phải càng hiền từ hơn. Do vậy, ‘khi 
lục thân bất hòa, thì mới cần người con có hiếu.”

Làm sao có thể biết được ai là trung thần trong thời 
kỳ đất nước yên bình? Ai là người phản nghịch? Khi 
đất nước yên bình những kẻ trung thàn không bao giờ 
mang áp phích cổ động với dòng chữ “trung thần,” cũng 
không ai chụp vào mình cái mũ phản quốc. Nhưng khi
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quốc gia bị xáo trộn, lòng trung thành trong mỗi vị trung 
thần tự nổi dậy. Đó là lý do tại sao người thời nay đánh 
giá rất cao Nhạc Phi Vì khi đất nước bị xâm lăng, 
ông dám đương đầu chống trả.

Đạo lý trong đoạn kinh này cũng giống như điều của 
Lão Tử muốn nói. Neu chỉ có một yếu tố, thì sẽ không có 
gì trở nên hỗn trược. Nhất chân pháp giới, hoặc Như Lai 
tạng, hoặc hư không-không bao giờ sinh khởi thành hỗn 
trược. Nhưng vì chúng kết hợp với nhau và hình thành 
một khối, nên hư vọng sanh khởi. Điều này chứng minh 
rằng trong mọi pháp, đều có cái chân cái nguỵ, cái giả cái 
thật. Thế nên, ngay cả trong Như Lai tạng, cũng có cái hư 
vọng phát sinh từ cái chân thật. Cũng tương tự như vậy, 
trong thân thể con người vốn là vật hữu hình, thể rắn; 
nhưng bên cạnh đó chúng ta còn có một cái bóng. Trong 
pháp ẩn dụ, cái bóng biểu tượng cho hư vọng sinh khởi 
từ cái chân thật; cái bóng biểu tượng cho vô minh. Từ vô 
minh mà các vấn đề khác phát sinh. Và ở đây, cái hư vọng 
phát sinh từ lớp thứ ba, được gọi là phiền não trược.

Kinh văn:

Hựu nhữ trỉêu tịch, sanh diệt bất đình. Tri kiến mỗi 
dục ỉưu ư thê gian, nghiệp vận môi thường thiên ư quốc 
độ. Tương chức vọng thành. Thị đệ tứ trùng, danh chủng 
sanh trược.
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Việt dịch:
Lại nữa, tâm ông sớm chiều sanh diệt không 

ngừng. Cái thây biêt thì cứ muôn lưu mãi ở thế gian, 
mà nghiệp báo chuyển vần luôn luôn đổi dòi từ cõi 
này đến cõi khác. Những điều đó đan dệt nhau, hư dối 
mà thành. Đây là lóp thứ tư gọi là chúng sinh trược.

Giảng giải:
Lại nữa, tâm ông sớm chiều sanh diệt không 

ngừngề Niệm tưởng của ông sanh rồi diệt suốt ngày 
không hề dừng nghỉ. Cái thấy biết thì cứ muốn lưu 
mãi ở thế gian. Cái thấy biết ở đây chỉ cho ý muốn của 
quý vị, vẫn thích lưu lại mãi ở thế gian này. Quý vị muốn 
bât tử. Quý vị muôn lưu lại nơi này mãi mãi và không 
bao giờ chết, mà nghiệp báo chuyển vần luôn luôn đổi 
dòi từ cõi này đến cõi khác. Cái thân nghiệp báo của 
quý vị đi đầu thai từ cõi này đến cõi khác, từ đời này 
đên đời kia. Những điều đó đan dệt nhau, hư dối mà 
thành. Đây là lớp thứ tư gọi là chúng sinh trược. Vì 
tâm tưởng của quý vị luôn luôn tương tục sanh và tương 
tục diệt, cũng giống như những chúng sinh tương tục 
sống chết. Do vậy, gọi là chúng sinh trược.

Kỉnh văn:

ìk^il  fc1 7C & * 'fẩ, &JỀỈấM, ầ
o  ‘ Ì Ế -  ỷ  ỹ f Ẽ ]  ,  J ĩ l  Ỷ  ' t e  o

- 4 ^  o  o  J ĩ- ~ ^ ịL  o

Nhữ đắng kiến văn nguyên vô dị tánh, chủng trần 
cách việt, vô trạng dị sanh. Tánh trung tương tri, dụng



250 QUYẺN IV

trung tương bối. Đồng dị thất chuẩn, tương chức vọng 
thành. Thị đệ ngũ trùng, danh vi mạng trược.

Việt dịch:
Cái thấy nghe của ông vốn chẳng phải là tánh 

nào khác, do các trần cách trở nên bỗng nhiên trở 
thành khác. Tánh thì vẫn biết nhau, nhưng trong 
phần dụng thì trái nghịch nhau. Cái đồng cái khác 
mất hẳn chuẩn đích, cùng đan dệt nhau, hư dôi mà 
thành. Đây là lớp thử năm, gọi là mạng trược.

/ • N  »  ?  _ __ •  *? •  _Giang giải:
A-nan và tất cả các ông đều chưa chứng được quả 

vô lậu, cái thấy nghe của ông vốn chẳng phải là tánh 
nào khác. Chúng chẳng phải là hai thứ xuất phát từ hai 
nguồn. Chúng là một và đồng nhất. Do các trần  cách 
trở nên bỗng nhiên trở thành khác. Tánh thì vẫn biết 
nhau, nhưng trong phần dụng thì trái nghịch nhau. 
Tánh thấy và tánh nghe cùng chia nhau một nguồn hiểu 
biết chung. Nghĩa ở đây là:

Nguyên y  nhất tinh minh ^
Phân thành lục hòa hợp.
Thế nên chân tánh sáng suốt có một cái biết chung, 

nhưng chức năng, tác dụng của sáu thứ thì khác nhau. Sự 
phân chia thành sáu phương diện gây ra những tác dụng 
khác nhau mà lại trái nghịch nhau. Mắt có thể thấy chứ 
không thể nghe. Tai có thể nghe chứ không thể thấy. Mũi 
có thể ngửi chứ không nghe, không thấy được. Lưỡi có 
thể nếm biết mùi vị chứ không thấy nghe, ngửi được. Cái 
đồng cái khác mất hẳn chuẩn đích. Nó không có tính
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nhất định. Vì sáu căn mất hẳn tính đồng nhất với nhau, 
nên tác dụng của nó cũng mất hẳn tính chính xác. Nó 
vốn không đồng không khác, nhưng nhìn qua hai phương 
diện, thấy thiếu sự phân định rõ ràng dứt khoát. Do vậy 
nên nói, “Cái đông cái khác mất hẳn chuẩn đích.”

Cùng đan dệt nhau, hư dối mà thành. Đây là lóp 
thứ năm, gọi là mạng trược.

Kinh văn:

A-nan, nhữ kim dục lỉnh kiến văn giác tri, viễn khế 
Như Lai thường lạc ngã tịnh.

Viêt dich:
• •

A-nan, nay ông muốn cho cái thấy nghe hay biết 
của mình, quay về khế hợp với bốn đức thường lạc
ngã tịnh của Như Lai.

•  2  _ _  _  •  ?  *Giảng giải:
A-nan, nay ông muốn cho cái thấy nghe hay biết 

của mình-tính ngửi và tính nếm cũng bao gồm trong 
nghĩa này. Quay về khế họp vói bốn đức thường lạc 
ngã tịnh của Như Lai. Cái thấy nghe hay biết vốn sinh 
khởi từ những vọng duyên. Nay ông muốn nó quay trở 
về và hoàn toàn khế hợp với Như Lai tạng và bốn đức 
niết-bàn, thường lạc ngã tịnh.

Kỉnh văn:

o 'íậ.^±ìả.SÌ-ềr
' Ị i A  o
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ưng đương tiên trạch sanh tử căn bản. Y bât sanh 
diệt viên trạm tánh thành.

Việt dịch:
•  «

Trước hết ông phải xác định cái gì là cội gốc 
sanh tử, rồi nương vào tánh không sanh không diệt, 
rỗng lặng trùm  khắp để thành tựu.

Giảng giải;
Ông muốn khế hợp với tánh Như Lai tạng. Trưó c hết 

ông phải xác định cái gì là cội gốc sanh tử, rôi nương 
vào tánh không sanh không diệt, rông lặng trùm  khăp 
để thành tựu. Dùng tâm thanh tịnh, vắng lặng, viên mãn 
thì ông sẽ khế hợp với tánh Như Lai tạng.

Kinh văn:

o 'ÍẰ Ì Ì .ÌL ÍỄ .

D ĩ trạm triền kì hư vọng diệt sanh, phục hoàn 
nguyên giác. Đắc nguyên minh giác, vô sanh diệt tánh, 
vi nhân địa tâm.

Việt dịch:
Dùng cái vắng lặng mà xoay chuyển các thử  

sanh diệt hư vọng để trở  về noi bản giác. Được tánh 
giác sáng suốt không sanh diêt làm cái tâm tu nhân.

Giảng giải:
Dùng cái vắng lặng mà xoay chuyến các thứ  sanh 

diệt hư vọng. Dùng tính vắng lặng của Như Lai tạng 
để khiến cho cái hư vọng xoay chuyển và không còn 
hư vọng nữa, để trở  về nơi bản giác. Hàng phục mọi
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phiền não, trở về với bản giác. Được tánh giác sáng 
suốt không sanh diệt làm cái tâm tu nhân. Đây là tâm
mà ông dùng để phát khởi tu tập lúc ban đầu. Đừng dùng 
tâm sanh diệt, mà hãy dùng tâm thanh tịnh vắng lặng 
viên mãn, không sanh không diệt.

Kinh văn:

ỷầ  ' í i  H  o
Nhiên hậu viên thành quả địa tu chứng.
Viêt dich:

•  •

Sau mói thành tựu quả địa tu chứng.
Giảng giải:
Neu trong nhân địa dùng tâm thanh tịnh vắng lặng viên 

mãn, không sanh không diệt để tu tập, thì sau mói thành 
tựu quả địa tu chứng. Quả địa chỉ cho sự thành tựu quả vị 
Phật hoặc Bồ-tát. Nếu quý vị đem hết nỗ lực để tu tập và để 
thê nhập Phật pháp chân thật, thì quý vị sẽ có công phu rất 
nhanh chóng và tất nhiên sẽ chứng được quả vị.

Kinh văn:

Như trừng trược thủy, trữ ư tĩnh khỉ. Tĩnh thâm bất 
động, sa thô tự trầm, thanh thủy hiện tiền. Danh vi sơ 
phục, khách trần phiền não.

Viêt dich:
•  •

Như lắng nước đục bằng cách để yên trong bình 
chứa. Lặng yên mãi không lay động, đất cát lắng
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xuống, nước trong hiện ra. Gọi là ban đầu hàng phục
khách trần phiền não.

•  ?  _____ 2  * -Giảng giải:
Có một ví dụ cho phép tu tâm ở nhân địa. Như lắng 

nước đục bằng cách để yên trong bình chứa. Như
chúng ta đã thảo luận từ trước, khi có người ném đất bụi 
vào nước trong, thì nước trở thành đục. Bụi đất mất đi 
tính cứng chắc lưu ngại, và nước đánh mât tinh trong sạch 
thanh khiết của nó. Chuyện này dụ cho chúng sinh vôn 
thường ở trong tánh Như Lai tạng, nhưng khi kết hợp với 
tứ đại và năm lớp vẩn đục nên sinh khởi vô minh phiền 
não. Từ một nguồn chân mà hư vọng sinh khởi. Cái hư 
vọng này không phải là chân; cái chân ây không phải là 
vọng. Như tôi đã giải thích từ trước. Cái chân có thê ví 
như thân thể của mình và cái vọng được ví như cái bóng 
của thân. Cái bóng có thật không? Khôngề Nó chỉ có khi 
nào có ánh sáng chiếu vào thân. Cái bóng lúc đó được ví 
như vô minh; vì vô minh vôn là không có thực. Vô minh 
là cái gì đó không thực, vốn sinh khởi từ cái thực. Nhưng, 
vì cái vọng này sinh khởi, nên các thứ vọng khác đêu sinh 
khởi theo. Điều này có thể minh họa qua ví dụ có người 
ném đất bùn vào trong nước, khiến cho cả nước lẫn bùn 
đều đánh mất tự thể riêng và trở nên phải hòa lân nhau.

Bây giờ tâm trong nhân địa tu hành phải trở về với 
cội nguon thanh tịnh, trong sạch; điều này giống như 
lắng nước đục bằng cách để yên trong bình chứa. 
Lặng yên mãi không lay động. Bình chứa yên tĩnh ây là 
gì? Đo là hình ảnh biểu tượng cho quý vị khi ngồi thiền.
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Khi chúng ta ngồi thiền và tu tập thiền định, có nghĩa là 
chúng ta đang làm cho đất bùn lắng đọng bằng cách ngồi 
yên tĩnh. Khi chúng ta đã phát triển được định lực, nghĩa 
là ta rót nước ừong của định lực vào trong tự tánh mình. 
Thân quý vị giống như cái bình chứa yên tĩnh. Nhưng 
quý vị phải hoàn toàn không được lay động. Không được 
duỗi chân ngay khi vừa thấy đau, hoặc dựa lưng nghỉ 
ngơi khi vừa thây đau lưng. Ai trong quý vị vừa duỗi 
chân ra dù chỉ chút ít hoặc chồng gối phía sau lưng để 
đỡ mình thì vẫn chưa hiểu được thế nào là trưởng dương 
công đức. Quý vị luôn luôn nhìn quanh để tìm kiếm sự 
thuận tiện cho mình. Ở Mỹ, người ta luôn luôn quan tâm 
đên tiện nghi, dù trong ngôi nhà nghèo nhất cũng có cái 
máy truyên hình. Chúng ta không thể nói rằng đây là 
‘hoàn toàn yên tĩnh và bất động’ được. Người mà hoàn 
toàn yên tĩnh và bất động thì không bao giờ lo sợ cái gì 
cả. Chân đau một chút không nghĩa lý gì cả.

Đất cát lắng xuống, nước trong hiện ra. Đất cát 
biêu tượng cho vô minh và phiền não của quý vị. Khi 
đât cát không còn nữa, thì tự tánh của quý vị, biểu tượng 
băng nước trong, sẽ xuất hiện. Nước của thiền định trở 
nên hiện tiền, và quý vị phát triển thêm định lực. Sự phát 
huy định lực này gọi là ban đầu hàng phục khách trần  
phiền não. Nguyên do được gọi là khách trần là vì nó 
không thực có. Nó chính là hư vọng sanh khởi từ trong 
cái chân. Từ chân tánh bồ-đề, có một niệm vọng tưởng 
phát sinh, và từ đó có vô minh phiền não. Khách trần có 
nghĩa là thứ không có sẵn, không vốn thuộc về mình, mà
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chỉ là cái bên ngoài. Bụi vô minh phiền não không phát 
xuất từ tự tánh của mình, Vì nó không có nguồn gôc, nên 
được gọi là ‘khách trần phiền não.’ Nó không có thật.

Kinh văn:

Khứ nê thuần thủy, danh vỉ vĩnh đoạn căn bản vô 
minh.

Việt dịch:
Gạn bỏ đất bùn chỉ còn nước trong, gọi là dứt 

hẳn căn bản vô minh.
Giảng giải:
Trong đoạn trước đã giải thích, nếu nước đục được 

để trong bình chứa rồi để yên tĩnh, cát và bùn sẽ lăng 
xuống. Nhưng nếu gạn bỏ đất bùn chỉ còn nước trong, 
nếu nước được gạn sang một bình chứa sạch sẽ khác, đó 
được gọi là dứt hẳn căn bản vô minh. Nếu quý vị chỉ 
để bùn nằm dưới đáy bình, rôi cho răng nước đã trong, 
không cần bận tâm đến lớp bùn đọng dưới đáy, thì ngay 
khi di chuyển bình chứa, bùn sẽ bị khuâỵ lên lại. Điêu 
ấy biểu tượng cho vô minh phiền não dấy khởi trở lại. 
Gạn sạch bùn đất được gọi là dứt hăn căn bản vô minh. 
Phải cần một thời gian khá lâu để bùn đất tách ra khỏi 
nước, rồi lắng xuống đáy bình. Việc gạn chẩt trâm tích 
ra khỏi nước trong là việc đòi hỏi nhiêu công sức. Đó 
là lúc quý vị đã đạt đến trạng thái thuần thanh tịnh. Căn 
bản vô minh là chỉ cho sinh tướng vô minh, không dê 
gì dứt trừ nó. Quý vị đừng cho rằng đó là việc đơn giản.
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Ngay cả hàng Bồ-tát đẳng giác vẫn còn một chút ít phải 
trừ. Khi chút ít sinh tướng vô minh ấy được trừ sạch rồi, 
thì Bồ-tát chứng nhập Phật quả.

Kinh văn:

Minh tưởng tỉnh thuần, nhất thiết biến hiện, bất vi 
phiền não. Giai hợp nỉết-bàn thanh tịnh diệu đức.

Việt dịch:
Tướng sáng suốt tinh thuần, tất cả đều biến hiện 

mà không do phiền não. Đều họp vói đức thanh tịnh
vi diệu của niết-bàn.

/ ^ 1  •  *? •  •Giảng giải:
Tướng sáng suốt tinh thuần-quý vị đã gạn sạch 

chất trầm lắng dưới đáy bình rồi. Sự trong sạch ấy là hoàn 
toàn không giả dôi; là một trăm phần trăm. Điều này biểu 
tượng cho đã đạt đên quả vị cứu cánh, thành tựu Phật 
quả. Lúc này là tướng trong sáng hiện tiền. Tinh thuần có 
nghĩa là ‘không còn mọi vô minh phiền não.’ Tất cả đều 
biên hiện mà không do phiên não. Đến giai đoạn này ta 
không còn nói răng phiên não tức bồ-đề, vì lúc ấy chẳng 
còn chút nào phiền não cả. Khi quý vị đã dứt trừ được hẳn 
căn bản vô minh thì ngay đó không còn phiền não nữa. 
Mọi thứ đều hợp với đức thanh tịnh vi diệu của niết- 
bàn. Mọi việc đêu hòa hợp với đạo lý không sanh không 
diệt. Mọi pháp đêu thanh tịnh và vô nhiễm, hoàn toàn 
giông như diệu đức thanh tịnh của niết-bàn.
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H m ở  g ú t  c á c  c ă n

Kỉnh văn:

Đệ nhị nghĩa giả. Nhữ đẳng tất dục phát bồ-đề tâm, 
ư bồ-tát thừa sanh đại dũng mãnh, quyết định khí quyên 
chư hữu vỉ tướng.

Việt dịch:
Nghĩa thứ hai, các ông chắc muốn phát tâm bồ- 

đề, sanh tâm đại dõng mãnh với bồ-tát thừa, quyết 
định rời bỏ các tướng hữu vi.

/ ^ 1  •  9  _  __•  2  •Giảng giải:
Tôi đã giảng nghĩa quyết định thứ nhất cho quý 

vị rồi. Nghĩa thứ hai, các ông chắc muốn phát tâm 
bồ-đề-đối với tôi ở đây là hàng Thanh văn, Duyên 
giác hữu học, những vị đã quyết định rời bỏ Tiểu thừa, 
hướng tâm về Đại thừa, phát tâm tu tập đên giải thoát 
giác ngộ-sanh tâm đại dõng mãnh với bồ-tát thừa, thì 
khi phát tâm bồ-đề, quý vị nên phải tu tập Bô-tát đạo. 
Phải dõng mãnh và tinh tấn. Đừng tiến nhanh rồi bỗng 
dưng dừng hẳn. Đừng tiến hai bước rồi lùi ba bước. Neu 
quý vị là người dõng mãnh, thì sẽ là người chiên thăng 
cao tột. Nếu quý vị dõng mãnh, quý vị sẽ như là con hô 
với sức chiến đấu rất mạnh và không một thế lực nào 
có thể chống lại nó. Như đại lão tướng Zhu Ba Wang, 
rất dõng mãnh theo nghĩa này; đứng thẳng cho đến khi 
chiến thắng mà không bao giờ chấp nhận bị khuất phục.
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Họ không sợ chết, để người khác phải chịu gian khổ. Bất 
luận gặp kẻ thù cỡ nào, họ cũng không sợ.

Quyết định rời bỏ các tướng hữu vi. Hãy dứt
khoát, không do dự. Đừng dao động giữa Đại thừa và 
Tiếu thừa, đừng như A-nan, tâm không quyết định được. 
A-nan muốn phát tâm cầu Đại thừa, nhưng không thể nào 
bỏ được pháp nhân duyên. A-nan nói, “Đức Phật giảng 
pháp nhân duyên rất hay. Sao Đức Phật quyết định bác 
bỏ nó, thậm chí còn khuyên chúng con đừng tu pháp đó?” 
Khi quý vị quyết định điều gì, hãy thật kiên định. Đừng 
đứng mỗi chân mỗi thuyền. Trung Hoa có ngạn ngữ:

Cước đạp lưỡng chích thuyền.

Yêu vãng Giang băc, hựuyếu vãng Giang nam.
-Ếr ỊỆJ
Quý vị thử nghĩ anh ta sẽ đi đâu khi mỗi chân đứng 

trên mỗi chiếc thuyền? Đây là ví dụ tối ưu nhất về tính 
lưỡng lự. Nhưng bây giờ Đức Phật bảo họ phải dứt 
khoát và từ bỏ các tướng hữu vi. Các pháp nhân duyên 
vốn thuộc Tiểu thừa. ‘Hữu vi’ là chỉ cho tất cả các pháp 
được tạo tác. Mọi thứ có hình tướng đều là pháp hữu vi. 
Các pháp nhân duyên, mọi pháp có sắc tướng, rốt ráo 
đều phải hoại diệt. Pháp vô vi không có sắc tướng thế 
nên không bao giờ bị hoại diệt. Trong kinh văn phần 
trước Đức Phật có đưa ra ví dụ về hư không, ngài có hỏi 
rằng có khi nào hư không bị hoại diệt chăng? Câu trả 
lời là chang bao giờ hư không bị hoại diệt, vì nó không
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CÓ hình tướng. Đó là cách khác mà Đức Phật dùng hư 
không đế biếu tượng cho tánh Như Lai tạng.

Kinh văn:

Í t # # # o  i b & i è ậ - ,  l ế M
■;r*l í ,  i ^ ì ị Ệ Ị Ỉ

ưng đương thấm tường phiền não căn bản. Thử vô 
thủy lai, phát nghiệp nhuận sanh, thừy tác thủy thụì 

Việt dịch:
Ông nên xét rõ cội gốc phiền não. Những thứ vô 

minh phát nghiệp nhuận sanh từ vô thủy đến nay, là 
do ai làm ai chịu?

Giảng giải:
Ồng nên xét rõ cội gốc phiền não. Ong nên quán 

sát điều này thật chi tiết. Đức Phật nói với A-nan, “Cái 
gì là cội gốc phiền não?” Ông có biết cái gì là cội gôc 
của phiền não không? Phiền não từ đâu sinh ra? Những 
thứ vô minh phát nghiệp nhuận sanh từ vô thủy đến 
nay. Nếu ông không hoàn tất mọi việc trong đời này, 
ông sẽ phải luân hồi và đầu thai vào kiếp sau.

Là do ai làm ai chịu? Ai tạo nghiệp và ai chịu quả
báo?

Kinh văn:
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A-nan, nhữ tu bồ-đề, nhược bất thẩm quán phiền não 
căn bản, tăc bất năng tri hư vọng căn ữần, hà xứ điên đảo. 
Xứ thượng bất tri, vân hà hàng phục, thủ Như Lai vị?

Viêt dich:
•  •

A-nan, ông tu đạo bồ-đề, nếu không quán sát rõ 
cội gốc phiền não, thì không thể biết được căn trần 
hư vọng, điên đảo chỗ nào. Chỗ (điên đảo) còn không 
biết, làm sao hàng phục được nó, để thủ chứng quả 
vị Như Lai?

Giảng giải:
A-nan, ông tu đạo bồ-đề, đạo giác ngộ, pháp của 

hàng Bô-tát Đại thừa mà không quán sát cội gốc phiền 
não, thì không thể biết được căn trần  hư vọng. Ông 
sẽ không thể nào nhận ra được tính hư giả của tứ đại, lục 
căn, lục trần, ngũ uẩn...điên đảo chỗ nào. Ông không 
biết mình bị điên đảo chỗ nào và chỗ nào không điên 
đảo. Chỗ (điên đảo) còn không biết, nếu ông không 
biết nhận ra cái hư vọng đến từ chỗ nào, nguồn gốc của 
nó nơi nào, thì làm sao hàng phục được nó? Làm sao 
ông có thê điêu khiển, uốn dẹp được điên đảo vô minh 
phiên não? Nêu không hàng phục được chúng, thì làm 
sao thủ chứng quả vị N hư Lai? Nếu quý vị không hàng 
phục được phiền não, thì làm sao có thể đạt được quả VỊ 
rốt ráo vi diệu của Như Lai?

Kinh văn:

M í ặ ,  & M -
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A-nan, nhữ quản thế gian giải kết chi nhân, bất 
kiến sở kết, vân hà trí giải?

Việt dịch:
A-nan, ông xem người muốn mở các gút buộc 

trong thế gian, nếu không thấy chỗ gút, thì làm sao 
biết mở?

Giảng giải:
Đức Phật lại gọi A-nan, “A-nan, ông xem người 

muốn mở các gút buộc trong thế gian. Giả sử như có
một sợi dây bị rối lại với nhau, có người muốn gỡ ra. 
Nếu anh ta không tìm được chỗ gút, thì làm sao gỡ rối 
cho được?” Đoạn kinh này, rõ ràng là đề cập đến lời 
khai thị ở trên, quý vị phải biết chỗ sinh khởi của các 
thứ hư vọng; được như vậy quý vị mới có thế loại trừ 
hư vọng ra được. Neu quý vị thậm chí không biết nguồn 
gốc phiền não, thì làm sao loại trừ nó được? Neu quý vị 
không biết điên đảo chỗ nào, thì không thể nào công phu 
đắc lực được.

Kinh văn:

*  MÃồ.ảb&ĩỀSí. nua? Ề&
Bất văn hư không bị nhữ đọa liệt. Hà d ĩ cổ? Không 

vô tướng hình, vỏ kêt giải cô.
Viẹt dịch:
Nhưng chẳng nghe hư không bị ông phá vỡ bao 

giờ. Sao vậy? Hư không chẳng có hình tướng, nên 
chẳng có thắt và mở.
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Giảng giải:
Bây giờ Đức Phật đưa ra một ví dụ về một thứ mà 

chẳng có nút thắt nào để mở. Đó là cái gì? Đức Phật nói, 
“Nhưng chẳng nghe hư không bị ông phá vỡ bao giờ. 
Như Lai chẳng bao giờ nghe có thứ gì đập vỡ hoặc cắt 
hư không ra từng mảnh nhỏ. Sao vậy? Hư không chắng 
có hình tướng, nên chẳng có thắt và mở.” Tánh Như 
Lai tạng vốn có trong mỗi quý vị cũng giống như hư 
không vậy.

Kinh văn:

Tắc nhữ hiện tiền nhãn nhĩ tỉ thiệt, cập dữ thân
r

tâm, lục vi tặc môi, tự kìêp gia bảo.
Việt dịch:
Như hiện nay sáu thứ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 

ý, làm mai mối cho giặc, tự cướp của báu trong nhà.
•  *? •  ?  •Giảng giải:

Như hiện nay sáu thứ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân,
ý, làm mai mối cho giặc. Người ta nghĩ rằng sáu căn là 
có ích, nhưng thực ra nó chỉ là sáu thứ phá hoại, ăn cắp 
pháp bảo trong tự tánh mình. Nhưng quý vị không nhận 
ra được điều đó. Mà quý vị lại xem mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý là bạn tốt của mình. Ai có thể đoán rằng ra chính 
sáu thứ này đã mời giặc cướp vào nhà mình. Chúng tự 
cướp của báu trong nhàễ
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Chẳng hạn, mắt quý vị nắm bắt mọi thứ. Trước khi 
thấy, mọi thứ đều đẹp. Như thường nói:

Nhãn bất kiến, khấu bất sàm 0̂ ^ ỈL & /f-íỀ 
N hĩ bất thính, tâm bất phiền ^  lẳ' ^  'M.
Khi thấy có người ăn gì đó, trong miệng mình liền 

tưởng tượng có gì đó để ăn, liền khởi lên ý tưởng muốn 
ăn trong đầu. Tại sao trong miệng lại tiết ra nước bọt? 
Vì mắt thấy thức ăn ngon. Quý vị cho rằng mắt giúp cho 
mình vì nó có thể thấy, nhưng chỉ vì thấy mà khiến mình 
sinh khởi khá nhiều phiền não. Chẳng hạn, thấy cái gì 
đó đẹp và thích nó. Nhưng khi đã có được nó rồi, thì đó 
là một nguồn phiền não. Và nếu không có được nó, thì 
cũng là phiền não, vì quý vị theo đuối nó.

Khi tai nghe điều gì đó ưa thích thì thích nghe nhiều 
hơn nữa. Khi lòng tham đã phát khởi, nếu quý vị không đạt 
được điều mình muốn, thì nghĩ cách đế có được nó, và khi 
đã có được rồi, thì sợ mất nó. Thế nên tai cũng mang đến 
cho quý vị khá nhiều phiền não. ‘Tự cướp của báu trong 
nhà’ có nghĩa là khiến quý vị sinh khởi phiền não. Neu quý 
vị không có phiền não, quý vị sẽ không để mất của quý 
ừong nhà, nhưng khi quý vị đã phát khởi phiền não rồi, thì 
của báu trong nhà ra đi. Như quý vị thường nghe:

Thiên nhật khảm sài nhất trỉêu phân 
- f  El>5fc.à —
Cũng vậy, quý vị tu tập ngàn ngày, nhiều tiến bộ 

có được-có thể chút khinh an-sẽ tiêu mất với niệm đầu 
của phiền não, biểu hiện sơ khởi của vô minh. Nên trong 
kinh có câu:
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Tỉnh tỉnh chỉ hỏa, thiêu tận công đức chi lâm.

I l t i  Ầầ ^
Khi mũi ngửi mùi hương, tâm cũng khởi niệm tham 

đăm. Khi lưỡi nêm mùi vị ngon, tâm cũng khởi niệm 
tham. Khi thân tiếp xúc với vật gì, có một số thứ đem 
đến cảm giác êm dịu. Tâm ý thì duyên với các pháp, vắn  
tăt, vì măt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mà quý vị sinh khởi 
nhiều thứ phiền não khác nhau, và của quý trong nhà bị 
đánh mất khỏi mình.

Bây giờ nói về vô lậu. Sáu thức phát sinh do sự tiếp 
xúc của sáu căn măt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và sáu trần 
săc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đó gọi là lậu. Nếu quý 
vị có thể đạt đến trình độ:

Nhãn quán hình sắc nội vô hữu ŨĩlỆtlĩý ểL l*ỉ 
Nhĩ thính trần sự tâm bất tri ^-ỊẾ ỈỀ^t ^  . 
Thì quý vị không bị kẻ cướp lấy hết của báu trong 

nhà mình. Nhưng nêu chưa có đủ công phu, nếu định lực 
còn yếu, nếu còn đuổi theo mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và 
không thể nào quay lại hồi quang phản chiếu, thì sẽ bị rỉ 
chảy, thât thoát và bị cướp lây của báu trong nhà minh, 

Sáu căn được mô tả là ‘môi giới cho giặc.’ Thuật 
ngữ được dùng ở Trung Hoa do các đám cưới cần phải có 
sự săp đặt trước thông qua người môi giới. Trong lịch sử 
cô đại Trung Hoa, vào thời đại nhà Chu, trước Lie Guo, 
thì không cân người môi giới. Người ta chỉ tìm người 
bạn mình thích theo lôi của người Tây phương bây giờ. 
Thực vậy, vào thời nhà Chu, chuyện giữa nam và nữ rất
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thường tình. Chẳng có luật lệ gì về chuyện ấy cả. Đen 
khi Khổng Tử san định lại Lục thư: Kinh Thi, Kinh Thư, 
Kinh Dịch, Kinh Lễ, Kinh Nhạc và Kinh Xuân Thu. Từ 
đó đến nay có người làm môi giới, mà công việc của họ 
là chọn người nam người nữ nào hợp nhau. Nêu họ cùng 
thích hợp tuổi tác, hình dáng, tính tình, họ sẽ giới thiệu 
“Người phụ nữ trẻ đó rất có đức hạnh.” “Cậu học trò kia 
rất thông minh.” Khi lời giới thiệu được công nhận, tức 
mọi việc hôn nhân xem như được tiến hành.

Ở đây, cách dùng từ môi giới trong kinh văn có 
điểm giống như trênế Khi sáu căn tiêp xúc với sáu trân, 
sinh ra sáu thức. Sự tiêp xúc giữa sáu căn, sáu trân, và 
sáu thức là công việc của người môi ẹiới. Việc làm mai 
mối cho nhau được thực hiện và sự rẳc rối xảy ra trước 
khi nhận ra sự có mặt của kẻ cướp. Nhưng kẻ cướp này 
lại lấy sức khỏe và công đức của quý vị. Nó lây sạch của 
quý báu trong nhà mình.

Cái gì là của bàu trong nhà mình? Cái đó quý vị 
phải tự biết. Bất kỳ thứ gì quý vị xem là của báu, thì phải 
cẩn thận giữ gìn. Tôi không biết của báu quý vị là gì, và 
quý vị cũng không biết gia bảo của tôi là gì.

“Tôi biết đồ quý của con rồi,” Quý vị bảo. “Đó là 
vàng bạc, kim cương.”

Không phải, Dù tôi không biết của báu của quý vị 
là gì. Nhưng tôi biết nếu quý vị cho những thứ ây là của 
báu nhà mình thì quý vị đã lầm.

“Được rồi, thế của báu trong con là gì?” Quý vị
hỏi.
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Bây giờ thì quý vị không nhận ra đó là gì? Dù quý 
vị không biết, tôi vẫn nói, dù đúng ra không nói thì hơn. 
Nhưng vì quý vị muốn biết, nên tôi sẽ chiều theo và nói 
cho CỊuý vị biết, chỉ ngại rằng quý vị không tin tôi. Quý 
vị thay có điểm nào không tin tôi chăng? Tôi không thể 
biết được nói hay không nói cho quý vị là tốt hơn. Neu 
tôi nói cho quý vị mà quý vị không tin tôi, thì phí công 
vô ích. Nhưng nếu tôi không nói khi quý vị muốn biết, 
thì luôn luôn có dịp để quý vị tin tôi. Thế nên tôi quyết 
định nói cho quý vị nghe. Của báu trong nhà quý vị là 
gì? Đơn giản chính là Như Lai tạng thường trú chân tâm 
diệu giác minh tánh.

Phật bảo chính là tự tánh của quý vị. Pháp bảo chính 
là tự tánh của quý vị. Tăng bảo cũng chính là tự tánh của 
quý vị. Cũng vậy, chính trong thân vật chất của mình mà 
quý vị có thế tu giới tu định và tu huệ; nó cũng chính là 
của báu trong nhà quý vị.

“Con không thấy những thứ này, làm sao biết mình 
đánh mất nó được?”

À! Đó là điều tôi rất muốn nói với quý vị. Quý 
vị không tin những gì mình không thấy, thế nên chẳng 
ngạc nhiên gì khi quý vị không tin những điều này, vì đó 
thực sự là những cái không thể nào thấy được. Nhưng 
quý vị vẫn có giác quan, dù quý vị không thấy được nó. 
Neu cái biết của quý vị đi đôi với trí huệ, thì quý vị càng 
có nhiều của báu. Tuy nhiên, nếu quý vị u mê, thì mình 
sẽ tự đánh mất của báu. Hãy tự xem xét mình là u mê 
hay sáng suốt? Dù vậy điều này không có nghĩa là quý
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vị đứng dậy và thông báo rằng mình có trí huệ như Phật, 
như một người nào đó đã tự cho mình là tổ. Việc tôi 
muốn làm với anh ta là nói, tôi sẽ giết anh, và anh ta hốt 
hoảng bỏ trốn. Lần sau quý vị có gặp người như vậy, 
hãy đánh phủ đầu anh ta từ đầu xuống chân, nếu anh ta 
la lên, “Sao quý vị đánh tôi?” Thì quý vị trả lời, “Tôi 
chỉ đánh vào hư không, vì ông vốn là không có thật, 
đúng vậy không? Sao ông còn biết đau? Nếu ông còn 
biết đau, thì nào khác hàng phàm phu, nên ông đừng ví 
mình như Phật. Neu ông không biết đau, thì cũng như 
gỗ đá. Ông không có cảm giác gì, thế thì ông cũng như 
đồ thải.” Nói với anh ta như vậy, và nhắc nhở thêm rằng, 
“Hãy ghi nhớ lời tôi khuyên và đừng đi quanh làm như 
một kẻ điên rồ như anh đang làm. Đừng đi quanh rồi 
nói ‘Ta cũng như Phật không khác, Ta là tổ .’ Nếu ông 
làm vậy, tương lai sẽ đọa vào địa ngục vô gián.” Hạng 
người như vậy là điên cuồng. Làm sao có thế tu tập và 
thành Phật được? Những người điên như vậy không thể 
nào thâm nhập Phật pháp vì họ đã bị chìm đắm trong 
tà kiến của ngoại đạo. Đức Phật cũng không thế cứu 
những người này nỗi. Họ thực sự là những người đáng 
thương xót.

Kinh văn:

Do thử vô thủy chúng sanh thế giới, sinh Men 
phược cổ, ư khí thế gian, bất năng siêu việt.
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Việt dịch:
Do đây mà chúng sinh trong thế giới từ vô thủy 

phát sinh sự ràng buộc, không thể thoát khỏi các hiên 
tượng thế gian.

Giảng giải:
Do đây mà chúng sinh trong thế giới từ vô thủy 

phát sinh sự ràng buộc. Sáu căn, sáu trấn, sáu thức giao 
thiệp lui tới với nhau, cái này nương vào cái kia. Giống 
như hai con thú lang và bái} Con lang dùng hai chân 
trước, con bái dùng hai chân sau. Nên con lang và bái 
cùng dựa vào nhau để đi. Nếu chúng không hòa hợp nhau, 
thì con lang không thê đi được và con bái cũng không thể 
tự mình đi được. Một dạng tương thuộc lẫn nhau tương 
tự là cần phải có giữa sáu căn, sáu trần, sáu thức. Nó giữ 
cùng một kiểu cách như vậy. Từ vô thủy đã có sự tương tục 
của thê giới và tương tục của chúng sinh. Cả hai kết họp 
chặt chẽ với nhau đên mức chúng sinh không thể không 
cần thế giới, và thế giới không thể hiện hữu mà không có 
chúng sinh. Hai thứ kết dính với nhau, thế nên không thể 
thoát khỏi các hiện tượng thế gian. Hiện tượng thế gian 
ở đây là chỉ cho toàn thê núi sông đất liền, các công trình 
tạo tác, và các thứ do con người làm ra. ‘Chúng sinh’ là 
chỉ cho cõi giới của các loài hữu tình. Rốt ráo các các loài

' Ngài Vân Thê giải thích: “Giới có 4, thế có 3, gắn bó với nhau, nên 
lấy ba nhân bốn, bốn nhân ba thành 12 là một lóp. Từ số 12 này, mỗi số 
biến thành 10, tức thành 120, là lóp thứ hai. Từ số 120 này, mỗi số đều 
biến thành 10, tức thành 1200, là lórp thứ ba.” {Kinh Thủ-lăng-nghiêm 
Trực chi- Thiền sư Đan Hà).
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hữu tình không thể tách rời ra khỏi các hiện tượng thế 
gian, và các hiện tượng thế gian không thể thoát ta ngoài 
cõi giói của các loài hữu tình. Các hiện tượng thế gian thu 
hút các loài hữu tình vào, hấp dẫn chúng cho đến khi cả 
hai cài chặt vào nhau và không cái nào thoát khỏi ra cái 
nào được cả. Thế nên có một sự phụ thuộc lẫn nhau trong 
sự tương tục của thế giới và tương tục của chúng sinh 
cùng sự tương tục của nghiệp quả. Không có chúng sinh, 
sẽ không có thế giới, sẽ không có nghiệp quả. Đe có thế 
giới thì ắt phải có nghiệp quả và có chúng sinh. Nếu một 
thứ không hiện hữu, thì các thứ kia cũng không.

Kinh văn:

^  'fe}7ĩ &  o
A-nan, vân hà danh vi chúng sanh thế giới? Thê vi 

thiên lưu, giới vi phương vị.
Việt dịch:
A-nan, thế nào gọi là chúng sinh và thế giới? 

Thế là dời đổi, giới là phương hướng.
Giảng giải:
“A-nan, nay Như Lai hỏi ông. Nghĩa của chúng 

sinh là gì? Nghĩa của thế giới là gi? Ông biêt chăng?” 
A-nan không trả lời, nên Đức Phật giải thích: thê nào 
gọi là chúng sinh và thế giói? Thế là dời đổi, giới là 
phương hướng. Trong tiếng Hán, thê -ỂT là thời gian; có 
nghĩa là dời đổi; giới là không gian, tức là phương vị, 
nơi chốn. Hai từ này ghép lại gọi là thế giới.
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Kinh văn:

ỳ k ^  #  Ạ  $7 iíj o Ạ  rỉj ^7 iíj Ạ  ;ib
o 0 t e

Mỉ#1 kim đương tri đông tây nam bắc. Đông nam, 
tây nam, đông băc, tây băc, thượng hạ vi giới; quá khứ, vị 
lai, hiện tại vỉ thê. Vị phương hữu thập, lim sổ  hữu tam.

Viêt dich:
•  •

Nay ông nên biết các phương đông, tây, nam, 
bắc, đông nam, tây nam, đông bac, tây bắc, trên, 
dưới là giói; quá khứ, vị lai, hiện tại là thế. Phương 
vị có mười, số lưu chuyển của thời gian có ba.

Giảng giải:
Nay ông nên biết các phương đông, tây, nam, 

bắc-bốn phương-và tây nam, đông bắc, tay bốc—bốn 
hướng—cũng như phương trên, dưới là giói; quá khứ, vị 
lai, hiện tại là thế. Phương vị có mươi, số lưu chuyển 
của thời gian có ba.

Kinh văn:

Nhất thiết chúng sanh chức vọng tương thành. 
Thân trung mậu thiên, thể giới tương thiệp.

Viêt dich:
•  •

Hết thảy chúng sinh đan dệt cái giả dối mà thành. 
Sự dời đôi trong thân và thế giói gắn bó với nhauỆ
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Giảng giải:
Hết thảy chúng sinh đan dệt cái giả dối mà

thành. Những tướng hư vọng này trở nên giao xen với 
nhau. Sự dời đổi trong thân, như một công ty mua 
bán nhỏ hoặc một trung tâm mậu dịch. Anh đưa cho tôi 
những thứ để đổi lấy những gì anh không có. Sự dời 
đổi trong thân và thế giói gắn bó với nhau. Họ bị 
dính mắc vào ‘thế giới.’ Quý vị không thấy được điêu 
đó, nhưng đó là sự quan hệ tât yêu giữa thân thê và thê 
giới. Thân thể con người là một công ty mua bán nhỏế 
Theo cách đó nó cứ còn rồi mất, vì sự tương quan của 
nó mãi mãi phát triến.

Kinh văn:

« 1  - t - ỹ ị r , o

Ạ & n M t  . i T ầ Ế ,  t & í t
à r  „  $ . - 1 t ị n ì ỹ  o

—  o
Nhi thử giới tánh thiết tuy thập phương, định 

vị khả minh. Thế gian chỉ mục, đỏng tây nam bãc. 
Thượng hạ vô vị, trung vổ định phương. Tứ sô tãt 
minh, dữ thế tương thiệp. Tam tứ tứ tam, uyên chuyên 
thập nhị.

Việt dịch:
Nhưng tánh của thế giới ấy dù có thiết lập tuy 

cả mười phương, định vị có rõ ràng. Thì thê gian 
chỉ nhận phương đông, phương tây, phương nam,
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phương bắc. Phương trên phương dưới không có vị 
trí rõ ràng, ở giữa cũng không có phương vị nhất 
định. Số bốn đã rõ, nhân vói số thế. Ba lần bốn, bốn 
lần ba thành ra mười hai.

Giảng giải:
Nhưng tánh của thế giới ấy dù có thiết lập tuy 

cả mười phương, định vị có rõ ràng. Thì thế gian 
chỉ nhận phương đông, phương tây, phương nam, 
phương bắc. Mọi người đều biết rõ ràng. Hầu hết 
mọi người đều chỉ nói đến bốn phương. Phương trên 
phương dưới không có vị trí rõ ràng, ở giữa cũng 
không có phương vị nhất định. Khi quý vị nói cái gì 
đó ở giữa, thì nó ở giữa cái gì? Quý vị không thể nào 
xác định vị trí trung tâm. số  bốn đã rõ-mọi người đều 
đồng ý với điểm này, đó là dĩ nhiênnhân với số thếễ Ba 
lần bốn, bốn lần ba thành ra mười hai. Ở đây chúng 
ta xác định được con số của thế giới-ba thời, (tam thế) 
và bốn phương (tứ phương).

Kỉnh văn:

3 -Ỳ  o w  o

Lưu biên điệp tam nhất thập bách thiên. Tổng quát 
thủy chung, lục căn chỉ trung, các các công đức, hữu 
thiên nhị bách.

Việt dịch:
Nhân cho ba lớp, mười thành trăm, thành ngàn.
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Tổng quát trước sau trong lục căn, mỗi căn có một 
ngàn hai trăm công đức.1 

Giảng giải:
Nhân cho ba lớp. Con số mười hai do ba nhân với 

bốn mà thành, là một lần nhân, tức một lớp. Từ số mười 
hai nhân với mười, thành một trăm  hai mươi, là lớp 
thứ hai; từ 120 nhân cho 10, thành một ngàn hai trăm, 
là lớp thứ ba. Tổng quát trước sau trong lục căn, mỗi 
căn có một ngàn hai trăm  công đức. Bắt đầu với 12 
tăng đến cao nhất là 1200, đây là ranh giới năng lực của 
lục căn- mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý khi chúng giao tiếp 
với thế giới. ‘Ba lóp’ tức ba sự tương tục-của chúng 
sinh, của thế giới, và của nghiệp quả.

Kinh văn:

J t ,  ã s ệ - 1 o o è.
o M . T í ỉ r ^ r Ỷ í s

¥  ĩhỉế o
A-nan, nhữ phục ư trung, khắc định ưu liệt. Như 

nhãn quán kiến, hậu ám tiền minh, tiên phương toàn

1 Ngài Vân Thê giải thích: “Giới có 4, thế có 3, gắn bó với nhau, nên 
lấy ba nhân bốn, bốn nhân ba thành 12 là một lớp. Từ số 12 này, mỗi số 
biến thành 10, tức thành 120, là lớp thứ hai. Từ số 120 này, mỗi số đều 
biến thành 10, tức thành 1200, là lớp thứ ba.” (Kinh Thủ-lăng-nghiêm 
Trực c/í/-Thiền sư Đan Hà).
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minh, hậu phương toàn ám. Tả hữu bàng quan, tam 
phần chỉ nhị. Tổng luận sở tác, công đức bất toàn. Tam 
phần ngôn công, nhất phần vô đức. Đương tri nhãn duy 
bát bách công đức.

Viêt dich:
•  •

A-nan, trong sáu căn đó, ông lại khắc định điểm 
mạnh điểm yếuễ Như nhãn căn xem thấy phía sau tối, 
phía trước sáng; phương trước hoàn toàn sáng, phía sau 
hoàn toàn tôi. Nhìn qua lai hai bên, chỉ được hai phần 
ba (2Á). Tóm lại, công năng của nhãn căn không được 
hoàn toànẽ Trong ba phân công đức, một phần không 
có. Nên biềt nhãn căn chỉ có tám trăm công đức.

Giảng giải:
Đây là phương pháp Đức Phật giảng kinh. Nghĩa 

lý của kinh được tuần tự giảng nệhĩa theo phần chính 
văn. Đến điểm này quý vị đừng sot một. A-nan, trong 
sáu căn đó, ông lại khắc định điểm mạnh điểm yếu. 
Ông có thể tự mình xét kỹ căn nào của mình thù thắng 
nhất và căn nào yếu kém nhất. Như nhãn căn xem thấy 
phía sau tôi, phía trước sángẵ Mắt có thể thấy được 
phía trước, nhưng không thấy được phía sau. Dĩ nhiên 
điêu này không liên quan gì đến Phật nhãn. Người được 
khai Phật nhãn rồi có thể nhìn thấy được không chỉ phía 
trước, mà có thê thây được cả phía sau, thấy hai bên, 
trên và dưới-người ây có thể thấy được cả cõi giới hư 
không. Nhưng đó không phải là vấn đề được nói ở đây, 
vì chúng ta đang nói về mắt trần của hàng phàm phu. 
Phương trước hoàn toàn sáng, phía sau hoàn toàn
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tối. Nhìn qua lại hai bên, chỉ được hai phần ba (%)ệ
Không thể thấy hoàn toàn mọi thứ chung quanh mình. 
Tóm lại, công năng của nhãn căn không được hoàn 
toàn. Trong ba phần công đức, một phần không có.
Quý vị có thể nhìn thấy phía trước và hai bên, chứ không 
thể nhìn được phía sau. Nên biết nhãn căn chỉ có tám 
trăm công đức. Nhãn căn không phải là căn thù thắng 
vì không dùng được toàn thế công năng của nó.

Những điều giảng ở đoạn này là để chuẩn bị cho lời 
khai thị của hai mươi lăm vị thánh đã chứng ngộ trình 
bày về pháp tu viên thông của mình. Mỗi vị đã chọn một 
căn để tu chứng viên thông.

Kinh văn:

Như nhĩ châu thính, thập phương vô di. Động 
nhược nhĩ dao, tĩnh vô biên tế. Đương tri nhĩ căn, viên 
mãn nhất thiên nhị bách công đức.

Viêt dich:
•  •

Như nhĩ căn nghe khắp cả mười phương không 
sót. Động thì giống như có xa, có gần; tĩnh thì không 
ngằn méề Nên biết nhĩ căn viên mãn một ngàn hai 
trăm công đức.

Giảng giải:
Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nói với A-nan: Như nhĩ 

căn có thể nghe khắp. Thính giác thì không bị chướng 
ngại. Nó không giông như măt, chỉ có được một phân
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công năng. Nhĩ căn có thể nghe khắp nơi—phía trước, 
phía sau, bên phải, bên trái, trên dưới; bất kỳ ở đâu 
có âm thanh, nó có thể nghe khắp cả mười phương 
không sót. Chẳng có gì mà tai không thể nghe được. 
Động thì giống như có xa, có gần; tĩnh thì không 
ngăn mé. Nên biêt nhĩ căn viên mãn một ngàn hai 
trăm công đức.

Kinh văn:

t  ^  o ^  !4 —  o i t
o

Như tỉ khứu văn thông xuất nhập tức. Hữu xuất 
hữu nhập, nhi khuyết trung giao. Nghiệm ư nhĩ căn, tam 
phân khuyết nhất. Đương tri tỉ duy bát bách công đức. 

Việt dịch:
Như tỉ căn biết ngửi thông cả lúc thở ra thở vào. 

Có ra có vào, nhưng gián đoạn trong khoảng giữa. 
X ét kỹ tỉ căn ba phần khuyết một. Nên biết tỉ căn chỉ 
có táin trăm  công đức. •

Giảng giải: *
Như tỉ căn biết ngửi, thông cả lúc thở ra thở  vào.

Có ra có vào, nhưng gián đoạn trong khoảnp giữa. 
Giữa ỉ úc thở vào thở ra ỉà một khoảng dừng lại lúc khứu 
giác không hoạt động. Xét kỹ íỉ căa ba phần khuyết 
mộf. Nó cũng bị thiêu sót một phần ba. Nêĩi biết tì căn
chỉ có tám trăỉĩì công đức.
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Kinh văn:

■> a
M M i  o # * » • $ # . ■ .

Mỉw thiệt chư thế gian xuất thế gian trí. Ngôn hữu 
phương phần, lí vô cùng tận. Đương tri thiệt căn viên 
mãn nhất thiên nhị bách công đức.

Việt dịch:
Như thiệt căn có thể diễn nói về trí thế gian và 

xuất thế gian. Lời nói cổ phần hạn, nhưng lý thì vô 
cùng. Nên biết thiệt căn viên mãn một ngàn hai trăm 
công đức.

Giảng giải:
Lưỡi vốn là cơ quan để nếm, nhưng nó không chỉ 

có chức năng ấy. Ở đây lưỡi có khả năng nói được bàn 
đến. Như thiệt căn có thể diễn nói vê trí thê gian và 
xuất thế gian. Lưỡi có thể nói pháp; nó có thể diễn bày 
cả pháp thế gian lẫn pháp xuất thế gian. Lời nói có phân 
hạn-có sự khác nhau giữa ngôn ngữ và địa phương- 
nhưng lý thì vô cùng. Khi Tổ Bồ-đề Đạt-ma từ Ấn Độ 
sang Trung Hoa, ngài gặp phải sự trở ngại của ngôn ngữ. 
Người Trung Hoa không hiểu tiếng nói của ngài nên gọi 
ngài là ‘Rợ Hồ,’ để biểu hiện thành kiến của họ. Một 
số người thậm chí không muốn nói về ngài, và một số 
khác lại không muốn tìm hiểu nhiều về những điều ngài 
nói. Nên bất kỳ ngài đến đâu, chẳng có ai đê ý đên giáo 
pháp ngài truyền dạy. Gặp trường hợp như vậy, ngài đên 
Lạc Dương, vào núi Hùng Nhĩ ngôi thiên quay mặt vào
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vách. Đây là trường họp ngôn ngữ bất đồng khiến ngăn 
trở sự giao tiêp giữa mọi người với nhau.

Dù ngôn ngữ bất đồng, nhưng lý thì vô cùng tận. 
Nên biết thiệt căn viên mãn một ngàn hai trăm công 
đức. Thiệt căn có đầy đủ công năng của nó.

Kinh văn:

o ầ ị

t w .  ầ ị — o 
—  o * h ịỀ  o

Như thân giác xúc, thức ư vi thuận. Hợp thời năng 
giác, li trunạ bât tri. Li nhât hợp song. Nghiệm ư thiệt 
căn, tam phần khuyết nhất. Đương tri thân duy bát bách 
công đức.

Viêt dich:
•  •

Như thân căn biết sự xúc chạm, biết các cảm 
xúc khó chịu và dễ chịu. Khi tiếp xúc thì biết, khi rời 
ra thì không. Rời ra chỉ một, họp lại thành hai. Xét 
kỹ thân căn ba phần khuyêt một. Nên biết thân căn 
chỉ có tám trăm công đức.

/ ~ 1  •  ?  •  «7 •Giảng giải:
Như thân căn biết sự xúc chạm; thân biết sự xúc 

chạm của vật, biêt các cảm xúc khó chịu và dễ chịu.
Nhận biết các dạng cảm xúc gây đau đớn khó chịu và 
các cảm xúc ưa thích, dễ chịu. Khi tiếp xúc thì biết. 
Khi thân căn và vật bên ngoài tiếp xúc nhau, thì biết có 
cảm giác xúc chạm. Khi rời ra thì không. Khi không 
còn sự tiếp xúc ấy nữa, thì không biết. RỜI ra chỉ một,
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họp lại thành hai. Khi tách rời thân căn và vật tiếp xúc 
từ bên ngoài ra, thì mình thành một thực thế cá biệt; 
còn khi tiếp xúc với vật bên ngoài, thì có cảm giác xúc 
chạm-hoặc đau đớn hoặc êm dịu. Xét kỹ thân căn ba 
phần khuyết một. Trong công năng của các căn gồm 
một ngàn hai trăm công đức, thân căn thiếu một phần ba. 
Nên biết thân căn chỉ có tám trăm công đức.

Kinh văn:
o —  ị x i t ỉ A  tb -tì-  

M *  o o
- ? ■ — ¥ í ử í ề  o

Như ỷ  mặc dung thập phương tam thê, nhát thiêt 
thế gian xuất thế gian pháp. Duy thánh dữ phàm, vó bât 
bao dung tận kì nhai tế. Đương tri ỷ  căn viên mãn nhât 
thiên nhị bách công đức.

Việt dịch:
Như ý căn âm thầm dung nạp tất cả các pháp 

thế gian xuất thế gian trong mười phương ba đòi. 
Đù thánh hay phàm, chang pháp nào mà không bao 
dung đến tột cùng ngằn mé- Nêĩ! biết ý căn viên mãn
một agàn. hai trăm  công đửc.

Giảng giải:
Nlur ỷ căn âm thầm  ãu ĩ ỉg  nạp tấ t cả các pháp 

thế giâĩu Kiìầt thế gian tròm® mirèí ĩ)hương ba đời. 
Lãnh vực ngũ trần dã được bàn đên. Ý ở đây chi cho ý 
thức, thức thứ sáu, Tâm vốn vằng lặng, nhưng trong đó, 
sự phân biệt bao trùm cả các nháp thế ẹian và xuất thế
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gian. Dù thánh hay phàm, chẳng pháp nào mà không 
bao dung đên tột cùng ngăn mé. Nên biêt ý căn viên 
mãn một ngàn hai trăm  công đức. Ý căn cũng có đầy 
đủ toàn bộ một ngàn hai trăm công đức.

Kinh văn:

à - ỷ t £ í / Ẳ ,
o

A-nan, nhữ kim dục nghịch sanh tử dục lim, phản 
cùng lưu căn chí bất sanh diệt.

Việt dịch:
A-nan, nay ông muốn ngược dòng ái dục sinh 

tử, quay ngược lại các căn lưu ngại, đến chỗ không 
sinh diệt.

•  *? •  9  ♦Giảng giai:
Đức Phật lại gọi A-nan lần nữa: Nay ông muốn 

ngược dòng ái dục sinh tử. Ông không muốn trôi theo 
dòng luân hôi sinh tử nữa mà muốn công phu tu tập để đi 
ngược lại dòng sinh tử ây. Thì ông nên quay ngược lại các 
căn lưu ngại, đên chô không sinh diêt. Ông muốn quay 
lại và tìm ra cội nguồn của dòng chảy luân hồi sinh tử.

Kinh văn:

’Ề ’Ị k ù t ^ - 7 ĩ ‘Ề . ] ĩ Ị ị ỉ .  o ì % - ặ - ì ị ế ị ,  ì ặ ỉ Ẹ

Đương nghiệm thử đắng lục thọ dụng căn. Thùv 
hợp thủy li, thny thâm thìiy thỉên. Tỉĩìiy vi viên thông 
thủy bât viên mãn.
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Việt dịch:
Ông nên xét trong sáu căn hiện đang thọ dụng 

nàyỆ Căn nào hợp, căn nào ly. Căn nào sâu, căn nào 
cạnỂ Căn nào viên thông, căn nào không viên mãn?

Giảng giai:
Trước tiên ông hãy xét kỹ trong sáu căn này, căn 

nào là viên thông nhất, không chướng ngại, và căn nào 
đem đến sự viên thông?

Kinh văn:

Nhược năng ư thử, ngộ viên thông căn, nghịch bỉ 
vô thủy, chức vọng nghiệp lưu, đắc tuân viên thông, dữ 
bất viên căn nhật kiếp tương bội.

Việt dịch:
Neu ngay noi đây ngộ được căn tánh viên thông, 

ngược với dòng nghiệp hư vọng đan dệt từ vô thủy 
kia, theo tính viên thông, thì đối với việc tu tập ở các 
căn không viên thông hiệu quả sẽ gấp bội, một ngày 
bằng một kiếp.

Giang giải:
Nếu ngay nơi đây ngộ được căn tánh viên thông,

nếu ông có thể nhận ra cội gốc luân hồi sinh tử và nghịch 
với dòng của nghiệp thức, ông sẽ biết căn nào viên thông 
nhất. Ngược với dòng nghiệp hư vọng đan dệt từ vô 
thủy kia, theo tính viền thông. Ông sẽ không xuôi theo
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dòng luân hồi sinh tử, ông có thể đi ngược lại chiều ấyề 
Thì đôi với việc tu tập ở các căn không viên thông, 
hiệu quả sẽ gấp bội, một ngày bằng một kiếp. Trước 
khi ông nhận ra căn nào viên thông, thì ông phải tu hành 
cả kiếp mà vẫn không thành Phật. Nhưng khi đã nhận ra 
căn nào viên thông nhất rồi, không thuận theo dòng luân 
hôi sinh tử nữa, thì ông chỉ cần tu một ngày mà có kết 
quả như tu tập trong cả đại kiếp.

Kinh văn:

Ẵ_  o „ 4 - t ề r m 4 " ; k
ÌỆÌ ÍL o

Ngã kim bị hiên lục trạm viên minh, bổn sở công 
đức sổ lượng như thị. Tùy nhữ dương trạch, kì khả nhạp 
giả. Ngó đương phát minh lỉnh nhữ tăng tiến.

Viêt dich:
•  •

Nay Như Lai đã chỉ rõ sáu căn vắng lặng sáng 
suôt viên thông, vôn có đây đủ công đức như vây. 
Tùy ông xét kỹ căn nào có thể nhập đạo được. Như 
Lai sẽ giảng rõ, giúp ông tiến bộ hơn.

Giảng giải
Nay Như Lai đã chỉ rõ sáu căn vắng lặng sáng 

suốt viên thông, vốn có đầy đủ công đức như vậy.
Như Lai đã chỉ bày đạo lý rất rõ cho ông. Bản tánh cua 
sáu căn này rât thanh tịnh và vắng lặng. Như Lai cũng 
đã phân tích rõ công đức của từng căn. Nay ông đã nhận
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rõ công đức của căn nào viên mãn nhất và ít công đức 
hơn. Tùy ông xét kỹ căn nào có thể nhập đạo được.
Như Lai đã phân tích mức độ công đức của từng căn 
rồi. Nay, A-nan, tùy thuộc vào ông chọn kỹ căn nào đế 
quyết định. Xem căn nào thích hợp cho việc tu chứng 
của mình.

Nhĩ căn vốn căn bản là viên thông nhất trong các 
căn, nhưng Đức Phật không nói thẳng cho A-nan biết 
như vậy. Ngài để cho A-nan chọn lựa và quyết định. Đức 
Phật chỉ đưa ra từng khả năng công đức của mỗi căn, 
rồi dành cho A-nan quyết định chọn lựa. Đó là những gì 
Đức Phật dạy cho A-nan.

Như Lai sẽ giảng rõ, giúp ông tiến bộ hơn. Sau 
khi ông đã có sự chọn lựa, Như Lai sẽ giải thích cho ông 
chi tiết hơn. Như Lai sẽ chỉ bày cho ông biết cách công 
phu tu tập với căn mà ông đã chọn để có được tiến bộ.

Kinh văn:

Vổặ-& JLiir$Ì. ° Ỳ  ^  o
Thập phương Như Lai, ư thập bát giới, nhất nhât 

tu hành giai đắc viên mãn vô thượng bô-đê. Ư  kì trung 
gian, diệc vó ưu liệt.

Việt dịch:
Chư Phật Như Laỉ ử trong mưòi phương, đối 

với rairòi iám giói, Riỗi giói tu hành đều được viên 
mãn vô thượng bồ-đề. Trong các giói đó, không có 
cái nào hon kém.
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Giảng giải:
Chư Phật Như Lai ở trong mười phương. Đức

Phật nói đên các đức Như Lai trong khắp mười phương 
như là sự bảo chứng. Các ngài đối với mười tám giói, 
mỗi giói tu hành đều được viên mãn vô thượng bo-đề. 
Trong các giới đó, không có cái nào hơn kém. Năm
uân, sáu nhập, mười hai xứ, mười tám giới: Trong các 
pháp này, chẳng có cái nào hơn kém.

Kinh văn:

i S - ì k T +  , 11 à Ạ ề  o i t  
£ ì 4 ậ ,  H  o

Đẵn nhữ hạ liệt, vị năng ư trung, viên tự tại huệ. c ổ  
ngã tuyên dương, linh nhữ đãn ư nhất môn thâm nhập. 

Viêt dich:
•  •

Chỉ vì căn cơ ông còn thấp kém, chưa thể ở trong
trí huệ viên mãn tự tại ấy được. Nên Như Lai mới
giảng nói, khiên cho ông chỉ cần đi sâu vào một căn.

/ ^ 1  •  ?  •  •Giáng giai:
Chỉ vì căn cơ ông còn thấp kém. Các đức Như

Lai trong khắp mười phương thành tựu viên mãn nhờ 
vào phương tiện của năm uẩn, sáu nhập, mười hai xứ, 
mười tám giới, chứng nhập Vô thượng bồ-đề nhờ các 
pháp ây. Đôi với các pháp, mỗi mỗi đều bình đẳng với 
nhau. Chăng có cái nào ít tác dụng hơn. Nhưng ở nơi 
ông thì khác, căn tánh của ông lúc này đang con yếu 
kém. Ông vẫn còn rất mù mờ nên chưa thể ở trong trí 
huệ viên mãn tự  tại ấy được. Ông không thể chọn một
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pháp trong năm uẩn, sáu nhập, mười hai xứ, mười tám 
giới và qua đó, mà đạt được trí huệ viên mãn tự tại. Nên 
Như Lai mới giảng nói, khiến cho ông chỉ cần đi sâu 
vào một căn. Như Lai sẽ giảng kỹ pháp tu trên môi căn 
cho đến khi ông nhận ra được cách thâm nhập vào một 
pháp mônễ

Kinh văn:

— ' t i ỳ / ệ r ì Ỳ  Ệ
Nhập nhất vô vọng, bỉ lục tri căn nhất thời thanh

tịnh.
Việt dịch:
Vào một căn không còn vọng tưởng, thì cả sáu 

căn kia đồng thời thanh tịnhỂ
Giảng giải:
Vào một căn không còn vọng tưởng. Ông thâm 

nhập vào một căn đến mức vọng tưởng tiêu mất và 
được thanh tịnh tuyệt đối. Khi một căn không còn 
vọng tưởng nữa, thì cả sáu căn kia đồng thời thanh
tịnh. Tất cả các căn đều trở nên thanh tịnh và tự tại 
cùng một lúc.

Kinh văn:

F5T# . é ) #  o -ỉ;

A-nan bạch Phật ngôn, Thế tôn Ị Vân hà nghịch 
lưu, thâm nhập nhất môn, năng linh lục căn nhất thời 
thanh tịnh?
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Việt dịch:
A-nan bạch Phật rằng, “Bạch Đức Thế tôn, thế 

nào là ngược dòng, đi sâu vào một căn, khiến cho sáu 
căn đồng thòi thanh tịnh?”

Giảng giải:
A-nan vẫn chưa thực sự hiểu được những gì mình 

nghe Đức Phật giảng giải, thế nên A-nan lại hỏi Đức 
Phật. A-nan bạch Phật rằng, “Bạch Đức Thế tôn, thế 
nào là ngược dòng? Nghĩa ngược dòng luân hồi sinh 
tử mà ngài nói là thế nào? Làm sao để đi sâu vào một 
căn? Con phải chọn căn nào để nhập sâu vào? Căn đó ở 
đâu?. Làm sao để cho sáu căn đồng thòi thanh tịnh? 
Làm sao đế thể nhập vào một căn không hư vong để 
khiên cho sáu căn đông thời thanh tịnh? Đạo lý liên 
quan ở đây là gì?

Kinh văn:

Phật cáo A-nan, nhữ kim d ĩ đắc Tu-đà-hoàn quả. 
D ĩ diệt tam giới chúng sanh thế gian kiến sở đoạn hoặc. 
Nhiên do vị tri căn trung tích sanh vó thủy hư tập. Bỉ tập 
yêu nhân tu sở đoạn đắc. Hà huống thử trung, sanh trụ 
dị diệt, phân tế đầu so.
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Việt dịch:
Đức Phật bảo A-nan, “Nay ông đã chứng quả 

Tu-đà-hoàn. Đã diệt trừ được kiến hoặc1 của chúng 
sinh và thế gian trong tam giới. Nhưng do chưa biết 
rõ những tập khí hư vọng chứa nhóm trong căn từ 
vô thủy. Các tập khí ấy phải do nhờ tu nhân mói trừ 
hết được. Huống gì trong đó, còn phải chịu sanh trụ 
dị diệt và nhiều chi tiết về sanh trụ dị diệt?

•  •  •  •  ■

Giảng giải:
Đức Phật bảo A-nan, “Nay ông đã chứng quả 

Tu-đà-hoàn, quả vị thứ nhất của hàng A-la-hán. Tu-đà- 
hoàn có nghĩa là ‘nhập lưu’-nhập vào dòng pháp tánh 
của các bậc thánh đã giác ngộ. Cũng có nghĩa là “nghịch 
lưu”-đối với sáu trần mà hàng phàm phu trải qua. Trong 
kinh Kim Cương giải thích về bốn quả vị A-la-hán này 
rất rõ ràng. Kinh nói rằng người đã chứng quả vị ‘nhập 
lưu’ có nghĩa là vị ây không còn nhập vào săc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp. ‘Không nhập’ có nghĩa là không 
bị xoay chuyển bởi sáu trân. Các bậc này dù thây cái 
gì đẹp hoặc xấu, tâm các vị cũng không dao động, vì 
họ đã đoạn trừ được 88 thứ kiến hoặc. Các ngài không 
còn bị lay động bởi thấy nghe, ngửi hoặc các cảm nhận 
khác. Giai vị này của hàng A-la-hán còn được gọi là Dự 
lưu-dự vào dòng Thánh.

Đã diệt trừ được kiến hoặc của chúng sinh và thê

1 Nguyên bản tiếng Anh: view-delusions o f  living beings in the three 
realms để dịch cụm từ Ì U ĩ l l r ^ .  Nên chúng tôi chi dịch là kiến hoặc.
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gian trong tam giới. Điều này chỉ cho 88 thứ kiến hoặc. 
Nhưng do chưa biết rõ những tập khi hư vọng chứa 
nhóm trong căn từ  vô thủy. Những tập khí này đã được 
chứa nhóm từ vô thỉ đến nay. Các tập khí ấy phải do 
nhờ tu nhân mới trừ hết được. Huống gì trong đó, còn 
phải chịu sanh trụ dị diệt và nhiều chi tiết về sanh trụ 
dị diệt? Còn có các thứ phân biệt pháp chấp, câu sanh 
pháp châp cùng trân sa hoặc, sinh trụ dị diệt. Sinh trụ dị 
diệt tức là bốn tướng vô minh, tại một niệm bất giác mà 
sinh ra tam tế. Có nghĩa là phải chịu chi phối bởi nhiều 
mối tương quan, hoàn cảnh, nhân duyên. Chỉ bằng tu tập 
mới có thê đoạn trừ những tập khí tò vô thủy kiêp này.

Kỉnh văn:

ỈA , ì L ặ k ầ l ẻ  „
Kim nhữ thả quán hiện tiền lục căn vi nhất vi lục? 

A-nan, nhược ngôn nhất giả, nhĩ hà bất kiến? Mục hà 
bất văn? Đầu hề bất ỉí? Túc hề vô ngữ?

Việt dịch:
Nay ông hãy xem sáu căn hiện tiền là một hay là 

sáu? A-nan, nếu nói là một thì sao lỗ tai không thấy, 
m ăt sao không nghe. Cái đâu sao không biêt đi, chân 
sao không nói được?

Giảng giải:
Đức Phật nói với A-nan, “Nay ông hãy xem sáu 

căn hiện tiền là một hay là sáu? Ông hỏi Như Lai tại
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sao sáu căn vốn là thanh tịnh trong khi một căn lại còn 
trong hư vọng? Nhưng ông hãy nhìn kỹ xem, Đó là sáu 
căn hay chỉ là một căn? A-nan, nếu nói là một-nếu ông 
cho rằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý chỉ là một thể-thì 
sao lỗ tai không thấy, mắt sao không nghe? Tại sao 
mắt chỉ thấy mà không nghe được? Cái đầu sao không 
biết đi? Nếu đó là một thể duy nhất, cái chân đi được 
thì cái đầu cũng đi được. Mắt có thể thấy và cũng có thể 
nghe. Tại sao cái chân không nói được?”

Điều này gợi cho tôi nhớ đến người đàn ông đến 
thăm tôi ngày hôm qua, anh ta nói rằng anh là một tố 
sư người Mỹ. Tôi bảo rằng anh đang bị nhiễm chứng 
‘khấu đầu thiền,'’ anh ta liền đáp lại rằng anh ta là ‘túc 
đầu thiền.’ Anh ta nghĩ rằng câu trả lời của mình là hay. 
Ở đây, Đức Phật hỏi A-nan, “Tại sao cái chân không nói 
được?”

Rốt ráo, tai có thấy được không? Được. Mắt có nghe 
được không? Được. Thì cái đầu có thế đi được không? 
Không. Cái đầu không the đi được. Cái chân có thế nói 
được không? Không. Cái chân không thể nói được. Thế 
tại sao quý vị bảo tai có thế nói và mắt có thế nghe? Đạo 
lý này là điều mà mọi người trong quý vị phải tự thế 
nghiệm lấy. Người đã thế chứng được điều này sẽ hiếu 
ra đó là nguyên lý của sáu căn hỗ dụng. Nhưng A-nan 
lúc này chỉ mới chứng được sơ quả A-la-hán, thế nên 
A-nan chưa có được khả năng đồng thời hỗ dụng của 
các căn. Miệng cũng vậy, không những nói được mà còn 
có thế thấy và nghe.
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CÓ người phản đối, “Thưa thầy, những điều thầy 
nói con không thấy trong kinh. Thầy chỉ nói những điều 
vô bổ.”

Có một số điều không thấy trong kinh. Nếu trong 
kinh đã giải thích đầy đủ tất cả, thì không cần giảng giải 
chi tiêt như tôi bây giờ. Như trong kinh, giấy thì trắng, 
mực thì đen, và nêu quý vị chỉ truy tìm nghĩa lý trong 
kinh, thì quý vị chỉ chạy theo cái chết, chứ không nhận 
ra được cái sống.

Neu quý vị muốn chấm dứt sanh tử, thì phải đem 
cái tâm không sanh không diệt để tu đạo. Kinh điển rồi 
cũng phải chịu sinh diệt. Trong tương lai, kinh điển sẽ bị 
hoại diệt. Kinh bị phá huỷ đầu tiên sẽ là Kinh Thủ-lăng- 
nghiêm. Trong thời mạt pháp, Kinh Thủ-lăng-nghiêm sẽ 
bị huỷ diệt trước hết, nên đó là lý do khiến tôi giảng kinh 
này bât kỳ tôi đến đâu. Mọi khi kinh này được giảng, 
người ta sẽ được hiêu thêm chút ít đạo lý. Đó là lý do 
khiến tôi thích giảng Kinh Thủ-lăng-nghiêm.

A-nan chưa chứng được sáu căn hỗ dụng, vì A-nan 
chưa chứng được quả vị thứ tư của hàng A-la-hán. Khi 
đạt đến quả vị này, mắt có thể ăn và tai có thể nói chuyện. 
Thật kỳ diệu, phải không?

Nguyên y nhất tinh m inh 7L ̂ ^  lìĩ\
Phân thành ỉ ục hòa hợp 'ìt Ẩ  ̂  'ề'
Khi sáu tác dụng riêng biệt của sáu căn này trở về 

với nguôn sáng bản hữu, thì hành giả sẽ có được sự hỗ 
dụng của cả sáu căn. Nếu quý vị tin rằng đây là chuyện
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CÓ thực, thì tốt. Nếu quý vị không tin, hãy thư giãn đi. 
Rốt cục quý vị sẽ tin. Khi điều ấy xảy ra vào một ngày 
nào đó, quý vị sẽ la lên, “Làm sao mà tai tôi có thế đi 
được?” Rồi quý vị mới chịu tin. Lúc đó quý vị mới biết 
rằng thầy tổ chẳng lừa quý vị bao giờ.

Quý vị sẽ có được thực chứng này khi sáu căn hỗ 
dụng. Trước khi chuyện này xảy ra, tuy vậy, quý vị không 
nên bị ám ảnh bởi vọng tưởng về điều ấy đến mức quyết 
đinh huấn luyện cho lỗ tai mình biết nói. Chang có cách 
nào để quý vị có thế huấn luyện cho lỗ tai biết nói. Thực 
vậy, quý vị có thể huấn luyện cho nó nếu muốn, nhưng hãy 
làm việc đó bằng cách ngồi thiền và tham thiền. Quý vị sẽ 
phát triển công phu thông qua khổ luyện. Đừng sợ đau chân 
hoặc đau lưng. Cũng đừng nghĩ răng đó là việc mình không 
thể nào làm được, Mọi người đều có thế thành Phật.

Mọi chủng sinh đểu có Phật tánh, đêu có thê thành 
Phật.

Trước tiên hết, quý vị phải học thuộc lòng chú Kinh 
Thủ-lăng-nghiêm. Chúng ta tụng hai lần mỗi ngày trong 
khoá học Kinh Thủ-lăng-nghiêm này, đã trải qua gân 
ba tháng, ít nhất là 70 ngày. Quý vị đã tụng 140 lần chú 
Thủ-lăng-nghiêm này. Hãy cho tất cả là 150 lần. Quý vị 
nên ghi nhớ nằm lòng chú này cùng với nhiều bài chú 
khác. Nếu quý vị không thuộc, quý vị không được phép 
bào chữa một điều gì cả.

Kinh văn:
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ì 4 ễ M - i ỳ i i r  n  .  o H
m t ề . R ] M  . # - = ■  - ; k ^ -  Ố H  ^ M  4r
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Nhược thử lục căn quyết định thành lục. Như ngã 
kim hội dữ nhữ tuyên dương vi diệu pháp môn. Nhữ chi 
lục căn thùy lai lãnh thọ. A-nan ngôn, ngã dụng nhĩ vãn. 
Phật ngôn nhữ nhĩ tự văn, hà quan thân khẩu? Khẩu lai 
vân nghĩa thân khởi khâm thừa?

Việt dịch:
Neu các căn ấy quyết định là sáu, như nay Như 

Lai ở trong hội chúng vì các ông mà tuyên dưong 
pháp môn vi diệu. Vậy trong các căn của ông cái gì 
đến lãnh thọ?

A-nan thưa, “Con nghe bằng tai.”
Đức Phật hỏi, “Tai ông tự nghe, thì quan hệ gì 

đến thân và miệng? Tại sao miệng lại hỏi nghĩa ly, 
thân biểu hiện sự kính trọng?”

Giảng giải:
Neu các căn ấy quyết định là sáu-không còn nghi 

ngờ gì vê chúng nưa-như nay Như Lai ở trong hội 
chúng vì các ông mà tuyên dương pháp môn vi diệu-
Như Lai đang giảng bày cho các ông nghe pháp mônỆ hy 
hữu, Đại định Thủ-lăng-nghiêm vi diệu không thể nghĩ 
bàn-Vậy trong các căn của ông cái gì đến lãnh thọ? 
Nêu các căn của ông dứt khoát là sáu, thì căn nào tiếp 
thu giáo pháp Như Lai đang giảng nói?” Đó là những 
điều điều hỏi A-nan.



294 QUYỀN IV

A-nan thậm chí không kịp dừng lại để suy nghĩ, 
hấp tấp đáp lời Đức Phật. A-nan thưa, “Con nghe bằng 
tai.” A-nan chỉ để ý đến nhĩ căn.

Đức Phật hỏi, “Tai ông tự nghe, thì quan hệ gì 
đến thân và miệng? Tai ông tự nghe lấy, thế có quan hệ 
gì đến miệng và thân ông. Tại sao miệng lại hỏi nghĩa 
lý-tại sao ông dùng miệng để hỏi giáo lý? Lẽ ra, bất luận 
ông hiểu hay không hiểu, ông cũng không được dùng 
miệng và thân ông vào việc gì cả, vì rốt ráo, chúng là 
những căn khác biệt. Chúng không phải là một. Thân 
ông biểu hiện sự cung kính. Ông đứng dậy và chu đáo 
thê hiện sự kính ngưỡng giáo pháp. Do vậy, nêu ông nói 
thực thể riêng biệt, thế tại sao có hai căn khác hợp tác 
vào vậy?

Kinh văn:

/ k ị Ậ ,  7 0 — o
Thị cố ưng tri phi nhất chung lục, phi lục chung 

nhất. Chung bất nhữ căn, nguyên nhât nguyên lục.
Việt dịch:
Do vậy nên biết, nếu không phải một thì phải là 

sáu, nếu không phải sáu thì phải là một. Thế nên các 
căn của ông, rốt ráo chẳng phải là một, chắng phải 
là sáu.

Giảng giải
Do vậy, do những điều đã nói ở đoạn văn trên, 

nên biết, nếu không phải một thì phải là sáu: Nêu nó
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không phải là một thì là sáu. Nếu không phải sáu thì 
phải là một. Thế nên các căn của ông, rốt ráo chẳng 
phải là một, chẳng phải là sáu. Ồng không thể nói rằng 
nó vừa là một và vừa là sáu.

Kinh văn:

í ^ m ,  ậ - ậ ỳ ;  .
# ] é ề  o m .  'ìk

ị% FẼ ì ã ,  M Ạ x r —  o _
A-nan, đương tri thị căn, phi nhất phỉ lục. Do 

vô thủy lai điên đảo luân thế, cố ư viên trạm nhất lục 
nghĩa sanh. Nhữ Tu-đà-hoàn, tuy đắc lục tiêu, do vị 
vọng nhất.

Việt dịch:
A-nan nên biết, các căn ấy không phải là sáu, 

không phải là một. Do từ vô thủy đến nay điên đảo 
chấp trước, nên đối với tánh viên trạm, sinh ra nghĩa 
một và sáu. Ồng đã chứng quả Tu-đà-hoàn, tuy chấp 
vào sáu đã tiêu, nhưng cái chấp một chưa quên.

Giảng giải:
A-nan nên biết, các căn ấy-mắt, tai, mũi, lưỡi, 

thân, ý -  không phải là sáu, không phải là một. Do từ 
vô thủy đên nay điên đảo châp trước, nên đôi với tánh 
viên trạm , sinh ra nghĩa một và sáuệ Nó sinh khởi do 
nương vào cái chân, quý vị sinh khởi vọng tưởng, phát 
khởi vô minh phiên não từ ngay trong tự tánh của mình. 
Quý vị tự kết thúc bằng sự chìm đắm trong các mối liên 
luỵ ràng rịt này. Quý vị nói, “Anh cho tôi cái này, và tôi
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sẽ cho anh cái kia.” Đó là cách mà mình bị vướng mắc. 
Giống như mở một công ty lớn với một văn phòng chính 
với nhiều chi nhánh. Vì vọng tưởng và dính mắc, nghĩa 
của một và sáu trở nên được thiết lập trong tánh vắng lặng 
thanh tịnh viên mãn của Như Lai tạng, trong chân tâm. 
Ông đã chứng quả Tu-đà-hoàn. A-nan, ông đã chứng 
sơ quả A-la-hán. Điều quyết định của một vị đã chứng 
sơ quả A-la-hán là không nhập vào sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp. Tuy chấp vào sáu đã tiêu. Ông không còn bị 
xoay chuyến bởi sáu trần. Ong không còn nói, “Thức ăn 
này có ngon không?” Ông không còn có suy nghĩ như 
vậy. Hoặc là, khi thấy hình sắc, ông không còn nói, “Cái 
ấy thật đẹp.” Ngay khi nghĩ “đẹp,” là đã bị dính mắc; và 
mình sẽ đuổi theo cái đẹp đó. Đuối theo xa đến đâu, chang 
có ai biết được. Một, hai, ba, bốn, hoặc một trăm, hai trăm 
dặm? Ai biết được quý vị đuối theo cái đẹp ấy bao xa? Đó 
có nghĩa là bị xoay chuyển theo sắc trần.

về chuyện mũi ngửi mùi hương, tôi nhớ hồi còn ở 
Mãn Châu, khi đang trì tụng Chú Đại bi với mười hai 
người đệ tử của tôi. Chúng tôi đều quỳ đế tụng, sau khi 
tụng hơn 200 biến, toàn căn phòng tràn ngập mùi hương 
lạ. Chẳng có bông hoa nào trong phòng hoặc bất kỳ vật 
gì khác có thể phát ra mùi hương. Thực ra, mùi hương 
phát ra từ thế giói này, không giống như bất kỳ mùi gì 
tôi đã biết trước đây. Một đệ tử của tôi bắt đàu khịt mũi 
lớn tiếng và la lên, “Thơm quá. Dễ chịu quá!” Anh ta 
càng khịt mũi, mùi hương càng thơm, anh ta càng muốn 
ngửi nhiều hơn.
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Tôi bảo anh ta, “Chú vừa tụng Chú Đại bi xong. 
Đừng có đuổi theo mùi hương như vậy.”

về chuyện lưỡi nếm mùi vị. Một hôm tôi theo một 
vị lão tham đến nhà một cư sĩ đế phó trai. Vị lão tham 
ra vẻ như đã có phong thái của người tu hành lâu năm 
và đạo hạnh của người tu đạo. Nhưng khi thức ăn được 
mang lên, ông ta liền nhắc tôi, “Thức ăn này rất ngon. 
Đó là món tôi thích nhất. Ông có thích không?”

Tôi nói, “Tôi không biết nó có mùi vị như thế 
nào?”

“Ồ! Ông chưa từng ăn món này hay sao?”
“Tôi ăn rồi, nhưng không biết mùi vị nó giống thứ

gì”
“Nếu ông không biết nhận ra mùi vị, thế thì ông 

biến thành khúc gỗ rồi.”
Tôi vặn lại, “Nhưng tôi biết ăn, gỗ không biết ăn. 

Nguyên nhân tôi không biết mùi vị là vì tôi chỉ biêt ăn 
cho đầy bụng, tôi chăng đê ý đên mùi vị.” Qua kêt quả 
cuộc thảo luận, tôi tự nghĩ, “Một bậc lão tham đáng 
trọng như vậy, mà vẫn phí sức vào việc ăn uông. Ong ta 
quá vướng mắc vào chuyện ăn uống ngon dở. Như thê 
để làm gì?”

Nay trong Kinh Thủ-lăng-nghiêm nói đến không 
còn chấp vào sáu. Làm sao được như vậy? Khi đã 
chứng sơ quả A-la-hán rồi, thì quý vị sẽ từ bỏ tập khí 
ấy. Mắt không còn tìm kiếm cái đẹp nữa, tai không còn 
lưu giữ âm thanh, mũi không còn tham ngửi hương
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thơm, lưỡi không còn tham đắm mùi vị, thân không 
thích xúc chạm với vật, và tâm ý không còn để ý đến 
các thứ khác.

Nhưng cái chấp một chưa quên. Cái gì là “một?” 
Nó biêu tượng cho sự đăm châp vào các pháp, một loại 
châp trước vân đang còn. Mặc dù sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp đã được tiêu trừ, nhưng cái chấp vào các pháp 
vân chưa được trừ sạch.

Kinh văn:

■Ịv ì l S - Ề ,  o ' à i B t í ỷ Ẹ c ,  
o Ì S Ỉ .Ề & 7 -  .

Như thái hư không, tham hợp quần khỉ. Do khí hình 
dị, danh chỉ dị không. Trừ khí quản không, thuyết không 
vi nhât.

Việt dịch:
Như bầu hư không, chung hợp với các vật. Do 

hình trạng các vật có khác, nên gọi là hư không có 
khác. Nêu bỏ các vật ra mà quán sát hư không, thì 
nói hư không là một.

Giảng giải:
A-nan, tại sao ông vẫn còn bị vướng mắc trôi 

lăn trong vòng luân hôi sinh tử từ vô thủy đén nay, và 
khởi lên ý tưởng cho ràng sáu căn này không the gọi 
là một và cũng không thể gọi là sáu? Nguyên nhân ià 
gì? Như Lai sẽ đưa ra ví dụ khác để chứng minh thêm. 
Như bâu hư không. Nghĩa là, như tánh Như Lai tạng 
của chúng ta, không có ai khác chính là mình. Cũng
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giống như đem đặt hư không chung hợp với các vật. 
Trong hư không chúng ta làm một số các vật đựng có 
hình vuông, hình sáu cạnh, hình tám cạnh, hình tròn. 
Chúng ta đặt chúng trong hư không, hư không trở 
thành hình vuông, hình sáu cạnh, hình tám cạnh, hình 
tròn. Do hình trạng các vật có khác, nên gọi là hư 
không có khác. Tuy nhiên, rốt ráo hư không có thay 
đổi hay không? Không. Chỉ vì hình dạng vật chứa có 
khác nên hư không chứa trong đó có hình dạng khác 
nhau. Nếu bỏ các vật ra mà quán sát hư  không, thì 
nói hư  không là một. Hư không vẫn chỉ là một. Thực 
vậy, thậm chí không phải là một. Neu nó là một, thì nó 
chẳng phải là hư không. Và đó là cách Như Lai tạng 
hiện hữu. Cái chứa trong bình chính là sự có mặt của 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.

Nguyên y  nhất tinh minh
Phân thành lục hòa hợp
Đó là lý do ông không thể nói là sáu mà cũng không 

thể nói là một. Nó chẳng phải là một cũng chang phải 
là sáu. Nó chính là bầu hư không rộng lớn. Neu quý vị 
giống như bầu hư không rộng lớn, tại sao còn muốn giữ 
lại quá nhiều vô minh phiền não? Chỉ vì quý vị không 
thể rời bỏ những điều này và không nhận ra được bản lại 
diện mục. Và do vì không nhận ra bản lại diện mục của 
mình, nên không thể nhập được trí huệ cứu cánh.

Kinh văn:
ìkÁ  [5 ] ^  o
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i i Ẵ - # -  o n ' ] ì k ĩ f r * ± m f â . ì p i í
■ ịpẴ . o

Bỉ thái hư không, vân hà vị nhữ thành đồng bất 
đồng. Hà huống cảnh danh thị nhất phỉ nhất. Tắc nhữ 
ỉiêu tri, lục thọ dụng căn, dỉệc phục như thị

Viêt dich:
•  •

Hư không kia làm sao vì ông mà thành đồng hay 
khác? Huống chi lại gọi là một hay chẳng phải một. Thế 
ông đã biết, sáu căn thọ dụng cũng giống như vậy.

Giảng giải:
Hư không kia làm sao vì ông mà thành đồng hay 

khác? Làm sao ông nói hư không kia là đồng hay không 
đông? Không thê nói như vậy, vì hư không vốn là bất 
biến. Huống chi lại gọi là một hay chẳng phải một.
Làm sao ông có thể khiến cho nó thành một hay chẳng 
phải một? Trong hư không vốn chẳng có cái gì cả. Thế 
nên nói:

Tự tánh như hư không ỂJ ‘Ịi-ỳv/ầ Ề
Chân vọng tại kỳ trung Ỷ
Những gì muốn đề cập ở đây chính là tự tánh. Diễn 

tả cùng nguyên lý mà Đại sư Thần Tú trình bày trong bài 
kệ nối tiếng của ngài:

Thân thị bồ-đề thọ 
Tâm như minh kính dài 
Thời thời cần phất thức 
Vật sử nhạ trần ai.
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Tạm dịch:
Thân như cây bồ-đề 
Tâm như đài gương sáng 
Luồn luôn siêng lau phủi 
Chớ để nhuốm bụi trần.

Câu ‘ Thời thời cần phất thức-Luôn luôn siêng lau 
phủi ’ là chỉ cho sự tinh tấn rất cần thiết trong lúc tu đạo. 
Người ta phê phán bài kệ này, cho rằng tinh thần không 
đúng. Nhưng bài kệ trên chăng sai chút nào; đơn giản 
là nó diễn tả những điều thiết yếu trong thời kỳ đang tu 
đạo. Lục Tổ Huệ Năng viết lại bài kệ như sau:

Bô-đê bon vô thọ 
Minh kính diệc phỉ đài 
Bôn lai vô nhất vật 
Hà xứ nhạ trần ai 

Tạm dịch:
Tánh giác chăng gốc ngọn 
Gương sáng cần chỉ đài 
Xưa nay thể vắng lặng 
Đâu có gì trần ai.1 

Bài kệ này diễn tả cảnh giới của người đã chứng 
đạt quả vị bậc Thánh. Thế nên, những ai chưa đạt đến 
quả vị bậc Thánh thì phải học bài kệ của Đại sư Thần 
Tú. Nhưng ai đã chứng ngộ rồi thì tu theo bài kệ của Lục 
Tổ Huệ Năng.

1 Thích Q uảng Hạnh dịch
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Ngày hôm qua, anh chàng “Tổ người Mỹ” đến và 
dám chắc rằng Lục tổ nói rằng chẳng có gì sâu chang có gì 
cạn. Đó là một ví dụ của hiểu biết nông cạn mà không hiểu 
nguồn gốc sâu xa, và dùng nó để thoả mãn cho thứ ‘khấu 
đầu thiền.’ Khi tôi gọi anh ta như vậy. Anh ta bảo mình 
là ‘túc đầu thiền.’ Như tôi đã kể cho quý vị nghe, anh ta 
tưởng rằng câu trả lời của mình là thông minh, nhưng tôi 
tự nghĩ, “Anh đến đây từ Nữu-ước trên một chiếc xe hỏng, 
vì anh ta không phải đi bộ, mà nói là ‘túc đầu thiền.’” vấn 
đề rắc rối là ở chỗ ‘túc đầu thiền’ của anh ta, đã không để 
cho anh ta đi chỗ nào khác nữa sau khi anh ta đến đây.

Thế ông đã biết, sáu căn thọ dụng cũng giống như 
vậy. Tôi đã giải thích hai câu kệ cho quý vị, và bây giờ 
vẫn còn hai câu. Nhưng tôi không phải là quỷ dạ-xoa 
đòi ăn thịt quý vị rồi mới nói hai câu kệ còn lại. Lúc này 
tôi không đói, thế nên tôi nói tiếp hai câu sau. Quý vị có 
nhớ không?

Tự tánh như hư không ỂJ 'ỉầ. -ịiv JỀ 'ỈL
Chân vọng tại kỳ trung Ỳ
Ngộ triệt bổn lai thể ‘lề- 'ầt Ậ- 'Ặ fẵ
Nhẩt thông nhât thiết thông — ỈU — -fe7 ìễ..
Điều ấy chỉ cho phương pháp bàn luận để thâm 

nhập vào pháp môn. Neu quý vị thể nhập vào cái một và 
nhận ra cái vọng, thì tất cả sáu căn liền thanh tịnh.

Kinh văn:

i ỉ t y ° / ; H ỷ ®  Ỷ ,  

ề r ĩ L  » i ề  & Á ị ệ .  o ầ J L  n  %
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WjềìẰÌ ầ # Ế  ọ

Dỡ minh ám đẳng nhị chủng tương hình, ư diệu 
viên trung, niêm trạm phát kiến. Kiến tỉnh ánh sắc, kết 
sắc thành căn. Căn nguyên mục vi thanh tịnh tứ đại. 
Nhân danh nhãn thể như bồ đào đóa. Phù căn tứ trần 
lim dật bôn sắc.

Viêt dich:
•  •

Do hai thứ tối sáng hiển bày lẫn nhau, kết dính 
tánh yên lặng noi tánh diệu viên mà phát ra cái thấy. 
Cái thây ánh hiện ra thành sắc, kết sắc thành căn. 
Bổn nguyên của căn là tứ đại thanh tịnh. Nhân đó gọi 
hình thể của ‘nhãn căn’ như trái bồ đào. Phù căn tử 
trân giong ruổi chạy theo sắc

Giảng giải:
Do hai thứ tối sáng hiển bày lẫn nhau, hai loại 

săc này, bao gồm cả các loại sắc tướng có thể thấy được 
khác, ảnh hưởng tác động lẫn nhau. Chúng kết dính 
tánh ỵên lặng noi tánh diệu viên mà phát ra cái thấyễ
Các săc tướng này kết dính với tánh yên lặng. Khi tình 
trạng này sanh khởi, thì phát ra tánh thấy. Cái thấy ánh 
hiện ra thành sắc, kết sắc thành căn. Chữ ‘kết’ ơ đây 
là lặp lại nghĩa ‘kết dính’ ở trên. Thể của tánh thấy và 
sắc kết dính nhau và biến thành căn. Bổn nguyên của 
căn gọi là tứ  đại thanh tịnhề Thể thanh tịnh của nhãn 
căn chính là tứ đại. Nghĩa của ‘thể thanh tịnh’ là gì? 
Nghĩa của tứ đại ở đây rất là vi tế, không phải là cái gì
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CÓ thể thấy bằng mắt thường được. Phải có Phật nhãn, 
pháp nhãn, huệ nhãn mới thấy được, ‘sắc’ ở đây là chỉ 
cho cả đất nước lửa gió. Nhân đó gọi hình thể của con 
‘nhãn căn’ như  trá i bồ đào. ‘Nhân đó’-  vì các yếu tố 
được liên kết nhau theo cách đó, nên thể của con mắt 
có hình dáng như trái nho. Phù căn tứ  trần  giong ruổi 
chạy theo sắc. Con mắt được phân biệt theo ba cách:

- Có tánh thấy (nhãn tinh);
- Thắng nghĩa căn;
- Phù trần căn.
Nếu quý vị tu tập thành tựu, nhãn căn được gọi là 

thẳng nghĩa căn. Nếu không tu tập, con mắt được gọi 
là phù trần căn. Phù căn tứ trần là chỉ cho sắc, thanh, 
hương, vị. Giong ruổi chạy theo sắc. Trong tiếng Hán, 
chữ licu dật /Ẳ,ì!L-giong ruổi gồm hai chữ là lưii /Ằ, có 
nghĩa là dòng nước chảy xiết, xoáy sâu, hoặc như sóng 
cuộn ngoài đại dương; và chữ dật ÌỀ-, có nghĩa là không 
kiềm chế, vô chừng, như ngọn lửa bộc phát dữ dội trong 
rừng, trải khắp cả bốn phía. Ghép chung lại, có nghĩa là 
là rong ruổi, như con ngựa nòi. Đó là cách mà người ta 
đuổi theo và trở nên dính mắc với sắc.

Kinh văn:

- tu ế -  o o Ẽ) %!

ầ ì ỉ l & ệ r ĩ ặ  o
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Do động tĩnh đẳng nhị chủng tương kích. Ư  diệu 
viên trung niêm trạm phát thỉnh. Thính tinh ảnh thanh 
quyên thanh thành căn. Căn nguyên mục vi thanh tịnh 
tứ đại. Nhân danh nhĩ thể như tân quyển diệp. Phù căn 
tứ trần lưu dật bôn thanh.

Viêt dỉch:
•  •

Do hai tướng động tỉnh đối chọi lẫn nhau, kết 
dính tánh yên lặng noi tánh diệu viên mà phát ra cái 
nghe. Cái nghe ánh hiện ra thành tiếng, cuộn cái tiếng 
lại thành căn. Bôn nguyên của căn là tứ đại thanh 
tịnh. Nhân đó gọi hình thể của ‘nhĩ căn’ là lá sen non. 
Phù căn tứ trần giong ruổi chạy theo âm thanh.

Giảng giải:
Do hai tướng động tỉnh đối chọi lẫn nhau, kết 

dính tánh yên lặng nơi tánh diệu viên mà phát ra 
cái nghe. Vì có tướng động và tướng tỉnh, một chức 
năng được tạo ra ngay trong đó-khi chức năng này 
hình thành ngay trong tánh yên lặng-thì tiến trình 
của nhĩ căn băt đầu hiện hành. Cái nghe ánh hiện 
ra thành tiếng, cuộn cái tiếng lại thành căn. Nó 
kết hợp với thanh trần. Trở thành một căn như cách 
nhãn căn được hình thành như được mô tả ở đoạn 
trên. Bổn nguyên của căn là tứ  đại thanh tịnh. Đó 
là một tiến trình chắc thật, là kết quả từ sự kết hợp của 
tứ đại. Nhân đó gọi hình thể của ‘nhĩ căn’ là la sen 
non. Nó có hình dáng như lá sen non, lúc nào cũng 
cuộn lại. Phù căn tứ  trần  giong ruổi chạy theo âm 
thanh . Nói về các giác quan trong nghĩa phù căn tứ
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trần, thì căn này giong ruổi chạy theo để kết hợp với 
âm thanh.

o 0 ^ : Ý  ^  Ỳ  Ẩ ,  o ịĩ^TC Q

Do thông tẳc đẳng nhị chủng tương phát, ư diệu 
viên trung niêm trạm phát khứu. Khứu tinh ảnh hương, 
nạp hương thành căn. Căn nguyên mục vỉ thanh tịnh tứ 
đại. Nhân danh tỉ thể, như song thùy trảo. Phù căn tứ 
trần lưu dật bôn hương.

Việt dịch:
Do hai tướng thông và bít phát hiện lẫn nhau, 

kết dính tánh yên lặng noi tánh diệu viên mà phát ra 
tính ngửi. Tính ngửi ánh hiện ra thành hương, thu 
nap các hương thành căn. Bổn nguyên của căn là tứ 
đại thanh tịnh. Nhân đó gọi hình thể của ‘tỉ căn’ như 
hai móng tay duỗi xuống. Phù căn tứ trần giong ruổi 
chạy theo hương.

Giảng giải:
Do hai tướng thông và bít phát hiện lẫn nhau, 

kết dính tánh yên lặng nơi tánh diệu viên mà phát ra 
tính ngửi. Với sự hiện hữu của hai tướng thông và bít, 
có một tác dụng hình thành ngay trong tánh diệu viên. 
Tướng ấy kết dính để phát ra tính ngửi. Tính ngửi ánh
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hiện ra thành hương, thu nạp các hương thành căn.
Tính ngửi và hương trần ánh hiện lẫn nhau, và tiến trình 
của tính ngửi, khi nhận biết mùi hương, trở thành chức 
năng của căn này, tức tỉ căn. Bổn nguyên của căn là tứ  
đại thanh tịnh. Và nó được gọi là ‘tỉ căn,’ có hình dạng 
như  hai móng tay duỗi xuống. Lỗ mũi trông giống như 
hai móng tay lộn ngược. Phù căn-mắt, tai, mũi, lưỡi, 
tứ  trân-săc, thanh, hương, vị-giong ruổi chạy theo 
hương. Căn này đeo đuôi theo hương trần. Mũi thích 
ngửi mùi hương.

Kinh văn:

c S^-ér^Ì&ịQlỊễA  o 

/ Ẳ ỉ ề ^ ựẬ  o
Do điềm biến đẳng nhị chủng tương tham. Ưdiệu 

viên trung niêm trạm phát thường. Thường tinh ánh vị 
giảo vị thành căn. Căn nguyên mục vỉ thanh tịnh tứ đại. 
Nhân danh thiệt thể như sơyển nguyệt. Phù căn tứ trần 
lưu dật bôn vị.

Việt dịch:
Do vị nhạt và vị khác xen lẫn nhau, kết dính 

tánh yên lặng noi tánh diệu viên mà phát ra tính 
nêm. Tính nêm ánh hiện ra thành vị, thu nạp các vị 
thành căn. Bổn nguyên của căn là tư đại thanh tịnh! 
Nhân đó gọi hình thể của ‘thiệt căn’ như mặt trăng 
lưỡi liềm. Phù căn tứ trần giong ruổi chạy theo vị.
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Giảng giải:
Do vị nhạt và vị khác xen lẫn nhau, kết dính 

tánh yên lặng noi tánh diệu viên mà phát ra tính 
nếm. Vị nhạt chỉ cho những vị thông thường mà chúng 
ta nếm biết được. Từ trạng thái thông thường của vị nhạt 
này, mà ta có thể nhận ra được những vị khác khi ta nếm 
nó. Vì sự tương quan ẹiữa vị nhạt và các vị khác tạo nên 
một cảm nhận khác về vị, nên có một sự kết dính trong 
tánh yên lặng nơi tánh diệu viên. Tạo nên tác dụng của 
tánh nếm biết. Tính nếm ánh hiện ra thành vị, thu 
nạp các vị thành căn. Vị giác trở nên xoắn lấy vị, như 
các tao của sợi dây thừng xoắn chặt với nhau. Chúng trở 
nên không thể tách rời, thế nên một căn khác nữa được 
hình thành. Bổn nguyên của căn là tứ đại thanh tịnh. 
Nhân đó gọi hình thể của ‘thiệt căn’ như mặt trăng 
lưỡi liềm. Phù căn tứ trần giong ruối chạy theo vị. Nó 
bị thu hút bởi vị.

Kinh văn:

o o

o

Do li hợp đẳng nhị chủng tương ma. Ư  diệu viên 
trung niêm trạm phát giác. Giác tỉnh anh xúc, đoàn xúc 
thành căn. Căn nguyên mục vi thanh tịnh tứ đại. Nhân 
danh thân thể như yêu cổ tảng. Phù căn tứ trần lim dật 
bôn xúc.
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Viêt dichễ.
Do hai tướng ly và hợp cọ xát lẫn nhau, kết 

dính sự yên ỉặng trong tánh diệu viền mà phát ra cái 
biết xúc cham. Tính biết xúc cham ánh hiên thành

•  •  •  

xúc, thu nạp các xúc thành căn. Bổn nguyên của căn 
là tứ đai thanh tỉnh. Nhân đó goi thể của ‘thân căn’

•  •  o  •

như cái trống cơm. Phù căn tứ trần giong ruối chạy 
theo xúc.

Giảng giải:
Do hai tướng ỉy và họp cọ xát lẫn nhau, kết dính 

sự yên lặng trong tánh diệu viên mà phát ra cái biết 
xúc chạm. Sự cọ xát tới lui của sự hợp lại và rời ra tạo 
nên cái biết trong tánh diệu viên. Tính biết xúc chạm 
ánh hiện ra thành xúc, thu nạp các xúc thành căn. 
Tánh biết xúc chạm kết họp với sự xúc chạm tạo thành 
thân căn. Bổn nguyên của căn là tứ đại thanh tịnh. 
Nhân đó gọi thể của ‘thân căn’ như cái trống cơm. 
Thân được so sánh với hình dáng của cái trống cơm. 
Phù căn tứ trần giong ruổi chạy theo xúc. Phù căn này 
bị hút về phía xúc trần.

Kinh văn:

I b k p  o o 4 ^ 7 0  B
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Do sanh diệt đăng nhị chủng tương tục, ư diệu 
viên trung niêm trạm phát tri. Tri tinh ánh pháp, lãm 
pháp thành căn. Căn nguyên mục vi thanh tịnh tứ đại. 
Nhân danh ỷ  tư, như u thất kiến. Phù căn tứ trần lưu 
dật bôn pháp.

Việt dịch:
Do hai thứ sinh diệt tương tục lẫn nhau, kết dính 

tánh yên lặng noi tánh diệu viên mà phát ra cái biết. 
Tính biết ánh hiện thành các pháp, thu nạp các pháp 
thành căn. Bổn nguyên của căn là tứ đại thanh tịnh. 
Nhân đó gọi là ‘ý tư,’ như cái thấy trong nhà tối. Phù 
căn tứ trần giong ruổi chạy theo phápề

Giảng giải:
Do hai thứ sinh diệt tương tục lẫn nhau. Đoạn 

kinh này nói đến ý căn, tức thức thứ sáu, là đối tượng 
của sinh diệt. Khi niệm trước vừa đình chỉ, niệm sau 
liền sinh khởi. Niệm này truy đuổi niệm kia, và chúng 
kêt dính tánh yên lặng nơi tánh diệu viên mà phát ra 
tính biết. Nó bám chắc trong tánh yên lặng ấy và phát 
ra cái biết. Tính biết ánh hiện ra thành các pháp, thu 
nạp các pháp thành căn. Năng lực của tánh biết là thu 
nạp các pháp, chính là trần cảnh. Bổn nguyên của căn 
là tứ đại thanh tịnh. Nhân đó gọi là ‘ý tư,’-đúng ra là 
ý ‘thể,’ vì ý không phải là một thực thể-như  cái thấy 
trong nhà tối. Vì ý căn là một ‘nội’ căn, trong khi năm 
căn trước là ‘ngoại’ căn, nó giống như là cái thấy trong 
căn phòng tối. Phù căn tứ  trần  giong ruổi chạy theo 
pháp. Ý căn bị thu hút bởi pháp trầnế
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Kinh văn:

Ị t  o k . t è . * k 7 , # £ r é - ] í  o
A-nan, như thị lục căn, do bỉ giác minh, hữu minh 

minh giác. Thất bỉ tinh liêu, niêm vọng phát quang.
Việt dịch:
A-nan, sáu căn như vậy do tánh giác minh soi lại 

tính minh giác. Làm mất tính sáng suốt kia, kết dính 
vói cái vọng mà phát ra ánh sáng.

Giảng giải::
A-nan, sáu căn như vậy-mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 

ý đã nói đoạn trên- do tánh giác minh-chân tâm viên 
mãn vi diệu, Như Lai tạng, vốn  sáu căn chính là Như 
Lai tạng, nhưng nó hình thành sáu căn là nương vào 
Như Lai tạng khi có ý muốn soi lại tính minh giác, vốn 
bản thể tuệ giác vốn tự sáng suốt, không cần phải có sự 
thêm thắt ánh sáng vào đó để soi chiếu lại nữa. Bản thể 
tuệ giác ấy như viên ngọc như ý, ánh sáng đã vốn có 
sẵn trong đó, không cần phải thêm ánh sáng vào cho nó 
nữa. Khi ánh sáng được soi chiếu thêm vào tánh giác 
minh, thì sẽ tạo ra vọng minh, tức sự sáng suốt hư vọng; 
vọng giác, tức cái biết hư vọng. Cái sáng suốt đó rốt ráo 
không thật, cũng chẳng phải là tánh giác do kết quả từ 
sự soi chiếu thêm vào tánh giác minh. Làm mất tính 
sáng suốt kia, kết dính vói cái vọng mà phát ra ánh 
sáng. Bản thể tuệ giác-tức tánh thấy, tánh nghe, tánh 
ngửi, tánh nếm, tánh xúc, tánh biết các pháp-đều bị mất



312 QUYÈNIV

đi bản chất vốn có, thế nên nó kết hợp với vọng minh 
và vọng giác-sáng suốt hư vọng và cái biết hư vọng-Từ 
sự kết dính nhau này, một ánh sáng hư vọng phát ra. 
Đây không phải là nguồn sáng chân thực; mà chỉ là biểu 
tượng cho tác dụng riêng biệt của nó.

Kinh văn:

Thị d ĩ nhữ kim li ám li minh, vô hữu kiến thể. Li động 
li tĩnh, nguyên vồ thính chất. Vồ thông vồ tắc, khứu tỉnh 
bất sanh. Phi biến phi điềm, thường vỏ sởxuẩt. Bất li bất 
hợp. giác xúc bản vô. Vó diệt vô sanh liễu tri an kỉ?

Viêt dich:
• •

Vậy nên nay ông rời tối ròi sáng, thì không cỏ 
cái thê của thây. Rời động ròi tỉnh, thì không có 
cái nghe. Không có thông không bít, thì tính ngửi 
không phát sinh. Không có mùi vị, không lạt, thì 
tính nêm không có. Không rời xa, không kết họp thì 
tánh xúc chăng có. Không sanh không diệt, thì cái 
biết gá chỗ nào?

/ ~ 1  •  ọ  •  <7 *Giảng giải:
Vậy nên, do giáo lý đã được giải thích ở đoạn trên, 

là không cần phải soi lại tánh giác minh; chỉ vì qua sự 
sinh khởi một niiệm vọng tưởng muốn soi lại tánh giác
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minh mà tánh giác ấy biến thành vọng giác và vọng 
minh-kết quả là, bản thể bị mất đi; và do kết dính vào 
cái vọng, ánh sáng của tánh thấy trở thành hiện hữu. 
Điều này tạo ra những tác dụng riêng biệt của tánh thấy, 
tánh nghe và các tánh khác. Đó thuộc về quang minh 
của thức thứ tám. Do vậy, nay ông rời tối rò i sáng, 
thì không có cái thê của thấy. Lý do để ông thấy được 
là nhờ những duyên của ánh sáng và cái tối giúp nhau. 
Nêu không có cái sáng và cái tối, thì thể của cái thấy 
phải bị đình chỉ. Rời động rời tịnh, thì không có tính 
nghe. ‘Tíĩứì-dispositỉorì ở đây chính là cái thể. Không 
có thông không bít, thì tính ngửi không phát sinh. 
Không có những duyên này thì quý vị không biết được 
mùi hương, không biêt được cái gì thơm cái gì thối. 
Không có mùi vị, không lạt, thì tính nếm không có. 
Khoảng trung gian giữa cái nhận biết các mùi vị và vị 
nhạt khiến phát sinh tính nếm. Không rời xa, không 
kêt họp thì tánh xúc chẳng có. Nếu không có sự thúc 
đẩy cho sự chia tách và kết hợp, thì không có tính xúc. 
Không sanh không diệt, thì cái biết gá chỗ nào? Nếu 
không có sự sinh ra, không có sự diệt mất, thì tánh biết 
nằm chỗ nào? Nó cũng không có.

Kỉnh văn:

ik tex  MM-lệ-ê-ềậtâ sầ'

Nhữ đãn bất tuần động tĩnh hợp li, điềm biến thông 
tăc, sanh diệt ảm minh, như thị thập nhị chư hữu vi tướng.
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Việt dịch:
Ồng chỉ cần không theo động tĩnh họp li, điềm 

biến thông tắc, sanh diệt ám minh, mười hai tướng 
như yậy.

Giảng giải:
Ông chỉ cần không theo. Đoạn này trong kinh văn 

rất quan trọng. Tại sao chúng sinh không được giác ngộ? 
Vì họ theo vòng luân hồi sinh tử. Họ không chịu đi ngược 
lại tiến trình này. Họ đuổi theo hư vọng, trần cảnh rồi 
bị xoay chuyển bởi chúng. Nên kinh nói, “Ông chỉ cần 
không theo” chúng, ông cần phải không theo cảnh giới 
của sáu trần và không được xoay chuyển theo chúng. 
Ông không nên đuổi theo các tướng hữu vi và chạy 
theo chúng. Thế là ông có để được ngược dòng. Không 
theo động tĩnh họp li, điềm biến thông tắc, sanh diệt 
ám minh, mười hai tướng như yậy. Đừng để bị xoay 
chuyển theo mười hai tướng hữu vi như đã nêu ở trên.

Kinh văn:

Tùy bạt nhất căn, thoát niêm nội phục. Phục quy 
nguyền chần, phát bản minh diệu. Diệu tỉnh phát minh, 
chư dư ngũ niêm ưng bạt viền thoát.

Việt dịch:
Tùy theo đó mà nhổ sạch một căn, thoát khỏi 

dính mắc, hàng phục nó từ bên trong. Hàng phục rôi
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trở về cội nguồn chân tâm, và phát ra tính sáng suốt 
vi diệu vốn có. Khi tánh sáng suốt phát minh thì năm 
mối kết dính kia cũng được mở sạch.

Giảng giải:
Tùỵ theo đó mà nhổ sạch một căn, thoát khỏi 

dính mắc. Trong sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; 
tùy theo đó mà chọn một căn, làm cho nó thoát khỏi 
sự kết dính, rồi hàng phục nó từ  bên trong. Hàng 
phục vô minh từ trong chính mình. Chuyển hoá mọi 
vọng tưởng. Hàng phục rồi trở  về cội nguồn chân 
tâm. Khi vô minh và vọng tưởng đã được hàng phục, 
mình sẽ được quay vê với bản nguyên, tức chân tâm 
thanh tịnh vi diệu viên mãn, và nó sẽ phát ra  tính 
sáng suốt vi diệu vốn có. Nên sự sáng suốt vốn có 
trong tánh giác ngộ sẽ tự hiển bày. Khi tánh sáng suốt 
phát minh, khi tánh sáng suốt hiển bày, thì năm mối 
kêt dính kia cũng được mở sạch. Khi một căn được 
nho sach những dính mắc, thì những căn khác đang bị 
khang dính cũng được nhổ sạch. Chúng đồng thời được 
giải thoát. Và tác dụng của sự kết dính để tạo nên cái 
thấy, sự dính mắc để tạo ra cái biết đều không còn nữa. 
Nên quý vị được tự tại giải thoát.

Kinh văn:

Bất do tiền trần sở khởi tri kiến, minh bất tuần căn, 
kỉ căn minh phát. Do thị lục căn hỗ tương vi dụng.
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Việt dịch:
Không do tiền trần mà khởi lên cái thấy biết, thì 

cái sáng suốt sẽ không theo căn, chỉ gá noi căn mà 
tánh sáng phát ra. Do đó mà sáu căn được dùng thay 
cho nhau.

« ạ  •  ?  »Giảng giải:
Trước đây tôi đã giảng về việc sáu căn có thể dùng 

thay cho nhau. Không do tiền trần  mà khởi ỉên cái 
thấy biết. Đây là lời khuyên mà Đức Phật đã dạy trong 
đoạn kinh trước: “Nhữ đãn bất tuần-ông chỉ cần không 
theo” Đừng theo đuổi sáu trần rồi cặp chúng với cái 
thấy, cái biết của mình. Neu quý vị không đuổi theo sáu 
trần, thì quý vị sẽ thấy như thể là không thấy và nghe 
như là không nghe, vì mình không bị ám ảnh bởi cảnh 
giới của sáu trần. Thì cái sáng suốt sẽ không theo căn. 
Nó không giao tiếp với trần cảnh nên tánh sáng suốt 
liền hiển hiện. Cái biết (hư vọng phân biệt) không còn 
có mặt trong đó nữa. Tánh giác sáng suốt của chính bản 
tâm mình không truy đuổi theo các căn. Vậy nên do đó 
mà sáu căn được dùng thay cho nhau. Tuy nhiên, bản 
tánh giác ngộ sáng suốt của mình được tìm thấy ngay 
nơi cửa của sáu căn. Khi tánh giác bản hữu tự hiển lộ, thì 
sáu căn hỗ dụng, tức sáu căn có thể được dùng thay cho 
nhau. Điều này không thể có nếu quý vị còn dùng vọng 
minh và vọng giác; điều này, sáu căn hỗ dụng chỉ xảy ra 
khi mình dùng tánh sáng suốt chân thật vốn có của bản 
giác. Thế là sáu căn-mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý-có tác 
dụng hỗ tương. Mắt có thể nói và tai có thể thấy.
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Hôm nay là ngày Phật hoan hỷ. Dĩ nhiên, ngày nào 
Phật cũng hoan hỷ cả, nhưng hôm nay là ngày hoan hỷ 
nhất. Sao vậy? Đây là ngày cuối cùng trong kỳ kiết hạ 
an cư của người xuất gia. Từ ngày 15 tháng 4 cho đến 15 
tháng 7 âm lịch, tăng sĩ phải an cư ở một nơi và không đi 
đâu cả. Đó cũng là ngày kỷ niệm ngài Mục-kiền-liên có 
được thiên nhãn thông. Khi được như vậy, việc ngài làm 
trước hết là tìm xem mẹ mình đang ở đâu. Ngài thấy mẹ 
mình đang ở địa ngục và chịu nhiều nỗi khổ. Vì sao mẹ 
ngài phải ở địa ngục? Vì khi còn sống bà ta không tin 
Phật, không chịu lạy Phật. Bà ta không tin pháp, không 
chịu học Phật pháp. Bà ta không kính trọng Tăng; thậm 
chí bà ta còn hủy báng tăng đoàn và chê trách sự phạm 
giới của họ. Bà ta cũng thích ăn thịt và cá. Đặc biệt là 
rất thích ăn trứng cá. Hãy nghĩ biết bao sinh mạng trong 
một phần thức ăn bằng trứng cá muối. Do vì bà ta không 
tin và kính trọng Tam bảo, vì bà ta ăn quá nhiều trứng 
cá, nên bà ta đọa vào địa ngục ngay sau khi bà chết. 
Trong địa ngục thì chẳng có gì để ăn, thế nên khi ngài 
Mục-kiền-liên có được thần thông, ngài đến thăm mẹ 
với một bát cơm trên tay. Bà mẹ lấy ngay chén cơm khi 
thấy được, vì tâm bà quá tham, nên bà lấy tay trái che 
cơm lại, đế các quỷ đói kia không thấy được mà giành 
của bà. Bà dấu cơm trong tay áo và chạy tìm nơi để ăn 
một mình. Nhưng nghiệp chướng của bà quá nặng, đến 
mức không đế cho bà được ăn, thế nên khi bà bốc cơm 
cho vào miệng, thì com hóa thành than. Dù Mục-kiền- 
liên đã chứng thần thông rồi, nhưng cũng không thể nào
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giúp mẹ mình được. Không còn làm gì được nữa, ngài 
trở về cầu xin Đức Phật giúp đỡ. “Con phải làm gì để 
cứu mẹ?” Ngài cầu thỉnh. Mẹ ngài đang bị đọa trong địa 
ngục và cầu xin Đức Phật chỉ bày cách cứu giúp.

Đức Phật bảo Mục-kiền-liên, “Mẹ ông nghiệp 
chướng sâu nặng. Ông không thể nào tự mình cứu được. 
Ông phải cầu thỉnh chư tăng trong khắp mười phương 
cứu giúp, thì mẹ ông mới mong thoát khỏi cảnh khổ và 
được an lạc.” Thế là từ đó trở đi, vào ngày 15 tháng 7 âm 
lịch, việc cúng dường không chỉ để giúp cho mẹ mình 
trong đời này thoát khổ, được an vui, mà còn giúp độ 
thoát cho cha mẹ bảy đời' cùng thân bằng quyến thuộc. 
Phap hội được cử hành theo nghi thức để chúng Tăng 
chú nguyện cứu giúp cho mẹ ngài Mục-kiền-liên được 
gọi là Vu-lan-bốn.2 

Kinh văn:

M Ẽ I ữ J L o  ĩ l $ ệ í ĩ t ị í M ^ - ữ ỉ Ề  o
- k ị ụ ậ - h U " o # £ ■

o o gfc
J í - f Ễ 7 L &  o ỉ ỉ í ỉ ầ ,  J L Ổ L Í ? ' I l í ẳ p - M  o

1 Thất thế: Cao, tằng, tổ, khảo-Cao cao, tằng tằng, tổ tổ.

2 Ullambana: Hán dịch là Giải đảo huyền, Cứu đảo huyền, nghĩa là dứt cái 
dây treo ngược bằng cách thức tỉnh hương linh qua lời kinh tiếng kệ và sự 
chú nguyện. Khi vong linh thức tinh, nghĩa là họ trực nhận được lý nhân 
quả nghiệp báo, tự hóa giải sự oán hận nhiều đời, và được thoát khổ.
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A-nan nhữ khởi bất tri, kim thử hội trung A-na-luật- 
đà vô mục nhi kiến. Bạt-nan-đà long vô nhĩ nhỉ thính. 
Căng-già thần nữ phi tỉ văn hương. Kỉều-phạm-ba-đề dị 
thiệt tri vị. Thuân-nhã-đa thẩn vô thân hữu xúc. Như Lai 
quang trung ánh lỉnh tạm hiện. K ỉ vi phong chất kì thân 
nguyên vô. Chư diệt tận định đắc tịch Thanh văn, như 
thử hội trung Ma-ha Ca-diểp, cửu diệt ỷ  căn, viên minh 
liêu tri, bất nhân tâm niệm.

Việt dịch:
A-nan, ông sao không biết, trong hội chúng này, 

ông A-na-luật-đà không có mắt mà vẫn thấy. Rồng 
Bạt-nan-đà không có tai mà vẫn nghe. Thần nữ 
Căng-già không có mũi mà ngửi đươc mùi hương. 
Ông Ông Kiều-phạm-ba-đề lưỡi khác lưỡi ngưòi mà 
vẫn nếm được mùi vị. Thần Thuấn-nhã-đa không có 
thân mà vẫn biết xúc chạm. Do hào quang của Như 
Lai ánh ra mà tạm hiện có thân, chứ bản chất của 
ông là gió, chứ không có thân thể. Các vị Thanh văn 
được tịch diệt trong diệt tận định như Ma-ha Ca- 
diếp trong hội này, ý căn đã diệt từ lâu rồi, mà vẫn rõ 
biết cùng khắp nhưng không do ở tâm niệm.

Giang giải:
A-nan, ông sao không biết, trong hội chúng này,

tức trong pháp hội giảng Kinh Thủ-lăng-nghiêm, có 
những vị đã có được lục căn hỗ dụng. Đó là A-na-luật-
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đà.1 Quý vị có nhớ ngài không? Ngài là người bị mù 
khi cố gắng không ngủ. A-na-luật-đà là anh em họ với 
Đức Phật, ngài là con vua Bạch Phạn. Ngài thích ngủ, và 
ngủ bất kỳ lúc nào Đức Phật giảng pháp. Đức Phật trách 
mang ông về thói quen này, Đức Phật nói rằng:

Đốt! Đốt! Hồ vi thuỳ. ựúi Mì Bế
Loa tư cáp bạn loại ỉk&ị-ềM
Nhất thuỳ nhất thiên niên — Bế— -f"^
Bất văn Phật danh tự.
Này ỉ Này! Sao cỏn ngủ?
Như loài trai sò kia 
Ham ngủ một ngàn năm 
Chang nghe được tiếng Phật.
Sau khi bị quở trách như vậy, trong nỗ lực của nhiệt 

tâm, A-na-luật-đà không ngủ suốt bảy ngày đêm. Cuối 
cùng ngài bị mù vì mất ngủ. Đức Phật thấy thương xót 
nên mới truyền dạy cho ngài pháp tu Nhạo kiến chiếu 
minh kim cương tam-muội. Nhờ tu pháp này, ngài 
chứng được thiên nhãn thông. Mắt trần của ngài bị mù, 
nhưng ngài trở nên đệ nhất thiên nhãn. Ngài có thể nhìn 
thấy mọi vật rất rõ ràng. Quý vị không nên nghĩ rằng 
‘khai nhãn’ là giống như nhau trong mọi trường hợp. Có

1 S: Aniruddha; p: Anuruddha: A-na-luật-đà, A-ni-lâu-đà PĩĩMÍÍPẺ, 
A-nê-luật-đà, PrTMÍỆPẺ, A-nê-lâu-đà A-nô-luật-đà
PẺ, A-na-luật-đề Ý dịch Vô diệt ÍSM, Như ý iu ũ , Vô tham
Miĩ, Vô chướng íttpỆ, Thiện Ý ìệ-ũ ’ Tùy thuận nghĩa nhân KíPIMIi 
À, Bất tranh hữu vô ^  Ạ-w M ■
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người thấy mọi vật rất rõ ràng, và có người thấy không 
được rõ. A-na-luật-đà thấy rõ nhất trong tất cả, ngài có 
thể thây tam thiên đại thiên thế giới như thấy một vật 
trong bàn tay. Trong đoạn văn này, Đức Phật lại nhắc 
cho A-nan nhớ về ngài A-na-luật-đà không có mắt mà 
vẫn thấy.

A-na-luật-đà có nghĩa là vô bần—khòng nghèo. 
Trước đây tôi đã kể cho quý vị nghe chuyện ngài được 
một con thỏ vàng. Khi ngài cắt một cái chân nó để đổi 
thức ăn, thì cái chân bằng vàng khác mọc ra ngay chỗ 
vừa cắt. Mỗi lần ngài cắt phần nào trên thân thể con thỏ, 
thì phần ấy mọc ra lại như cũ, thế nên ngài không bao 
giờ nghèo.

Đức Phật lại nhắc đến rồng Bạt-nan-đà không
có tai m à vẫn nghe. Đây là loại thần long bảo hộ cho 
xứ Ma-kiệt-đà, chăm sóc cho việc mưa thuận gió hòa. 
Loài rông này được người dân trong xứ quý mến, nên 
họ đặt tên là Ưpananda, Hán dịch là Thiện hoan hỷ. 
Mặc dù không có tai, nhưng loài rồng này có thể nghe 
bằng râu mọc trên đầu. Thế nên A-na-luật-đà khong 
dùng mắt mà vẫn thấy. Rồng Bạt-nan-đà không dùng 
tai mà vân nghe. Đây chính là sáu căn hỗ dụng mà 
chúng ta đang bàn đến.

Còn có Thần nữ  Căng-già không có mũi mà ngủi 
được mùi hương. Sông Hằng (Ganges), sông Sindhu, 
sông Vakshu và sông Sutlẹi đều phát nguyên từ trên đỉnh 
núi Tuyết sơn thuộc dãy Hy-mã-lạp-sơn. Thần nữ Căng- 
già tức nữ thần của sông Hằng, Hán dịch là Thiên đường
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lai, vì sông phát nguyên từ hồ A-nậu-đạt trên đỉnh Tuyết 
sơn. Nữ thần này là chủ của các vị thân sông. Thân này 
không có mũi, nhưng có thể ngửi được mọi thứ. Dùng 
mắt để ngửi.

Còn có Ông Kiều-phạm-ba-đề lưỡi khác lưỡi 
người mà vẫn nếm được mùi vị. Tên ngài, Gavãmpati1 
Hán dịch là Ngưu ty, có nghĩa là là ioà i bò nhai lại.’ 
Ngay cả khi không ăn gì, ngài vẫn nhai và thở rất lớn 
giống như loài bò. Tại sao có những vị đã chứng A-la- 
hán rồi mà vẫn còn những thói quen như vậy? Đó là quả 
báo của những điều đã xảy ra khi ngài là một chú tiếu 
còn đang tu hành trong nhân địa. Lúc đó ngài tu học 
với một vị lão tăng đã chứng quả A-la-hán. Vị này đã 
già và rụng hết răng, nên ăn rất chậm. Ông nhai rất lâu, 
đến nỗi một hôm chú điệu Kiêu-phạm-ba-đê chịu không 
được nữa mới nói với ông, ‘Thầy nhai như bò.’ Chỉ vì 
một lời nói như vậy mà chú điệu phải chịu quả báo nhai 
như bò suốt từ kiếp này qua kiếp khác. Nhưng nay ngài 
đã chứng quả A-la-hán, Đức Phật khuyên ngài nên giáo 
hoá ở cõi trời, hơn là ở cõi người, vì ngại răng trong coĩ 
người có ai chê cười ngài rồi lại nói ‘Thầy nhai như bò,’ 
thì người ấy sẽ phải chịu quả báo như vậy từ kiếp này 
qua kiếp khác. Chuyện này nhắc nhở quý vị thận trọng 
trong lúc nói. Đừng nên nói bất cứ điều gì chợt nẩy ra

1 S: Gavãmpati; p: Gavarnpati: Kiều-phạm-bạt-đề Kiêu-
phạm-bát-đề M & Ề ííễ . Còn gọi Kiêu-phạm-bát Mííbếậ. Ỷ dịch Ngưu 
chủ Ngưu vương 4^3Ĩ, Ngưu vưong nhãn Ngưu tích 4'-

Ngưu tướng 4 Ngưu ti ọ], Ngưu xỉ 4^Ềa.
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trong đầu. Neu quý vị nói điều sai trái, mình sẽ rơi vào 
luật nhân quả.

Một hôm có người đến hỏi một vị tỷ-khưu già: 
“Bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả không?
Đại tu hành nhân lạc nhân quả phủ ?

Lão tỷ-khưu già đáp:
“Bậc đại tu hành không rơi vào nhân quả.
Đại tu hành nhân bất lạc nhân quả

k . ”
Vì câu trả lời sai lầm đó, mà vị tỷ-khưu già bị 

đọa làm thân chồn suốt năm trăm năm. Khi thiền sư 
Bá Trượng ở Giang Tây thượng đường giảng kinh dạy 
chúng, có một lão già râu dài hằng ngày đều đến nghe. 
Không ai biết ông ta là ai. Ông ta rời giảng đường ngay 
khi nghe giảng xongắ Các thời giảng kinh đều mở rộng 
cho mọi người tham dự nên chẳng ai hỏi ông ta là ai? 
Ông ta đến đi như mọi người khác. Khi giảng kinh, theo 
luật là pháp sư trở về phương trượng ngay sau khi giảng 
xong. Pháp sư rất hiếm chuyện trò, để tránh tâm phan 
duyên. Pháp sư không nán lại sau khi giảng kinh là để 
khuyến khích mọi người lần sau lại đến nghe nữa. Đại 
khái là như vậy. Một hôm Bá Trượng thiền sư chuẩn bị 
trở về phương trượng sau khi giảng kinh, lão già râu dài 
theo sau ngài và xin được nghe lời khai thị. Câu hỏi của 
lão già như sau:

“Bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả không?
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Đại tu hành nhân lạc nhân quả phủ?
£ ề t ừ Ả l S ị  & r
Bá Trượng thiền sư trả lời ngay:
“Bậc đại tu hành không mê muội nhân quả.
Đại tu hành nhân bất muội nhân quả 
k. iậ- #  A  *  SệL £ Ị  3 L ’ế’

Ngay đó lão già khai ngộ. Rồi lão già giải thích: 
“Tôi là con chồn sống ở sau núi này. Hằng ngày tôi vào 
đây nệhe kinh, nhưng tôi chưa thông được công án vừa 
rồi.” Ông lão trình bày, trong quá khứ ông từng là cao 
tăng chuyên giảng kinh, khi có người hỏi lão vấn đề 
trên, lão đã trả lời không đúng, quả báo là lão bị đọa làm 
thân chồn suốt năm trăm năm.

“Ồ! Nay được thiền sư chỉ điểm. Tôi đã rõ ràng. 
Ngày mai tôi sẽ thoát xác. Kính thỉnh thiền sư ra mộ sau 
núi, thiêu xác rồi làm lễ táng.”

Ngày hôm sau, Bá Trượng thiền sư dẫn chư tăng ứong 
thiền viện ra sau núi. Tìm kiếm hồi lâu thấy xác một con 
chồn già. Bá Trượng thiền sư dùng nghi thức dành cho chư 
tăng mà làm lễ hoả táng. Đây là một ví dụ khác về sự cẩn 
trọng phải có khi mình muốn nói điều gì. Những người 
chưa am hiểu Phật pháp thích nói bất cứ điều gì thấy thích, 
nhưng người đã học Phật pháp rồi thì biết cách làm tốt hơn. 
Neu có ai hỏi quý vị một vấn đề mà mình biết có thể t á  lòi 
trong tinh thần Phật pháp, thì mình hãy đáp ứng. Nhưng 
nếu thấy không thể, thì tôi khuyên quý vị đừng cho rằng 
mình biết khi mình chẳng biết cái gì cả. Neu quý vị nói 
điều gì đó sai lầm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
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Vì một lần bất cẩn chê trách một vị A-la-hán, nên 
ngài Kiêu-phạm-ba-đề chịu quả báo có miệng nhai như 
bò từ kiêp này sang kiếp khác. Lưỡi của ngài như lưỡi 
bò, nhưng có thể nếm biết được mùi vị.

Thần Thuấn-nhã-đa không có thân mà vẫn 
biet xúc chạm. Thuân-nhã-đa, phiên âm chữ Sũnyatã1 
từ tiếng Sanskrit là có nghĩa là hư không. Vị Thần hư 
không này không có thân mà vẫn biết sự xúc chạm. Việc 
đó xảy ra như thế nào? Do hào quang của N hư Lai ánh 
ra mà tạm hiện có thân, chứ bản chất của ông là gió, 
chứ không có thân thể. Hào quang của Đức Phạt khiến 
cho vị thần này tạm thời xuất hiện, dù vị thần này lặng 
không như gió và không có hình thể gì cả. Nhưng khi 
thân này xuất hiện trong ánh hào quang của Đức Phật 
thì vẫn cảm nhận được những cảm giác xúc chạm, Điểu 
đó làm cho thần hư không rất vui mừng, “Tôi thực sự 
không có thân, nhưng nay tôi đã có.” Mọi chúng sinh 
đều sợ bị mất thân mạng, thế nên khi được phép hiện 
thân, vị thần này rất hoan hỷ.

Các vị Thanh văn được tỉch diệt trong diệt tận 
định như Ma-ha Ca-diếp trong hội này. Đây ỉà bậc
thứ chín trong cửu thứ đệ định, tức diệt thọ tưởng định. 
Một số vị trong hội chúng nay đã đạt được diệt thọ tương 
định và chứng được quả vị A-la-hán. Ai trong hội này đa 
chứng được diệt tận định? Ma-ha có nghĩa là lớn, tức chỉ

1 S: Sũnyata; p: Suíìnatã. Hán dịch Không tánh Còn chỉ cho Thần 
hư không, còn chỉ cho Vô sắc giới thiên.
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cho ngài Trưởng lão Ca-diếp, vốn trước kia là ngoại đạo 
thờ lửa. Trong đạo Phật thường gọi ngài là Kim săc tiên. 
Ngài hiện nay vẫn còn đang nhập định trên đỉnh Kê túc 
sơn,1 tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ngài không xả thân 
và thọ thân sau. Ngài đang ở trong diệt tận định. Trong 
tương lai, khi Bồ-tát Di-lặc ra đời, ngài Ma-ha Ca-diêp 
sẽ trao y bát của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni lại cho Bô- 
tát Di-lặc. Ngài đã nhập định ở đó chừng ba ngàn năm. 
Một người có thể ngồi như thế một ngàn năm, hoặc thậm 
chí mọt vạn năm trong định vẫn không là vấn đề.

Đã diệt ý căn từ lâu rồi, mà vẫn rõ biết cùng 
khắp nhưng không do ở tâm niệm. Tâm phân biệt của 
ngài, đối tượng của sinh diệt, đã chấm dứt từ lâu rồi. 
Nhưng, tánh giác của ngài hoàn toàn thông lợi; cái biêt 
đó không phải do từ tâm ý thức phân biệt, mà lưu xuât 
từ nguồn sáng tuệ giác của ngài.

Kinh văn:

1 HÀẼ.LÌ1 S: Kukkutapada-giri > Kurkutapada-giri > p: Kurkutapada- 
giri. Núi ở nước Ma-kiệt-đà, thuộc Trung Ấn Độ, nơi ngài Ma-ha Ca- 
diếp nhập diệt. Ở Trung Hoa, vùng Tứ Xuyên, Vân Nam cũng có ngọn 
núi Kê Túc. Trên đỉnh có động đa, tương truyền đó là nơi ngài Ma-ha 
cá-diếp nhập diệt, đợi ngài Di-lặc xuất thế để trao lại y bát của Đức 
Phật Thích-ca Mằủ-nỉ. Nay núi nấy được xem là đạo tràng của ngài Ma- 
ha Ca-diếp, và là trung tâm của Phật giáo Vân Nam.
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A-nan, kim nhữ chư căn, nhược viên bạt dĩ, nội 
oánh phát quang. Như thị phù trần cập khỉ thê gian, 
chư biến hỏa tướng như thang tiêu băng, ứng niệm hóa 
thành vô thượng trí giác.

Viêt dich:
•  •

A-nan, nay các căn của ông nếu đã hoàn toàn 
nhổ sạch, sáng suốt bên trong sẽ phát ra. Như thế các 
phù trần và các tướng biến hoá trong thế gian như 
nước nóng làm tan băng, ứng vói tâm niệm,

Giảng giải:
A-nan, nay các căn của ông nếu đã hoàn toàn

nhổ sạch-nếu ông có thể nhập vào được một, thì năm 
căn kia cũng dừng lại hoàn toàn. Sáu căn đồng thời 
thanh tịnh. Nếu ông có thể nhổ sạch được một căn, 
thì sáu căn sẽ tự tại đối với các tập khí cố hữu của nó, 
sáng suốt bên trong sẽ phát ra. Tự tánh của mình 
sẽ chiếu sáng rực rỡ và hoàn mỹ như viên ngọc. N hư 
thế các phù trần và các tướng biến hoá trong thế 
gian-núi sông đất liền, quốc độ, lâu đài kiến trúc và 
các thứ khác-như nước nóng làm tan  băng. Chúng 
sẽ biến mất, như băng tan khi có nước nóng đổ lên đó. 
ứ n g  vói tâm  niệm, trong một khoảnh khắc rất ngắn, 
sẽ hoá thành vô thượng tr í  giác. Khi cái vọng hết, thì 
cái chân là thanh tịnh. ‘Trí’ ở đây là chân thật trí, không 
phải là cái biết hư vọng đã nói ở trên. Khi cái vọng 
không còn, thì cái chân hiển hiện; “ứng với tâm niệm” 
liền tư hiên khởi.
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Kinh văn:

A-nan, như bỉ thể nhân, tụ kiến ư nhãn, nhược lỉnh 
câp hiệp, ảm tướng hiện tiền. Lục căn ảm nhiên, đầu túc 
tương loại. B ỉ nhân d ĩ thủ, tuần thế ngoại nhiễu, bỉ tuy 
bât kiến, đầu túc nhất biện, tri giác thị đồng.

Việt dịch:
A-nan như người thế gian kia gom cái thấy noi 

mắt, nếu biểu nhắm kin thì tướng tối hiện raẵ Cả sáu 
căn đều tối, thì đầu và chân đều giống nhau. Người 
kia lấy tay rờ quanh ngoài thân thể, tuy không thấy 
được nhưng đã nhận ra đầu và chân rồi thì cái hiểu 
biết vẫn như nhau.

Giảng giải:
A-nan như người thế gian kia. Như Lai sẽ cho 

ông một ví dụ. Hãy xem người thế gian gom cái thấy 
noi mắt. Anh ta đã gom tánh thấy lại vào trong mắt của 
mình. Neu biểu nhắm kín thì tướng tối hiện ra. Quý 
vị bảo anh ta, “Nhắm mắt lại ngay!” Bỗng nhiên anh 
ta bị ngập trong màn tối. Cả sáu căn đều tối, thì đầu 
và chân đều giống nhau. Ngưòi kia lấy tay rờ quanh 
ngoài thân thể, tuy không thấy được nhưng đã nhận 
ra  đâu và chân rồi. Nêu người thê gian này đã nhăm



KINH THỦ LÃNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT 329

kín mắt lại rồi, không còn thấy gì chung quanh nữa, khi 
lây tay mình rờ thân người bên cạnh, anh ta liền biết 
ngay đầu người kia khi tay sờ đến đầu, và khi sờ đến 
chân, liền nhận ra đó là chân. Cái hiểu biết vẫn như 
nhau. Cái biết vẫn có nguyên tác dụng. Khi sáu căn đã 
được tiêu trừ, thì cái biết không phải là mất sạch. Ví dụ 
trên xác định ngay cả khi mắt nhắm kín, cái biết vẫn 
không biến mất. Nó vẫn còn như cũ.

Kinh văn:

B ỳ ị n ,  °
Duyên kiên nhân minh, ám thành vô kiến. Bất minh 

tự phát, tẳc chư ám tướng, vĩnh bất năng hôn.
Việt dịch:
Nếu sáng là duyên cần thiết của cái thấy, thì khi 

tối sẽ thành ra không thấy. Chứ không có ánh sáng 
mà phát ra cái thấy, thì các tướng không thể nào làm 
mờ tối được.

*  ?  »  ?  •Giảng giải:
Nếu sáng là duyên cần thiết của cái thấy-nếu

nguyên nhân để chúng ta thấy được là do sáng-thì khi 
tối sẽ thành ra  không thấy. Khi tối, thì không thấy 
được. C hứ không có ánh sáng mà phát ra  cái thấy, thì 
các tướng không thể nào làm mờ tối được. Neu quý vị
không cần phải nhờ vào cái sáng bên ngoài, mà dùng cái 
sáng từ trong tự tánh mình, thì chẳng có cái tối nào ngăn 
được cái thấy của mình cả. Cái tối không thể chướng
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ngại và cản trở quý vị thấy. Nếu quý vị chân chính là 
người giác ngộ, nếu thực sự được xem là đã chứng quả 
A-la-hán, thì ngày cũng như đêm. Sáng tối như nhau. 
Quý vị có thể thấy được hoàn toàn trong cả hai cảnh 
giới. Người thường không thấy được trong phòng tối, 
nhưng một vị A-la-hán thì có thể. Nên nói:

Liễu ngộ do nhự dạ đắc đăng 7  iếrM 
Vô song ảm thất hộ quang minh MMtterỀ/ '
Giác ngộ rồi giống như trong đêm tối có được đèn

sáng.
Như trong căn phòng không có cửa sổ, tối tăm mà 

có được ánh sáng.
Tuy nhiên, đó chỉ là ví dụ. Đừng chấp cứng vào 

đó rồi cho là thực đúng như vậy. Điều gì được diễn tả 
bằng ngôn từ thì không nhất thiết là chân thực. Những 
gì không thể diễn bày mới là chân thực. Những gì được 
nói ở đây chỉ là chút ít chân thực. Quý vị có thể thấy căn 
phòng tối, trong khi có người khác lại thấy sáng trong 
đó. Điều này tùy vào nghiệp báo khác nhau của từng 
người. Neu quý vị đã giác ngộ, thì đêm cũng như ngày; 
ngủ và mơ cũng giống như thứcỗ Quý vị không bị mê mờ 
điên đảo trong khi mơ. Thực vậy, khi đã giác ngộ rồi, rất 
hiếm khi nằm mơ.

Tại sao cần thiết phải tu tập? Vì quý vị không thể 
tự mình làm chủ được. Có thể tự chủ và sáng suốt minh 
mẫn lúc tỉnh, nhưng mất tự chủ khi bối rối. Khi còn 
mạnh khỏe thì tự chủ được, còn khi bệnh hoạn thì mất
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tự chủ. Quý vị bất lực. Có thể quý vị còn giữ được tự 
chủ khi bệnh và không mê mờ hoặc làm những việc điên 
đảo, nhưng vẫn không tự chủ được khi ngủ. Quý vị có 
thể nói rằng mình giữ được tự chủ khi ngủ, nhưng khi 
mơ thì không thể nào giữ được, trở nên điên đảo. Neu 
quý vị giữ được tự chủ khi mơ, thì vẫn còn có thể trở nên 
điên đảo," mất tự chủ khi sắp chết. Vào lúc tứ đại phân 
rã, dù lúc đó quý vị có thích nói, “Tôi chưa muốn chết 
bây giờ,” thì cái chết cũng chẳng có chút lễ độ nào dành 
cho quý vị cả. Quý vị chắc chắn phải từ bỏ cuộc sống 
mà ra đi.

Chúng ta tu đạo là để duy trì sự tự chủ khi đang 
còn khoẻ mạnh, khi chúng ta đang tỉnh giác và còn minh 
mẫn, khi bệnh, khi ngủ, khi mơ, ngay cả khi chết. Nếu 
chúng ta được như muốn chết là chết, và đến mức nếu 
không muốn chết, thì cứ sống mà không gặp vấn đề gì 
cả, thoát khỏi mọi ràng buộc, thế thì mới có thể nói là 
mình tự tại đối với sinh tử. Neu muốn sống, vẫn được; 
và nếu muốn chết, vẫn có thể chết liền. Chang hạn, nếu 
muốn sống, quý vị có thể sống đến hàng ngàn năm như 
Tổ Ma-ha Ca-diếp. Neu quý vị muốn chết, liền có thể 
chết trong tư thế đứng, ngồi hoặc nằm. Quý vị muốn làm 
bất cứ cách nào mình thích.

Kinh văn::

Căn trần kỉ tiêu, vân hà giác minh bất thành viên 
diệu?
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Việt dịch:
Căn trần đã tiều, làm sao tánh giác minh chẳng 

thành viên mãn và vi diệu?
Giảng giải:
A-nan, khi căn trần  đã tiêu, khi sáu căn và sáu 

trần đã được tiêu trừ, thì ‘chẳng có cái tối nào ngăn được 
cái thấy cả. ’ Khi cái tối che mờ, thì các căn không thể 
nào hiển bày năng lực và tác dụng của nó cả. Làm  sao 
tánh giác minh chẳng thành viên mãn và vi diệu? 
Làm sao nói tánh bản giác diệu minh không trở thành 
viên mãn và vi diệu? Làm sao nói tánh sáng suốt không 
quay lại cội nguồn để trở thành tánh bản giác diệu minh 
viên mãn và vi diệu?



CHƯƠNG 5 

NGHE KHÔNG PHẢI LÀ TIẾNG
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Kỉnh văn:

o -keiậiítt o %iỂ
& 0 n Ĩ b J |  ó '

Ả-nan bạch Phật ngôn, Thế tôn. Như Phật thuyết 
ngôn, nhân địa giác tâm, dục cầu thường trụ, yếu dữ 
quả vị, danh mục tương ưng.

Việt dịch:
A-nan bạch Phật rằng, “Bạch Thế tôn, như Phật 

đã dạy, ‘Muốn cầu quả thường trụ, khi phát tâm tu 
đạo giác ngộ ỏ* nhân địa, phải tương ưng vói quả vị.”

/ ~ 1  » 7  •  ?  •Giang giai:
Một lần nữa, A-nan phát khởi nghi ngờ, thế là ngài 

đứng dậy và có câu hỏi khác. A-nan bạch Phật rằng, 
“Bạch Thế tôn, như  Phật đã dạy, theo như giáo lý đa 
được nói đến trong phần trước, ‘Muốn cầu qua thường 
trụ, khi phát tâm tu đạo giác ngộ ở nhân địa’”-  ở 
trong nhân địa phát tâm chân chính cầu đạo giác ngộ, 
nguyện sẽ không bao giờ bị thối chuyển. Phải tương 
ưng với quả vị. Điêu ây phải không ngược với đạo lý 
của quả địa tu chứng.

Kinh văn:

t  %-ỈẴìS.M,
% ì ặ Ạ * , ,
l i ị i ĩ t  ỉ ệ - ữ ị  o /!)■ 'r ề  M  í í )  f i í  ' f ì  Ị í « £  o -io^Ề rR 1)
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Thế tôn, như quả vị trung bồ-đề niết-bàn, chân như 
Phật tinh, am-ma-la thức, Không Như Lai tạng, Đại viên 
cảnh trí. Thị thất chủng danh xưng vị tuy biệt. Thanh tịnh 
viên mãn thể tính Mên ngưng. Như kim cương vương 
thường trụ bất hoại.

Việt dịch:
Bạch Thế tôn, như trong các quả vị Bồ-đề, Niết- 

bàn, Chân như Phật tính, Am-ma-la thửc, Không 
Như Lai tạng, Đại viên cảnh trí. Bảy danh hiệu ấy tên 
gọi tuy khác, mà thể tánh thanh tịnh viên mãn vững 
chắc như kim cương vương, thường trụ bất hoại.

Giảng giải:
Bạch Thế tôn, như trong các quả vị Bồ-đề, Niết- 

bàn, Chân như Phật tính, Am-ma-la thức, Không 
Như Lai tạng, Đại viên cảnh trí. “Bồ-đề” Hán dịch là 
giác đạo. Niết-bàn Hán dịch là Bất sinh bất diệt. Chân 
như có nghĩa là không hư vọng, là cái chân thật duy 
nhất, bất nhị. Chân như không phái là một “vại.” Nó 
giống như hư không. Chân như chính là chân không. 
Nhất chân nhất thiết chân, đã là chân rôi thì hêt thảy đêu 
là chân. Chỉ thiếu một chút chân thật, thì không được gọi 
là chân như.

Phật tánh là tự tánh mà mỗi chúng sinh đều vốn có 
đầy đủ. Am-ma-la thức là vô cấu thức. Trước khi giác 
ngộ, thức này gọi là thức thứ tám, tức A-lại-da thức, 
có nghĩa là tàng thức, tên gọi cho ta biêt trong đó chứa 
đựng mọi thứ. Am-ma-la thức là sự chuyển hoá của thức
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thứ tám thành thanh tịnh thức. Không Như Lai tạng là 
một tên gọi khác và Đại viên cảnh trí cũng chỉ là một 
tên. Bảy danh hiệu ấy tên gọi tuy khác, dù trong quả 
địa danh xưng có khác, mà thể tánh thanh tịnh. Mà 
đạo lý của nó, về phương diện bản thể, vẫn là thanh tịnh 
viên mãn vững chăc như  kim cương vương, thường 
trụ  bât hoại. Không bao giờ bị biến hoại.

Kinh văn:

Nhược thử kiến thính, li ư ảm minh, động tĩnh, 
thông tăc, tât cánh vô thể. Do như niệm tâm li ư tiền 
trân, bản vô sở hữu.

Việt dịch:
Nếu cái thấy nghe này, ròi các tướng tối sáng, 

động tỉnh, thông bít, thì rốt ráo nó không có tự thể. 
Cũng như tâm niệm, nếu ròi khỏi tiền trần, lả vốn 
không thật có.

Giảng giải:
Nếu cái thấy nghe này, ròi các tướng tối sáng, 

động tỉnh, thông bít, thì rốt ráo nó không có tự the,
the cua nó sẽ không hiện hữu. Cũng như tâm niệm, 
neu roi khoi tien trân, là vôn không thât có. Các niệm 
tưởng của tâm cũng không có thực thể. Khi ta tách rời 
chúng ra khỏi tiền trần tương ưng với nó, thì các niệm 
tưởng ây hoàn toàn không hiện hữu.
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-k ữ Ệ ~ ,A : 'Ệ 'í ì-Ẹ .?
Vân hà tương thử tât cảnh đoạn diệt, d ĩ vỉ tu nhân, 

dục hoạch Như Lai thất thường trụ quả?
Việt dịch:
Sao lại đem cái tâm hoàn toàn đoạn diệt ấy làm 

nhân tu hảnh, mà mong đạt được bảy quả vị thường 
trụ  của N hư Lai?

Giảng giải:
Niệm tưởng của tâm chính là thức thứ sáu, đúng 

thật là ‘ly khai pháp trần thì sẽ không hiện hữu, không 
có tự thể. Sao lại đem cái tâm hoàn toàn đoạn diệt 
ấy lam nhân tu hành, mà mong đạt được bảy quả 
vi thường tru của Như Lai? Làm sao có thê dùng no 
đế để tu chứng bảy quả vị thường trú, Bồ-đề, Niêt-bàn, 
Chân như Phật tính, Am-ma-la thức, Không Như Lai 
tạng, Đại viên cảnh trí được ?

Kinh văn:
-tit$-,gịiíịí>JỉĩỆ-,JLệ:±ề  o -Ịp&iỆ

ề  ' l i i Ă  o
Thế tôn, nhược li minh ám, kiến tất cánh không. 

Như vô tiền trần, niệm tự tánh diệt.
Việt dịch:
Bạch Thế tôn, nếu ròi sáng tối thì cái thấy rốt
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ráo là không. Như không có tiền trần thì vọng niệm 
trong tư tánh bỉ dỉêt mấtềo  •  I  •

/ - N  ♦  ?  •  *? •Giảng giải:
Bạch Thế tôn, nếu ròi sáng tối-nếu tách rời khỏi 

hai tướng sáng tối-thì cái thấy rốt ráo là không. Như 
không có tiền trần thì vọng niệm trong tự tánh bị diệt 
mất. Niệm tưởng không còn sinh khởi nữa.

Kỉnh văn:

Tiến thoải tuần hoàn vỉ tế suy cầu, bổn vô ngã tâm 
cập ngã tâm sở. Tương thủy lập nhân cầu vô thượng giác.

Việt dịch:
Xoay vần tới lui chiêm nghiệm chính chắn, thấy 

vốn không có tâm và tâm sở của con. Vậy con lấy gì 
làm nhân để cầu vô thượng giác?

Giảng giải:
Xoay vần tói lui chiêm nghiệm chính chắn. Con

suy xét thật kỹ tiến trình ấy trước sau lui tới nhiều lần, 
thấy vốn không có tâm và tâm sở của con. Tâm con 
không thực có. Nó hoàn toàn không hiện hữu. Vậy con 
lấy gì làm nhân để cầu vô thượng giác, để thành tựu giác 
ngộ trong quả địa? Con suy xét khắp nơi, không có chỗ 
nào là tâm con cả. Con không thể dùng tâm sinh diệt. Và 
con cũng không thể tìm ra chân tâm. Thế làm sao để lấy 
một tâm trong nhân địa mà cầu giác ngộ trong quả địa?
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Kinh văn:

■ i v ệ L & M ỉ ẳ t â B ỉ t  o ì t m k t , @ - A
Ể iik  o ỉ : ‘fsỵ-ỳpệ^ậrJf"ềễr^'?

Như Lai tuyên thuyết, trạm tinh viên thường. Vỉ việt 
thành ngôn, chung thành hí luận. Vân hà Như Lai chân 
thực ngữ giả?

Việt dịch:
Trước đây Như Lai đã nói, tánh hay biết vốn 

vắng lặng, viên mãn, thường trụ, thật là lời nói trái 
ngược, rốt ráo thành hí luận. Làm sao để nhận ra lòi 
dạy của Như Lai là chân thật?

Giảng giải:
Trước đây Như Lai đã nói, tánh hay biết vốn 

vắng lặng, viên mãn, thường trụ. Ngài dạy rằng tánh 
thấy biết vốn vắng lặng, viên mãn và thường trụ. Thật 
là lời nói trái ngược, rốt ráo thành hí luận. Nhưng 
giáo pháp mà Như Lai tuyên thuyết không phải là hí 
luận. Thế thì, làm sao để nhận ra lời dạy của Như 
Lai là chân thật? Giáo pháp Đức Phật đã Giảng giải 
tự nó mâu thuẫn. Trước hết ngài dạy, “Đừng dùng tâm 
sinh diệt,” rồi sau đó ngài lại nói rằng đùng chính tâm 
đó mà tu hành. “Con, A-nan, trong tâm không khỏi có 
nghi nan, và càng nghe càng thấy khó hiểu. Như Lai vẫn 
thường nói lời chân thật, chân ngữ, thật ngữ. Tại sao nay 
Như Lai lại nói lời mâu thuẫn như vậy?”
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Kinh văn:

Duy thủy đại từ khai ngã mông lận.
Viêt dich:

•  •

Cúi mong Như Lai rủ lòng đại từ khai ngộ chỗ 
mê lầm cho chúng con.

Giảng giải:
Bây giờ Cúi mong Như Lai rủ lòng đại từ khai 

ngộ chô mê lầm cho chúng con. Chúng con đang đắm 
châp quá chặt vào pháp Tiểu thừa, ngại rằng phải từ bỏ 
giáo lý ấy.

Kinh văn:

Phật cảo A-nan, nhữ học đa văn, Vế/ tận chư lậu. 
Tâm trung đồ tri, điên đảo sở nhân. Chân đảo hiện tiền, 
thật vị năng thức.

Viêt dich:
•  •

Phật bảo A-nan, “Ông tuy học rộng nghe nhiều, 
nhưng mê lầm chưa sạch. Trong tâm chỉ biết suông 
cái nhân sở tri điên đảo. Cái điên đảo thật trước mắt, 
còn chưa biết được.”

Giảng giải:
Sau khi nghe A-nan mói như vậy, Đức Phật không 

biết phải khóc hay cười. Phật bảo A-nan, “ố n g  tuy 
học rộng nghe nhiều. Ông tuy thông minh và nhớ rất
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giỏi. Nhưng mê lầm chưa sạch. Ông vẫn chưa đạt đến 
quả vị vô lậu. Trong tâm  chỉ biết suông cái nhân sở 
tri điên đảo. Cái điên đảo thật trước mắt, còn chưa 
biết được. Như đã nói trước, ông chỉ biết kê toa thuốc. 
Nếu thuốc có nằm trước mặt, ông cũng không biết. Thê 
nên Như Lai nói ông rất thông thạo trong những thứ điên 
đảo, nhưng khi ông đối diện thật sự với cái điên đảo thì 
ông không nhận ra được nó. Ông không nhận ra được 
cái gì là điên đảo.”

Kinh văn:

Khủng nhữ thành tâm, do vị tín phục. Ngô kim thỉ 
tương trần tục chư sự đương trừ nhữ nghi.

Việt dịch:
Ngai rằng tâm thành của ông chưa được tin 

phục. Nay Như Lai thử đem các việc thế gian đê trừ
mối nghi cho ôngễ

•  ■? _ •  2  •Giảng giai:
Ngại rằng tâm thành của ông chưa được tin 

phục. Như Lai e ngại rằng tâm thành của ông chưa đủ 
lớn mạnh, thế nên khi Như Lai nói triệt để, thì e răng 
ông sẽ không tin. Ông vẫn chưa có đủ tín tâm. Ông vân 
chưa có đủ tâm kham nhẫn. Nay Như Lai thử đem các 
việc thế gian để trừ mối nghi cho ông. Như Lai sẽ cố
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gắng dùng các sự việc trong thế gian để giải thích đạo lý 
này cho ông. Như Lai sẽ giải trừ tâm nghi của ông bằng 
cách này.

Kinh văn:

Tức thời Như-lai sắc La-hầu-ỉa kích chung nhất 
thanh, vấn A-nan ngôn, “Nhữ kim văn phủ? ” A-nan đại 
chủng câu ngôn, “Ngã văn. ”

Việt dịch:
Liền khi ấy, Như Lai bảo La-hầu-la đánh một 

tiếng chuông, rồi hỏi A-nan, “Ông có nghe không?” 
A-nan và đại chúng đều đáp, “Chúng con có 

nghe.”
Giang giai:
Quý vị đã nghe giảng rằng tánh nghe vốn không 

sanh không diệt, nhưng A-nan đã quên đạo lý Đức Phật 
đã dạy và phát khởi thêm mối nghi. Thế nên bây giờ 
kiểm chứng tánh nghe bằng âm thanh của tiếng chuông 
khi được đánh lên. Liền khi ấy, Như Lai bảo La-hầu-la 
đánh một tiếng chuông. La-hầu-la là con trai của Phật. 
Tên ông ữong tiếng Sanskrit có nghĩa là Phú chướng, vì 
ông ta ở trong thai mẹ sáu năm mới chịu ra. Đây là điều 
bất thường. Ở Trung Hoa cũng có nhiều trường họp như 
vậy. Trường hợp nổi tiếng nhất đó là Lão Lai Tử (Lao Lai
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Zi -  ^  tóc bạc râu dài và biết nói vừa khi trong
bụng mẹ sinh ra. Mới sinh ra ông ta đã già, nhưng tuy 
vậy, ông ta vẫn hành xử như trẻ thơ và rất bướng bỉnh. 
Còn có Lão Tử (Lao Zi -  tương truyền ông đã ở 
trong bụng mẹ 81 nămế Họ của ông ta là Lý và ông có 
tên là Lão tử hay Lão Đam. So với hai trường hợp này, 
chuyện La-hầu-la sống trong bụng mẹ 6 năm chẳng có gì 
lạ. Vì là con trai của Phật, nên La-hầu-la rất vâng lời, thế 
nên Đức Phật bảo, “Con hãy thỉnh một tiếng chuông.” 
Rồi Đức Phật hỏi A-nan, “Ông có nghe không?”

A-nan và đại chúng đều đáp, “Chúng con có 
nghe.”

Kỉnh văn:

Chung yết vô thanh, Phật hiru vẩn ngôn, “Nhữ kim 
văn phủ? ” A-nan đại chúng câu ngôn, “Bất văn. ”

Việt dịch:
Khi chuông hết ngân. Đức Phật lại hỏi, “Nay 

ông có nghe không?”
A-nan và đại chúng đều đáp, “Chúng con không 

nghe.”

1 Nhân vật trong Nhị thập tứ hiếu. Ông sinh ra đã giống như người 70, 
80 tuổi. Thấy cha mẹ buồn, thường làm nhiều trò hề khiến cho cha mẹ 
được vui.
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Giang giải:
Khi chuông hết ngân. Âm thanh tiếng chuông 

không còn nữa. Tức không còn tiếng nữa. Đức Phật lại 
hỏi, “Nay ông có nghe không?” Đức Phật hỏi A-nan, 
“Thế bây giờ ông có còn nghe hay không?”

A-nan và đại chúng đều đáp, “Chúng con không 
nghe. Bây giờ chúng con không con nghe nữa.”

Kinh văn:

o o

Thời La-hâu-la hựu kích nhât thanh. Phật hựu vấn 
ngôn, “Nhữ kim văn phủ? ” A-nan đại chủng hựu ngôn, 
“Câu văn. ”

Việt dịch:
Khi ấy La-hầu-la lại đánh chuông. Đức Phật lại 

hỏi, “Nay ông có nghe không?” A-nan và đại chúng 
lại đều đáp, “Chúng con đều có nghe.”

Giảng giải:
Khi tiếng chuông hết ngân và Đức Phật hỏi như 

vậy, La-hầu-la biết việc mình phải làm tiếp theo; ông rất 
là thông minh. La-hâu-la nổi tiếng là người tu tập mật 
hạnh. Mọi người không biết là ông ta đang tu tập. Không 
ai biết hằng ngày ông thực hành công phu. Ông ta công 
phu như thê nào? Ông ta có thể nhập định vào mọi lúc 
mọi nơi. Khi vào phòng tắm, ông ta cũng nhập định. Khi 
ăn, ông vẫn ăn nhưng ông đang ở trong định. Tâm ông
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không để vào thức ăn. Không ai biết được chuyện đó, 
thể nên ông được xem là người mật hạnh đệ nhất. Hãy 
lấy việc tụng Chú Thủ-lăng-nghiêm làm ví dụ, không 
ai thấy La-hầu-la trì tụng chú, nhưng ông ta có thể tụng 
thuộc lòng. Không ai biết ông học lúc nào, nhưng ông 
tụng làu làu. Vì La-hầu-la là đệ nhất tu tập mật hạnh, nên 
ông ta rất thông minh và nhận biết mọi ý định của Đức 
Phật. Thế nên sau khi tiếng chuông vừa dứt, La-hầu-la 
lại đánh chuông. Đức Phật lại hỏi, “Nay ông có nghe 
không?” Đức Phật lại hỏi dồn A-nan, “Thế nay ông có 
nghe không?”

A-nan và đại chúng lại đều đáp, “Chúng con 
đều có nghe.” Đại chúng đồng thanh thưa, “Chúng con 
có nghe. Chuông vừa rung xong.”

Trường hợp này-chuông rung và đại chúng được 
hỏi có nghe hay không-là điều thường xảy ra khi Đức 
Phật muốn chúng ta để ý. Quý vị có nghĩ rằng có ai hiểu 
được việc đánh chuông rồi hỏi có nghe không chăng? 
Vì A-nan đã không hiểu được đạo lý được giảng giải từ 
trước nên bây giờ Đức Phật phải dùng ví dụ rât đơn giản 
để giải thích.

Kinh văn:
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Phật vấn A-nan, “Nhữ vân hà văn, vân hà bất văn? 
A-nan đại chúng câu bạch Phật ngôn.

Chung thanh nhược kích tắc ngã đẳc vãn. Kích cửu 
thanh tiêu, âm hưởng song tuyệt, tẳc danh vô văn.

Việt dịch:
Đức Phật hỏi A-nan, “Thế nào là ông có nghe, 

thế nào là không nghe?” A-nan và đại chúng đều 
bạch Phật rằng, “Neu chuông được đánh lên, thì con 
được nghe. Đánh lâu tiếng hết, âm vang đều dứt, gọi 
là không nghe.”

Giăng giải:
Đức Phật hỏi A-nan, “Thế nào là ông có nghe,

thế nào là không nghe? Như Lai muốn biết ông trả 
lời như thế nào.” A-nan và đại chúng đều bạch Phật 
rằng, “Nếu chuông được đánh lên, thì con được nghe.
Khi chuông được đánh lên, chúng con đều nghe được 
tiếng chuông. Đánh lâu tiếng hết-sau khi chuông được 
đánh lên một hồi lâu, thì tiếng không còn nữa, âm vang 
đều dứt. Cả âm và vang đêù dứt. Thế nên gọi là không 
nghe. Đó là nghĩa không nghe.” Thế là vấn đề A-nan và 
đại chúng đang gặp phải là tìm cho ra cái ‘không nghe.’ 
Họ nghĩ rằng khi không có tiếng chuông thì không có 
cái nghe. Thực ra, khi không có tiếng, thì cái gì biết là 
không có nghe? Cái biết được không có cái nghe chính 
là tánh nghe. Neu quý vị thực sự không có cái nghe, thì 
chắc chắn quý vị không biết được là mình có nghe hay 
không. Đó là điểm then chốt.
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Kinh văn:

-Ệ-4Ê o
o F ^ r i Ệ : ' ề * ^ '  o

Như Lai hựu sắc La-hầu kích chung, vẩn A-nan 
ngôn, “Nhĩkim  thanh phủ? A-nan ngôn, “Thanh. ”

Việt dịch:
Như Lai lại bảo La-hầu-la đánh một tiếng 

chuông nữa và hỏi A-nan rằng, “Nay tai có nghe có 
tiếng không?” A-nan thưa, “Dạ có tiếngắ”

* 7  •  ?  *Giang giải:
Đức Phật Như Lai lại bảo La-hầu-la đánh một 

tiếng chuông nữa và hỏi A-nan rằng, “Nay tai có 
nghe có tiếng không?”

A-nan và cả đại chúng trong hội đều thưa, “Dạ có 
tiếngẾ”

Kinh văn:

ẽỷì&ặrề%'iặỉLĩ',ỉt, 
k ' ạ . % - - : ; M K  o

Thiếu tuyến thanh tiêu, Phật hựu vẩn ngôn, “Nhĩkim  
thanh phủ? ” A-nan đại chủng đáp ngôn, “Vô thanh. ”

Việt dịch:
Lát sau tiếng hết, Đức Phật lại hỏi, “Nay tai có 

nghe có tiếng không?” A-nan cùng đại chúng thưa, 
“Dạ không có tiếng.”
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/ * ^  •  7  •  7  «Giăng giải:
Lát sau, sau một hồi lâu, tiếng hết, chuông không 

còn vang nữa, Đức Phật lại hỏi, A-nan “Nay tai có 
nghe có tiếng không? Ông có còn nghe tiếng nữa không, 
hay là không nghe?” A-nan cùng đại chúng thưa, “Dạ 
không có tiếng.”

Kỉnh văn:

o ' í ậ X F = ] f  , # 4 -

Hữu khoảnh La-hầu cánh lai chàng chung. Phật 
hựu vẩn ngôn, “N hĩ kim thanh phủ?” A-nan đại chủng 
câu ngôn, “Hữu thanh. ”

Viêt dich:
• •

Lát sau La-hầu-la lại đánh một tiếng chuông.
Đức Phật lại hỏi A-nan, “Nay tai có nghe có tiếng
không?” A-nan cùng đại chúng thưa, “Dạ có tiếng.” 

/ ^ 1  •  ?  •  ?  •Giảng giải:
Lát sau, La-hầu-la lại đánh một tiếng chuông. 

Đức Phật lại hỏi A-nan, “Nay tai có nghe có tiếng 
không? Như thế nào, có tiếng không, hay không có 
tiếng?” A-nan cùng đại chúng thưa, “Dạ có tiếng.” 

Kinh văn:
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Phật vẩn A-nan, “Nhữ vân hà thanh, vân hà vô 
thanh? ” A-nan đại chủng câu bạch Phật ngôn, ‘‘Chung 
thanh nhược kích tắc danh hữu thanh. Kích cửu thanh 
tiêu, âm hưởng song tuyệt, tắc danh vô thanh. ”

Việt dịch:
Đức Phật hỏi A-nan, “Ông cho thế nào là có 

tiếng, thế nào là không tiếng?” A-nan và đại chúng 
đều bạch Phật rằng, “Tiếng chuông được đánh lên, 
gọi là có tiếng. Đánh lâu tiếng hết, âm vang không 
còn, gọi là không tiếng.”

•  *7 _ •  2  •  _Giảng giải:
Đức Phật hỏi A-nan, “Ông cho thế nào là có 

tiếng. Hãy giải thích cho Như Lai biết sự khác nhau 
giữa có tiêng và không tiêng.” A-nan và đại chúng đêu 
bạch Phật rằng, “Tiếng chuông được đánh lên, gọi là 
có tiếng. Đó là chúng con hiểu về tiếng. Đánh lâu tiếng 
hết, âm vang không còn, gọi là không tiếng-sau khi 
chuông được đánh lên hồi lâu, âm thanh tiêu mất-gọi là 
không tiếngễ”

Kinh văn:

Phật ngữA-nan cập chư đại chúng, “Nhữ kim vân hà
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tự ngữ kiểu loạn?” Đại chúng A-nan câu thời vấn Phật. 
Ngã kim vân hà danh vi kiếu loạn? Phật ngôn, “Ngã vấn 
nhữ văn?” Nhữ tắc ngôn, “Văn” Hựuvấn, “Nhữ thanh?” 
Nhữ tẳc ngôn, “Thanh. ” Duy ‘văn ’ dữ ‘thanh, ’ bảo đáp 
vô định. Như thị vân hà bất danh kiểu loạn?

Việt dịch:
Đức Phật bảo A-nan và đại chúng, “Các ông 

hôm nay sao nói lộn xộn như vậy?” A-nan và đại 
chúng đều hỏi Đức Phật, “ Vì sao Thế tôn bảo chúng 
con nói lộn xộn?” Đức Phật bảo, “Như Lai hỏi ông 
có nghe không?” Các ông đáp, “Có nghe.” “Như Lai 
hỏi ông có tiếng không?” Các ông đáp, “Có tiếng.” 
Chỉ cái nghe và cái tiếng, mà ông trả lòi không nhất 
định. Thế sao không gọi là lộn xộn?

Giảng giải:
Đức Phật bảo A-nan và đại chúng, “Các ông 

hôm nay sao nói lộn xộn như yậy? Sao các ông lại tự
mâu thuẫn như vậy? Những điều các ông nói thậm chí 
quá vô lý.”

A-nan và đại chúng đều hỏi Đức Phật, “ Vì sao 
Thế tôn bảo chúng con nói lộn xộn? Chúng con nói vô
lý điều gì?”

Đức Phật bảo, “Như Lai hỏi ông có nghe không?” 
Các ông đáp, “Có nghe.” “Như Lai hỏi ông có tiếng 
không?” Các ông đáp, “Có tiếng. Như Lai hỏi ‘Các 
ông có nghe hay không?’ Các ông trả lời ‘Có nghe.’ 
Rồi Như Lai hỏi, ‘Có tiếng không?’ Các ông trả lời ‘Có
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tiếng.’ Chỉ cái nghe và cái tiếng, mà ông trả lòi không
nhất định. Các ông trả lời vừa có nghe vừa có tiếng, vậy 
rốt cuộc là cái nào? Câu trả lời của các ông không chỉ rõ. 
Thế sao không gọi là lộn xộn?”

Kinh văn:

o
A-nan, thanh tiêu vô hưởng, nhữ thuyết vô văn. 

Nhược thực vô văn, vãn tánh d ĩ diệt đồng vu khô mộc. 
Chung thanh cảnh kích, nhữ vân hà tri?

Việt dịch:
A-nan, khi tiếng hết không còn âm vang, ông 

cho là không nghe. Nếu thực không nghe, thì tánh 
nghe đã mất, giống như cây khô. Khi tiếng chuông lại 
được đánh lên, ông làm sao nghe?

Giảng giải:
“A-nan,” Đức Phật nói, “Ông không phân biệt rõ 

ràng giữa nghe và tiếng, và đây là điểm mà ông không 
hiểu; đây thực là chỗ điên đảo của ông. Tại sao ông không 
thể nói được sự khác nhau giữa nghe và tiếng?” A-nan, 
khi tiếng hết không còn âm vang, ông cho là không 
ngheệ Nếu thực không nghe, thì tánh nghe đã mất. 
Như tánh nghe không còn nữa, Không còn khả năng để 
nghe được nữa. Và khi có âm thanh khác, mà tánh nghe 
vẫn còn đó, nó không đi đâu cả. Neu thực sự không có
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tánh nghe, thì khi tiếng chuông lại được đánh lên, ông 
làm sao nghe?”

Đây là điểm quan trọng. Dù âm thanh không có, 
tánh nghe chẳng bị mất đi. Nó vẫn đang hoạt động, vì 
tánh nghe không phải là đôi tượng của sinh diệt. Âm 
thanh là đôi tượng của sinh diệt, nhưng tánh nghe thì 
không. Vân có tánh nghe dù có âm thanh hay là không. 
Thê nên khi âm thanh không còn, mà quý vị trả lời là 
không có tánh nghe, thì đó là sai lầm lớn. Đó là điểm 
A-nan lầm lẫnẽ Đó là chỗ điên đảo của A-nan.

Kinh văn:

ỷ p ỹ Ệ ỷ p M ,  Ề  o J L $ l

Tri hữu tri vô, tự thị thanh trần, hoặc vô hoặc hữu. 
Khởi bỉ vãn tánh, vỉ nhữ hữu vô. Văn thật vân vô, thủy 
tri vô giả?

Việt dịch:
Biết có biết không, chính là thanh trần hoặc có 

hoặc không. Chứ tánh nghe kia đâu có vì ông mà 
thành có thành không? Nếu nói tánh nghe thật là 
không, thì ai biết là không nghe?

Giảng giải:
Biết có biết không, chính là thanh trần hoặc có 

hoặc không. Dĩ nhiên, những gì ông để ý là có là không 
đều thuộc về thanh trần. Chứ tánh nghe kia đâu có vì 
ông mà thành có thành không? Có phải đó là cách mà 
tánh nghe hiện hữu không? Có phải tánh nghe hiện hữu
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khi có tiếng và không có tánh nghe khi không còn tiếng 
chăng? Khi có tiếng, tánh nghe vẫn hiện hữu; khi không 
có tiếng, vẫn có tánh nghe. Âm thanh là đối tượng của 
sinh diệt; khi có sự rung động, thì có âm thanh, và khi sự 
rung động ấy dừng, thì không có âm thanh. Nhưng tánh 
nghe thì không có chuyện mất hay còn. Tánh nghe không 
phải nhận lệnh của ông mà có. Neu nói tánh nghe thật 
là không-Neu ông nói tánh nghe thực sự không còn nữa 
khi không có âm thanh-thì aỉ biết là không nghe? Cái 
gì biết sự vắng bặt của âm thanh? Cái gì biết không có 
tánh nghe. Ong nói rằng ông biết ông không nghe, nhưng 
nếu ông không có tánh nghe ngay tại thời điểm đó, thì 
ông không thể nào biết được là mình không nghe.

Kinh văn:

ìkĩữỉậ-Ị-ỉặ-ìầ, o 4~'fcĩỉl‘ì í £ j % o
Thị cô A-nan, thanh ư văn trung, tự hữu sanh diệt, 

phỉ vỉ nhữ văn, thanh sanh thanh diệt. Linh nhữ vãn 
tánh, vi hữu vi vồ.

Viêt dich:
•  •

Thế nên A-nan, tiếng trong cái nghe, tự có sinh 
diệt, chẳng phải vì ông nghe có tiếng và không có 
tiếng. Khiến ông nghĩ rằng tánh nghe của ông là có, 
là không.

Giảng giải:
Thế nên, vì lý do này, A-nan, tiếng trong cái nghe,

tự có sinh diệt. Âm thanh mà ông nghe được là có sinh
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và có diệt. Chẳng phải vì ông nghe có tiếng và không 
có tiếng. Khiến ông nghĩ rằng tánh nghe của ông là 
có, là không. Khi âm thanh phát ra rồi biến mất, thì đó 
không phải là do tánh nghe của ông có hay không có. 
Chuyện đó không bao giờ xảy ra. Dù có âm thanh hay 
không, thì tánh nghe vẫn có đó.

Kinh văn:

Nhữ thượng điên đảo, hoặc thanh vi văn. Hà quái 
hôn mê, d ĩ thường vỉ đoạn. Chung bất ưng ngôn, li chư 
động tĩnh, bế tắc khai thông, thuyết văn vô tánh.

Viêt dich:
•  •

Ông còn điên đảo, lầm cho tiếng là tánh nghe. 
Đâu có lạ gì khi cho thường là đoạn. Tóm lại, không 
nên nói rằng ròi các tướng động tĩnh, bế tắc, khai 
thông thì cái nghe không có tánh.

Giảng giải:
Ông còn điên đảo, lầm cho tiếng là tánh nghe.

A-nan, ông không nhận ra chính ông đang bị điên đảo. Đó 
là lý do Như Lai nói ông thậm chí không phân biệt được 
giữa cái thuận và cái nghịchề Ông cho rằng tiếng là nghe 
và nghe là tiếng. Làm sao như thế được? Âm thanh và tánh 
nghe hoàn toàn khác nhau. Đâu có lạ gì khi cho thường 
là đoạn. Chẳng ngạc nhiên gì khi ông quá hỗn loạn. Và
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Ông không hiểu ra. Ông nghĩ rằng chân tâm thường trụ là 
đối tượng của sanh diệt. Có khi nào khi Như Lai nói với 
ông rằng bản tâm thanh tịnh sẽ biến mất hay không? Nó 
vốn là chân tân thường trụ, và ông cho rằng nó sẽ hoại 
diệt, sẽ không còn nữa. Ông thật là kẻ mê mờ. Thậm chí 
ông còn không phân biệt được sự khác nhau giữa tiếng và 
cái nghe sinh khởi và hoại diệt như thế nào. Rút cục. Nó 
là cái gì? Sao ông mê muội như vậy? Tóm lại, không nên 
nói rằng rời các tướng động tĩnh, bế tắc, khai thông 
thì cái nghe không có tánhễ Ông không nên nói rằng 
tách khỏi các thứ âm thanh ấy là tánh nghe không có. Sao 
tánh nghe lại không có? Tánh nghe luôn luôn thường trụ.

Kinh văn:
■ k a o

o o

Hệ-, ã ' l £ £ ề U M ^ s  #  0
Như trọng thụy nhân, miên thục sàng chẩm. Kì gia 

hữu nhân, ư bỉ thụy thời, đảo luyện thung mễ. Kì nhân 
mộng trung văn thung đảo thanh. Biệt tác tha vật, hoặc 
vi kích cố, hoặc phục chàng chung. Tức ư mộng thời, tự 
quái kỳ chung vi mộc thạch hưởng.

Việt dịch:
Như có người ngủ say trên giường. Trong nhà, 

khi người kia đang ngủ, có người giặt áo quần hoặc 
giã gạo. Ngưòi ấy trong mộng nghe rõ tiếng giã gạo.
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Lầm cho là tiếng gì khác, hoặc là đánh trống, hoặc là 
đánh chuông.

Giảng giải:
Đoạn trên, âm thanh được nói đến là để nhận ra tánh 

nghe. Khi nói đến tiếng chuông, chúng ta biết rằng tánh 
nghe vôn không sanh không diệt. Nếu tánh nghe diệt 
mât, thì không còn cái nghe nữa, Nhưng, khi chuông lại 
được đánh lên, thì tánh nghe lại bất sanh bất diệt. Miễn 
là có âm thanh, thì tánh nghe còn đó mãi mãi. Bây giờ 
Đức Phật đem những chuyện thường tình để minh họa 
tánh nghe vốn bất sanh bất diệt.

Như có người ngủ say trên giường. Anh ta ngủ 
quá say đên nôi khi có người gọi cũng không tỉnh nỗi. 
Nhưng dù anh ta chưa tỉnh, tánh nghe của anh ta vẫn 
hiện hữu. Anh ta nhận ra có tiếng, dù anh ta đang mê 
ngủ. Sự nhầm lẫn này không phải là do tánh nghe, mà 
do thức thứ sáu, tức ‘độc đầu ý thức’ khiến cho có sự 
nhầm lẫn này.

Thế thỉ, người đang ngủ sâu này không biết mọi điều 
chung quanh. Trong nhà, khi người kia đang ngủ, có 
ngưòi giặt áo quân hoặc giã gạo. Khi anh ta đang ngủ, 
có người trong nhà giặt áo quần hoặc giã gạo. Đảo luyện

là nói đến cách giặt áo quần vào thời xưa. Tôi nhớ 
mình thấy việc này khi còn nhỏ. Có một tảng đá phẳng và 
hai thanh gỗ dẹp. Họ để áo quần trên tảng đá và vỗ cho nó 
sạch băng hai thanh gỗ kia theo một nhịp điệu điều đặn. 
Thung mê tức giã gạo. Nhớ đến Lục Tổ Đại sư Huệ 
Năng giã gạo trong tám tháng. Người ta dùng cái chày giã
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xuống thóc bằng chân đạp để tách trấu ra khỏi hạt gạo. 
Phương pháp này được dùng vào thời xưa ở Trung Hoa 
và dĩ nhiên nó cũng thông dụng trong đời sông An Độ. 
Thế nên Đức Phật mới dùng nó làm ví dụ.

Người ấy trong mộng nghe rõ tiếng giã gạo. 
Lầm cho là tiếng gì khác. ‘Người ây’ là chỉ cho người 
đang mê ngủ. Anh ta nghe tiếng áo quần đang bị đập 
và gạo đang được giã, nhưng trong giấc mơ, anh ta lâm 
tưởng là tiếng gì khác. Anh ta nghĩ đó là tiêng gì? Anh ta 
tưởng lầm hoặc là đánh trống, hoặc là đánh chuông. 
Ngay khi trong mộng, tự lấy làm lạ sao tiếng chuông 
lại như  tiếng gỗ tiếng đá. Anh ta nghĩ, “Tại sao tiếng 
chuông mà nghe như tiếng va chạm của gỗ hoặc của 
đá?” Trong lúc mơ, thức thứ sáu, tức ‘độc đầu ý thức’ đã 
khiến cho lầm tưởng âm thanh như vậy.

Giấc mơ là trò đùa của thức thứ sáu. Nó chiếm quyền 
kiểm soát của mình và khiến mình mơ tưởng về mọi thứ 
khác. Sao người ấy xem âm thanh mình nghe trong mơ lại 
giống như tiếng chuông, trong khi, thực ra, không có âm 
thanh này? Nó đến từ ấn tượng nhầm lẫn trong một phần 
giấc mơ của anh ta. Và đó là điều anh ta ngạc nhiên vì sao 
âm thanh lại nghe như tiếng gỗ hoặc đá chạm nhau hơn là 
giống tiếng chuông. Anh ta lấy làm lạ.

Giấc mơ xảy ra khi ý thức, thức thứ sáu bị lệch lạc. 
Bất kỳ điều gì xảy ra lúc ban ngày, hoặc bất kỳ quý vị 
trải qua điều gì, nó đều ảnh hưởng trong giấc mơ của 
mình vào lúc ban đêm. Có người tu đạo đã dùng ý thức, 
thức thứ sáu để tu cho đến khi được ‘xuất huyền nhập
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tẫn-úi 'ềTA.^b’, có nghĩa là phái một linh hồn đi ra từ 
tên đảnh đầu của người tu luyện. Linh hồn này có thể rời 
thân thể người ấy và đi khắp nơi. Nhưng điều này không 
phải là chân chính, vì linh hồn kia là một thứ khí thuần 
dương. Do vậy, khi nó ra khỏi thân, nó biết được một số 
việc, nên gọi là thần linh.

Thời đó có lão Đaọ sĩ thực sự đã tu luyện lâu năm, 
nhưng ông ta có tính khí rất cao ngạo. Đi đến đâu, ông 
ta cũng tự cao tự đại. Vì ông ta quá cao ngạo nên ông 
khinh thường tất cả. Ông ta tự xem mình là tu luyện cao 
nhất. Ông ta khoe khoang rằng ngay sau khi ngủ, ông ta 
sẽ phái đi loại thần linh này. Đó giống như là giấc mơ, 
nhưng ông ta biết và sau đó có thể nhớ rất rõ ràng.

Một hôm Lão Đạo sĩ gặp một Hòa thượng, cùng 
nhau đàm đạo. Lão Đạo sĩ nói, “Trong đạo Lão, có thể 
tu thành Tiên, trường sanh bất tử, sống mãi muôn đời. 
Trong đạo Phật có bản lãnh gì? Đức Phật Thích-ca Mâu- 
ni còn phải chết. Trong khi không ai biết ông tổ của đạo 
Lão, tức Lý Lão Quân đi đâu? Họ cho rằng ngài chết, 
nhưng thực ra ngài lên trời, Thế nên công phu tu luyện 
của Lão giáo là xuất huyền nhập diệu vậy.”

Hòa thượng hỏi, “Ông xuất khiếu-tức thoát hồn- 
như thế nào?”

Lão Đạo sĩ đáp, “Khi tôi ngủ, tôi có thể đi đâu mà 
mình muốn.”

“Ồ ! Được rồi, Thế thì bây giờ ông hãy ngủ và xuất 
hồn đi để tôi xem thử ra sao.” Hòa thượng trả lời.
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Lão Đạo sĩ nằm xuống ngủ, ngay ông ta vừa ngủ 
lơ mơ, ông liên xuất hôn đi. Nhưng đó là cái gì? Đó là 
con rắn trườn ra trên đỉnh đầu ông ta. Con rắn trườn khỏi 
giường, xuống nền nhà và bò ra bên cạnh hầm phân. Nó 
uống chút nước dơ rồi nằm sát cạnh bờ nước. Lão Hòa 
thượng hái một nắm cỏ rồi đặt trên đường mòn, rồi nhổ 
một bụi cây khác đặt bên cạnh nắm lá. Khi con rắn thấy 
bụi cỏ, nó hoảng sợ chạy trốn và vội vã chui vào lại nơi 
mà nó vừa trườn ra. Sau khi trở vào lại trong đỉnh đầu 
lão Đạo sĩ. Lão già tỉnh ngủ với mồ hôi đầm đìa, hoảng 
sợ như vừa thoát chết.

“Ông vừa đi đâu về?” Lão Hòa thượng hỏi, “khi 
ông vừa ra khỏi đỉnh đầu?”

Lão Đạo sĩ đáp, “Tôi lên trời, đến bên một cái hồ.” 
Ông ta đã nhớ lầm, hố phân thay vì cái hồ trên trời. “Khi 
tôi đến cái hồ trên trời, tôi uống chút nước cam lồ trong 
đó, rồi khi tôi cuộn mình, tôi thấy một ông thần mặc áo 
giáp vàng đứng bên hồ tay cầm kiếm. Ông ta định giết 
tôi, thế là tôi bỏ chạy.”

Lão Hòa thượng đáp, “Ồ ! chuyện như vậy, Đối với 
ông, lên trời là vậy đó sao?” Rồi lão Hòa thượng nói cho 
Lão Đạo sĩ biết cái thấy của mình về sự kiện ấy hoàn 
toàn khác với lời kể của lão Đạo sĩ, và lão Hòa thượng 
kể lại những gì ngài đã thấy. “Lý do con rắn chui ra khỏi 
đầu ông có lẽ là do ông có tập khí quá nóng nảy và luôn 
luôn tỏ ra sân hận. Nếu ông không thay đổi tánh nóng,
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CÓ khả năng ông sẽ biến thành rắn. Loài rắn thường có 
nọc độc trong tâm, và tính sân hận của ông cũng giống 
như nọc độc ngay trong người ông vậy.”

Lão Hòa thượng nói tiếp, “Ông đi ra bên ngoài để 
uống ít nước từ trong hố phân đầy nước tiểu. Đó là hồ 
nước cam lồ trên trời của ông đó! Và khi tôi để nắm 
cỏ và bụi cây trên đường ông đi, thì ông tưởng rằng 
đó là ông thân mặc áo giáp đến bắt ông. Đó là khi ông 
chạy vội vã chui vào trong đầu ông. Đó là những gì tôi 
thấy được.”

Lão Đạo sĩ thầm nghĩ, “Thế là mọi điều mình tu 
luyện được đều là sai lầm!” Rồi Lão đảnh lễ Lão Hòa 
thượng làm thầy và xin theo ngài tu học Phật pháp. Ông 
ta từ bỏ mọi công phu tu luyện trước đây. Thế nên, nếu 
có người nói rằng họ có thể xuất hồn khỏi xác trong 
lúc đang ngủ, thì đó là chỉ cho một loại khí dương. Khí 
dương này phản ánh mọi tính khí của quý vị; nếu quý 
vị là người nhân từ, thì đó là loại thần nhân từ; nếu quý 
vị là người sân hận, thì đó sẽ là loại thần tham độc. Nên 
người ta thường nói,

Nhất niệm sân tâm khởi 
Bá vạn chưởng môn khai.

Lão Đạo sĩ có tâm sân hận như vậy nên ông ta có 
thể biến thành thân rắn. Nhờ duyên lành mà ông ta gặp 
được Lão Hòa thượng cứu ông thoát khỏi thân rắn trong 
đời sau.
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Kỉnh văn:
0 Ồ - ê - Ì ^ A - í E .  

|p B ệ  o o

ơ* Í//Ờ7 hốt ngộ, thuyên1 tri chử âm. Tự cáo gia 
nhân, ngã chính mộng thời, hoặc thử thung âm, tương 
vi cổ hưởng.

Việt dịch:
Lúc chọt tỉnh, liền biết là tiếng chày giã gạo. 

Tư nói với gia nhân, ngay khi trong mộngẵ lâm tiêng 
chày này cho là tiếng trống.

Giảng giải:
Lúc chợt tỉnh, người đang giấc ngủ sâu chợt tỉnh. 

Anh ta thoát ra khỏi âm thanh trong giấc mộng, có lẽ vì 
tiếng chày giã gạo quá lớn, và có lẽ do vì tiếng chày giặt 
áo quần quá ồn ào, khiến cho anh ta tỉnh ngủ. Liền biết là 
tiếng chày giã gạo. Anh ta nhận ra rất nhanh đó là tiếng 
chày giã gạo và biêt đó không phải là tiêng chuông kêu.

Có nhiều cách để giã gạo. Có khi được dùng bằng sức 
nước, có khi dùng sức người. Hồi trước tôi thường dùng 
chày để giã ở chùa Ze Xing trên núi Da Yu. Nhưng tôi 
thường chỉ giã được một lát, sau đó nhiều người đến thay 
tôi. tại chùa Da Jiao ở Vân Môn, do Lão Hòa thượng Hư 
Vân lập nên, thường giã gạo bằng nước, rất là tiện lợi.

Khi người này tỉnh dậy, mới biết âm thanh mình 
nghe được trong mộng chính là tiếng chày giã gạo. Tự

1 Bản của Hòa thượng Bích Liên phiên âm là Suyền.
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nói với gia nhân, ngay khi trong mộng, lầm tiếng chày
này cho là tiếng trốngẻ” “Khi tôi đang ngủ, tôi nằm mơ, 
tưởng tượng của tôi bị lệch lạc. Tôi lầm tưởng tiếng chày 
giã gạo là tiếng trống.” Trong đoạn kinh trên đề cập đến 
tiếng chuông cũng như tiếng trống, nhưng nguyên lý thì 
như nhau. Tiếng trống có thể thay cho tiếng chuông và 
ngược lại, Điều ấy không quan trọng. Khi giảng kinh 
quý vị phải biết uyển chuyển khi giải thích ý kinh. Đừng 
quá câu nệ. Khi giảng, quý vị cần giải thích rõ ràng đạo 
lý. Neu giảng giải phần đạo lý rõ ràng, thì những thay 
đổi chút ít trong kinh văn không cần phải câu nệ lắm.

Kinh văn:

A-nan thị nhân mộng trung. Khởi ức tĩnh dao, khai 
bê thông tắc. Kì hình tuy mị, văn tính bất hôn.

Viêt dich:
•  •

A-nan, người ấy khi trong chiêm bao, đâu có 
nhớ những tướng động tịnh, mở đóng, thông bít.
Thân tuy ngủ, nhưng tánh nghe không mờ tối.

» ■? •  2  •Giảng giải:
A-nan, nay ông có hiểu hay không? Người ấy khi 

trong chiêm bao-Tôi không biết người trong chiêm bao 
ấy là ai; có phải là tôi, có phải là quý vị, hay là người nào 
khác? Người ấy đâu có còn nhớ những tướng động 
tịnh nữa? Làm sao anh ta còn nhớ những gì lay động, 
yên tĩnh, dù anh ta đang trong giấc mơ? Làm sao anh ta
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nhớ lại những tướng mở đóng, thông bít được? Anh ta 
không có loại tâm phân biệt này trong giác chiêm bao. 
Anh ta không có sự phân biệt giữa động và tỉnh, giữa 
mở và đóng, giữa thông và bít. Thân tuy ngủ-thân anh 
ta tuy đang ngủ-nhưng tánh nghe không mờ tối. Tánh 
nghe anh ta không bị tối tăm; nó không bị anh ta kiềm 
chế. Ngay cả trong lúc ngủ, tánh nghe vẫn có. Neu nó 
vẫn hiện hữu ở đó, tại sao anh ta lại nhầm lẫn tiếng đập 
áo quần và tiếng giã gạo với tiếng chuông và tiếng trống? 
Khi tỉnh anh ta đã quá quen thuộc với tiếng chuông tiếng 
trống, thế nên khi ngủ, những âm thanh này l?iện hành 
trong thức thứ tám của anh ta, và bắt anh ta tin vào tiếng 
chuông tiếng trống. Anh ta đã tạo nên sự lầm tưởng.

Mọi thứ điên đảo mà mọi người mắc phải đều giống 
như sự lầm tưởng âm thanh trong giấc chiêm bao. Sự 
lầm tưởng khiến cho mọi suy tính trở nên điên đảo, như 
lão Đạo sĩ kể trên. Ong ta tưởng mình lên trời và uống 
nước cam lồ, trong khi, thực tế là uống nước tiểu trong 
hố phân. Neu ông ta nhận ra sự thật, thì chắc chắn phải 
nôn mửa ra. Nhưng lúc đó, ông ta biết mình làm gì. Ông 
ta cảm thấy như mình được đối xử rất đặc biệt, tất cả chỉ 
vì ông ta không nhận biết những gì đang xảy ra.

Kỉnh văn:

4Ã /iẶ?
Túng nhữ hình tiêu, mệnh quang thiên tạ. Thử tánh 

vân hà vỉ nhữ tiêu diệt'?
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Việt dịch:
Dù cho thân hình ông có tiêu tan. Làm sao mà

tánh nghe ấy vì ông mà tiêu mất?
/̂ 1 ♦ 2__Giang giai:
Đoạn kinh trên đã giải thích tánh nghe của ông 

không ngủ dù ngay khi thân quý vị đang ngủ. Ngay 
cả trong giấc mơ tánh nghe cũng khong mat. Nó ở bên 
trong. Không chỉ nó bị kiềm chế trong trạng thái mơ, mà 
nó còn không bị tiêu mất khi mình chết. Thế nên, nay 
kinh văn nói, dù cho thân hình ông có tiêu tan-khi quý 
vị chết và thân xác không còn-mạng căn có dời đổi va 
diệt m âtể Khi đời sống quý vị chấm dứt, đó không phải 
là thực sự chấm dứt hẳn, đúng hơn, khi con người chết, 
đời sống chuyển sang dạng khác. Giống như có người 
sông trong khách sạn; họ sẽ chuyển sang khách sạn khác 
khi cái cũ săp rã nát. Thế nên khi quý vị lột bỏ cái vỏ bọc 
của mình, khi quý vị xong phần việc với thân này, quý 
VỊ sẽ dời đi nơi khác. Làm sao mà tánh nghe ấy vì ông 
mà tiêu mât? Làm sao mà tánh nghe biến mất khi thân 
xác ông không còn nữa? Ngay cả lúc chết, tánh nghe này 
vẫn không bị mất.

Kinh văn:

D ĩ chư chúng sanh tòng vô thủy lai, tuần chư sắc 
thanh, trục niệm lưu chuyển. Tằng bất khai ngộ tánh 
tỉnh diệu thường.
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Việt dịch:
Do các chúng sinh từ vô thủy đến nay, theo các 

thứ sắc thanh, truy đuổi theo vọng niệm mà lưu 
chuyển. Chưa từng khai ngộ bản tánh thanh tịnh 
thường trụ vi diệu.

Giảng giải:
Khi sự hiện hữu của thân xác đến tận cùng, khi 

thân thể tàn tạ và chết đi, thì mạng quang của quý vị dời 
chuyển; nhưng tánh giác, tánh nghe của quan niệm thì 
không biến hoại. Do các chúng sinh từ vô thủy đên 
nay, theo các thử sắc thanh. Do đâu mà các chúng sinh 
chưa được thành Phật? Vì sao họ không hiêu đạo? Chỉ 
vì họ truy đuổi theo sắc thanh từ vô lượng vô biên kiếp 
trong quá khứ cho đến ngày nay. Họ đuổi theo săc trân 
và thanh trần rồi dính mắc với chúng. Họ truy đuôi theo 
vọng niệm mà lưu chuyển, mãi mãi, và họ Chưa từng 
khai ngộ. Họ nhận lầm vọng rồi cho là chân và bị xoay 
chuyển theo các trần cảnh này. Họ quá dính măc VỚI 
những cái vọng và chẳng nhận ra cái gì chân, thế nên 
bây giờ họ chẳng biết bản tánh thanh tịnh thường trụ 
vi diệu. Họ không hiểu được đạo lý này, vôn rât vi diệu, 
chân thật và thường trụ.

Kinh văn:
o • Ì Ị Ẵ .Ế .Ế - ,  # - ! £

/iỉL-ịỆ' o
Bất tuần sở thường, trục chư sanh diệt. Do thị sanh 

sanh, tạp nhiễm lưu chuyến.



KINH THỦ LẢNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT 367

Viêt dich:
•  •

Không theo cái thường, chỉ đuổi theo sanh diệt. Do 
yậy phải sanh mãi và chịu tạp nhiễm khi lưu chuyển.

Giảng giải:
Không theo cái thường. Họ không theo đạo lý lưu 

xuất từ bản tánh vi diệu thường trú trong chính mình; 
lại nữa, họ đi ngược lại với đạo lý này, và họ chỉ đuổi 
theo sanh diệt. Có thứ gì trên thế gian này không là đối 
tượng của sinh diệt? Mọi thứ có hình tướng đều là pháp 
sinh diệt. Pháp không sanh diệt không có sắc tướng. 
Nhưng phần nhiều chúng sinh trở nên dính mắc với sắc 
tướng và quên đi đạo lý thanh tịnh vi diệu chân thường. 
Do vậy phải sanh mãi. Đời này kế tiếp đời sau, đời sau 
kê tiêp đời sau nữa. Điều gì khiến cho đời này kế tiếp 
đời sau? Vì chúng sinh phải chịu tạp nhiễm khi lưu 
chuyên. Chữ ‘tạp nhiêm’ hàm ý rằng chúng sinh không 
duy trì được tinh thanh tịnh mà bị nhiễm phải cấu uế dơ 
bẩn, càng làm ô nhiễm thêm. Chúng sinh nhiễm phải 
những thứ gì? Nhiêm những gì trong cảnh giới mà họ 
lưu chuyển? Và nghĩa của lưu chuyển là gì?

Nếu đời này có người tên là Smith, đời sau được 
gọi là Jones. Đời sau nữa gọi là bò, đời sau nữa gọi là 
ngựa, đời sau nữa gọi là heo. Quý vị đừng nghĩ rằng 
mọi chuyện đều giống như hiện nay. Con heo già là thân 
trước của ông Jones. Anh chàng Jones chính là thân 
trước của con bò già kia. Chúng sinh bị trong vòng lưu 
chuyên; đó chính là cùng một tự tánh trong những thân



368 QUYẺN IV

khác nhau. Và vì cách thế đổi thay, nên quý vị không 
hiểu được. Quý vị không nhận ra được những gì đang 
diễn biến. Dù quý vị không nhận ra, nhưng tôi biết. Tôi 
biết quý vị là bò, là ngựa, là heoế Khi quý vị hành xử 
như ngựa, thì quý vị biến thành ngựa. Khi quý vị hành 
xử như heo, thì quý vị biến thành heo. Khi quý vị hành 
xử như chó, thì quý vị biến thành chó. Khi quý vị hành 
xử như bò, thì quý vị biến thành bò. Và nếu con heo có 
những tính như người-nếu nó làm điều gì đó tốt đẹp thì 
nó có thể biến thành người. Chúng sinh lưu chuyển theo 
con đường đầu thai. Có chúng sinh tạm lên trời, nhưng 
khi phước báo ở cõi trời hết thì lại đọa vào địa ngục. Khi 
trả quả khổ ở địa ngục hết, thì lại sanh ở cõi người, hoặc 
làm súc sanh. Nếu người quá thô lỗ vụng về và chang 
biết tập tính người, thì khỏi bận tâm về họ làm gì. Trong 
đời trước chắc chắn họ là súc sanh.

Nếu anh ta chẳng phải là súc sanh trong đời trước, 
thì đời nay anh ta sẽ không thô lỗ. Nhưng, dù biết họ 
từng là súc sanh trong đời trước, quý vị cũng đừng khinh 
khi anh ta bằng những lới nói như, “M ày! Chăc đời trước 
mày là con heo.” Hoặc là, “Trước đây chăc anh là con 
bò.” Dù họ là heo hay bò, thì mọi chúng sinh cũng đều 
có Phật tính và đều có thể thành Phật. Họ có thể u mê 
bây giờ và không biết mình phải tu; ngược lại nêu họ trở 
nên tinh tấn, họ có thể thành Phật trước cả quý vị. Chẳng 
có điều gì cố định. Dù cho anh ta là súc sinh, quý vị cũng 
không nên xem thường họ.

Trong một kiếp trước, Đức Phật là Thường Bất
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Khinh Bồ-tát, ngài luôn luôn nói, “Tôi không dám khinh 
quý ngài. Tất cả quý ngài đều sẽ thành Phật.” Chữ “Tất 
cả ” ở đây là bao gồm cả chúng sinh. Người chưa có được 
Phật nhãn và huệ nhãn không nên khinh thường mọi 
chúng sinh. Người đã có được Phật nhãn và huệ nhãn 
cũng không có dù một chút khinh thường chúng sinh! Vì 
mọi chúng sinh đều là cha mẹ nhiều đòi trong quá khứ, 
và tương lai sẽ thành Phật. Có bao nhiêu cha mẹ của mình 
từ quá khứ, từ đời này đến đời khác? Không thể nào tính 
đếm hết được. Vì nguyên do này, ngày hội Vu-lan được 
cử hành vào ngày rằm tháng bảy hằng năm, là dịp đặc biệt 
đế cứu độ vô số chúng sinh. Khi cử hành lễ này, chúng ta 
thiết bàn thờ trang nghiêm để tổ tiên ông bà, các vong linh 
có thể về đó để nghe kinh. Sau khi nghe kinh, có thể họ 
sẽ được vãng sanh, và ít nhất là sẽ thành người hữu dụng, 
trong tương lai sẽ hộ trì Phật pháp.

Kỉnh văn:

Nhược khỉ sanh diệt, thủ ư chân thường, thường 
quang hiện tiền. Trần căn thức tâm, ứng thời tiêu lạc.

Việt dịch:
Nếu trừ bỏ sanh diệt, giữ tính chân thường, tính 

sáng suốt chân thường hiện tiền. Các thứ căn trần, 
thức tâm phân biệt đều tiêu mất.

Giảng giải:
Nếu trừ bỏ sanh diệt-nếu trong khi tu đạo, quý
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vị không dùng thức tâm làm tâm phân biệt, nếu quý vị 
giữ tính chân thường-nếu quý vị dùng tâm chân thật, 
bản tâm vi diệu, thường trú chân tâm thì tính sáng suốt 
chân thường hiện tiền. Sau cùng, trong quý vị sẽ phóng 
xuất ra ánh sáng, tự tánh quang minh-đó là tánh sáng 
suốt từ bản tâm. Do vậy, các thứ  căn trần , thức tâm  
phân biệt đều tiêu mất. Các niệm vọng tưởng dính mắc 
với sáu căn, sáu trần, sẽ biến mất cùng một lúc.

Kỉnh văn:

ỳ k }k $ fk ,}ầ
Tưởng tướng vi trần. Thức tình vi cẩu, nhị câu viễn 

li, tắc nhữ pháp nhãn, ứng thời thanh minh, vân hà bất 
thành vỏ thượng trí giác?

Việt dịch:
Tướng của vọng tưởng là trần, thức tình phân 

biệt là cấu nhỉễmễ Cả hai đều ròi bỏ, ỉàm sao không 
thành Vô thượng trí giác?

Giảng giai:
Tướng của vọng tưởng là trần . “Tướng” là chỉ 

cho một trong hai phương diện của thức thứ tám, tướng 
phần,1 có nghĩa là tất cả các pháp hữu vi. “Tưởng” là 
chỉ cho vọng tưởng. Vọng tưởng và tướng hư vọng kết 
hợp nhau để làm thành trần cảnh. Thức tình phân biệt 
là cấu nhiễm. Điều này chỉ cho phương diện thứ hai

1 Đặc tính của A-lại-da thức là chân vọng hoà họp.
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của thức thứ tám, kiến phần, có nghĩa là tính suy lường 
phân biệt ở bên trong. Trong thức tâm phân biệt, quý vị 
phát khởi cảm xúc (tình), và từ đó phát sinh ra trần lao. 
Nguồn gốc của trần chính là cảm xúc (tình).

Điều làm tổn hại con người nhất chính là cảm xúc của 
họ. Bất luận khi gặp phải hoàn cảnh nào, họ cũng hành xử 
bằng cảm tính. Cảm xúc (tình) khiến cho con người sinh ra 
ừong cơn say mơ màng và chết đi trong giấc mộng.

Cả hai đều rời bỏ, tướng của vọng tưởng, đem 
đến trần cấu, và thức tình, khiến tạo nên nhiễm ô-quý 
vị muốn tách rời hai khía cạnh của thức thứ tám, tướng 
phần và kiến phần-nếu có thể tách rời tưởng ra khỏi 
tình, thì pháp nhãn của ông liền được trong sáng. 
Pháp nhãn đề cập ở đây không nhất thiết phải là pháp 
nhãn trong ngũ nhãn lục thông, mà được hiểu là sự khai 
mở của trí huệ. Càng vi diệu hơn nếu quý vị khai mở 
được pháp nhãn, đại chúng như vậy, khắp ba đời, mười 
phương, cho đến tận hư không pháp giới, mọi thứ đều 
là pháp bảo. Neu pháp nhãn của quý vị thanh tịnh, quý 
vị tức thời chấm dứt mê mờ, trong tâm thuần là trí huệ 
chân thật. Làm sao không thành Vô thượng trí giác? 
Làm sao mà quý vị không thành tựu Vô thượng trí giác? 
Chắc chắn quý vị sẽ có được. Chỉ cần từ bỏ sạch hết 
những vọng trần và thức tình.

Đây chỉ là một đoạn kinh ngắn, nhưng mọi người 
nên đặc biệt chú ý. Đừng dính mắc vào thức tình và 
rơi vào phân biệt vọng tưởng. Quý vị nên tách mình ra 
khỏi các thứ đó. Quý vị có nghe rõ không? Điều này rất
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quan trọng. Đừng xem thường. Đừng ngủ gật bây giờ. 
Neu quý vị buồn ngủ và không nghe được kinh này, thì 
quả thực quý vị đã mất dịp may. Mọi người nên ghi nhớ 
đoạn kinh này và đừng bao giờ quên.

“Tướng của vọng tưởng là trần, thức tình phân biệt 
là cẩu nhiêm. Cả hai đều rời bỏ, làm sao không thành 
Vô thượng trí giác?

Không những phải thuộc lòng chú Kinh Thủ-lăng- 
nghiêm, mà phải thuộc cả kinh văn nữa càng tốt. Năng 
lực hằng ngày của quý vị sẽ lớn hơn. Tôi không ở đây chỉ 
để vui chơi với quý vịỗ Tôi không làm trò mua vui cho 
quý vị. Nên quý vị không thể tùy tiện dù chỉ một chút ít.

HÉT QUYỀN 4

Bản dịch Việt ngữ: Thích Nhuận Châu
Hạ An cư, Ẩt Dậu 2005 

Tịnh thất Từ Nghiêm, Đại Tòng Lâm. BR-VT.
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THUẬT NGỮ ĐỔI CHIẾU 
Kinh Thủ-lăng-nghiêm 

Quyển 4

Việt-Hán-Anh [Những từ ghi (s) là tiếng Sanskrit]

am-ma-la thức Jặ?ỊỆ-ìỆ.iữi amala consciousness 
át-bồ-đàm arbuda
bản giác Ậ -ỳt íìindamental enlightenment 
bản lai diện mục 0 original face
bảo giác chân tâm precious, enlightened mind
bảo vương sát ỵ  Ỉ -M  lands of the Jeweled Kings 
bát-la-tra-khư, thể-la-tra-khư 
rudimentary embryo, prashakha (s) 
bệnh nhặm mắt: eye-ailment; kamala (s) 
bí mật diệu nghiêm ^ìỉỉỆỉ-itỳSk. wonderfiil secret teachings 
bội giác hiệp trần ‘Ề .& M  tum their back on 

enlightenment and unite with defilement 
bội trần hiệp giác tum their back on deíìlement

and unite with enlightenment 
bổn diệu giác minh basic miraculous
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enlightened brightness 
bổn diệu viên tâm so íìmdamental, wonderful, 

perfect mind 
bổn sự f  ormer events 
bổn sinh Ậ-ắ. present lives 
phương quảng 7Ĩ JỀ universalities 
cầm (đàn) lutes
căn bản vô minh íiindamental ignorance
Cấp Cô Độc Benefactor of Orphans and the

Solitary
câu sanh ngã chấp inherent attachment to self
câu sanh pháp chấp inherent attachment to
phenomena
chân như diệu giác minh tánh 'ỉitrue

suchness wonderfiil enlightened bright nature 
chân như -Ệc-kv true suchness
chân thật giác tánh ^ -^ ^ 'í ig e n u in e  enlightenment 
chánh biến tri iE-ìií^p proper and universal knowledge 
chấp thủ tướng appearance of grasping
Chí Công i i ^ z h i  Gong
chim đại bàng cánh vàng (đại bàng kim suý điểu) 'Ềr ẨU
,% Garuda great golden-winged Peng bird
chính báo. -lE-̂ íL proper retribution
chú đại bi ^  jL great compassion dharma
chúng sinh trư ợc^  i -  /1} turbidity o f living beings
chuyển tướng appearance of tuming
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đại do-tuần i  large yojana;
Thần Tú ^M aster Shen Xiu
đại viên cảnh trí. ® ÌẾM  great, perfect miưor-wisdom
đẳng giác - r̂ 'Ề, level of equal enlightenment
đệ nhất nghĩa đế Ệ  — primary truth
đệ nhất nghĩa % —  ̂ primary meaning
điên đảo ếỄ #] upside -down
Diễn-nhã-đạt-đa ÌỀ 1* Yajnadatta (s)
diệt thọ tưởng định extinction of the skandhas of
thought and feeling
diêu động ìê íở  perpetual rotation
diệu giác minh không è  wonderful enlightened
bright emptiness
diệu không minh giác -kỳ wonderfìil empty bright
enlightenment
diệu minh tâm nguyên 'C>' 70 wonderíul brightness of 

the íundamental mind 
diêụ minh "kỷ ̂  wonderfìil light
định tánh Thanh văn M fixed-nature sound-hearer
độc đầu ý thức <flj M  solitary consciousness
đời mạt pháp dharma-ending age
giác m in h ^ ^  light of enlightenment
giác trạm minh tá n h ^ /Ề 0/] still bright nature of
enlightenment
hải ấn phát quang /ậ íp  ocean-impression emits light 
hải ấn /ặr^P ocean-impression
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hành khổ ^  suffering of process
having nothing left to study vô học M ̂
hí luận Ề \ik  idle theories
hiện tướng appearance of manifestation
hoá sanh 'í-bitransíòrmation-bom
hoại khổ ÌỆýỆ- suffering of decay
hoàn diệt ill/^retuming to extinction
hữu dư niết-bàn sệ\ &  7|! nirvana with residue
hữu lậu tập khí remaining habits
khách trần phiền não guest-dust aữìiction
khẩu đầu thiền’ n  ậ f í#  intellectual talk-Zen
khổ khổ suffering within suffering
khởi nghiệp tướng appearance of the arisal of

karma
không Như Lai tạng Ề  -ịp empty treasury of the Thus 

Come One 
kiến phần aspect of seeing 
kiến trược JL'IỈ turbidity of views 
Kiều-phạm-bát-đề l^ ^ ^ ^ -G av ãm p a ti (s) 
kim luân -'ềrệế pervasiveness of metal 
kinh Pháp Hoa M/ẳ: ̂  Dharma Flower Sutra 
Kỳ viên ÀK 8] ieta Grove Garden 
Lạc Dương, Loyang
lân hư trần ‘ỈỆJẳJỀ mote of dust bordering on emptiness 
L i m ị ỷS .$ề.L ì mei
Lộc dã uyển JỀ>%f ® ,̂Deer Wilds Park
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luận nghị ÌềĩÌỊk Discussions
lục căn hỗ dụng Ifỉ mutual íunctioning of the six
organs
lục thân ỹV six kinds of close kin 
lục thô ỆL six coarse appearances 
Lương Vũ Đế Emperor Wu of Liang
lưu chuyển /Ẳệậ arising in succession 
lý sự viên dung vô ngại [1] màMềÂ unobstructedness 

and perfect íìision of noumena and phenomena 
Ma-kiệt-đà Pè Magadha
Mãn Từ Tử s: Pũrna-maitrãyanĩ-putra; p Punna-
mantãni-putta
mạng trược -^}D turbidity of a lifespan. 
mật hạnh đệ nhất Ệ ĩ^T ^  — íbremost in secret practices 
minh diêụ ^  ịỷ  bright wonđer 
minh giác0̂  ỳt brightening of the enlightenment 
minh sư ^  bright-eyed teacher 
Mục-kiền-liên U lèi^Mahamaudgalyayana (s) 
năng minh ẺỀ faculty of understanding 
ngạnh nhục ^  JẾJ ghana, or solid flesh 
nghiệp hệ khổ tướng appearance of suffering

bound to karma 
nghiệp tướng ^^0  appearance of karma 
ngũ luân i^ f iv e - fo ld  method of kindness 
ngũ nhãn lục thông eyes and six spiritual

penetrations.
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ngưng hoạt '%ksỉk slippery coagulation 
nguyên minh tăm diệu ‘̂ -kỳ íìindamental brightness 

of the wonderful mind 
nhân không pháp không ® Ề  '&■ Ề  emptiness of people 

and the emptiness of phenomena 
nhạo kiến chiếu minh kim cương tam-muội ^ầ^LPẴ 'ẳr 

vajra samadhi of delight in seeing the illuminating 
brightness 

nhập lưu entering the flow
nhất chân nhất thiết chân — ậr— &7^-In one truth is all truth
nhất chân pháp giới — one true dharma realm
nhất thừa — %  one vehicle
nhất tinh minh one pure brightness
Như Lai -V ^Thus Come One
như ý châu thủ nhãn -ịp iỀ ÍẶ~Ỉ~ hand and eye of the 

wish-íìilfilling pearl 
như ý châu wish fulfilling pearl
niết-bàn tứ đức four wonderfiil virtues
noãn sanh i  egg-bom 
núi Hùng Nhĩ Éệ-^- Bear’s Ear mountain 
phân biệt pháp chấp ^ÍẨdiscriminating attachment to 
phenomena
pháp giới dharma realm 
pháp hữu vi ỉ ỉ r ^ M  conditioned dharma 
pháp hữu vi '}ầ̂ ệ\ ịní conditioned phenomena 
pháp trần /ầ jề  detìling objects of dharmas
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Phật đảnh thần chú 'ỊỆĩM /L i spiritual mantra of the 
buddha’s summit 

Phật hoan hỷ nhật 'ÍỆỆtS- 0 buddha’s happy day 
Phật nhãn ^0^-buddha eye 
Phật tính buddha-nature 
phiền não trược tM. 'ííấỉ /fj turbidity of aíHictions 
phong luân JỉL4à pervasiveness of wind 
phù căn superíìcial sense-organs 
phương tiện thiện xảo 7Ĩ 'ÍÌt-ìí-^5 clever skill-in-means 
phương tiện thiện xảo 7 Ĩ wholesome clever 

expedient devices; 
quán chiếu Bát-nhã, Ệ&R&M.xề' contemplative prajnã 
samadhi of extinction diệt tận định Ểk 
sắt ễế f  lutes
sáu trần six sense-objects
sinh tướng vô minh appearance-of- production
ignorance
sở minh Jỹf bright enlightenment 
sở minh #f 8$ falseness of an object
sự sự viên dung vô ngại ^^Rll& ^-^ẽunobstructedness 
and períect fusion of phenomena and phenomena 
tâm phan duyên Ệ-ỈẶ seeking of advantage from 

conditions 
tam tế -H-/írthree subtle appearances 
tam tế -H-l® three subtle appearances of delusion 
tánh giác enlightened nature
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tha tâm thông ii. ability to know others’ thoughts 
thai sanh fầ  womb-bom 
thần long t i  dragon-spirit
thân trung ấm. Ỳ  intermediate yỉn-body, intermediate 
existence body, intermediate-skandha body 
thánh thừa Ệ. sagely vehicle 
thanh tịnh bảo vương '/krệ' y  -ĩ- Pure and precious king 
thập địa 'h^èiten grounds 
thập hạnh"Ị“ -ÍT ten practices 
thập hồi hữớng "h ̂  ten transferences 
thập nhị nhân duyên — IHỊ twelve links of conditioned 

causation 
thấp sanh 'M ià  moisture-bom 
thập tín ten íaiths 
thập trụ ten chvellings 
thật tướng actual appearance 
Thất-la-phiệt Ìề- íậ-iẰ. City of Flourishing Virtue 
thế giới y báo - " Ề t world of dependent retribution 
Thế tôn World Honored One 
thí dụ ^-eẩrAnalogies
thiên nhãn thông spiritual penetration of the

heavenly eye 
thiện tri thức -ặr&iềi good knowing advisor 
thọ giả tướng characteristic of a lifespan
thọ ký 'Ề .ií bestowal of predictions 
cô khởi interjected passages
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thức tình defìlement o f  emotion 
thực tướng Bát-nhã. actual-appearance prajnã
Thường Bất Khinh Bồ-tát 'Ệ ' Never Slighting

Bodhisattva
thường trú chân tâm tánh tịnh minh thể 'Ệ ' ' ị í Ậ c 1'^  > \íjệ- # .  
pure nature and bright substance o f the everlasting true mind 
thuỷ giác -kẻ initial enlightenment 
Tiên Phạm thiên’ ^  former Brahma Heaven mantra 
tiếng Quảng Đông ỈỀ  jặ jề ề  Cantonese 
tiểu do-tuần 'JN ÌỈỈL small yojana 
tiêu nha bại chủng 1Ệ 'ệkM - sterile seeds and withered 

sprouts
tĩnh lự quiet consideration
tiresome dust trần lao JỀ  'Ề ' wearisome defilements,
trần lao J ề  %  wearisome defìlement
trí tướng M appearance o f  knowledge.
trung đạo Ỷ  middle way
trung do-tuần Ỷ  & middle-sized yọịana
trung thần Ỷ  Ễ. loyal ministers
trùng tụng. í  M  repetitive verses
trường hàng. -^L^Tprose
tự nhiên ẺỊ ỷẰ spontaneity
tứ sanh E9 four kinds o f  birth
tự thuyết Ể) i ỉ t  unrequested dharma;
Nhân duyên E5] unconnected dharma; 
tứ trần JỀ  four detìling objects
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túc mạng thông ability to perceive past lives
Tu-đà-hoàn Fè srotãpana (s) 
tương hợp ^ s^ co m p a tib le  
tướng phần^ẼỊ^ aspect o f  appearance 
tương tục tướng appearance o f  continuation, mark

o f  continuity; aspect o f  continuity 
tùy duyên ỉỉiầậ-according with conditions 
tỳ bà ballon guitars 
văn tự Bát-nhã, ^  literary prạịnã
Vị tằng hữu Previously non-existent dharma;
vi trần mote o f  dust
vô cấu thức ^ ííH i^ consciou sn ess devoid o f  fìlth 
vô công dụng đạo M  illeffortless way 
vô dư niết-bàn nirvana without residue
vô học no study 
vô lậu M  'M  no outflows
vổ  thượng giác đạo ề i  -li^ ìlL unsurpassed  enlightened 

way
võng lựơng M M w ang liang
vọng năng -ỉctt, false ability
vọng trần -ìcyìl dust o f  false thought
vua Bạch Phạn I&3L White Rice King
vua Diêm La Fố1 ỈỆ -Ỉ-  King Yama
xuất huyền nhập tẫn ỉtỉ go out esoterically
y báo dependent retribution
yết-la-lam n . kalala (s)
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